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NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC 


LỜI NÓI ĐẦU 


Việt Nam có 3260km bờ biển, 2360 con sông có chiều dài từ I0km trở lên và 26 
phân lưu của các sông lớn, lớn nhất là vùng châu thổ sông Hồng và sông Cửu Long, 
hàng ngàn hồ chứa nước tự nhiên và nhân tạo, với hơn 4 triệu ha đất trồng lúa.... đã tạo 
nên các hệ sinh thái (HST) đất ngập nước (ĐNN) phong phú và đa dạng trong cả nước. 

ĐNN gồm nhiều loại hình, từ ao hồ, đầm lây, sông ngòi, đồng lúa.... đến rừng ngập 
mặn (RNM) phát triển trên đất lây mặn ven biển, rừng tràm phát triển trên đất chua 
phèn, các đầm ao nuôi trồng thuỷ sản, các bãi cá, các rạn san hô đã tạo nên các sinh 
cảnh đẹp, trù phú, đem lại nguồn lợi kinh tế to lớn cho đất nước. Chúng cung cấp cho xã 
hội nhiều loại sản phẩm nông - lâm nghiệp, thuỷ sản có giá trị kinh †Ế cao, cung cấp 
lương thực, thực phẩm, nước dùng trong sinh hoạt, cho sản xuất nông nghiệp, công 
nghiệp. Đồng thời, đây cũng là nơi sống, nơi cung cấp thức ăn cho nhiều loài động vật 
hoang dã.ĐNN là nơi có đa dạng sinh học cao, đặc biệt là các loài chim nước, trong đó 
có nhiều loài quý biếm. 

Mặc đù có vai trò to lớn vẻ nhiều mặt, nhưng ĐNN thường rất nhạy cảm với các 
hoạt động của con người và các tác động của thiên nhiên. Do đó. việc quản lí ĐNN một 
cách khôn ngoan. sao cho vừa khai thác hợp lí những tài nguyên ĐNN để phục vụ cho 
cuộc sống con người nhưng vẫn duy trì được các chức nãng và thuộc tính của chúng 
đang trở thành mối quan tâm của các nhà quản lí, những nhà ra quyết định liên quan đến 
ĐNN. Cuốn sách "Đất ngập nước" được biên soạn nhằm cung cấp cho bạn đọc một cách 
hệ thống những kiến thức cơ bản, cập nhật về ĐNN bao gồm : các khái niệm, các tính 
chất lí - hoá - sinh học ; các chuyển hoá vật chất trong ĐNN, những loại hình ĐNN, hệ 
thống phân loại ĐNN, các biện pháp quản lí, bảo vệ ĐNN đã và đang được thực hiện ở 
nhiều nước trên thế giới và có thể lựa chọn để áp dụng vào thực tiễn Việt Nam. Trên cơ 
sở nội dung của các bài giảng đã được sử dụng để giảng dạy trong nhiều năm, khi biên 
soạn cuốn sách này các tác giả đã bổ sung thêm nhiều tư liệu cập nhật ở trong và ngoài 
nước. Vì vậy, cuốn sách được sử dụng làm giáo trình giáng đạy cho sinh viên ngành Thổ 
nhưỡng - môi trường đất, ngành Môi trường ở trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại 
học Quốc gia Hà Nội. Ngoài ra, cuốn sách còn được sử dụng làm giáo trình học tập 
tham khảo cho sinh viên các ngành thủy lợi, thủy sản và nông lâm nghiệp, đồng thời 
cũng là nguồn tài liệu tham khảo tốt cho các cán bộ làm công tác nghiên cứu về ĐNN. 

Cuốn sách có thể còn có những sai sót, tập thể các tác giả rất mong nhận được các ý 
kiến đóng góp quý báu của bạn đọc. 


Tập thể các tác giả 


Chương Í 
CÁC KHÁI NIỆM VÀ ĐỊNH NGHĨA VỀ ĐẤT NGẬP NƯỚC 


1.1L. KHÁI NIỆM ĐẤT NGẬP NƯỚC 


ĐNN là HST quan trọng trên Trái Đất. HST này từ kỉ cacbon là môi trường đầm lầy 
đã sản sinh và dự trữ nhiều nhiên liệu hoá thạch mà hiện loài người đang sử dụng. ĐNN 
rất quý, nó là những nguồn tài nguyên có giá trị kinh tế cao. là bồn chứa cacbon, nơi bảo 
tồn gen và chuyển hoá các vật liệu hoá học, sinh học. Kết quá nghiên cứu gần đây cho 
thấy về giá trị kinh tế của các HST ĐNN ước tính lên tới 14,9 nghìn tỷ đô la Mỹ (USD). 
chiếm 45% tổng giá trị của tất cả các HŠT tự nhiên trên toàn cầu. Con số này phản ánh 
các giá trị và chức năng lớn lao của ĐNN. ĐNN đôi khi còn được mô tả như "những quả 
thận của sinh cảnh" do chúng thực hiện các chu trình thuỷ văn và hoá học. là những nơi 
thu nhận ở hạ nguồn các chất thải có nguồn gốc tự nhiên và nhân sinh. Chúng làm sạch 
nước ô nhiễm, ngăn ngừa ngập lụt, bảo vệ bờ biển và tái nạp tầng chứa nước ngầm. 
Thêm nữa, một vai trò rất quan trọng khác của ĐNN là cung cấp nơi cư trú cho nhiều 
động thực vật hoang dã. Những vai trò này của ĐNN hiện nay đã được thừa nhận và đưa 
vào các bộ luật để bảo vệ, cùng với những quy định và kế hoạch quản lý. 


1.2. LỊCH SỬ LOÀI NGƯỜI VÀ ĐẤT NGẬP NƯỚC 


ĐNN gồm nhiều loại hình : Đầm lây, bãi lây, bãi triểu và các HST ngập nước khác 
phân bố khấp mọi châu lục ngoại trừ Nam cực với nhiều tên gọi khác nhau. Khoảng 
6.7% bể mặt Trái đất là ĐNN (bảng I.1). 


Bảng 1.1. Ước lượng diện tích ĐNN thuộc các vùng khi hậu khác nhau trên Trái Đất 


























: _ ĐiệntíchÐNN |] %so với tổng diện | 

Vùng Khí hậu | (900km) | — tích đất 
Vũng cực (polar) lâm ướt, bán ẩm ướt 200 25 
Phương Bắc (Boreal) m ướt, bán ẩm ướt PB 2.6558 lR 11,0 
Cận phương Bắc (Subboreal) “T Em ướt 539 " T3 
Bán khô hạn 342 4,2 
Khô hạn 136 1,9 
[ Cận nhiệt đới (Subtropical) m ướt 1.077 Ị 172 
Bán khô hạn 629 7,8 
Khô hạn _] 439 45 
Nhiệt đới (Tropical) Ẩm ướt 2.317 87 
Bán khô hạn 221 14 
Khô hạn b 100 0,8 

Tổng cộng toàn thể giới 8.558 [_ Trung bình 6,7 














(Nguồn : Malthy và Turner, năm 1983) 





ĐNN ở các vùng khô hạn thường là những đồng bằng mặn nội địa, ở vùng ẩm ưướt 
và mát mẻ là những đầm lầy thấp hoặc quần lạc ao đảm (Fen), các bãi lầy (Bog) và dọc 
theo bờ biển vùng ôn hoà, cận nhiệt đới và nhiệt đới là các bãi triểu mặn và đầm lầy 
RNM. Rất nhiều nền văn hoá đã được thừa nhận liên quan đến ĐNN, thậm chí thu lợi 
kinh tế từ những vùng ĐNN xung quanh. Ví dụ, những. cánh đồng lúa nuôi sống phần 
lớn dân số trên thế giới. Những mỏ than bùn khổng lô ở Nga, ở lran đã và đang được 
khai thác làm nguồn năng lượng từ nhiều năm nay. RNM của ĐNN là nguồn tài nguyên 
quan trọng cung cấp gỗ, củi, thực phẩm, tanin ở nhiều nước thuộc Đông - Nam Á,ở 
Đông Phi và Trung - Nam Mỹ. Những đồng bằng nhiễm mặn ở Bắc Âu, ở Anh đã được 
sử dụng làm đồng cỏ chãn thả, sản xuất cỏ khô và vật liệu lợp mái nhà. Nhiều ví dụ khác 
cho thấy vai trò to lớn của ĐNN như : 

RNM ven biển có khả năng chống xói mòn bờ biển, bảo vệ hệ thống đê biển và 
ngăn cản gió bão vào mùa mưa. Đồng thời, đây cũng là vùng cư trú, sinh sản của nhiều 
loài thu sinh vật (tôm, cua, cá, ...) và các loài động vật có xương sống khác (khi đuôi 
đài, ăn, rắn. kì đà, rái cá và nhiều loài chìm nước). Vùng ven biển là nơi cung cấp 
nguồn lợi thuỷ sản lớn nhất cho xuất khẩu và thực phẩm cho người đân ở ven biển và các 
vùng khác. Một vùng ĐNN có diện tích khoảng vài chục ha sẽ có khả năng lọc và xử lý 
nước thải tương đương với một trạm xử lý nước với giá phải xây dựng hàng triệu USD. 
Tại Uganda, nhiều cộng đồng nhỏ sống xung quanh hồ Kyoga phụ thuộc vào hơn 60 lỗ 
khoan lấy nước từ hệ thống ĐNN rộng lớn. Than bùn được sử dụng làm nhiên liệu ở Bắc 
bán cầu ít nhất đã từ 2 000 năm nay. Tại Ireland, 40% lượng điện của cả vùng được phát 
ra từ một số trạm phát điện sử dụng nhiên liệu than bùn (theo Bardna Mona, năm 
1984)... 

„ Đến giữa những năm 70, việc phá huỷ và tiêu nước các vùng ĐNN, thậm chí còn 
được khuyến khích của Chính phủ và các cơ quan quản lý làm cho nhiều vùng ĐNN 
đứng trước nguy cơ bị thu hẹp về điện tích. Đây được xem là những kinh nghiệm tốt ở 
Mỹ và nhiều nước. Gần đây, với sự nỗ lực và hợp tác của ngư dân, của các nhà khoa học, 
các nhà môi trường và các luật sư, ĐNN đã được đánh giá đúng vai trò và chức năng của 
nó trong việc sử dụng, tôn tạo và bảo vệ. 

Sự quan tâm sớm nhất và cũng là đầu tiên đối với ĐNN là những hoạt động của 
Chính phủ Mỹ trong việc quản lý và bán vé cho những người đi săn chim nước vào năm 
1934. Đã có tới 1,4 triệu trong số 3,5 triệu acra”" ĐNN được bảo tồn qua chương trình 
này vào thời gian từ 1934 - 1984 (theo William J. Mitscb, năm 1986). 

Nhìn lại lịch sử loài người cách đây không lâu người ta thấy rằng, trước năm 1970, 
việc tiêu nước và phá huỷ ĐNN được chấp nhận và thậm chí còn được khuyến khích. 
Người xưa cho rằng, ĐNN là những vùng đất khó trồng trọt, úng nước không thể tới 





(1): acra = mẫu Anh = 0.407 ha) 


được, chứa chấp đầy muỗi mang bệnh, là nơi mà nguồn kinh phí trước tiên cần là để tập 
trung vào tháo cạn và cải tạo, ... Hiện nay, khi con người đã nhận thức được giá trị và vai 
trò sát thực của nó, dần dần các quốc gia trên thế giới đã quan tâm bảo vệ và khai thác 
nó thông qua nhiều chương trình, nhiều dự ấn nhằm bảo vệ và sử dụng ĐNN hiệu quả và 
bên vững. 

Công ước quốc tế về bảo vệ các vùng ĐN có tầm quan trọng quốc tế đặc biệt như 
là nơi cư trú của các loài chim nước (Công ước Ramsar) đã nhanh chóng tăng các thành 
viên tham gia từ 23 nước vào đầu năm 1980 lên 55 nước vào đầu năm 1990. Trong phạm 
vi khu vực, Hội nghị Điều phối phát triển châu Phi (SADCC) đã soạn thảo một chương 
trình về bảo vệ và quản lí ĐNN ở Nam Phi, ở Đông Nam Á ; Uỷ ban sông Mê Kông có 
chương trình nghiên cứu bảo vệ lưu vực sông Me Kông. Hoa Kỳ đã sớm có Bộ luật về 
nước sạch và hiện nay là luật đổi mới, một phần của Bộ luật về an ninh lương thực ban 
hành năm 1985, ngăn cấm trợ cấp tiền cho việc tháo cạn các vùng ĐNN. Ở Việt Nam, 
gần đây nhất, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 109/2003/NĐ - CP ngày 23/09/2003 
về bảo tồn và phát triển bền vững các vùng ĐNN. Tuy nhiên, ngày nay, tại nhiều nơi 
trên thế giới, tình trạng phá huỷ và sử dụng kém biệu quả ĐNN vẫn còn là vấn để bức 
xúc cùng với nhận thức yếu kém của con người về giá trị và vai trò của ĐNN. 


L3. KHOA HỌC VỀ ĐẤT NGẬP NƯỚC 


ĐNN là vấn đề vẫn còn nhiều bí ẩn đối với các nhà khoa học, rất khó định nghĩa 
một cách chính xác, không chỉ vì ĐNN phân bố rộng theo vị trí địa lý mà còn rất khác 
nhau vẻ những điều kiện thuỷ văn. ĐNN thường phân bố ở ranh giới giữa các HST trên 
cạn như đất đồng cỏ, rừng ở vùng đai cao và các HST ở nước như các hồ sâu và đại 
đương làm cho chúng có tính khác biệt giữa các HST kể trên. : 

Lĩnh vực chuyên môn trong nghiên cứu ĐNN được gọi là Khoa học ĐNN hoặc Sinh 
thái học ĐNN, tương ứng, các nhà khoa học tiến hành những nghiên cứu trong lĩnh vực 
này thì được gọi là các nhà khoa học ĐNN hoặc các nhà sinh thái học ĐNN. Một số 
khác đẻ nghị việc nghiên cứu tất cả các dạng ĐNN gọi là "Khoa học về đất lầy”, tên này 
hiện đang được một số nhà khoa học áp dụng cho nghiên cứu đất than bùn Bắc cực. Tuy 
nhiên, tất cả các nhà khoa học đều thừa nhận sinh thái học ĐNN là một lĩnh vực nghiên 
cứu hẹp có giới hạn, vì các lý do sau : 

- ĐNN có những tính chất độc đáo, khác thường mà Sinh thái học hiện đại chưa đề 
cập đến một cách đây đủ. 

- Nghiên cứu ĐNN cũng đã nhận điện được một số những tính chất chung của 
những loại hình ĐNN khác biệt nhau. 

- Những nghiên cứu ĐNN đời hỏi cách tiếp cận tổng hợp, đa ngành và đa Ïĩnh vực. 

- ĐNN được xác định như những vùng đệm (Ecotone) (hình 1.1), vị trí phân bố này 
trong các sinh cảnh làm cho ĐNN có những chức năng rất quý giá như là bồn chứa chất 
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hữu cơ hoặc nơi hấp thụ các chất dinh dưỡng vô cơ. Vị trí phân bố trung gian này cũng 
thường dẫn đến tính đa dạng sinh học cao trong ĐNN, chúng có đại diện các loài sinh 
vật của cả HST trên cạn và HST dưới nước. 








Đất ngập nuớc | ˆ 


Dưới nước 
sốt SN: _ : 3 : 2ÿ =v L Nước cao 
Nước thấp 


Ngập nước 
Vai trò sinh hoá Thường xuyên 
«——  Nguồn——>| —— 


Năng suất sơ cấp thuần 


"% 
+—Thấp đến trung bình-»|4—— Nhìn chung cao——*| “T—”—”7 Nhìn chung thấp 


Hình 1.1. Vị trí phân bố của ĐNN 
Đối với ĐNN, những điều kiện thuỷ văn là rất quan trọng đối với việc xác định cấu 
trúc và chức năng của HST ĐNN, kể cả nước bề mặt và nước ngầm. Môi trường nước 
nông có nghĩa là về mặt hoá học - đặc biệt đối với tác động tương hỗ của nước với trầm 
tích và trầm tích - nước là cực kỳ quan trọng. 


L4. CÁC ĐỊNH NGHĨA VỀ ĐẤT NGẬP NƯỚC 


Thuật ngữ “ĐNN” được hiểu theo nhiều cách khác nhau, tuỳ theo quan điểm, người ta 
có thể chấp nhận các định nghĩa khác nhau. Hiện nay có khoảng trên 50 định nghĩa về ĐNN 
đang được sử dụng (theo Dugan, năm 1990). Các định nghĩa về ĐNN có thể chia thành hai 
nhóm chính. Một nhóm theo định nghĩa rộng, nhóm thứ hai theo định nghĩa hẹp. 

Các định nghĩa về ĐNN theo nghĩa rộng như định nghĩa của Công ước lamsar, 
định nghĩa theo các chương trình điều tra ĐNN của Mỹ, Canada, New Zealand và 
Ôxtrâylia. 

- Theo Công ước Ramsar (năm 1971), ĐNN được định nghĩa như sau : 

ĐNN được coi là các vùng đầm lầy, than bùn hoặc vùng nước dù là tự nhiên hay 
nhân tạo, ngập nước thường xuyên hoặc từng thời kỳ, là nước tĩnh, nước chảy, nước 
ngọt, nước lợ hay nước mặn, bao gồm cả những vùng biển mà độ sâu mực nước khi thuỷ 
triều ở mức thấp nhất không vượt .uá 6m. 

- Theo Chương trình quốc gia về điều tra ĐNN của Mỹ : 

“*Về vị trí phân bố, ĐNN là những vùng đất chuyển tiếp giữa những HST trên cạn và 
HST thuỷ vực. Những nơi này mực nước ngầm thường nằm sát mặt đất hoặc thường 


1 


xuyên được bao phủ bởi lớp nước nông". ĐNN phải có một trong ba thuộc tính sau (theo 
Cowardin và cộng sự, năm 1979) : 

+ Có thời kỳ nào đó, đất thích hợp cho phần lớn các loài thực vật thuỷ sinh. 

+ Nền đất hầu như không bị khô. 

+ Nền đất không có cấu trúc rõ rệt hoặc bão hoà nước, bị ngập nước ở mức cạn tại 
một số thời điểm nào đó trong mùa sinh trưởng hằng năm. 

- Theo các nhà khoa học Canada : “ĐNN là đất bão hoà nước trong thời gian dài đủ 
để hỗ trợ cho các quá trình thuỷ sinh. Đó là những nơi khó tiêu thoát nước, có thực vật 
thuỷ sinh và các hoạt động sinh học thích hợp với môi trường ẩm ướt”. 

- Theo các nhà khoa học New Zealand : “ĐNN là một khái niệm chung để chỉ 
những vùng đất ẩm ướt từng thời kỳ hoặc thường xuyên. Những vùng ngập nước ở mức 
cạn và những vùng chuyển tiếp giữa đất và nước. Nước có thể là nước ngọt, nước lợ hoặc 
nước mặn. ĐNN ở trạng thái tự nhiên hoặc đặc trưng bởi các loại thực vật và động vật 
thích hợp với điều kiện sống ấm ướt”. 

- Theo các nhà khoa học Ôxtrâylia : "ĐNN là những vùng đầm lầy, bãi lầy than 
bùn, tự nhiên hoặc nhân tạo, thường xuyên, theo mùa hoặc theo chu kỳ, nước tĩnh hoặc 
nước chảy, nước ngọt, nước lợ hoặc nước mặn, bao gồm cả những bãi lầy và những khu 
RNM lộ ra khi thuỷ triều xuống thấp”. 

- Định nghĩa do các kỹ sư quân đội Mỹ để xuất và là định nghĩa chính thức tại Mỹ : 
“ĐNN là những vùng đất bị ngập hoặc bão hoà bởi nước bể mặt hoặc nước ngầm một 
cách thường xuyên và thời gian ngập đủ để hỗ trợ cho tính ưu việt của thảm thực vật 
thích nghỉ điển hình trong những điều kiện đất bão hoà nước". ĐNN nhìn chung gồm : 
đầm lầy, đầm phá, đầm lầy cây bụi và những vùng đất tương tự. 

Những định nghĩa trên theo nghĩa hẹp, nhìn chung đều xem ĐNN như đới chuyển 
tiếp sinh thái (Ecotone), những diện tích chuyển tiếp giữa môi trường trên cạn và ngập 
nước, những nơi mà 'sự ngập nước của đất gây ra sự phất triển của một hệ thực vật đặc 
trưng (theo Coward và cộng sự, năm 1979 ; Enny, năm 1985). Hiện nay, định nghĩa theo 
Công ước Ramsar là định nghĩa được nhiều người sử dụng. 

Định nghĩa về ĐNN có rất nhiều và thường nhầm lẫn, nhưng có một số tính chất cơ 
bản để có thể phân biệt giữa các định nghĩa đó. 


1.5. NHỮNG TÍNH CHẤT KHÁC BIỆT CỦA ĐẤT NGẬP NƯỚC 


Chúng ta có thể để đàng xác định đầm lầy mặn ven biển với tính đồng nhất lớn của 
các loài cỏ thân bò và sự hỗn độn của lạch triều như là những ĐNN và cũng như nhiều 
loại khác. Chúng đều có nước nông hoặc đất bão hoà nước, tất cả chúng đều tích luỹ 
những vật liệu hữu cơ và phân huỷ chậm, đều thuận lợi cho việc phát triển những động 


thực vật thích nghi với điểu kiện bão hoà nước. Do đó, những định nghĩa về ĐNN 
thường bao gồm 3 thành tố chính : 

- ĐNN được phân biệt bởi sự hiện diện của nước. 

- ĐNN thường có những loại đất đồng nhất khác hẳn với những vùng đất cao ở 
xung quanh. 

- ĐNN thích hợp cho sự hiện diện của những thẩm thực vật thích nghỉ với những 
điều kiện ấm ướt (Hydrophytes - thực vật ở nước). 

Ngoài ra. ĐNN còn có nhiều đặc trưng khác giúp phân biệt chúng với các HST 
khác. Đó là : 

+ Mặc dù, nước tồn tại trong thời gian ngắn, nhưng độ sâu và thời gian ngập nước 
thay đối nhiều giữa các ĐNN. 

+ ĐNN thường phân bố ở vùng trung gian giữa nước sâu và đất cao ở phần đất liền 
và chịu ảnh hưởng của cả hai hệ thống. 

+ ĐNN khác nhau về độ lớn, biến đổi từ những vũng nhỏ ở đồng cỏ khoảng một ha 
đến những ĐNN rộng hàng trăm km". 

+ Sự phân bố ĐNN cũng biến động rất lớn, từ ĐNN nội địa đến ĐNN ven biến, từ 
những vùng nông thôn đến thành thị. 

+ Điều kiện của ĐNN hoặc mức độ tác động nhân sinh cũng thay đổi 8 từ vùng 
này đến vùng khác và từ ĐNN này đến ĐNN khác. 

Định nghĩa của Công ước Ramsar đã bao quát hết tất cả các loại hình ĐNN của 
Việt Nam, chúng chiếm một phần không nhỏ của lãnh thể : Các vùng biển nông, ven 
biển, cửa sông, đầm phá, đồng bằng châu thổ các sông suối, ao hồ, đầm lầy tự nhiên hay 
nhân tạo có diện tích hơn 2ha, các vùng nuôi trồng thuỷ sản, canh tác lúa nước... đều 
thuộc loại ĐNN. ' 


1.6. CÁC CHỨC NĂNG CỦA ĐẤT NGẬP NƯỚC 
1.6.1. Chức năng sinh thái của đất ngập nước 


- Nạp nước ngâm : Nước được thấm từ các vùng ĐNN xuống các tầng ngập nước 
trong lòng đất, nước được giữ ở đó và điều tiết dân thành dòng chảy bề mặt ở vùng ĐNN 
khác cho con người sử dụng. 

- Hạn chế ảnh hưởng lũ lụt : Bằng cách giữ và điều hoà lượng nước mưa như "bồn 
chứa" tự nhiên, giải phóng nước lũ từ từ, từ đó có thể làm giảm hoặc hạn chế lũ lụt ở 
vùng hạ lưu. 


-_ Ổn định vi khí hậu : Do chu trình trao đổi chất và nước trong các HST, nhờ lớp 
phủ thực vật của ĐNN, sự cân bằng giữa O; và CO; trong khí quyển làm cho vi khí hậu 
địa phương được ổn định, đặc biệt là nhiệt độ và lượng mưa ổn định. 

- Chống sóng, bão, ổn định bờ biển và chống xói mòn : Nhờ lớp phủ thực Vật, đặc 
biệt là RNM ven biển, thảm cỏ ... có tác dụng làm giảm sức gió của bão và bào mòn đất 
của dòng chảy bể mặt. 

- Xử lệ nước, giữ lại chất căn, chất độc,... : Vùng ĐNN được coi như "bể lọc” tự nhiên, 
có tác dụng giữ lại các chất lắng đọng và chất độc (chất thải sinh hoạt và công nghiệp). 

- Giữ lại chất dinh dưỡng, làm nguồn phân bón cho cây và thức ăn của các sinh vật 
sống trong HST đó. 


- Sản xuất sinh khối : Rất nhiều vùng ĐNN là nơi sản xuất và xuất khẩu sinh khối làm 
nguồn thức an cho các sinh vật thuỷ sinh, các loài động vật hoang đã cũng như vật nuôi. 

- Giao thông thuỷ : Hầu hết các sông, kênh rạch, các vùng hồ chứa nước lớn, vùng 
ngập lụt thường xuyên hay theo mùa, ... đặc biệt vùng đồng bảng sông Cửu Long, vận 
chuyển thuỷ đóng vai trò hết sức quan trọng trong đời sống cũng như phát triển kinh tẾ 
của các cộng đồng dân cư địa phương. 

- Giải trí, du lịch : Các Khu bảo tồn ĐNN như Tràm Chim (Tam Nông, Đồng Tháp) 
và Xuân Thuỷ (Nam Định), nhiều vùng cảnh quan đẹp như Bích Động và Vân Long 
(Ninh Bình), cũng như nhiều đầm phá ven biển miền Trung ... thu hút nhiều du khách 
đến tham quan, giải LÍ. 


1.6.2. Chức năng kinh tế 


- Tài nguyên rừng : Các loài động thực vật thường rất phong phú ở các vùng ĐNN, 
tạo nên nguồn tài nguyên thiên nhiên giàu có, có thể khai thác để phục vụ lợi ích kinh tế. 
Tài nguyên rừng cung cấp một loạt các sắn phẩm quan trọng như gỗ. than, củi và các sản 
phẩm khác như nhựa, tỉnh đầu, tanin, được liệu. Nhiều vùng ĐNN rất giàu động vật 
hoang đã đặc biệt là các loài chim nước, cung cấp nhiều loại sản phẩm, trong đó nhiều 
loại có giá trị thương mại cao (da cá sấu, đổi môi ...). 

- Thuỷ sản : Các vùng ĐNN là môi trường sống và nơi cung cấp thức ăn cho các 
loài thuỹ sản có giá trị kinh tế cao như cá, tôm, cua, động vật thân mềm... 

- Tài nguyên cỏ và tảo biển : Nhiều diện tích ĐNN ven biển có những loại tảo, có 
biển là nguồn thức ăn của nhiều loài thuỷ sinh vật và cồn được sử dụng làm thức ăn cho 
người và gia súc, làm phân bón và được liệu ... 

- Sản phẩm nông nghiệp : Các ruộng lúa nước chuyên canh hoặc xen canh với các 
cây hoa màu khác đã tạo nên nhiều sản phẩm quan trọng khác của vùng ĐNN. 

- Cung cấp nước ngọi : Nhiều vùng ĐNN là nguồn cung cấp nước ngọt cho sinh 
hoạt, cho tưới tiêu, cho chăn nuôi gia súc và sản xuất công nghiệp. Ví dụ : Rừng tràm, 
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ngoài giá trị kinh tế, còn giữ vai trò dự trữ nước ngọt cho sản xuất và sinh hoạt của các 
cộng đồng dân cư sống trên vùng đất ngập phèn. 

- Tiêm năng năng lượng : Than bùn là một nguồn nhiên liệu quan trọng ; các đập, 
thác nước cũng là nguồn cung cấp năng lượng. Rừng tràm ở Việt Nam có khoảng 305 
triệu tấn than bùn cung cấp nguồn năng lượng lớn. Lớp than bùn này còn được dùng làm 
phân bón và ngăn cản quá trình xì phèn. 


1.6.3. Giá trị đa dạng sinh học 


Giá trị đa dạng sinh học là thuộc tính đặc biệt và quan trọng của ĐNN. Nhiều vùng 
ĐNN là nơi cư trú rất thích hợp của các loài động vật hoang dã, đặc biệt là các loài chim 
nước, trong đó có nhiều loài chím di trú. 

Chỉ riêng HST RNM vùng cửa sông ven biển, một kiểu HST được tạo thành bởi môi 
trường trung gian giữa biển và đất liền, là một HST có năng suất cao, đóng vai trò quan 
trọng trong nền kinh tế, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học. Đó là nơi cung cấp các 
lâm sản, nông sản, hải sản có giá trị kinh tế cao. Bên cạnh vai trò điều hoà khí hậu, hạn 
chế xói lở, ổn định và mở rộng bãi bồi. 

Giá trị đa đạng sinh học của ĐNN bao gồm cả giá trị văn hoá, nó liên quan tới cuộc 
sống tâm linh, các lễ hội truyền thống phản ánh ước vọng của người dân địa phương 
sống trong đó và các hoạt động du lịch sinh thái ... Giá trị văn hoá còn bao gồm cả tri 
thức bản địa của người dân trong nuôi trồng, khai thác, sử đụng các tài nguyên thiên 
nhiên và cách thích ứng của con người với môi trường tự nhiên (lũ lụt, hiện tượng ngập 
nước theo mùa hoặc đột biến của thiên nhiên ...). Nhiều kết quả nghiên cứu đã chứng 
minh rằng mối quan hệ giữa tự nhiên, xã hội, ngôn ngữ và văn hoá là không thể tách rời, 
nó thể hiện lòng tin của con người và nhào nặn nên "cảnh quan văn hoá”. Thông thường, 
nơi nào giá trị đa dạng sinh học cao thì cũng là nơi cư trú của những người dân "bản 
địa". Người ta chưa thống kê được có bao nhiêu "xã hội truyền thống”, nhưng loại trừ 
các cư dân thành thị còn khoảng 85% dân số thế giới sống trên các vùng địa lý khác 
nhau : vùng địa cực, vùng sa mạc, vùng savan, các vùng rừng nhiệt đới và vùng ĐNN... 
tất cả những yếu tố tự nhiên này góp phần không nhỏ tạo nên "văn hoá truyền thống" 
của nhân dân địa phương. Bảo vệ các HST tự nhiên trong đó có HŠT ĐNN cũng là bảo 
vệ cái nôi của văn hoá truyền thống. 


17. CÁC THUẬT NGỮ ĐẤT NGẬP NƯỚC 


Có hàng loạt thuật ngữ đã được sử dụng để mô tả các kiểu ĐNN khác nhau. 
- Đầm lây (Swamip) - đất lầy : Là vàng ĐNN có các cây gỗ hoặc cây bụi chiếm ưu 
thế. Trong một số vùng cây sậy chiếm ưu thế cũng được gọi là đầm lầy. 


- Đầm lầy đồng có (Marsh) : Là vùng ĐNN thường xuyên đặc trưng bởi thảm thực 
vật hoà thảo thích nghị với những điều kiện đất bão hoà nước. Ở châu Âu thuật ngữ đầm 
Jây đồng cỏ là đất khoáng và không tích luỹ than bùn. 

- Bãi lẩy than bàn kín (Bog) : Là vùng ĐNN có tích luỹ than bùn, không có dòng 
chảy vào - chảy ra và thích nghị cho rêu ưa axit, đặc biệt là rêu mọc ở vùng ẩm 
(sphagnum). 

- Bãi sình lây thấp tích luỹ than bùn nhuyễn (Fen) - Là vùng ĐNN tích luỹ than bùn 
nhuyễn (hay quần lạc ao đầm) thường thích hợp cho thảm thực vật sống ở vùng đầm lầy 
đồng cỏ. 

- Đất than bàn (Peatland) : Là vùng ĐNN tích luỹ từng phần vật liệu thực vật phân 
huỷ và bán phân huỷ. 

- B«ài lây lội - Bãi bàn (Mùc€) - Giống như các ĐNN khác có tích luỹ than bùn. 

- Đầm lây rêu (Moor) : Giống như đất than bùn. Đầm lầy có nhiều rêu tích luỹ than 
bùn (Bog). 

- Đâm lây hồ - Đất than bùn lỏng đầm lây rêu tảo (Muskeg) : Những vùng rộng lớn 
đất than bùn hoặc vùng tích luỹ than bùn, đặc biệt thuật ngữ này được sử dụng ở Canada 
và Alaska 

- Vùng đất trũng hay đất trũng thung lũng (Botomland) : Vùng đất thấp dọc theo 
các suối và các con sông, thường là trên các đồng bằng phù sa ngập lụt theo từng thời 
kỳ. Ở đây thường có rừng che phủ và đôi khí còn gọi là rừng gỗ cứng đất trũng. 

- Tháo nguyên ẩm ướt (Wel prairte) : Giống như đầm lầy đồng cỏ (đồng cỏ ướt). 

- Đâm sậy, cói (Reedswamp) : Đâm lây đồng cỏ có sậy, cói chiếm ưu thế (thường là sậy). 

- Đồng có ẩm rới (Wet - Meadow) : Đất đồng cô có nước ngầm gần bẻ mặt đất. 
nhưng không có nước đứng tù đọng ở phần lớn thời gian trong năm. 

- Bãi lấy, bãi bàn đâm lây (Slough) : Bãi lây hoặc hệ thống hồ nông ở phía Bắc và 
giữa miền Tây nước Mỹ 

- Hốc sâu (Pothole) : Những ao nông giống đầm lây đồng cỏ, đặc biệt thấy ở 
Dakotas. 

- Hồ nước mặn - Hồ xorơ (Playa) : Thuật ngữ được sử dụng ở Tây Nam Mỹ, giống 
với những ao đầm lầy cỏ, nước hốc sâu, nhưng có nguồn gốc địa chất khác nhau 

Ở các châu lục khác nhau có những thuật ngữ khác nhau được sử dụng để chỉ mỗi 
loại ĐNN. Khi so sánh những thuật ngữ này để mô tả những ĐNN nội địa nước ngọt 
không có rừng thì thấy có nhiều tính chất tương đồng (bảng 1.2). 
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Bảng 1.2. So sánh các thuật ngữ được sử dụng để mô tả những ĐNN nội địa không có rừng 





























Thuật ngữ ở Bắc Mỹ Hữ < Đầm lầy đồng cổ (Marsh) —> <— Bãi lầy than 
bùn kin (Bog} 
_ 
[Thuật ngữ châu Âu © Đầm lầy (Swamp) <- Đầm lầy đồng cỏ, « Bãi sinh lầy thấp <- Bãi lầy than | 
_- (Marsh) -—› tích lu than bùn bùn kín (Bog) 
| nhuyễn (Fen) - 
Ị _— 
Các đặc trung «- Lau sậy => « Cỏ và lau lách — Rêu + 
thảm thực vật các loại —> 
Thuỷ văn Hướng dòng chảy ~> < Mưa tạo 
nguồn dinh 
dưỡng — 
Đất «- Khoáng —> «© Than bùn => 
H—_ mã « Trung tỉnh —› “ AXi — 
Tình trạng định dưỡng Phú dưỡng -> « Dinh dưỡng trung bình —> <- Kiệt dưỡng KRỊ 
| 








Chương II. : ` 
MÔI TRƯỜNG ĐẤT NGẬP NƯỚC 


2.1. THUỶ VĂN ĐẤT NGẬP NƯỚC 


Chế độ thuỷ văn ĐNN cải thiện những điều kiện hoá - lý độc đáo làm cho HST này 
khác biệt với các HST trên cạn thoát nước tốt và các HŠT nước sâu. Những nguồn thuỷ 
văn như giáng thuỷ, rửa trôi bề mặt, nước ngầm, thuỷ triều và những con sông ngập lụt 
có tác dụng vận chuyển năng lượng và các chất dinh dưỡng đến ĐNN và ra khỏi ĐNN. 
Độ sâu nước, kiểu dòng chảy và thời gian, tần suất ngập lụt đều là kết quả của tất cả các 
nguồn đầu vào và đầu ra thuỷ văn, gây ảnh hưởng đến sinh hoá học đất và là những nhân 
tố chính trong việc chọn lọc khu hệ động thực vật của ĐNN. Như vậy, thuỷ văn là yếu tố 
quyết định quan trọng nhất cho việc tạo thành hoặc duy trì các kiểu ĐNN điển hình và 
các quá trình của ĐNN. Do đó, việc hiểu biết chế độ thuỷ văn là tiền đề cho công tác 
nghiên cứu ĐNN. 


2.1.1. Các quá trình sinh thái và thuỷ văn 


ĐNN phân bố ở khu vực trung gian giữa các HŠT trên cạn và nước sâu còn gọi là 
vùng đệm (Ecotone), đồng thời ĐNN cũng là trung gian về tổng lượng nước mà chúng 
lưu giữ và biến đổi. Vì có vị trí trung gian nên chúng đặc biệt nhạy cảm với những thay 
đối trong lưu giữ và chuyển động nước theo phương thức thông thường. Nghĩa là ĐNN 
rất nhạy bén với chế độ thuỷ văn của chúng. Mô hình khái niệm về vai trò của thuỷ văn 
trong ĐNN được thể hiện ở hình 2.I. 

Những điều kiện thuỷ văn có thể trực tiếp làm thay đổi các tính chất lý, hoá học như 
tính dễ tiêu của các chất dinh dưỡng, mức độ ky khí của các chất nên đáy, độ mặn của 
đất. tính chất của các trầm tích và độ pH. Việc tiếp nhận nước đồng thời cũng tiếp nhận 
nguồn chủ yếu các chất dinh dưỡng đối với ĐNN : dòng nước đi ra khỏi ĐNN đều đem 
theo những vật liệu sống và không sống. Những biến đổi này của môi trường hoá lý lại 
có tác động trực tiếp đến phản hồi sinh học trong ĐNN. Khi những điều kiện thuỷ văn 
trong ĐNN thay đối thậm chí ít thì khu hệ động thực vật có thể phản hồi với thay đổi lớn 
đạt đến sự trù phú về loài và sức sản xuất của HST. Khi mẫu hình thuỷ văn được duy trì 
giống nhau qua các năm thì tính chất nguyên vẹn về cấu trúc và chức năng cũng được 
bảo tồn qua năm tháng. 
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ï__— ¬————————. 
THẤP. %- NĂNG LƯỢNG : CAO 





1. THUỶ VĂN 


Độc tố của 






Biến đổi 


Biến đổi ¬ 
Biến thể và 
xác định 








2. CÁC TÍNH CHẤT HOÁ LÝ CỦA CƠ CHẤT (NỀN) 








Tốc độ đổi mới 
chậm hơn hình 
thành vật chất, chu 
trình dinh dưỡng trở 
nên kín hơn. ĐNN 

phát triển đa dạng 
hơn 














Chất = Sự lắng đọng 


dinh dưỡn: Các chất độc, Sự lắng 


chất dinh dưỡng đọng 



























Tốc độ đối mới nhanh, 
dòng vật chất và chu 
trình dinh dưỡng mở, 

HST ĐNN được duy trì 
ở giai đoạn sớm của 

quả trình phát triển 





Phản ứng 
đặc trưng 








Dẫn đến + 















\_—' 
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Hình 2.1. Mô hình tác động trực tiếp và gián tiếp của thuỷ văn đến ĐNN 





(Theo Gosselink và Turner, năm 1978) 


lŠ 


3.1.2. Kiểm soát sinh học thuỷ văn đất ngập nước 


Nhìn chung ĐNN không hoàn toàn thụ động với những điều kiện thuỷ văn của 
chúng như các HST khác. Các hợp phần sinh học của ĐNN có thể hoàn toàn kiểm 
soát chế độ nước thông qua nhiều cơ chế bao gồm sự hình thành than bùn, lưu giữ 
trầm tích, lưu giữ nước và thoát hơi nước. Rất nhiều đầm lầy tích luỹ các trầm tích có 
tác dụng làm giảm tần suất ngập lụt. Thám thực vật ĐNN ảnh hưởng đến những điều 
kiện thuỷ văn thông qua việc liên kết các trầm tích để giảm xói mòn, qua việc lưu 
giữ các trầm tích, qua các dòng nước ngắt quãng và qua việc thành tạo than bùn (theo 
Gosselink. năm 1984). 

Bãi lầy thành tạo than bùn tới thời điểm mà cách đó không lâu lớp đất mặt đã bị ảnh 
hưởng bởi đồng chảy vào của nước khoáng. Những cây sậy, cói và lau lách đã tích trữ 
nước ở một số đầm lầy phương Nam do bản chất rụng lá và lưu giữ nước theo mùa và tốc 
độ thoát hơi nước tương đối thấp của chúng. Thậm chí một số động vật cũng góp phần 
làm biến đổi thuỷ văn của ĐNN, Cá sấu châu Mỹ có vai trò xây dựng các hố tạo thành 
các ốc đảo cho cá, rùa, rắn và những động vật ở nước khác trong mùa khô. Sự đào bới 
của Hải Ly Bắc Cực vừa xúc tiến, vừa phá huỷ nơi cư trú của nhiều loài. Chúng tạo ra 
các đê nổi trên những con suối và ngăn cần không để nước chảy tràn. Trong tất cả những 
trường hợp đã nêu, khu hệ động thực vật của HST ĐNN đã tạo điều kiện cho sự sống sót 
của chúng bằng sự thích ứng với điều kiện thuỷ văn nhất dịnh. 


2.1.3. Quỹ thuỷ văn tổng thể của đất ngập nước 


a) Thời kỳ thuỷ văn của đất ngập nước 


Thời kỳ thuy văn diễn biến theo mùa, xác định mực nước trong ĐNN và là đặc 
trưng cho từng loại ĐNN. Nó bao gồm sự tăng và giảm nước bề mặt và nước dưới tầng 
bẻ mặt. Nó là đặc thù cho từng loại ĐNN. Tính cố định của nó qua các năm đâm bảo sự 
ốn định hợp lý cho ĐNN. Thời kỳ thuỷ văn là sự tích hợp của dòng nước đi vào và đi ra. 
nhưng nó lại chịu ảnh hưởng bởi những tính chất vật lý của địa điểm và khoảng cách với 
các thuỷ vực khác. Rất nhiều khái niệm đã được sử dụng để mô tả thời kỳ thuỷ văn của 
ĐNN. Có nhiều định nghĩa do Công ty Dịch vụ Nghề cá và Động vật Hoang dã của Mỹ 
đề nghị (bảng 2.1). Đối với những ĐNN không cận triểu hoặc bị ngập nước thường 
xuyên thì tổng thời gian ĐNN chìm trong nước đứng được gọi là "thời kỳ ngập luử. 
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Bảng 2.1. Các định nghĩa thời kỳ thuỷ văn của ĐNN 





- ĐNN triếu 
+_ Cận triều : Ngập lụt thường xuyên bởi nước triều 
+ Bề mặt lộ ra không đều : Bề mặt lộ ra khỏi nước triều thường ít hơn 1 ngảy. 
+ Ngập lụt đều đặn : Ngập lụt thay đổi và lộ ra ít nhất 1 lần trong ngày. 
+ Ngập lụt không đều : Thường ngập ít hơn một ngày. 
- ĐNN không triểu . 
Ngập lụt thường xuyên : Ngập lụt trong liên tục cả năm và trong nhiều năm. 
Lộ ra gián đoạn : Ngập suốt năm ngoại trừ những năm quá khô hạn. 
Ngập lụt bán vĩnh cửu : Ngập trong mùa sinh trưởng ở đa số các năm. 
Ngập theo mùa : Ngập thời gian dài trong mùa sinh trưởng nhưng thường không có nước bề 
mặt vào cuối mùa sinh trưởng. 
+ Bão hoà : Đất bão hoà nước với thời gian dài trong mùa sinh trưởng, nhưng ít có nước đứng. 
+ - Ngập lụt tạm thời : Ngập thời gian ngắn trong mùa sinh trưởng nhưng mực nước dưới xa bề mặt 
đất. 
+ Ngập lụt gián đoạn : Bề mặt thường bị lộ ra với nước bể mặt trong những thời kỳ thay đổi, 
được gọi là "tần số ngập lụt". 
Cả hai khái niệm trên đều được sử dụng để mô tả những ĐNN bị ngập lụt theo thời kỳ như các 
đầm lầy mặn vẹn biển và ĐNN ven sông, hồ. +] 


+ + + + 











b) Quỹ nước tổng thể 

Thời kỳ thuỷ văn (còn gọi là chế độ thuỷ văn) của ĐNN có thể coi là kết quả của 
các nhân tố sau : 

- Cân bằng giữa dòng nước đi vào và đòng nước đi ra. 

- Đường đồng mức bề mặt của địa hình. 

- Tầng đất dưới, địa chất và những điều kiện của nước ngầm. 

Nhân tố thứ nhất xác định quỹ nước của ĐNN trong khi nhân tố thứ hai và thứ ba 
xác định khả năng tích trữ nước của ĐNN. 

Cân bằng tổng thể giữa tích trữ nước và dòng nước đi vào, đi ra được biểu thị như sau : 

A, =P,+§,+G,—ET—§,T—G,+T ()). 


V - Lượng nước tích trữ trong ĐNN 
A, - Sự thay đổi khối lượng nước tích trữ trong ĐNN 


P, - Giáng thuỷ thuần (neto) S, - Dòng nước bề mặt đi vào 
6G, - Dòng nước ngầm đi vào ET - Bốc - thoát hơi nước 
S,- Dòng nước bề mặt đi ra G, - Dòng nước ngầm đi ra 


T - Nước triểu đi vào (+) hoặc nước triểu đi ra ( - ). 
Sự thay đổi độ sâu lớp nước có thể minh hoạ theo phương trình 
AL=AV/A(L) 02) 
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Trong đó: 
L: Mực nước, bao gồm cả mực nước ngầm hữu hiệu 
AL: Thay đổi mực nước 
A (Œ): Diện tích ĐNN xem như hàm số của mực nước ngầm. 

Các thông số trong phương trình 2 thay đổi lớn phụ thuộc vào loại ĐNN nghiên 
cứu. Tuy nhiên, phương trình được xem là có tính khái quát hữu ích của các hợp phần 
thuỷ văn chính của quỹ nước ở bất kỳ ĐNN nào. Những ví dụ về những quỹ thuỷ văn đối 
với nhiều loại ĐNN được nêu ra ở hình 2.2. 





So 





b) Đầm lây bang Florida e) Đầm lầy cây Bách hằng năm ở lllinois (Mỹ) 
._ Hình 2.2, Quỹ nước hằng năm của các ĐNN 
Thông thường có biến động lớn trong các dòng nước vào, ra, đặc biệt là đồng nước 
mặt đi vào và đi ra. Bảng 2.2 mô tả một cách ngắn gọn các hợp phần của quỹ nước tổng 


thể ở ĐNN. 
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Bảng 2.2. Các hợp phần chính của quỹ thuỷ văn đối với ĐNN 














Hợp phần Phươn 
Giáng thuỷ Thay đổi theo khi hậu, tuy nhiên nhiều vùng 


có các mùa khô và mùa mưa hạn chẽ. 
Dòng nước bề mặt | Theo mùa thường gắn với phương thức giảng | Có tiểm năng đối với tất cả, ngoại trừ 
đi vào và đi ra thuỷ hoặc tan băng mùa xuân, có thể tạo | bãi lầy chịu mưa Ombro. ĐNN ven 
thành rãnh như dòng suối hoặc không thành | sông kể cả các rừng gỗ cứng ở bãi 
rãnh như rửa trôi bề mặt, kể cả sự ngập tụt | và những ĐNN phù sa khác đều bị 
































các sông của ĐNN phù sa. tác động bởi ngập lụt sông. 
Nước ngầm Ít theo mùa hơn so với dòng nước mặt đi vào | Có tiềm năng đối với tất cả ngoại trừ 
và không thường xuyên hiện diện. bãi lầy ombro và những đầm lầy... ¬ 
Sự bốc - thoát hơi | Theo mùa, với cao đỉnh vào mùa hè và tốc độ | Tất cả. 
nước nước thấp vào mùa đông, phụ thuộc vào các điều 
kiện khí tượng, vật lý và sinh học trong ĐNN 
Thuỷ triểu Một đến hai thời kỳ ngập triều mỗi ngày. Tần | Nước triểu ngọt và các bãi lầy mặn, 
Số ngập thay đổi theo độ cao tương đổi. đầm lầy RNM. 








2.1.4. Tốc độ phục hồi 


Khái niệm hữu ích tổng quát của thuỷ văn ĐNN là khái niệm của tốc độ đổi mới 
hoặc tốc độ phục hồi nước trong ĐNN, được xác định bằng tốc độ của khối lượng nước 
đi qua đối với khối lượng nước trung bình trong hệ thống : 


= @) 
+”, Tốc độ phục hồi 
Qt: Tốc độ tổng đòng nước đi vào 
V : Khối lượng trung bình của dự trữ nước trong ĐNN 

Một số phép đo tốc độ phục hồi đã được tiến hành đối với ĐNN mặc dù thông số 
này thường được sử dụng trong các nghiên cứu về hồ chứa. 

Các tính chất hoá học và sinh học thường được xác định bằng mức độ mở của hệ 
thống và tốc độ phục hồi là một chỉ số của nó vì nó cho biết nước trong hệ thống được 
thay đổi nhanh như thế nào. 

Trị số nghịch đảo của tốc độ phục hồi là thời gian lưu giữ (0) tức là khoảng thời gian 
trung bình mà nước được lưu giữ trong ĐNN. Theo Hammer và Kadlec (năm 1983) thì 
thời gian lưu giữ là một biến số quan trọng khi ĐNN được thiết kế thành các hệ thống xử 
lý nước thải. 


2.1.5. Giáng thuỷ 
ĐNN hình thành mạnh mẽ nhất trong các vùng có nhiều giáng thuỷ ở dạng mưa và 
tuyết rơi. Lượng nước này vượt trội so với nước bốc thoát hơi và rửa trôi bể mặt. Nhìn 


chung, lượng giáng thuỷ được xác định bằng trị số trung bình năm, mặc dù lượng này 
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thay đổi lớn trong năm. Lượng giáng thuỷ thay đổi ít trong nhiều năm thường thấy ở 
miền Đông Bắc Mỹ do chịu ảnh hưởng mạnh của frôn khí quyển lạnh và ấm và các cơn 
bão đối lưu mùa hè. Các đồng bằng lớn ở Bắc Bán cầu chịu đỉnh mùa hè với lượng giáng 
thuỷ ít hơn so với mùa đông do áp suất lạnh lục địa cao và vào mùa hè chuyển dịch về 
hướng Bắc. 

Diễn biến của giáng thuỷ rơi xuống ĐNN có thảm rừng cây gỗ và cây bụi được 
minh hoạ ở hình 2.3: 


Giáng thủy 


Dòng chảy 
theo thân 





Hình 2.3. Quá trình di chuyển của dòng nước do giáng thuỷ ở ĐNN có rừng 


Khi một số giáng thuỷ được lưu giữ bởi thảm thực vật, đặc biệt ở ĐNN có thảm cây 
gõ, lượng giáng thuỷ thực tế đi qua thảm thực vật tới mặt nước và đất được gọi là "lượng 
giáng thuỷ đi qua". Lượng giáng thuỷ bị lưu giữ trên tán lá cây đuợc gọi là "giữ lại". Nó 
phụ thuộc vào nhiều yếu tố, như tổng lượng giáng thuỷ và tình trạng phát triển của thảm 
thực vật. Một khái niệm khác liên quan đến giáng thuỷ là "dòng nước chảy theo thân 
cây". Dòng nước này nhỏ và thứ yếu trong quỹ thuỷ văn ĐNN. Ví dụ, Heinburg (năm 
1984) đã phát hiện thấy dòng nước này chỉ chiếm khoảng 3% lượng giáng thuỷ đi qua 
trong ĐNN có rừng cây Bách ở miền Bắc bang Florida (Mỹ). Các chỉ số này được liên 
hệ với nhau trong một cân bằng nước đơn giản là : 


P=lI+TF+SF (4® 
P: Tổng lượng giáng thuỷ I: Lượng nước bị chặn lại 
TF : Lượng nước đi qua SE : Dòng chảy theo thân cây. 


Tổng lượng giáng thuỷ thực tế đạt đến bể mặt nước hoặc đất của ĐNN được gọi là 
lượng giáng thuỷ thuần (Pn) và biểu thị ở phương trình sau : 
Pn=P-I @®) 
` Từ các phương trình (4) và (5) suy ra lượng giáng thuỷ thuần trong ĐNN thể hiện ở 
phương trình (6). 


Pn= TF + SF (6) 
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2.1.6. Dòng nước bề mặt vào và ra 


ĐNN có địa hình trũng hơn so với vùng xung quanh nên chịu tác động của các 
dồng nước bề mặt theo hai kiểu : 

- Dòng nước bề mặt chảy tràn thường hình thành trong mỗi trận mưa hoặc tuyết tan 
vào mùa xuân hoặc có thuỷ triều lên ở ĐNN ven biển. 

- Nếu ĐNN bị ảnh hưởng bởi lưu vực tiêu nước rộng thì dòng nước chảy rãnh có 
thể xâm nhập vào ĐNN quanh năm hoặc gần như quanh năm. Thông thường, ĐNN là 
phần tổng hợp của dòng suối hoặc sông, ví dụ các đầm lầy nước ngọt ven sông thường bị 
ảnh hưởng của dòng chảy rãnh theo mùa. ĐNN ven biển bị ảnh hưởng của đồng nước 
rửa trôi bể mặt, dòng nước trên cao hoặc thuỷ triều. Tất cả các dòng này đều góp phần 
vào việc gia tăng chất dinh dưỡng và năng lượng cho ĐNN và gây ảnh hưởng đến độ 
mặn và điều kiện khử của đất. 

Dòng nước mặt từ những lưu vực tiêu nước vào ĐNN rất khó đánh giá nếu không có 
nhiều số liệu. Tuy nhiên, đây lại là một trong những nguồn nước quan trọng trong quỹ 
thuỷ văn ĐNN. Hợp phần dòng chảy bề mặt trực tiếp của dòng chảy rãnh khi mưa trong 
cơn bão sẽ gây ra sự tăng đột ngột dòng chảy rãnh. Việc ước đoán số lượng giáng thuỷ 
gây nên đòng chảy bể mặt trực tiếp hoặc "dòng chảy nhanh" từ cơn bão riêng biệt có thể 
được xác định từ phương trình sau : 

S=R,P-A, Œ@®) 
5: Dòng chảy bề mặt trực tiếp đến ĐNN (mˆ/trận bão) 
R, : Hệ số phản hồi thuỷ văn 
P: Lượng giáng thuỷ bình quân trong lưu vực 
A„: Diện tích lưu vực tiêu nước vào ĐNN (m?) 

Phương trình này khẳng định rằng, dòng nước tỷ lệ với khối lượng giáng thuỷ (P x A„) 
trên lưu vực giữ nước cho ĐNN. Các giá trị R, thay đổi từ 4% đến 18% cho lưu vực nhỏ 
ở Mỹ (theo Lee, năm 1980). 

- Dòng chảy tạo rãnh đi vào và đi ra khỏi ĐNN là sản phẩm của diện tích mặt cất 
ngang của dòng suối (A) và tốc độ trung bình (V), có thể xác định qua số liệu đo đạc tốc 
độ dòng suối ở thực địa như sau : 

S=A.V (8) 


S$: Dòng chảy rãnh bề mặt (m)/gy)  A : Diện tích mật cắt ngang (m”) 
V; Tốc độ trung bình (m/gy) 
Trường hợp đặc biệt của dòng bề mặt đi vào xảy ra trong ĐNN là ở những đồng 
bằng ngập lụt bên cạnh các con sông, suối và thỉnh thoảng bị lụt bởi chính các con sông 
và con suối đó. Các HŠT này thường được gọi là ĐNN ven sông suối. 


2I 


2.1.7. Nước ngầm 


Nước ngầm có thể ảnh hưởng mạnh đến một số ĐNN. Dòng nước ngầm đi vào xảy 
ra khi mực nước bề mặt (hoặc nước ngầm) của ĐNN thấp hơn mực nước xung quanh. 
Khi mực nước trong ĐNN cao hơn so với mực nước vùng xung quanh thì đòng nước 
ngầm sẽ đi ra khỏi ĐNN. Có nhiều trường hợp mà ở đó ĐNN và nước ngầm vùng xung 


quanh liên quan thuỷ văn với nhau (hình 2.4). 





a) Dòng nước ngầm chảy vào rồi chảy ra qua đầm lầy 

b) Dòng nước dưới đất ở đầm lầy nhô cao 

c) Đầm lầy là ĐNN trũng vùng nước ngầm (chỉ có dòng vào, 

không có dòng ra) 

d) Bãi lầy như ĐNN trũng vùng nước ngầm 

e) ĐNN trũng vùng nước bề mặt 

f) Đầm lầy như nguồn nước ngầm 
g) Dòng nước ngầm. qua đầm lầy mặn hoặc ĐNN ven Sông 
h) ĐNN có nước ngầm rỉ qua hoặc ĐNN dốc có nước ngầm 


Hình 2.4. Sự trao đổi lẫn nhau về nước ngầm trong ĐNN (theo Novitzki, năm 1979) 


Nhiều trường hợp, ĐNN có liên quan chặt chế về thuỷ văn với vùng xung quanh 
thông qua trao đổi nước ngầm (hình 2.4). ĐNN có thể có cả hai dòng nước ngầm đi vào 
và đi ra (hình 2.4. a, b). Loại ĐNN kiểu này được gọi là ĐNN "mùa xuân" hay ĐNN “rò 
tỉ". Nó tiếp nhận lưu lượng nước ngầm và tháo bỏ đi dòng nước thừa mà thường đó là 
nước bể mặt. (theo Novitzki, năm 1979). ĐNN có thể ngắt quãng mực nước bằng cách 
chỉ cho dòng đi vào và không cho dòng đi ra (hình 2.4. c, d). Khi ĐNN phân bố trên 
mực nước ngầm của vùng thì ĐNN đó gọi là ĐNN treo (hình 2.4.€). Loại ĐNN chỉ mất 
nước qua thấm lọc xuống các lớp đất dưới và qua bốc - thoát hơi nước thì Novizki gọi là 
"ĐNN sụt lún nước mặt”. Một số ĐNN có thể làm chức năng nén kế "cao" đối với hệ 
thống nước ngầm (hình 2.4.9. Những ĐNN khác có thể bị ảnh hưởng do nước ngầm mà 
nó không bao giờ đạt đến bể mặt đất và di qua một cách rất đơn giản (hình 2.4.g). Dòng 
nước ngầm đi vào, đi qua và đi ra khỏi ĐNN thường được mô tả bằng một phương trình của 
định luật Darcy. Định luật khẳng định, đồng nước ngầm tỷ lệ với : 

- Độ dốc của bề mặt nén nước (áp lực nước) hoặc građien thuỷ lực. 

- Độ dẫn thuỷ hoặc tính thấm lọc, là khả năng của đất đẫn dòng nước. Phương trình 
có dạng : 

G=k.a.s (9) 
Trong đó: 
G: Tốc độ chảy của dòng nước ngâm (khối lượng/đơn vị thời gian) 
k : Độ dẫn thuỷ hoặc tính thấm lọc (chiều dài/đơn vị thời gian) 
a : Diện tích mật cắt ngang 
s ; Gradien thuỷ lực (độ đốc mực nước hoặc bề mặt áp lực nước) 

Mặc dù, các dòng nước ngầm có vai trò quan trọng trong quỹ nước của các ĐNN, 
nhưng còn quá ít nghiên cứu về vấn đề này, đặc biệt là đối với những đất hữu cơ. Một SỐ 
giá trị tiêu biểu của khả năng dẫn thuỷ được dẫn ra ở bảng 2.3. 


Bảng 2.3. Độ dẫn thuỷ điển hình của những loại ĐNN chứa những vật liệu đất khác nhau 











¬ 
¡ Độ dẫn thuỷ _ 
Loại ĐNN cm/oiây x 10-5 Tác gia 
bất than bùn phương Bắc] - Chứa nhiều chất hữu cơ 0,02 -0,006_ |Ingram, năm 1967 








Đầm lầy thấp ở Nga - Bị phân giải ít 500 


(Fen) 





Romanov, năm 1968 













- Độ sâu 0 - 30cm 
- Vùng có độ thấm cao 

- Vùng chuyển tiếp cát - than bùn 
- Sét pha cát 

- Gát 

- Sét 

- Đá vôi 

- Cát 


Đầm lầy mặn ven biển 
Hemond và Fiñeld, năm 
1982 | 














ĐNN không có than bùn 
Smith, năm 1975 R| 








Đất khoảng 
Linsley và Franzini, năm 
1979 
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Khi dòng nước ngầm vào ĐIN thường là nguồn quan trọng chất dinh dưỡng và 
khoáng hoà tan. Điều này càng hiện thực ở giai đoạn đầu phát triển đầm lầy và trong 
nhiều đầm lầy ven biển. Nước ngọt ngầm cũng ảnh hưởng đến ĐNN ven biển bởi lượng 
muối thấp, đặc biệt ở các vùng ven giáp với vùng đất cao của ĐNN. 


2.1.8. Bốc - thoát hơi nước 


Nước bốc hơi từ mặt nước và đất trong ĐNN (bốc - thoát hơi nước) cùng với độ ẩm 
đi qua thực vật có mạch vào không khí (thoát hơi) được gọi là bốc - thoát hơi nước. Các 
yếu tố khí tượng tác động đến thoát hơi nước và bốc hơi là giống nhau khi lượng ẩm đủ 
và điều này luôn tồn tại ở ĐNN. Tốc độ bốc - thoát hơi nước tỷ lệ với sự khác biệt giữa 
áp suất bay hơi tại bẻ mặt nước (hoặc ở bề mặt lá) và áp suất hơi ở không khí sát mặt đất 
và được biểu điễn bởi phương trình (10). 

E=C(œ, -e,) (10) 
Trong đó E : Tốc độ bốc hơi 
C: Hệ số thường bao gồm tốc độ gió 
e„ : Áp suất hơi tại bề mặt hoặc ấp suất bão hoà hơi tại bề mặt ẩm ướt 
Đ„: Áp suất hơi trong không khí xung quanh 

Bốc hơi và thoát hơi nước được gây ra bởi các yếu tố khí tượng làm gia tăng giá trị 
của áp suất hơi tại bề mặt bốc hơi như bức xạ mật trời hoặc nhiệt độ bể mặt hoặc bởi các 
yếu tố làm giảm áp suất hơi của không khí xung quanh như làm giám độ ẩm không khí 
hoặc tăng tốc độ gió. 

Phương trình này cho thấy sự cung cấp nước đủ cho chuyển động mao quản trong 
đất hoặc cho sự tiếp cận bởi thực vật có rễ. Khi việc cung cấp nước không đủ (thường 
không xảy ra ở ĐNN) thì sự bốc - thoát hơi nước cũng bị hạn chế. Quá trình bốc - thoát 
hơi nước cũng có thể bị hạn chế bởi đặc điểm sinh lý học do những thực vật nhất định 
đóng các khí khổng ở lá vì đủ ẩm độ. 

Nhiều kỹ thuật đo trực tiếp được sử dụng để xác định bốc - thoát hơi nước ở ĐNN. 
Nó được tính toán từ các phép đo sự gia tăng hơi nước trong không khí ở những phòng 
trồng cây đặc biệt và từ việc quan sát các chu kỳ ngày đêm của nước ngầm hoặc nước bề 
mặt trong ĐNN. Công thức tính được mô tả ở phương trình 11 và hình 2.5 

ET = Sy(4h+5%) q1) 

Trong đó: 

ET : Lượng bốc - thoát hơi nước, mm/ngày 

Sy : Năng suất đặc biệt của tầng chứa nước (không có thứ nguyên) 
= 1,0 đối với các ĐNN đứng 
< 1,0 đối với các ĐNN từ nước ngầm 
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h: Tăng mực nước theo giờ từ nửa đêm đến 4 giờ sáng, mmw/h 


S: Mực nước giảm thuần (+) boặc tầng mực nước hoặc bề mặt nước ( - ) trong l ngày 





Mực nước 
của ĐNN 
(mm) 


Nửa đêm Trưa Nửa đêm 


Hình 2.5. Sự thay đổi ngày và đêm trong ĐNN được sử dụng để tính bốc - thoát hơi nước 


2.1.9. Thuỷ triểu 


- Sự ngập triểu theo thời kỳ và có thể đoán trước cho những đầm lầy mặn ven biển, 
có BNM và đầm lây triều ngọt là tính chất thuỷ văn chính của những ĐNN này. Triều 
tác động như một sức ép do gây ra ngập úng, đất mặn và tính ky khí của đất. 

- Nó tác động như một hệ phụ bằng việc khử lượng muối thừa, tái thiết lập các điều 
kiện hiếu khí và cung cấp các chất dinh dưỡng. Triều cũng đi chuyển và biến đổi các 
phương thức trầm tích trong những ĐNN ven biển, tạo ra bề mặt đồng nhất để phát triển. 

- Khi triểu cường, đồng nước theo các kênh lạch triểu để chứa đầy. Khi triều xuống, 
nước tiếp tục tiêu qua các trầm tích vào các con chạch và các lạch triểu bên cạnh vì 
những trầm tích này có xu thế thô đẩn. 


2.2. TÁC ĐỘNG ĐẶC TRƯNG CỦA THUỶ VĂN ĐẾN ĐẤT NGẬP NƯỚC 


Những tác động của thuỷ văn đến cấu trúc và chức năng của ĐNN rất phức tạp. 

Những tác động này trước hết làm biến đổi tính chất lý hoá học của ĐNN, về phần 
mình các biến đổi này lại tác động đến các hợp phần sinh học của HST. Các hợp phần 
sinh học lại tạo hiệu ứng phản hồi đến thuỷ văn. Các nguyên lý thuỷ văn trong ĐNN là: 

- Thuỷ văn dẫn đến thành phần tương đối đồng nhất của thảm thực vật, nhưng nó có 
thể kìm hãm hoặc gia tăng sự trù phú các loài. 
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- Sức sản xuất sơ cấp trong ĐNN tăng lên do những điều kiện dòng chảy và thời kỳ 
thuỷ văn ở mức cao nhưng đồng thời cũng bị kìm hãm do những điều kiện nước tù. 

- Sự tích luỹ chất hữu cơ trong các ĐĨNN được kiểm soát bằng thuỷ văn qua ảnh hưởng 
của nó đến sức sản xuất sơ cấp, đến phân huỷ và vận chuyển chất hữu cơ dạng hạt. 

- Chu trình các chất dinh dưỡng và mức độ đễ tiêu của chúng đều bị ảnh hưởng lớn 
bởi những điều kiện thuỷ văn. Phan Nguyên Hồng (năm 1999), nhận xét : Khi điều kiện 
khí hậu và đất không có khác biệt nhiều thì ở vùng có chế độ bán nhật triều cây sinh 
trưởng tốt hơn, vì thời gian cây bị ngập. không khí thu được trên mặt đất ít hơn, thời gian 
đất bị phơi trống cũng ngắn, hạn chế bớt sự bốc hơi nước trong đất và trong cây, nhất là 
thời kỳ nắng nóng. Nhờ vậy, trong điều kiện đó có thể giải thích tại sao cây sinh trưởng 
nhanh hơn. 


2.3. THÍCH ỨNG SINH HỌC VỚI MÔI TRƯỜNG ĐẤT NGẬP NƯỚC 


Môi trường ĐNN được đặc trưng bởi nhiều sức ép hoặc áp lực môi trường. Những 
sinh vật ở nước không thích ứng với biến cố khô hạn theo thời kỳ ở nhiều ĐNN. Những 
sinh vật trên cạn lại bị áp lực bởi thời gian ngập úng lâu đài. Vì nước nông, nhiệt độ cực 
trị trên bề mặt ĐNN lớn hơn là trong những môi trường nước. Thế nhưng, sức ép khắc 
nghiệt nhất là sự thiếu ôxy trong các đất của ĐNN, nó làm ảnh hưởng đến các sinh vật 
do thay đổi hô hấp và các con đường trao đổi chất thông thường. Khi thiếu ôxy, việc 
cung cấp các chất dinh dưỡng đối với thực vật cũng biến đổi, nồng độ những nguyên tố 
nhất định và các hợp chất hữu cơ có thể đạt tới mức độc hại cao. Ở những đất ngập nước 
mặn ven biển, hàm lượng muối cũng là sức ép phụ mà đòi hỏi sinh vật phải có những 
phản ứng. 

Do đó, không ngạc nhiên khi thấy các loài động thực vật trong ĐNN có những cơ 
chế và chức năng liên quan đến những áp lực này. Những thích ứng như vậy giúp cho 
các sinh vật chống chịu được áp lực của "các cú sốc" và thậm chí có thể điều chỉnh được 
cả áp lực. Những sinh vật chống chịu có thể phòng tránh áp lực một cách có hiệu quả và 
có thể tự biến đổi chúng để tối thiểu hoá các tác động, các cơ chế đặc trưng của những 
sinh vật chống chịu có nhiều và thường biến đổi. Nhìn chung, những vi khuẩn thể hiện 
những thích ứng sinh hoá, mà những thích ứng này cũng đặc trưng cho hàng loạt những 
thích ứng ở mức tế bào được phát hiện trong những loài động thực vật đa bào phức tạp. 
Những thực vật có sợi thể hiện cả hai loại thích ứng sinh lý và cấu trúc. Động vật cũng 
phát triển những khả năng thích ứng rộng, không những chỉ qua cơ chế sinh hoá và cấu 
trúc mà còn bởi việc sử dụng tính ưu việt trong hoạt động sống phức tạp của chúng. 


2.3.1. Sinh vật đơn bào 


Sinh vật đơn bào là những sinh vật mà cơ thể chỉ có một tế bào với tính linh động 
thấp, do đó những thích ứng thường hạn chế. Những thích ứng cao nhất của nhóm này là 
trao đổi chất. Do sự trao đổi chất trong tất cả các tế bào sống là giống nhau nên các cơ 
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chế thích ứng của nhóm này cũng tương tự nhau, tuy nhiên một số vi khuẩn phản ứng 
với điều kiện ky khí còn hơn cả những sinh vật bậc cao. 

Sự ky khí : Khi đất có nhiều chất hữu cơ bị ngập nước thì ôxy hiện có trong đất và 
trong nước nhanh chóng bị suy giảm qua sự trao đói chất bởi các sinh vật thường xuyên 
sử dụng ôxy như những chất tiếp nhận elcctron cuối cùng cho quá trình ôxy hoá các 
phân tử hữu cơ. Tốc độ khuếch tán của öxy phân tử qua nước rất hạn chế và không thể 
đáp ứng nhu cầu trao đổi chất trong đu số những trường hợp. Khi nhu cầu về ôxy vượt 
trội khả năng cung cấp, ôxy hoà tan bị suy giảm, Redox trong đất giảm sút nhanh và các 
ion khác (nitrat, Mn, sắt, sunfat và cacbon điôxi9) cũng giảm đáng kể. 

Mặc dù, một số quá trình khử sinh hoá xảy ra trong đất và gần như tất cả quá trình 
khử đều liên quan đến hô hấp vi khuẩn (các phản ứng ôxy hoá). Khi nồng độ ôxy bị hạn 
chế, hầu hết những tế bào vi khuẩn và các tế bào khác sử dụng các hợp chất hữu cơ nội 
bộ như là chất nhận electron. Các đường hướng men hoá này gây nên sự khứ pyruvat tới 
rượu etyl, axit lactic và các hợp chất hữu cơ bị khử khác. Nhiều vi khuẩn cũng có khả 
năng liên kết những phản ứng hô hấp ôxy hoá của chúng với sự khử những lon vô cơ 
trong môi trường xung quanh và sử dụng chúng như những chất nhận electron. Nhiều 
giống vi khuẩn là những vi khuẩn ky khí không bắt buộc có khả năng chuyển từ hô hấp 
hiếu khí sang hô hấp ky khí. Nhưng một số khác lại rất chuyên hoá chỉ có thể phát triển 
trong những điều kiện ky khí và dựa trên một số chất thu electron đặc thù mà không phải 
là ôxy. 

Desulfevibrio là một trong số những giống đó. Nó sử dụng sunfat như chất nhận 
electron cuối cùng để tạo ra sunfit (H;,Š) tạo ra mùi trứng thối trong ĐNN. 

Hầu hết các vi khuẩn đòi hỏi nguồn năng lượng hữu cơ. Ngược lại, những vi khuẩn 
tự đưỡng không quang hợp thích ứng với việc sử dụng năng lượng của những hợp chất 
vô cơ dạng khử trong bùn ở ĐNN như là nguồn năng lượng cho sinh trưởng. 

Giống như 7obacillus có thể tái ôxy hoá amôni đến nitrit. Siđerocapse có thể tích 
luỹ năng lượng được giải phóng trong việc öXy hoá Fe” thành Fe `”. Như vậy, sự thích 
ứng đối với môi trường ky khí trong ĐNN tạo khả năng cho vi khuẩn không chỉ sống sót 
mà đôi khi sử dụng nó và thậm chí nhận năng lượng từ môi trường đó. 


2.3.2. Độ mặn 


Cũng giống với áp lực ôxy, những cơ chế chính của động vật thích ứng với muối, 
bao gồm kiểm soát môi trường bên trong cơ thể. Hầu hết những động vật biển đơn giản 
có ngoại hình thẩm thấu, có nghĩa là môi trường tế bào bên trong của chúng tuân thủ 
một cách chặt chẽ nồng độ thẩm thấu của môi trường bên ngoài. Thế nhưng cùng với sự 
phức tạp của cơ thể, các động vật có xu thế tự điều chỉnh thẩm thấu, có nghĩa là kiểm 
soát nông độ thẩm thấu bên trong. Điều này càng đúng đối với những động vật cư trú 
vùng gian triều phía trên nơi chúng tiếp xúc với độ muối thay đổi lớn và thêm vào đó với 
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những thời kỳ ngập dài. Các cơ thể Euryhaline có thể chống chịu sự thay đối rộng của 
độ muối. Các cơ thể Sfenohaline, ngược lại có thể sống sót trong những giới hạn thẩm 
thấu hẹp. Hầu hết những sinh vật đầm lây phái là những sinh vật thích nghi với độ mặn 
rộng, chúng có thể có cấu dạng thầm thấu hoặc điều chỉnh thẩm thấu. 
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Hình 2.6. Sự điều chỉnh thẩm thấu không hoàn hảo ở loài tôm nâu 


Nồng độ huyết tương của những con có cấu dạng thẩm thấu hoàn hảo sẽ tuân thủ 
đường đậm của tính đẳng trương. Ngược lại, sinh vật điều chỉnh thẩm thấu hoàn hảo sẽ 
có nồng độ bên trong cố định được biểu thị bằng đường nằm ngang trên đồ thị. Tôm nâu 
(Penaeus aztecus) là trung gian giữa 2 vị trí này, môi trường bên trong thay đổi ít hơn 
môi trường bên ngoài, nhưng không cố định. Ở những thời điểm nồng độ muối bên 
ngoài thấp thì tôm là siêu thẩm thấu chỉ ra građien điện thế nước vào cơ thể, thường đạt 
được bởi sự tập trung ion Na và ion CI. 

Trong môi trường nước ngọt, nồng độ thẩm thấu chất tế bào trong các tế bào vi 
khuẩn cao hơn so với trong môi trường xung quanh. Kết quả là các tế bào hấp thụ nước 
đến khi áp suất trương nở của chất tế bào được cân bằng bởi sự đối kháng của các thành 
tế bào. Trong những ĐNN ven biển, các sinh vật phải đương đầu với những nồng độ 
muối cao ở bên ngoài. Tính chất nguy hiểm của độ mặn thể hiện ở 2 mặt ; áp suất thẩm 
thấu và tác động độc trực tiếp. Tác động tức thì của sự tăng độ mặn trong môi trường của 
tế bào là sự thẩm thấu. Nếu áp suất thẩm thấu xung quanh tế bào cao hơn trong chất tế 
bào thì nước được hút ra khỏi tế bào và chất tế bào bị mất nước. Đây là phản ứng xảy ra 
nhanh và có thể làm chết tế bào. Thông thường, chất tế bào tái hyđrat hoá khi muối 
khuếch tán qua màng tế bào, làm gia tăng nông độ thẩm thấu nội tại hoặc tế bào sản 
xuất ra những hợp chất hữu cơ hoà tan để phản hồi lại áp lực. Sự hấp thụ các ion vô cơ 
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có thể làm giảm bớt građien thẩm thấu qua màng tế bào, nhưng những ion vô cơ ở nồng 
độ cao trong chất tế bào cũng có thể độc hại đối với hầu hết sinh vật, làm xuất hiện sự đe 
dọa thứ hai cho khả năng sống sót. 

Vi khuẩn có nhiều cách thích ứng với áp suất thẩm thấu và tính độc hại. Không có 
bằng chứng cho thấy các tế bào có khả năng giữ nước chống lại građien thẩm thấu. Ở 
mức độ nào đó, nồng độ thẩm thấu nội tại của các tế bào thích ứng mặn thường cao hơn 
một ít so với nồng độ bên ngoài. Thậm chí những màng "chặt nhất" cũng thụ động làm 
rò rỉ muối, do đó khi không có sự điều chỉnh tích cực của tế bào, các muối vô cơ có thể 
được tích luỹ gây nên sự gia tăng nồng độ thẩm thấu nội tại. 

Sức hút cao đặc trưng của những thực vật ưa mặn (hiophy:e) do sự hiện điện các 
muối vô cơ ở nồng độ cao. Tuy nhiên, những phân tích thành phần tế bào cho thấy rằng. 
cân bằng những ion đặc trưng thường hoàn toàn khác so với thành phần dung dịch bên 
ngoài. Ví dụ, kali thường được tích luỹ và natri lại bị pha loãng một cách tương đối so 
với nềng độ bên ngoài (bảng 2.4). 


Bảng 2.4. Nổng độ ion bên trong khi vi khuẩn sinh trưởng với NaCl ở những nồng độ khác nhau 












































[° Nồng độ ion (M) 
Vi khuẩn Môi trường bên ngoài Chất tế bào 
L Kt Na" K* 
0,004 0,684 0,221 ¬ 
0,6 0,008 0,505 0,524 
Vibrio costicola 1,0 0,008 0,584 0,861 
1,8 0,008 1,09 0,594 
2,0 0,008 0,898 0,567 
| Me tg222m1 1,0 0,004 0,311 0474 
halodinatrificans 
1,0 0,0055 0,90 0,71 
Pseudomonas 2,0 0,0055 1,15 0,89 
3,0 0,005 1,04 0,67 ] 
Halobacterium 
ciirituii 3.33 0,05 0,80 5,32 














Cơ chế chuyển đời tích cực hoặc tích luỹ hoặc đào thải các ion qua những màng tế 
bào là các tính chất đa năng của tất cả tế bào sống và không có dẫn chứng cho thấy 
những tiêu hao năng lượng lớn là cần thiết để duy trì những gradien như trong bảng 2.4. 
Chúng có thể được duy trì trong lạnh giá, trong những tế bào tiến hành một ít trao đổi 
chất. Điều này có thể giả định rằng những ion kali được liên kết một cách lỏng lẻo hoặc 
tạo phức trong chất tế bào hoặc nước chất tế bào có cấu trúc trật tự hơn so với nước bên 
ngoài và những ion chất tế bào như kali và natri ít tự đo hơn trong những dung dịch bên 
ngoài nhưng vẫn đủ tự do để trở thành hoạt hoá về mặt thẩm thấu và sinh lý (theo 
Kushner, năm 1978). 

Mặc dù, các ion vô cơ tạo nên dung lượng của chất tan tế bào hoạt tính thẩm thấu 
trong một số vi khuẩn ưa mặn, trong số khác, nồng độ muối bên trong có thể thấp hơn 
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nồng độ bên ngoài. Trong những cơ thể này phần còn lại của hoạt tính thẩm thấu được 
cung cấp bởi các hợp chất hữu cơ. Ví dụ. tảo xanh ưa mặn Dunaliella virieus chứa lượng 
lớn glyxerol (C;H,O,) với nồng độ thay đổi với nồng độ muối bên ngoài và những nấm 
men chống chịu muối nhất định điều chỉnh nồng độ thẩm thấu bên trong với các polyok 
như glyxerol và arabitol. Các enzyme của những cơ thể này có thể rất nhạy cảm với độ 
mặn và giả định rằng các hợp chất hữu cơ hoạt động ñhư những “chất tan thích hợp” làm 
tăng áp suất thẩm thấu mà không cần can thiệp đến hoạt tính enzyme. Hình đạng lập thể 
những enzyme của các cơ thể nhạy cảm với muối thường bị biến đổi bởi muối tại những 
nồng độ cao và nơi những enzyme được hoạt hoá bởi các lon đặc trưng, NaC] có thể can 
thiệp vào hoạt tính những cnzyme của các halophyie đích thực, ngược lại, có thể có chức 
năng mà thường với sự có mặt hoặc thậm chí đòi hỏi những ion vô cơ ở các nồng độ cao. 

*' Cây có mạch 

Thực vật nửa ngập nước (bán ngập nước) có cấu tạo phức tạp hơn so với sinh vật 
đơn bào. Chúng sống cố định ở đáy nhưng rể của chúng lại trong môi trường mặn hoặc 
khử (sức ép môi trường). Sự thích ứng với 2 sức ép này được phản ánh qua cấu tạo và 
chức năng sinh lý của cây. 


2.3.3. Sự thiếu ôxy 


Những thích ứng về cấu tạo : Tất cả thực vật ĐNN đều có những cơ chế cấu trúc 
phòng tránh sự thiếu ôxy ở rễ. Điều duy nhất là có khoảng chứa không khí ở rễ (mô 
không khí - aerenxima) và ở thân tạo điều kiện khuếch tấn ôXY từ những phần chứa 
không khí của thực vật vào các rễ. Ở những thực vật có mô không khí phát triển tốt, 
những tế bào rễ phụ thuộc ít vào khuếch tần ôxy từ đất xung quanh nguồn chính của Ôxy 
rễ đối với những thực vật trên cạn. Trong khi những thực vật trung sinh (ưa ẩm trung 
bình) - øcsophyre, những lỗ khổng thực vật thường thấp, chỉ chiếm từ 2 - 7% khối 
lượng, trong nhữag loài ở ĐNN tới 60% cơ thể thực vật là khoảng không lỗ khổng. 
Khoảng không không khí được hình thành hoặc đo phân ly tế bào trong thời gian chín 
già của các cơ quan hoặc đo suy thoái tế bào. Chúng tạo Ta dạng cấu trúc kiểu tổ ong. 
Những khoảng không không khí nhất thiết phải có dọc suốt thân và rễ. Tuy nhiên, sự 
phân chia tế bào mỏng bên trong mô không khí không chấc là để ngăn cản đáng kể sự 
khuếch tán khí bên trong. Sự phát triển mô không khí trong rễ thực vật ngập nước có thể 


được kiểm soát bởi ctylen hoocmôn thực vật. Việc sản xuất ctylen được những điều kiện 
ngập lụt kích thích. Đến lượt, ctylen lại kích thích hoạt tính của xenlulaza trong các tế 
bào vỏ của nhiều loài thực vật, với sự phân rã tiếp theo của thành tế bào. 

Etylen cũng kích thích sự hình thành những rễ ngẫu nhiên mà chúng phát triển cả 
trong những thực vật chống chịu ngập lụt (ví dụ, cây Liễu) và không chống chịu ngập lụt 
(ví dụ. cà chua) bên trên tớp ky khí khi những thực vật này bị ngập lụt. 
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Sự cung cấp đủ ôxy cho rễ phụ thuộc vào tính thấm của rễ (nghĩa là rễ đào thải như 
thế nào đối với ôxy mà nó có thể chuyển động vào đất xung quanh). Tốc độ hô hấp rễ, 
chiều đài quãng đường khuếch tán những thành phần khí sinh thực vật và độ khổng của 
rễ (khối lượng các khoảng không lỗ khống). Nhưng những mô hình khuếch tán khí cho 
thấy rằng, trong đa số trường hợp, độ khổng rễ là nhân tố quan trọng nhất để điều chỉnh 
nồng độ ôxy bên trong rễ. 

Tính hiệu quả của mô không khí trong việc cung cấp ôxy cho rễ đã được phát hiện 
ở nhiều loài thực vật. Ví dụ, sự hô hấp rễ của Senecio a4Itaficus chống chịu ngập nước bị 
hạn chế 50% khi bị ky khí, trong khi S.Jacobaea - một loài nhạy cảm với ngập nước thì 
hoàn toàn bị hạn chế. Độ khổng lớn của rễ trong các loài chống chịu là điều kiện tiên 
quyết cho sự khác biệt vẻ tính chống chịu (theo Smakman, năm 1978). Lúa (Ôry2d 
sariva) là cây được nghiên cứu nhiều về tính chống chịu ngập nước làm tăng hoạt tính 
alcohol dehydrogenaza - một enzyrn€ nhạy bén xúc tác SỰ khử axetaldehit tới ethanol. 
Sự gia tăng trong enzyrn€ chứng tỏ sự thay đổi sang hô hấp ky khí và điều đó cũng giải 
thích tại sao axetaldehit không được tích luỹ trong mô rễ. Ethanol cũng không được tích 
luỹ mặc dù sức sản xuất của nó được kích thích theo bể ngoài (theo Postek, năm 1982). 
Rượu (aicohol) khuếch tán từ những rễ lúa trong thời gian ky khí và do đó ngăn ngừa sự 
tạo thành độc tố và điều này hình như cũng xảy ra trong Spartina. 

Một phương thức trao đổi chất khác làm giảm sức sản xuất alchol bởi sự địch 
chuyển trao đổi chất để tích luỹ malat, thay vào đó Macmanon và Crawford (năm 1971) 
cho rằng sự tích luỹ axit malic có thể là tính chất đặc trưng của các loài thực vật ngập 
nước. Trong các loài không chống chịu ngập nước sự dư thừa malat được chuyển sang 
pyruvat và sau đó tới axetaldehit và ctanol. Trái lại, họ cho rằng, các loài chống chịu 
ngập úng thiếu enzyme malic và sau đó tích luỹ malat. Mendelssohn và Patrick (nắm 
1981) cho biết hai loại thích nghĩ khác nhau xảy ra trong loài Š. Alrerniflora. Những thục 
vật phát triển mạnh vùng ven suối có mức độ thoáng khí cao có những mức hoạt tính 
alcohol dehydrogenaza (ADH) thấp, kết hợp với các mức cao của ađênôzin triphôtphat 
(ATP), các tỷ lệ tích trữ năng lượng cao (EC) và thể hiện sự trao đổi chất hiếu khí mạnh. 

Vào sâu đất liên Redox” của đất giảm, ADH rễ duy trì thấp, malat được tích luỹ và 
tỷ lệ ATP và EC giảm. Patrick (năm 1981) giải thích rằng ÔXy trở nên hạn chế đối với 
những tế bào rễ, sự trao đổi chất vẻ rễ chuyển dịch sang tích luỹ malat không độc hại 
như một sản phẩm cuối cùng. Lúa là cây trồng sinh trưởng trong những điều kiện liên 
tục ngập nước nên có độ khổng rễ lớn hơn những thực vật trên cạn và điểu đó đuy trì 
nồng độ ôxy trong các mô rễ. Trong điều kiện ky khí, những thay đổi thể hạt sợi của rễ 
lúa cũng giống với cây bí ngô nhạy bén ngập nước chứng tỏ rằng cơ sở của sức đề kháng 
là né tránh sự ky khí rễ chứ không phải là những thay đổi trong trao đổi chất tế bào (theo 





* Redox: Điện thế oxy hoá khử. 
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Levitt, năm 1980). Cay hoa kèn ở nước (Nhphar lufeum) là một ví dụ rất hấp dẫn về tính 
thích ứng. Không khí chuyển động vào các khoảng khí bên trong những lá non trên bê 
mặt nước và di động xuống rẻ qua các mô khí ở thân nhờ một áp suất nhỏ sinh ra do lá 
bị đốt nóng. Những lá già mất khả năng duy trì građien áp suất, do đó đòng khí trở lại từ 
các rễ là qua những lá giá, nó chứa nhiều CO, từ hô hấp rễ (theo Dacey, năm 1980). 

Ít loài cây gỗ sinh trưởng tốt ở ĐÌN, ngoại trừ các cây ngập mặn như : Liễu, Thông 
nước, cây Bách và các cây ngập mặn khác. Đối với những loài thân cỏ, một hệ thống đủ 
thoáng khí là rất cần thiết cho sinh trưởng. Nhiều loài thân gỗ và thân cỏ sản sinh những 
rễ trên lớp ky khí. Những rễ này có thể thực hiện các chức năng thông thường trong một 
môi trường hiếu khí (rễ khí sinh). Cây Đước (Rluzophora mangle) sinh trưởng trên các 
rễ chống trong đầm lầy ngập mặn. Những rễ này có nhiều khoảng khổng bên trên mức 
nước triều và tạo thành bộ rễ chứa đầy không khí ngập trong nước. Nông độ ôxy trong 
các rễ chống cắm ngập trong bùn ky khí có thể được duy trì tương đối cao khoảng lŠ - 
18%, nhưng nếu các lỗ vỏ (bì khổng) bị đóng kín, nồng độ có thể giảm đến 2% hoặc ít 
hơn trong thời gian 2 ngày. Tương tự, cây Mắm đen (Ảyicennia germinans) có thể sản 
sinh ra hàng ngàn rễ khí sinh (pneumafophore) cao khoảng 20 - 30cm và đường kính 
khoảng cm, xốp và chứa nhiều bì khổng, chúng mọc nhô ra khỏi bùn loãng từ những rễ 
cái và tiếp xúc trực tiếp với không khí khi mực nước triều thấp. Nông độ ôxy của những 
rễ chính có nhịp thở theo thuỷ triều cao, phản ánh chu kỳ bị ngập của rễ khí sinh (theo 
Scholander, năm 1955). Lượng ôxy khuếch tán qua nhiều thực vật ngập mặn vào hệ rễ là 
tương đối đủ không chỉ đảm bảo hô hấp rễ mà còn khuếch tần ra ngoài và ôXy hoá vùng 
đất ky khí. 


2.3.4. Hô hấp 


Sự hiện diện lỗ không ở các mô không khí của rễ và khả năng vận chuyển ôxy qua 
thân thực vật đến hệ rễ không phải lúc nào cũng thoả mãn nhu cầu các mô rễ. Postek 
(năm 1982) đã phát hiện thấy, vùng quyển rễ bị ôxy hoá chỉ vào khoảng 1/50 những rễ 
phát triển tốt của thực vật ngập nước nội địa so với ở cạnh sông suối. Trong những điều 
kiện bị mất ôxy, những mô thực vật hô hấp ky khí. Kết quả là pyruvat - sản phẩm cuối 
cùng của thuỷ phân giicol bị khử cacbôxyl đến axetandehit và sau đó khử đến ethanol. 

Cả 2 hợp chất này là những chất độc tiêm năng đối với các mô rễ. Những thực vật 
chống chịu ngập nước thường có khả năng làm giảm độ độc này. Ví dụ, rễ của 
S.alternjfiora, ở những điều kiện ky khí, thuỷ phân glycogen. Tuy nhiên, khi con đường 
trao đối chất này có năng suất sinh học cao thấy tỷ lệ ATP và EC ở rễ giảm thì chỉ có thể 
là do ngập nước với thời gian ngắn. 

Vào sâu hơn trong nội địa, khi Redox của đất giảm thấp hơn 200 mV, các tế bào rễ 
đột ngột thể hiện hoạt tính (alcohol dehyrogenaza - ADH) cao, kéo theo sự gia tăng tỷ lệ 
ATP và EC tới những mức cao như ở thực vật ven suối. Điều này chứng tỏ một sự 
chuyến dịch đến men hoá rượu và nó tạo ra sự sản xuất năng lượng có thể sử dụng được 
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và các mức ATP cao. Ethanol không tích luỹ trong những mô rễ, tuy nhiên Mekee (năm 
1981) cho rằng, nó khuếch tần ra khỏi rễ malat không tích luỹ ở những điều kiện này. 


2.3.5. Các muối 


Ở mức độ tế bào, thực vật ứng xử với muối giống như các vi khuẩn. Tuy nhiên, 
những cây có mạch cũng phát triển những thích ứng tạo ưu thế trong sự phức tạp cấu 
trúc của chúng, chúng có những chướng ngại vật (vật cách) để ngăn chặn hoặc kiểm soát 
sự xâm nhập các muối và những cơ quan chuyên hoá để đào thải các muối. Trong cả hai 
trường hợp, những tế bào chuyên hoá chịu trách nhiệm hầu hết các thích nghi cho phép 
duy trì chức năng của các tế bào trong môi trường khắc nghiệt. Như vậy, khoảng chứa 
không khí của vỏ rễ có thể tự đo tiếp cận với vùng quyển rễ, đo đó nội bì hình thành vật 
cản đầu tiên đối với sự chuyển động lên các chất tan trong đất. Điều đó cũng được khẳng 
định là những rễ thực vật trong môi trường có nồng độ muối cao, thường có nồng độ 
muối cao hơn (và cũng phải có tính chống chịu muối cao hơn) so với lá. Phân tích bằng 
tia X cho thấy, ở cây Puccinellia peisonis chống chịu muối có sự giảm nồng độ Na và 
tăng nồng độ K trong rễ từ vỏ rễ phía ngoài qua nội bì đến trụ giữa (theo Lauchli, năm 
1978). Cả những tế bào bên trong vỏ rễ và những tế bào cho đi qua của trụ giữa hình như 
cũng là những chướng ngại đối với sự vận chuyển Na, trong khí K chuyển động qua một 
cách rất tự do. Tính chọn lọc đối với K (hoặc loại trừ Na) được coi là thông thường trong 
các vi khuẩn. Kết quả của việc chọn lọc các muối ra ở nội bì, nhựa của nhiều thực vật ở 
mặn gần với nước sạch. Các cây ngập mặn như Rhizophora, Laguncularia và Sonneratia 
loại bỏ các muối gần như hoàn toàn. Nồng độ dịch nhựa của chúng chỉ vào khoảng 1 - 
1.5mg NaC1/ml (so với khoảng 35mg NaCl/ml ở nước biển). Avicennia có nồng độ dịch 
nhựa cao hơn, khoảng 4 - 8 mg/ml. Khí dịch bị thải khôi lá của những loài này do tác dụng 
của áp suất thì chủ yếu là nước sạch. 

Cả nội bì và màng tế bào lá hoạt động như những vật siêu lọc. Chất tế bào lá phải có 
điện thế thẩm thấu bằng với điện thế nước của môi trường rễ để giữ nước và trong thực 
vật ngập mặn 50 - 70% điện thế thẩm thấu này nhận được những ion Na và Cl. Trong 
cây Batis, một loại cây ưa mặn mọng nước, chỉ riêng NaCl chiếm tới 90% tổng nồng độ 
thẩm thấu. 

Một số cây không thải các muối ở rễ hoặc bị rò rỉ muối có những cơ quan bí ấn. Ví 
dụ lá của nhiều loại cỏ đầm lầy mặn có đặc trưng là được bọc bởi những hạt muối tỉnh 
thể được thải ra qua các tuyến muối chuyên dụng đính chặt trong lá. Các tuyến này 
không hoạt động thụ động mà chúng thải loại một cách có chọn lọc những ion nhất định 
từ các mô mạch của lá. Trong Sparrina, sự đào thải nhiều đối với Na và tương đối với K. 

Cả hai cơ chế loại muối và đào thải muối bảo vệ những tế bào mầm và lá của thực 
vật từ muối tại những nồng độ cao và giữ cân bằng ion tối ưu giữa những ion hoá trị 1 và 
2 và giữa Na và K. Cùng lúc, nồng độ thẩm thấu của các tế bào những cây chịu mặn cần 
được duy trì ở mức đủ cao để có khá năng hấp thụ nước từ môi trường rễ. 
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Khác với nhiều thực vật trên cạn, cây ngập mặn sinh trưởng tốt trong môi trường 
mặn nên trong các mô của chúng thường chứa một lượng muối cao, với mục đích giữ ấp 
suất thẩm thấu lọc của tế bào có giá trị thấp hơn so với nước mặn bên ngoài. Do đó, mặc 
dù trong môi trường có độ mặn cao thì cây ngập mặn vẫn có thể lấy được nước từ môi 
trường bên ngoài. Như đã biết, nồng độ muối cao, đặc biệt là NaCl trong chất tế bào sẽ 
làm ức chế các hoạt động của enZyme. Do vậy, hầu liết NaCl được chứa trong không bào 
và cũng do NaCl gây độc cho cây. nên bên cạnh khả năng hút và tích luỹ muối, cây ngập 
mặn còn có các cơ chế điều tiết muối khác bằng cách thải muối hoặc pha loãng nồng độ 
muối. Phần lớn các cây ngập mặn đều có tuyến tiết muối trên lá. Khi nồng độ muối 


trong không bào quá cao, muối được đưa dần ra tế bào thu gom của tuyến tiết muối và 
tiết ra ngoài. Độ mặn của môi trường không có tác dụng làm tăng số lượng tuyến tiết 
muối, nhưng độ mặn môi trường càng cao, nồng độ muối trong mô lá càng đậm đặc, 
tuyến tiết muối hoạt động càng mạnh để tiết muối ra ngoài (theo Phan Nguyên Hồng, 
năm 1999). 


2.3.6. Động vật 


Động vật khi tiếp cận với hàng loạt những điều kiện môi trường tương tự trong 
ĐNN cũng có phản ứng như những thực vật đơn bào và thực vật bậc cao, nhưng đo tính 
phức tạp của chúng nên sự thích ứng thay đổi nhiều. Sự thích ứng có thể thay đổi như 
một phản hồi sinh hoá học ở mức tế bào và phản hồi sinh lý của toàn bộ cơ thể như sự 
biến đổi hệ tuần hoàn hoặc những phản ứng tập quán như thay đổi tập quán kiếm ãn. 
Thêm vào đó, tuy động vật có cơ chế phản ứng đặc trưng đối với từng loại riêng biệt của 
các áp lực môi trường, nhưng trong thực tế một cơ thể cân phải phần ứng tổng hợp để 
quyết định số phận của nó. Ví dụ, một trong những phản ứng có thể xảy ra dưới sức ép 
trong ĐNN, nếu chuyển từ vùng ky khí trong tầng đất nền đáy lên bề mặt nơi nhiệt độ ở 
mức cực trị thì thực vật phải đối phó với hàng loạt quá trình sinh lý nảy sinh. 

Tình trạng thiếu ôxy (ky khi 

Ở mức tế bào, sự phản ứng trao đổi chất của động vật đối với điều kiện ky khí cũng 
giống như đối với vi khuẩn. Tuy nhiên, qua sự phát triển tiến hoá nó quen dần với kiểu 
trao đổi chất ky khí. do đó những động vật bậc cao có xu thế ít có khả năng hơn để thích 
ứng với những điều kiện ky khí hơn là những động vật nguyên thuỷ. Những động vật 
không xương sống, kể cả động vật không xương sống cỡ lớn bị giới hạn trong hô hấp ky 
khí đến thuỷ phân gìucoza hoặc đến pentoza mônôphôtphat với lactat là sản phẩm cuối 
cùng chiếm ưu thế. Trong tất cả những động vật bậc cao, môi trường bên trong tế bào 
được điều chỉnh chặt chẽ. Kết quả là hầu hết các thích ứng là những thích ứng ở mức cơ 
thể để duy trì môi trường bên trong. Venberg (năm 1972) đã liệt kế 6 kiểu thích ứng 
chính trong số những sinh vật biển nhằm kiểm soát trao đổi khí. 
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- Phát triển hoặc biến đổi những vùng chuyên hoá của cơ thể để trao đổi khí, xí dụ, 
mang của cá và giáp xác. 

-_ - Những cơ chế để cải thiện građien ôxy qua các màng khuếch tán được, ví dụ, bằng 
việc di chuyển đến môi trường giàu ôxy hoặc bằng chuyển động nước theo các mang 
của hoạt động lõng rung. : 

- Những thay đổi cấu trúc bên trong như tăng phân bố mạch, hệ thống tuần hoàn tốt 
hơn hoặc tăng nhịp đập tim. 

- Biến đổi các sắc tố hô hấp để cải thiện năng lực chuyển tải ôxy. 

- Tăng các phương thức trao đổi chất và tốc độ nhịp đập tìm. 

- Nhiều động vật biển liên quan đến những điều kiện ky khí ở ĐNN có nồng độ các 
sắc tố hô hấp cao hoặc những sắc tố có đặc điểm cao bất thường đối với ôxy. Đó là các 
loài giun tròn E~ophes comimHIS, giun đỏ vùng cực (GÍycera dibran chíata) và thậm chí 
cả cua đất (Caroonia qHannHm)). 


2.3.7. Tính phong phú về thành phần loài 


Thuỷ văn thể hiện tính chất 2 mặt đối với thành phần và tính đa dạng loài trong 
ĐNN. Nó có tác động hạn chế hoặc kích thích đối với sự trà phú loài và phụ thuộc vào 
thời kỳ thuy văn và năng lượng vật lý. Thuỷ văn thực hiện chức năng chọn lọc thảm thực 
vật chống chịu những điều kiện nước ngọt và nước mặn. Hàng ngàn loài thực vật có 
mạch đang tồn tại trên Trái Đất, nhưng lại chỉ có rất ít loài thích nghỉ với ĐNN. Do đó, 
không mấy ngạc nhiên là những ĐNN có thời gian ngập nước lâu thì tính trù phú loài 
thấp hơn với ĐNN ngập lụt ngắn, theo thời kỳ. Những đất bị ngập nước và những thay 
đổi tiếp sau về hàm lượng ôxy và những điều kiện hoá học khác kìm hãm mạnh số lượng 
cá thể, số loài thực vật có rễ, có khả năng sống được trong môi trường này. 

Bedinger (năm 1979) đã tổng quan các tài liệu về những tác động của sự ngập nước 
đến các loài cây gỗ và đưa ra các yếu tố sau : 

- Các loài khác nhau có phản ứng sinh lý khác nhau đối với quá trình ngập nước. 

- Các cây gỗ già thể hiện tính chống chịu đối với ngập nước lớn hơn so với cây non. 

- Sự hình thành thảm thực vật phụ thuộc vào tính chống chịu của hạt đối với sự 
ngập nước. 

~ Diễn thế thực vật phụ thuộc vào sự tiến hoá địa cảnh quan của đồng bằng ngập lụt 
thông qua sự lắng đọng các trầm tích hoặc cắt quãng các dòng nước đi xuống. 

Henseliuan (năm 1970) đã phát hiện sự thay đổi về tính trù phú thảm thực vật đối 
với 7 điều kiện xác định của thuỷ văn ở những đất than bùn phương Bắc. Ông thấy có sự 
gia tăng tính đa đạng về số lượng loài khi điều kiện của các dòng chảy qua gia tăng 
(bảng 2.5). Trong trường hợp này, nước chảy qua được xem là nhân tố kích thích cho 
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tính đa dạng, có thể do khả năng của nước trong việc đổi mới các chất khoáng và giảm 
thiểu những điều kiện ky khí. 


Bảng 2.5. Mối quan hệ giữa chế độ thuỷ văn 
và sự phong phú về loài trong các đất than bùn phương Bắc 
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Biệt lập, nước đứng nhẹ. 










Ẩm ướt, sũng nước và 
trên địa bàn lối. 





2.3.8. Sức sản xuất sơ cấp 


Nhìn chung, tính mở của ĐN đối với các dòng thuỷ văn là một tron các yếu tố 
quyết định quan trọng nhất của sức sản xuất sơ cấp tiềm năng. Nhiều nghiên cứu cho 
thấy, những ĐNN có nước tù (không chảy) hoặc nước sâu liên tục có sức sản xuất thấp. 
Trong khi đó, những ĐNN trong tình trạng có dòng nước chảy chậm hoặc mở đối với 
các sông ngập lụt lại có sức sản xuất cao. 

Brinson, Lugo và Brown (năm 1981) đã tổng kết nhiều nghiên cứu bằng việc mô tả 
sức sản xuất sinh khối thuần của các ĐNN có rừng nước ngọt đã xếp theo mức độ giảm 
dần về sức sản xuất như sau : 

Đầm lầy nước chảy —> đầm lầy nước chảy lờ đờ —> đầm lầy nước đứng 

Mối quan hệ giữa thuỷ văn và sức sản xuất sơ cấp của HST đã được nhiều tác giả 
trên thế giới nghiên cứu và di đến kết luận : 
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Quần hợp cây Bách nhựa gỗ cứng được phát hiện ở các nơi gần sông, ở sông và các 
hệ thống nước chảy thì có số lượng cây nhiều với sức sản xuất cao nhất. Thời kỳ thuỷ 
văn ngắn thích hợp cho sự hiếu khí vùng rễ trong các thời kỳ khô đài và bị hạn chế các 
loài không chống chịu ngập nước trong các thời kỳ ẩm ướt ngắn. Việc tiếp tục cung cấp 
các chất dinh dưỡng đối với những điều kiện của hệ thống sông lụt có thể là nhân tố 
quan trọng thứ hai trong việc duy trì sức sản xuất cao này. 

Sức sản xuất đã phát hiện thấp trong những điều kiện ngập lụt thường xuyên và 
trong những điều kiện tiêu nước. Brown (năm 1981) cho biết có nhiều biến động trong 
sức sản xuất sinh khối ở đầm lầy cây Bách xanh bang Florida (Mỹ) là do sự biến động 
dòng chất định đưỡng chảy vào như phôtpho. Ở đây, sức sản xuất là thấp nhất khi các 
chất dinh dưỡng được mang vào hệ thống một cách riêng biệt qua giáng thuỷ và cao nhất 
khi lượng lớn các chất dinh dưỡng đi qua ĐNN nhờ những sông ngập lụt. Như vậy, có 
mối quan hệ rất phức tạp giữa thuỷ văn chất dinh dưỡng đi vào và sức sản xuất của 
ĐNN, sự phân huỷ, đòng dinh dưỡng đi ra và chu trình dinh dưỡng. Thuỷ văn cũng ảnh 
hưởng đến sức sản xuất ĐNN bằng việc di chuyển các chất dinh dưỡng vào nhiều ĐNN. 

Những ĐNN ảnh hưởng liên tục của triểu mặn có sức sản xuất lớn hơn so với những 
ĐNN bị ngập từng thời kỳ. 

Whigham (năm 1978) cho rằng, ĐNN ảnh hưởng của triểu nước ngọt có thể có sức 
sản xuất cao hơn ĐNN ảnh hưởng của triều nước mặn vì chúng thu nạp nãng lượng và 
các chất dinh đưỡng bổ sung từ nước triều. 

Phan Nguyên Hồng (năm 1999) cho biết, ở điều kiện của Việt Nam, hai chỉ tiêu là 
năng suất sơ cấp tổng số và năng suất sơ cấp thuần đo được tại khu vực đất mũi (Cà 
Mau) ở vùng ven kênh rạch là 8,279 và 6,01gCjm°/ngày. Ở trong rừng, nàng suất sơ cấp 
tổng số là 6,477 và năng suất sơ cấp thuần là 3,789gC/m”/ ngày. Tác giả cũng nhấn 
mạnh, trị số năng suất sơ cấp được tính toán dựa trên các chỉ tiêu về quang hợp, hô hấp 
và chỉ số diện tích bề mặt lá là đại lượng phụ thuộc vào nhiều yếu tố : chế độ chiếu sáng, 
điều kiện sinh thái, thời tiết, khí hậu, đặc tính sinh học của loài nên việc so sánh chúng 
cũng chỉ mang tính chất tương đối. 


2.3.9. Tích luỹ và tiêu hao chất hữu cơ F 


ĐNN có thể tích luỹ lượng lớn vật liệu hữu cơ do sức sản xuất sơ cấp gia tăng hoặc 
phân huỷ và tiêu hao giảm. 

Theo Lugo và Brown (năm 1981) thì điều kiện ẩm ướt và khô thay đổi có thể dẫn 
đến tốc độ phân huỷ tối ưu, trong khi ở những điều kiện ky khí thì lại không thích hợp 
cho quá trình phân huỷ. Tốc độ phân huỷ vật liệu hữu cơ đã được đo Ở nhiều ĐNN và 
thấy rằng, sự phân huỷ hữu cơ xảy ra mạnh nhất ở sông và chậm hơn ở đáy đầm lây ẩm 
ướt và chậm nhất trên các con đê khô. Nhưng W.E. Odum (năm 1978) phát hiện thấy lá 
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cây ở đầm lầy triều nước ngọt phân huỷ nhanh hơn nhiều khi bị ngập thường xuyên so 
với ngập theo thời kỳ. Ông giả định rằng : 

- Tiếp cận tốt hơn với các chất vụn nát ở trong nước. 

- Các chất dinh dưỡng hoà tan có mức độ dễ tiêu lớn hơn. 

- Môi trường vật lý ổn định hơn đối với nấm và những ví sinh vật phân giải. 

- Môi trường thuận lợi hơn cho quá trình rửa trôi theo chiều sâu. 

Mitsch (năm 1980) khi nghiên cứu quá trình phân huỷ trong ĐNN rừng cây Bách 
xanh ở bang Florida cho thấy, quá trình phân huỷ xảy ra nhanh hơn trong các vùng ẩm 
ướt so với vùng khô, nhưng sự phân huỷ không có sự khác biệt giữa các vùng nước sâu 
Và nước nông. 

Tốc độ phân huỷ xác thực vật liên quan chặt chẽ với điều kiện yếm khí và quá trình 
tiếp xúc với nước triều. Phan Nguyên Hồng (năm 1999) cho biết, cùng một thời gian thí 
nghiệm như nhau là 7, 14, 28 ngày, tốc độ phân huỷ của các mẫu ngâm trong nước triều 
cao hơn trong nước ngọt. Tốc độ phân huỷ của các lá Đước sau 28 ngày là 1,98 - 
2,61g/ngày đối với lá vàng, 1,03 - 1,66g/ngày với lá xanh, 1,93 - 2,85g/ ngày với lá khô 
và gỗ là 0,0001 - 0.01g/ngày. 

Phan Nguyên Hồng (năm 1999) nhận xét : điều kiện thuỷ triểu góp phân khẳng 
định vai trò của RNM đối với nguồn lợi hải sản ở các vùng cửa sông, ven biển. Những 
sản phẩm phân huỷ xác hữu cơ thực vật được nước triều mang ra các vùng cửa sông ven 
biển làm giàu thêm nguồn thức ăn cho cả một vùng rộng lớn. Những mẩu vụn hữu cơ 
được các ấu trùng ăn tự nhiên và chúng đủ nhỏ để dễ dàng tiêu hoá. Ở những cửa sông, 
nơi mà građien độ mặn cao, các chất hữu cơ khó tan và lơ lửng tạo nên hiện tượng gọi là 
"kết bông" hoặc "kết cụm" do hàm lượng keo vô cơ cao gây ra sự đông lại khi có sự thay 
đổi đột ngột về độ mặn do mưa, các "bông", "cụm” được kết hợp lại sẽ nhẹ và nổi lên, 
nếu nước triều đứng thì nó chìm xuống đáy. Đây là nguồn thức ăn quan trọng cho giáp 
xác (cua, tôm), cá đuối, cá bơn... 


2.3.10. Chu trình đỉnh dưỡng 


Các chất đinh dưỡng dược mang vào ĐNN bởi giáng thuỷ, các dòng sông lụt, thuỷ 
triểu và dòng chảy vào của nước mật và nước ngầm. Dòng các chất dinh dưỡng đi ra 
được kiểm soát qua dòng nước ra. Các dòng thuỷ văn - dinh dưỡng cũng là những yếu tố 
quyết định quan trọng cho sức sản xuất của ĐNN và sự phân giải. Chu trình dinh dưỡng 
trong một hệ thống nhìn chuhg gắn liền với sức sản xuất sơ cấp và phân giải. Khi tốc độ 
sức sản xuất và phân giải cao trong những ĐNN có nước chảy thì chu trình dinh dưỡng 
cũng nhanh và ngược lại. 

Thời kỳ thuỷ văn của ĐNN có tác động lớn đến sự biến đổi các chất dinh đưỡng và 
đến khả năng đễ tiêu của chúng cho cây trồng. Độ dễ tiêu của nitơ trong ĐNN bị tác 
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động bởi những điều kiện khử khi đất bị ngập lụt. Điển hình. lớp đất mặt bị ôxy hoá ít 
phát triển trên vùng yếm khí trong ĐNN, gây ra phức hệ các phản ứng trong chu trình 
nitơ - nitrat hoá và phản nitrat hoá có thể làm mất một phần nitơ vào khí quyển nhưng 
thông thường NH¿ tích luỹ trong ĐNN. 

ĐNN bị ngập lụt thì pH và điện thế ôxy hoá khử thay đổi ảnh hưởng tới mức độ dễ 
tiêu của các chất dinh dưỡng. Phôtpho thường tan nhiều hơn trong điều kiện khử. Đó là 
do sự thuỷ phân và khử phôtphat Fe, phôtphat AI sang các hợp chất dễ hoà tan hơn. Sự 
dễ tiêu của các ion chủ yếu như K và Mg và nhiều nguyên tố vi lượng khác như Fe, Mn 
và Sunfua cũng bị tác động bởi điều kiện thuỷ văn của ĐNN 


2.4. NGHIÊN CỨU THUỶ VĂN CỦA ĐẤT NGẬP NƯỚC 


2.4.1. Nghiên cứu thuỷ văn của đất ngập nước trước đây 


Carter và cộng sự (năm 1979), đã mô tả 5 yêu cầu nghiên cứu về thuỷ văn ĐNN nói 
chung trong một vùng : 


- Cần cải thiện, tỉnh lọc và có thể làm đơn giản hoá các kỹ thuật đo đạc thuỷ văn 
trong quá trình nghiên cứu thuỷ văn. : 

- Cần phải đo đạc chính xác tất cả các đầu vào và đầu ra với các dạng ĐNN và ước 
tính những lỗi gập phải trong những kỹ thuật khác nhau. 

- Cần phải hoàn thiện kiến thức cơ bản về ĐNN và xác định số lượng thực vật liên 
quan đến ĐNN. 

- Cần tiến hành nghiên cứu sâu và lâu dài các loại hình ĐNN khác nhau ở các điều 
kiện môi trường khác nhau. 

- Cần tiếp tục phát triển các mô hình dựa trên số liệu thuỷ văn sao cho chúng ta có 
thể phân tích tốt hơn cả về năng lực và dự báo. 


2.4.2. Phép đo thuỷ văn đất ngập nước 


Việc đo đạc trong các nghiên cứu về thuỷ văn còn ít được quan tâm, mặc đù nó rất 
quan trọng trong khi xem xét chức năng các HST ĐNN. 

Tất cả các phép đo thuỷ văn có thể xác định được (theo Gosselink và Tumer, năm 1978). 

- Thời kỳ thuỷ văn 

- Tính chất thường xuyên của lũ lụt 

- Khoảng thời gian ngập lụt 


~- Độ sâu của nước 
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Những người ghi nhận mức nước có thể sử dụng kết quả để xác định sự thay đổi, sự 
lưu giữ khối lượng nước trong quỹ nước. 
Ví dụ, vùng ĐNN ở rừng được minh hoạ ở hình 2.7. 
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Hình 2.7. Thiết đặt không gian các dụng cụ để quan trắc quỹ nước ở ĐNN phù sa có rừng 
2.4.3. Thuỷ văn và phân loại đất ngập nước 


Những điều kiện thuỷ văn rất quan trọng để xác định ĐNN. Do đó, các nhà khoa 
học thường sử dụng những điều kiện này để phân loại các HST ĐNN. Ngoài ra việc phân 
loại và xây dựng bản đồ ĐNN cũng dựa vào những tính chất sinh học (thảm thực vật ưu 
thế). Ví dụ, đất than bùn được phân loại theo cách thức về dòng nước chảy từ các đất 
khoáng xung quanh hoặc chúng phân bố ở các lưu vực có dòng nước chảy biệt lập. Đầm 
lầy mặn và thảm thực vật đầm lầy mặn được xác định và phân chia theo tần số và độ sâu 
ngập triều. : 

Những rừng trên đất nên đáy :được phân vùng theo tân suất ngập lụt và những đầm 
lầy sâu nhất định cũng được phân loại theo nước đứng và nước chảy. 
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Chương II 
SINH ĐỊA HOÁ ĐẤT NGẬP NƯỚC 


Sự vận chuyển và biến đổi các chất hoá học trong các H5T được gọi là chu trình 
sinh địa hoá. Nó bao gồm số lượng lớn các quá trình lý học, hoá học và sinh học liên 
quan lẫn nhau. Những điều kiện thuỷ văn duy nhất và đa dạng trong ĐNN ảnh hưởng 
nhiều đến các quá trình sinh địa hoá. Những quá trình này không chỉ gây ra những thay 
đổi dạng hoá học của các vật chất mà còn cả sự chuyển động không gian vật chất trong 
nội tại ĐNN, trong trao đổi nước - trầm tích và sự hấp thụ của thực vật và với các HST 
xung quanh. Các quá trình này cũng quyết định sức sản xuất của ĐNN. Những mối quan 
hệ tương hỗ giữa thuỷ văn, sinh địa hoá và phản ứng của khu hệ động thực vật đã được 
thể hiện ở hình 3.1. Quá trình sinh địa hoá ĐNN có thể chia thành : 

- Chu trình nội hệ qua những quá trình chuyển hoá khác nhau. 

- Sự trao đổi các chất hoá học giữa ĐNN và vùng xung quanh. 

Trong khi một số các quá trình chuyển hoá là duy nhất đối với ĐNN thì nước đứng 
hoặc ngập từng thời kỳ của các HŠT này gây ra những quá trình nhất định có tính chất 
ưu thế trong ĐNN so với các HŠT đất cao hoặc HST nước sâu. Ví dụ, điều kiện ky khí 
thỉnh thoảng mới phát hiện trong các HST khác thì ở ĐNN lại chiếm ưu thế. Đất trong 
ĐNN được đặc trưng bởi những điều kiện ngập nước ít nhất là trong thời kỳ ngập lụt. 
Những điều kiện khử này ảnh hưởng lớn đến rất nhiều các biến đổi sinh hoá đặc thù cho 
những điều kiện khử. Chu trình nội hệ với những điều kiện thuỷ văn này ảnh hưởng đến 
sự vận chuyển vào và ra khỏi ĐNN của các chất hoá học. Một HST được coi là có tính 
sinh địa hoá mở khi có sự trao đổi phong phú vật chất với môi trường xung quanh nó và 
ngược lại là sinh địa hoá kín. 


3.1L. NỀN ĐẤT TRONG ĐẤT NGẬP NƯỚC 
3.1.1. Định nghĩa và phân loại nền đất ngập nước 


Nền đất ở ĐNN là môi trường có nhiều quá trình hoá học diễn ra và sự lưu giữ sơ 
cấp các chất hoá học đễ tiêu đối với khu hệ thực vật ĐNN. Đất này theo cơ quan Dịch vụ 
Bảo tồn ĐNN của Mỹ được gọi là "đất no ẩm”, nó luôn bão hoà nước và thích hợp cho 
sinh trưởng và tái sinh của thảm thực vật ưa nước. Đất no ẩm được chia thành 2 loại : 

- Đất khoáng. 

~- Đất hữu cơ hay đất than bùn (s/osoÙ. 

4i 





Các loại đất đều chứa chất hữu cơ, khi đất chứa từ 20 - 35% chất hữu cơ theo khối 
lượng khô thì thuộc loại đất khoáng. 

Đất hữu cơ và các vật liệu đất hữu cơ được xác định theo 2 điều kiện bão hoà : 

- Được bão hoà nước trong thời gian đài hoặc thoát nước có tác động của con người, 
loại trừ rễ sống. . 

+ Có 18% hoặc nhiều cacbon hữu cơ hơn, nếu phần khoáng là 60% hoặc CÓ Sết 
nhiều hơn. 

+ Có 12% hay nhiều cacbon hữu cơ hơn nếu phần khoáng không có sét. 

+ Có chứa đựng một tỷ lệ cacbon hữu cơ trong khoảng 12 - 18% nếu lượng sét của 
phần khoáng có từ Ö - 60%. 

- Không bao giờ bão hoà nước quá vài ngày và có 20% hoặc nhiều hơn lượng 
cacbon hữu cơ. 


Bất kỳ vật liệu đất nào không đúng định nghĩa trên đều thuộc vật liệu đất khoáng. 
Tầng trên cùng của đất khoáng trong ĐNN thường là than bùn hữu cơ, gồm những vật 
liệu thực vật bị phân huỷ từng phần. Đất hữu cơ khác với đất khoáng ở các tính chất hoá 
1ý (bảng 3.1). 


Bảng 3.1. So sánh nền đất khoáng và đất hữu cơ trong ĐNN 
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+ Đất hữu cơ có dung trọng thấp và sức chứa ẩm cao hơn đất khoáng, biến động từ 
0,2 - 0,3g/cm'”. Đất than bùn rêu nước thậm chí có dung trọng 0,2 - 0,04g/cm', trong 
khi đó đất khoáng từ 1,0 - 2,0g/cmˆ. Dung trọng thấp ở đất hữu cơ vì có nhiều lỗ khổng, 
đôi khi tới 80% không gian lỗ khổng và đồng thời cũng là 80% nước theo khối lượng khi 
đất bị ngập lụt, ở đất khoáng không gian lỗ khổng giao động từ 45 - 55%. 

+ Đất khoáng, ngoại trừ đất sét, thường có độ dẫn thuỷ cao hơn đất hữu cơ trong khi 
đất hữu cơ chứa nhiều nước hơn thì nước lại có thể đi qua đất khoáng một cách dễ đàng 
hơn. trong cùng những điều kiện thuỷ văn. 

+ Đất hữu cơ chứa nhiều chất khoáng hơn ở dạng liên kết hữu cơ khó tiêu đối với 
thực vật so với đất khoáng. 

+ Đất hữu cơ có dung tích trao đổi cation (CEC) lớn hơn (hình 3.1) 
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(1) : Ở hàm lượng chất hữu cơ thấp (đất khoáng) CEC thường bão hoà bởi các ion kim loại 
(2) : Ở hàm lượng chất hữu cơ cao thường ion hyđrô (H*) chiếm ưu thế trong CEC 
Hình 3.1. Mối tương quan giữa CEC và hàm lượng chất hữu cơ trong ĐNN 


3.1.2. Đặc điểm hoá học của trầm tích đất ngập nước ven biển 


Nhìn chung, trầm tích RNM gồm 2 tầng khác nhau tương đối rõ về màu sắc. Tầng mặt 
có độ sâu trung bình 0 - 50 cm, màu nâu vàng, nâu đỏ, pH kiểm yếu (>7,6), thế ôxy hoá khử 
(Redox) của Fe;OFeO >I, thể hiện thoáng khí. Tầng dưới bề mặt thường có màu xám đen, 
xám xanh, xanh ... môi trường yếm khí (Fe;O/FeO<1), pH kiểm yếu đến trung tính. 

Tảng mặt màu nâu vàng, theo quan điểm địa hoá có thể gọi là tầng ôxy hoá ; còn 
tầng xám, xám xanh phía dưới gọi là tầng khử. Trong trầm tích RNM miền Bắc cả hai 
tầng này biến đổi theo các vùng tự nhiên ven bờ. Tầng ôxy hoá từ Móng Cái xuống phía 
Nam có chiều dày tăng dân. Ở vùng Móng Cái - Yên Lập, tầng này trung bình chỉ dày 
10 - 20cm, nhiều nơi rất mỏng (0 - 5cm). Ở châu thổ sông Mã trung bình 40 - 60cm. 
Tầng ôxy hoá dày nhất là ở vùng châu thổ sông Hồng. Tầng khử màu xám xanh phân bố 
rộng khắp ở các vùng phía Bắc Đồ Sơn và nằm gần bề mặt hoặc nhiều nơi lộ hẳn bề mật, 
chiêu dày trung bình 80 - 120cm. Các vùng ở phía Nam Đồ Sơn tảng này không biểu 
hiện rõ, trừ vùng châu thổ sông Mã và phân bố ở độ sâu lớn hơn 50cm, nhiều nơi tới 
100cm (bảng 3.2). 


Bảng 3.2. Giá trị môi trường địa hoá và lưu huỳnh tổng số trong trầm tích RNM miền Bắc Việt Nam 


| Độ sâu (cm) | Đặc điểm trẩm tích Fe,O,/FeO | pH |Lưu huỳnh (%)) 
Bùn bột nâu xám 1,27 7,6 0,523 
20 - 120 |Bùn bột, cát bột xám xanh 9,640 8,8 0,501 

0-20 Bùn sét nâu xám, xâm nâu 7,4 0,674 
30 - 120 |Bùn sét xám xanh, xanh xảm 6,5 2,210 
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Châu thổ sông Hồng 0-80 Bùn sét nâu 0,17 0,127 
60 - 100 |Bùn sét nâu xâm 1,02 0.587 
Châu thổ sông Mã 0-50 Bùn bột nâu 3,03 l 0,204 
50 - 110 Bùn bột nâu xám, xảm xanh 0,63 7,2 1,350 
Phù sa sông Hồng _ | Bùn sét nâu đó |_ 8/26 - - : 








(Nguồn : Nguyễn Đức Cự, năm 1997) 
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Trong trầm tích RNM miền Bắc, lưu huỳnh đếu có mặt ở tầng ôxy hoá và tầng khử, 
nhưng tích tụ cao nhất ở tầng khử. Hàm lượng lưu huỳnh của tầng khử trong các khu vực 
phía Bắc Đồ Sơn trung bình 1.5% đến 2.5% có nơi đạt 3 - 4%, trong các vùng phía Nam 
Đồ Sơn thấp hơn nhiều, trung bình 1,5 - 5%. Hàm lượng lưu huỳnh ở tầng ÔXY hoá cũng 
giảm dần từ các vùng phía Bắc xuống phía Nam tương ứng vơi sự tăng bề đày tầng này. 

Sự tích tụ sunfua trong trầm tích RNM, chiều dây và đặc điểm phân bố nông hay 
sâu so với bê mặt bãi triều lầy của tầng khử phụ thuộc vào tốc độ trầm tích của các vùng 
thuý vực và thời gian tồn tại, phát triển RNM. 

Nguyễn Văn Duyên, năm 2001, đã phân tích thành phần hoá học ở một số điểm ven 
biển Thanh Hoá lại phát hiện hàm lượng sunfua tổng số rất thấp (bảng 3.3). 


Bảng 3.3. Kết quả phân tích trầm tích địa hoá một số thuỷ vực ở Hoằng Hoá - Thanh Hoá 
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Mn › : 2 
N N P.0; s ,Mn | ptổng số | P trao đổi 
Sử DI kiêng TC | J8 | Tran) (mgJkg) | (mg/kg) 
1] Đầm nuôi Hoằng 754 | 0189 | 0057 | 0/0205 | 16479 | 1193 5,48 
1 Phụ 2 L T BI L L 
2_| Đầm Bút Sơn 725 | 0350 | 0,108 | 0.0965 | 450,60 | 146 6,50 
I 3 | Bài Hoằng Phụ 1 [774 | 0209 | 0,056 _| 0.0096 572/84 | 18/82 -Ì 1Ạ83 _| 
4 | Đầm nuôi Hoằng 728 | 0478 | 0074 | 00092 | 7786 | 2248 f§ 19,52 
Phụ †1 
[T5 _ | Sông Mã 4 Ì 8,95 { ga T81ie | 00075 33389 | 1467 | 989 _—j 





(Nguồn : Nguyễn Văn Duyên, năm 2001) 

Số liệu của bảng 3.3 cho thấy, độ pH trong các mẫu trầm tích đều ở mức trung 

tính : 6,95 - 7,54 ; hàm lượng % tổng lưu huỳnh trong các mẫu trầm tích đều rất thấp, 

đao động 0.0065 - 0,0205, thấp hơn nhiều so với giá trị trung bình của toàn vùng Lạch 
Trường - Mũi Ròn (kết quả khảo sát của Chương trình Biển, năm 1985). 


3.2. SỰ VẬN CHUYỂN HOÁ HỌC VÀO ĐẤT NGẬP NƯỚC 


Nguồn cung cấp đầu vào các chất cho ĐNN có thể là địa chất, sinh học và thuỷ văn. 
Thế nhưng. nguồn đầu vào địa chất từ quá trình phong hoá đá gốc còn rất ít được nghiên 
cứu. Nguồn đầu vào sinh học bao gồm quá trình quang hợp, quá trình cố định nitơ, SỰ 
vận chuyển sinh học các chất nhờ các động vật sống đi chuyển như chim. Ngoại trừ sự 
trao đổi khí như cố định cacbon trong quá trình quang hợp và cố định nitơ, còn đầu vào 
các chất cho ĐNN chủ yếu thông qua chế độ thuỷ văn. 


3.2.1. Sự lắng đọng 


Các đặc tính hoá lọc điển hình của quá trình lắng đọng đã được đo tại nhiều địa 
điểm ở Bác Mỹ được mô tả ở bảng 3.4. 
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Bảng 3.4. Các đặc trưng của lắng đọng hoá học (mgil) 


r Hoá học L Georgia |_ Newfoundland |—_ 'Wisconsin TH. 
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so" - 22 14 [ 2,90 
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P(hoàtan) `] 0017 : Ì : 0,008 1 








(Nguồn : Schlesinger, năm 1978) 


Mức độ lắng đọng các chất hoá học trong ĐNN rất khác nhau, nhưng rất nhỏ. Nồng 
độ tương đối cao của Mg" và Na" liên quan đến ảnh hưởng của biển, trong khi Ca?” cao 
lại do ảnh hưởng của lục địa, ví dụ bụi. Sự lắng đọng có thể chứa những chất độc ở nồng 
độ cao hơn trong các trận bão và khi lắng đọng xảy ra không thường xuyên. Một số 
ĐNN như bãi lầy phương Bắc hoặc đầm lây cây Bách phương Nam thì lắng đọng là 
nguồn đầu vào chủ yếu. Những ĐNN như vậy thường có sức sản xuất thấp và phụ thuộc 
vào chu trình nội hệ của các chất đỉnh dưỡng. 


3.2.2. Suối, sông và nước ngâm 


Khi lắng đọng đạt tới mặt đất trong lưu vực, nước hoặc thấm lọc vào đất, bay trở lại 
khí quyển qua bốc - thoát hơi nước hoặc rửa trôi trên bề mặt đất. Khi các dòng chảy rửa 
trôi hoà trộn cùng nhau có thể liên kết với đồng nước ngầm theo các dòng chảy rãnh 
ngầm, hàm lượng khoáng của nó hoàn toàn khác với hàm lượng lắng đọng ban đầu. Tuy 
nhiên, chất lượng nước bể mặt và chất lượng nước dưới đất lại không thật đặc trưng. 

Tân suất tích luỹ thành phân ion của các đồng suối nước ngọt và các sông ở Mỹ cho 
thấy, các chất hoá học được phát hiện biến động lớn. Nồng độ các chất hoá học trong 
các dòng nước rửa trôi và dòng chảy suối đi vào ĐNN phụ thuộc vào nhiều yếu tố : 

- Nước ngắm : Đặc trưng hoá học của các dòng suối, sông, phụ thuộc vào mức độ 
mà nước tiếp xúc trước đó với sự hình thành nước ngầm và vào chủng loại các chất 
khoáng hiện diện trong sự hình thành đó. Đất và đá phong hoá thông qua quá trình hoà 
tan và các phản ứng Redox, cung cấp những ion hoà tan chủ yếu cho nước xâm nhập vào 
đất. Nước bê mật có thể thay đổi các chất hoà tan từ vài mg/l đến hàng trăm, thậm chí 
hàng nghìn mg/1. Khả năng của nước hoà tan đá khoáng phụ thuộc vào bản chất tự nhiên 
của nó. 

- Khí hậu : Khí hậu ảnh hưởng đến chất lượng nước bề mặt thông qua cân bằng lắng 
đọng và bốc - thoát hơi nước. Những vùng khô hạn xu thế chung là có nông độ các muối 
cao hơn trong nước bề mặt so với những vùng ẩm ướt. Khí hậu cũng có ảnh hưởng lớn 
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đến chủng loại và tính phổ biển của thảm thực vật và do đó, nó tác động gián tiếp tới các 
đặc trưng lý - hoá - sinh học của đất. : 

- Các tác động địa chất : Số lượng các chất hoà tan hoặc lơ lửng xâm nhập vào các 
suối, các sông và vào ĐNN, phụ thuộc vào diện tích lưu vực, vào độ chia cắt sâu và độ 
đốc địa hình cũng như vào thành phần cơ giới đất và tính đa dạng địa hình (theo Lee, 
năm 1980). : 

Nước bề mật có nồng độ cao các chất lơ lửng (không hoà tan) do xói mòn thì 
thường chứa ít các chất hoà tan. Mặt khác, các dòng nước di qua hệ thống nước ngầm 
thường có nồng độ cao các chất hoà tan và chứa ít các vật liệu lơ lửng. 

Sự tồn tại của những ĐNN ở thượng nguồn cũng ảnh bưởng đến chất lượng dòng 
xâm nhập vào ĐNN ở hạ nguồn. 

- Các tác động nhân sinh : Nước đã bị biến đổi do con người, ví dụ nước thải, nước 
rửa trôi từ các trang trại thường gây ảnh hưởng lớn đến thành phần hoá học của ĐNN. 
Có rất nhiều nghiên cứu về sự ảnh hưởng các nguồn ô nhiễm đến ĐNN. Ví dụ, ảnh 
hưởng của nước thải đô thị, nước tiêu của các mỏ khai thác, nước từ các đường giao 
thông cao tốc ... 


3.2.3. Các cửa sông 


ĐNN ở vùng cửa sông là các đầm lầy ngập mặn, các đầm lầy có rừng cây ngập mặn 
(RNM) với nước thuỷ triều thường xuyên thay đổi. Khi cửa sông là những nơi mà ở đó 
các sông tiếp xúc trực tiếp với biển thì nước biển được pha loãng với nước ngọt. 

Nồng độ muối biến động từ 33%o đến 37%o. Mặc dù, nước biển chứa hầu hết các 
nguyên tố có khả năng hoà tan và 99,6% độ mặn được tạo thành từ L1 ion. Thêm vào đó, 
sự pha loãng nước biển với nước cửa sông có thể kèm theo các phản ứng hoá học khi 
nước biển và nước sông gặp nhau, kể cả sự hoà tan các chất dạng hạt, sự tụ keo, kết tủa 
hoá học, sự hấp phụ các chất hoá học trên các hạt sét, các chất hữu cơ và limôn. 


3.3. CÂN BẰNG KHỐI LƯỢNG HOÁ HỌC CỦA ĐẤT NGẬP NƯỚC 


Nixon và Lee (năm 1985) đã mô tả số lượng đầu vào, đầu ra và chu trình nội hệ của 
các chất trong HST. Nếu chất dược đo là một trong nhiều nguyên tố như phôtpho. nitơ 
hoặc cacbon mà chúng rất cần thiết cho sự sống thì cân bằng khối lượng còn được gọi là 
"quỹ dinh dưỡng”. Trong ĐNN, cân bằng khối lượng đã được phát triển theo hai nghĩa : 
Mô tả chức năng HST và xác định tầm quan trọng của ĐNN như những nguồn chứa 
đựng và nơi chuyển hoá các chất hoá học. 


Cân bằng khối lượng tổng quát cho ĐNN được mình hoạ ở hình 3.2 
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Hình 3.2. Các hợp phần của cân bằng khối lượng trong ĐNN 


Hình 3.2 cho thấy những thể loại chủ yếu của các con đường và cách lưu giữ mà 
chúng rất quan trọng trong việc tính toán vật chất đi vào và đi ra của ĐNN. Các chất 
dinh dưỡng hoặc các chất hoá học mang vào hệ thống được gọi là đầu vào hay dòng đi 
vào. Đối với ĐNN, những đầu vào này trước hết qua con đường thuỷ văn như lắng đọng, 
dòng thuỷ triều, dòng nước mặt và nước ngầm đi vào. Con đường sinh học thường áp 
dụng cho quỹ cacbon và nitơ. 

Dòng thuỷ văn đi ra do nước bề mặt và nước ngầm. Sự chôn vùi lâu dài các chất hoá 
học trong các trầm tích cũng thường được xem là dòng hoá học và dinh dưỡng đi ra. Độ 
sâu của các chất hoá học đễ tiêu thường được định nghĩa bằng vùng rễ của thảm thực vật 
trong ĐNN. Những đầu ra trung gian sinh học cũng rất quan trọng trong chu trình nItơ 
(phản nitrat hoá) và chu trình cacbon (mất CO; do hô hấp). Ý nghĩa của sự mất đi các 
nguyên tố vào khí quyển như bay hơi NH;, CH, và giải phóng sunfit đều chưa được 
nghiên cứu kỹ, nhưng chúng là những con đường tiềm năng đối với những ĐNN riêng 
biệt cũng như đối với chu trình các chất khoáng toàn cầu. 

- Chu trình nội hệ : Bao gồm sự trao đổi giữa các nguồn khác nhau hoặc "nguồn dự 
trữ đứng" các chất hoá học trong nội tại ĐNN. Chu trình này gồm những con đường như 
sản xuất mùn bã, tái khoáng hoá và nhiều chuyển hoá hoá học khác nhau. 

Hình 3.3 minh hoạ những chỉ dẫn hữu ích cho những nghiên cứu về ĐNN như là 
những nguồn, những bồn chứa hoặc chuyển hoá hoá học các chất dinh dưỡng và sẽ được 
đề cập đến ở phần dưới. 
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Hình 3.3. Mô hình lưu giữ các chất hoá học chính và các dòng chuyển hoá trong ĐNN 


Lưu giữ 
L_: Các mầm hoặc lá bên trên mặt đất R: Rễ và rễ bò 
T : Thân và cảnh lưu giữ vĩnh viễn trên mặt đất D : Mùn bã hoặc vật vụn 
W: Các hạt nhỏ lơ lửng và hoà tan trong nước bề mặt S : Trầm tích gần bế mặt 


B: Trầm tích sâu cần thiết phải loại từ chu trình nội hệ 


Các dòng 


1,2 : Trao đổi các các chất hoà tan và dạng hạt với nước vùng bên cạnh 
3-8 : Cố định nitơ trong trầm tích, khu hệ vi sinh vật vùng rễ và mùn bã 


6 : Phản nitrat hoá bởi trầm tích (N; và NO,) 

7-8 : Nước ngắm đi vào vùng rễ và nước bề mặt 

9: Lắng đọng khí quyển vào nước 

10: Lắng đọng tử khí quyển vào đất _„ 

11-12 : Lắng đọng từ tán thực vật và trong dòng chảy theo thân 
13 : Rễ cây hấp thụ 

14 : Lâ hấp thụ từ nước bề mặt 

46-17 : Phân bố lại từ rễ qua thân và cảnh đến lá 

15 : Hấp thụ từ mưa 

18 : Sản sinh vật rơi rụng (mùn bã) 

19-20 : Hấp thụ vật liệu từ lá qua cảnh, thân đến rễ và vùng rễ 
21: Rửa trôi khỏi lá 

22: Vật liệu rễ chết hoặc cây vùi vào đất 

23 : Tích hợp vật liệu vụn vào trầm tích hoặc than bùn 

24 : Hấp phụ bởi những vật liệu rơi rụng hoặc mùn bã 

25 : Giải phóng từ các vật liệu phân huỷ 

26 : Bay hơi amônÌ 

2ï : Trao đổi trầm tích - nước 

28 : Chôn vùi lâu dải trong các trầm tích 


Nhiều nghiên cứu về ĐNN đã được thực hiện và 
nó có sự lưu giữ thuần một nguyên tố 
dạng vô cơ hay hữu cơ, nghĩa là đầu v 
chuyển ra nhiều nguyên tố hoặc vật liệu 
thì được xem là nguồn. 


khẳng định, ĐNN là bồn chứa khi 
hoặc một dạng đặc trưng của nguyên tố đó, ví dụ 
ào lớn hơn đầu ra (hình 3.4). Nếu ĐNN thuyên 
xuống cuối nguồn hoặc đến các HST bên cạnh 










Chất dính 
1 dưỡng dễ 
tiêu 


Hình 3.4. Sơ đổ ĐNN như bồn chứa các chất dinh dưỡng vô cơ 


Nếu ĐNN chuyển hoá một chất hoá học từ trạng thái hoà tan sang dạng hạt, nhưng 
không làm thay đổi tổng lượng chất lượng hoá học đi vào hoặc đi ra khỏi ĐNN thì vùng 
ĐNN đó được gọi là vật biến đổi. Nhiều nghiên cứu đã nêu lên lý thuyết về tầm quan 
trọng của các bãi lầy mặn như là những nguồn cacbon dạng hạt cho các vùng cửa sông 
bên cạnh và một số nghiên cứu khác lại nêu tầm quan trọng của những ĐNN như là bồn 
chứa đối với những chất hoá học nhất định, đặc biệt nitơ và phôtpho. Cả hai khái niệm 
của một ĐNN vừa là nguồn vừa là bồn chứa những vật liệu khác nhau thì không phải là 
trường hợp riêng lẻ. Một ĐNN có thể là bồn chứa đối với một đạng dinh dưỡng vô cơ và 
là nguồn của dạng hữu cơ của cùng chất dinh dưỡng. 


3.4. ĐẤT NGẬP NƯỚC GIÀU VÀ NGHÈO DINH DƯỠNG 


Cũng có sự biểu lầm rằng tất cả những ĐNN là những HŠT giàu dinh dưỡng, có sức 
sản xuất cao. Trong khi, nhiều loại ĐNN như bãi lầy ngập triểu, các rừng ven sông có 
nhiều nguồn cung cấp dinh dưỡng và có sức sản xuất cao thì lại có nhiều loại ĐNN có ít 
nguồn cung cấp dinh dưỡng. Bảng 3.5 liệt kê một số đặc trưng của những ĐNN phì 
dưỡng và kiệt dưỡng, thường được sử dụng để biểu thị tình trạng dinh dưỡng của các hồ 
và các cửa sông phù hợp với nhiều ĐNN cho dù chúng có cấu trúc khác nhau. 


Bảng 3.5. Các đặc trưng của ĐNN phi dưỡng và kiệt dưỡng 
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Nước mặt và nước ngầm 
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Dòng chất dinh dưỡng đi vào — | Chủ yếu là lắng đọn 
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Chu trình nội hệ các chất dinh dưỡng trong những ĐNN phụ thuộc vào tính dễ tiêu 
của các chất đinh đưỡng và mức độ mà đối với nó các quá trình như sức sản xuất sơ cấp 
và phân huỷ được kiểm soát bởi môi trường ĐNN. Độ dễ tiêu của nitơ và phôtpho thay 
đổi đáng kể bởi những điều kiện khử, nhưng những chất dinh dưỡng này không phải 
nhất thiết là giới hạn đối với sức sản xuất hoặc tiêu thụ. N_- NH, thường cao trong hầu 
hết những ĐNN và phôtpho vô cơ hoà tan thường giàu. Chu trình nội hệ thường bị kìm 
bãm bởi các tác động của những điều kiện thuỷ văn. 

Các tác động nhân sinh 

Các tác động nhân sinh gây nên những thay đổi đáng kể trong chu trình hoá học 
của nhiều ĐNN. Những thay đổi này xảy ra do kết quả của phá rừng và sau đó là xói 
mòn. Qua những biến thể thuỷ văn như đào kênh, đắp đê và qua ô nhiễm. Xói mòn mạnh 
ở các vùng đất đốc dẫn đến sự gia tăng lắng đọng trầm tích ở những ĐNN thấp như đầm 
lầy rừng và bãi lầy mặn ven biển. Sự gia tăng tích luỹ trầm tích có thể làm gia tăng nhu 
cầu ôxy sinh hoá (BOD) và có thể thay đổi chế độ thuỷ văn của ĐNN trong thời gian 
tương đối ngắn. Việc đào kênh hay đắp đê, đập có thể dẫn đến thay đổi tần suất ngập lụt 
của nhiều ĐNN và làm thay đổi đồng các chất dinh dưỡng đi vào. Các con đê, đập làm 
nhiệm vụ bẫy các chất dinh dưỡng, lưu giữ các vật chất và nuôi dưỡng những ĐNN cuối 
nguồn. Trong một số trường hợp, việc đào kênh dẫn đến việc cắt đồng cuối nguồn và 
làm tiêu nước ĐNN. 

Các nguồn ô nhiễm cũng có những tác động cục bộ đến chu trình dinh dưỡng trong 
ĐNN. Các tác nhân gây ô nhiễm như chất thải hữu cơ, các vật liệu độc hại, dầu mỡ, các 
kim loại nặng luôn được thải vào ĐNN từ những chất thải công nghiệp thành phố, rửa 
trôi từ các vùng thành thị và nông thôn. 


3.5. CHUYỂN HOÁ HOÁ HỌC TRONG CÁC ĐẤT CỦA ĐẤT NGẬP NƯỚC 
3.5.1. Ôxy trong đất ngập nước 


Khi đất khoáng hoặc đất hữu cơ bị ngập nước thì nảy sinh những điều kiện khử. Khi 
nước chứa đầy trong các khoảng không gian lỗ khổng thì lượng ôxy khuếch tán qua tầng 
đất giảm đi đáng kể. Sự khuếch tần của ôxy trong dung dịch nước thấp hơn khoảng 10 
000 lần sự khuếch tán ôxy qua môi trường xốp khi đất được tiêu nước (theo Gambrell và 
Patrick, năm 1978). Sự khuếch tán thấp dẫn đến ky khí nhanh và điều kiện khử chiếm ưu 
thế (hình 3.5). ï 
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Mn dễ khử (ppm) 


O;;NO;-N ; Mn và Fe 
(u13) x0p9à 





Thời gian sau ngập úng dế 


Hình 3.5. Sự chuyển hoá ôxy trong đất và Redox sau ngập úng 

Tốc độ suy thoái ôxy phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường xung quanh, phụ thuộc vào 
tính dễ tiêu của chất hữu cơ cho hô hấp vi khuẩn và đôi khi vào nhu cầu ôxy hoá của các 
chất khử như Fe”" 

Sự thiếu hụt ôxy hạn chế quá trình hô hấp hiếu khí của hệ rễ thực vật và tác động 
mạnh đến tính dễ tiêu của các chất dinh dưỡng thực vật và các chất độc trong đất. Kết 
quả là những thực vật sinh trưởng trong những đất ky khí có nhiều tính thích ứng đặc 
trưng với môi trường. l 

Không phải ôxy hoàn toàn bị cạn kiệt trong đất của ĐNN mà thông thường tồn tại 
tầng đất ôxy hoá rất mỏng ở phía trên, đôi khi chỉ vài mm. Đó là do : 

- Tốc độ vận chuyển nhanh ôxy qua giao diện : Nước bề mặt - khí quyển. 
- Sự hiện diện quần thể nhỏ những sinh vật tiêu thụ ôxy. 
- Sự đảo lộn bề mặt do đối lưu của gió. 

Trong khi các tầng đất dưới có điều kiện khử thì tầng đất mỏng phía trên lại có điều 
kiện hiếu khí và do đó có vai trò quan trọng trong chuyển hoá hoá học và chu trình dinh 
dưỡng xảy ra trong ĐNN. Những ion dạng ôxy hoá như FeÌ"*, Mn”', NO; và SO? đã 
phát hiện thấy trong tầng đất mỏng này, làm cho tầng này có màu nâu hoặc đỏ nâu, còn 
những trầm tích khử chứa nhiều Fe?* thường có màu xám hoặc xám xanh - điển hình cho 
đất bị glây hoá (hình 3.6). 
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Hình 3.6. Các đặc trưng của ĐNN biểu hiện tầng hiếu khí nông trên một tầng ky, khí 
và các phẫu diện đất với biểu hiện của Mn, Ee`ˆ, sunfit và Redox chiết rút bằng natri axetat 


3.5.2. Điện thế ôxy hoá khử (Redox) 


- Ôxy hoá xảy ra không chỉ trong thời gian hấp thụ ôxy mà còn cả khi hyđro bị loại 
bô, nghĩa là H;S —> 5 hoặc một cách tổng quát hơn khi chất hoá học nhường electron 
(Fe?! — Fe'” + c). 

- Khử là quá trình ngược lại, nhường ôxy và thu nhận hyđro (hyđro hoá) hoặc nhận 
electron. 

Khi có một ít ôxy tự do hiện điện trong dung dịch, thế 6xy hoá khử thay đổi ít 
(khoảng đao động là : + 400 —> +700mV). 

Khi vật chất hữu cơ trong ĐNN bị ôxy hoá, Redox sẽ giảm. Nhiều chuyển hoá hoá 
học và sinh học xảy ra (bảng 3.6) 


Bảng 3.6. Dạng ôxy hoá - khử của các nguyên tố và khoảng Redox để chuyển hoá 























_Nguyên tố Dạngôxyhoá | _ Dạng khử Redox để chuyển hoá (mV)_ 
N ÑO; CÍ — NO,N,,NH 220 
Mangan Mní' lễ: Mn2~ 200 
Sắt Fe*' IS Fe?' 120 
Lưu huỳnh sQ? sẽ - 75 -> - 150 
Cacbon co, CH, - 250 — - 350 





Một trong những phản ứng đầu tiên xảy ra trong những đất của ĐNN sau khi trị 
nên ky khí là quá trình khử NO; đến N,O hoặc N„. NO; là chất nhận electron ở khoản; 
Recdox = 220mV. Mangan chuyển hoá từ Mn“ -> Mnˆ* tại Redox = 200mV. Số 
chuyển hoá từ Fe*' ~> Fe?" tại 120mV, trong khi SO? khử đến S” tại - 150mV. 
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Song song với sự biến đổi các cation và anion trong dung dịch từ dạng ôxy hoá sang 
dạng khử, trong điểu kiện ky khí, đất có nhiều chất hữu cơ. Kết quả của quá trình phân 
giải ky khí chất hữu cơ do một số vi khuẩn ky khí thực hiện, hình thành nên nhiều axit 
hữu cơ phân tử bé như : ÂxXit cacbonic ; axit lactic, axit malic.... làm axit hoá môi 
trường, làm gia tăng sức công phá khoáng trong đá và làm nảy sinh càng nhiều những 
ion độc hại như AI”, Fe?” và Mnˆ”.... Sự chuyển hoá các khoáng trong đá ở điều kiện 
ky khí diễn ra theo sơ đồ sau : 


Phân huỷ ky khí các chất Hoà tan và rửa trôi Hoà tan hyđrôxit Fe*" và khử thành prôtôxi† 
hữu cơ, tích luỹ các axit hữu cacbonat của các Fe?'. Sự thành tạo các muối khoảng của 
cơ phân tử bé có khả năng —” kim loại kiểm và — rẹ?' (chủ yếu là cacbonat và bicacbonat) và 
công phá mạnh các khoảng kiểm thể các phức hữu cơ - khoáng với Fe?" và Fe? 
và đá 


| 


Phá huỷ một số khoảng Fe?' thay thế đồng hình Phá huỷ các màng hyđrô ôxit 
nguyên sinh (amfibol ; clorit, Al*' trong mạng lưới tỉnh Fe* và giải phóng khỏi các 
mica) tổng hợp các khoáng“ thể của các alumosilicat 4—— khoảng và đá gốc , các 
thứ sinh mới (hyđrômica hoá} alumôsilicat và chuyển ion Fe?” 


vào dụng dịch 
3.5.3. Sự chuyển hoá Fe và Mn 


Sự khử sắt và mangan xảy ra ở điện thế ôxy hoá khử thấp hơn của niưat. Mỗi 
nguyên tố diễn ra trong 2 trạng thái ôxy hoá như ở hình 3.5 

Fe và Mn đều được phát hiện ở dạng khử trong ĐNN và cả hai đều hoà tan nhiều 
hơn và dễ tiêu hơn đối với sinh vật. Mn bị khử nhẹ trước Fe theo thang Redox, nhưng 
nhìn chung nó thể hiện giống như Fe. Sắt có thể bị ôxy hoá từ dạng Fe”' sang dạng Fe* 
ít tan nhờ vi khuẩn hoá tổng hợp khi có O,. Những vỉ khuẩn sắt có chức năng ôxy hoá 
những hợp chất Fe?* tan thành Fe” không tan trong nước ngầm ky khí ở những vùng đất 
than bùn phương Bắc và tạo thành những mỏ sắt. 

Sát ở dạng khử tạo ra mầu xanh lạnh trong những đất khoáng Fe (OH); thay vì màu 
đỏ hoặc nâu trong điều kiện ôXY hoá Fe (OH); và được gọi là g]ây. 

Fe và Mn dạng khử có thể đạt đến những nồng độ độc trong những ĐNN. Fe” 
khuếch tán vào bề mặt hệ rễ thực vật ĐNN có thể bị ôxy hoá bởi ôxy từ các tế bào rễ 
thải ra, nó cố định phôtpho và bao bọc rễ bởi màng ôxit Fe”, hạn chế sự hấp thụ dinh 
dưỡng của thực vật. 


3.5.4. Redox trong đất lúa nước 


Nghiên cứu phản ứng thuận nghịch bao gồm sự khử những chất ôxy hoá (O,) đến 
các chất khử (Red) : 


O, +ne +m * S Red (Ð 
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Có thể thấy rằng thế điện hoá đối với mỗi hệ như vậy được đo với điện cực platin so 
với điện cực hyđrô chuẩn Eh (hoặc đổi sang một thang khác nếu sử dụng điện cực so 
sánh khác) được minh hoạ như sau : 


Eh=E,+ 2,303 RT [log({Ox]/{Red)) - mpH]/nF (2) 
Trong đó : 
E, : Thế chuẩn của hệ khi {O,} = {Red} và (H =1 molE" 
R: Hằng số khí 
T : Nhiệt độ tuyệt đối 
E: Hằng số Farađây 
Phương trình kết quả được xem là phương trình Nernst. 
Các giá trị Eh đối với những hệ Redox vô cơ chủ yếu tương ứng với các loại đất đã 
cho với các giá trị pH của 2 hệ. 
Các giá trị Eh (mV) cho những phản ứng ôxy hoá khử quan trọng của đất tại pH = 5 
và pH = 7 (theo Russell, năm 1987) như sau : 
Eh (mV) tại 25°C 
































[ Phản ứng _ T pH5 L_ _ pH7 — Ì 
| Khử O, RỊ 930 la2 820 
Khử NO; đến NO; |— 530 420 l 
Sản sinh M"”* từ Mn©O, 640 =——l 410 _| 
Sản sinh Fe?* từ Fe(OH); Ƒ 170 |_ - 180 
Khử DO?- đến $?~ -70 - 220 
Khử CO, đến CH, IR -120 - 240 _ 
ấn sinh H, 8ã - 295 |_ -413 











Giả thiết đất bị ngập với nước đứng, các vi sinh vật hiện diện trong đất sẽ bắt đầu sử 
dụng ôxy hoà tan trong dung dịch đất. Một số ôxy khuếch tán từ bề mặt xuống dưới, hoà 
tan ở nước ngầm và tiếp tục khuếch tần qua dung dịch. Tuy nhiên tốc độ cung cấp thêm 
ôxy bằng quá trình này bao giờ cũng thấp hơn nhiều so với tốc độ sử dụng của vi sinh 
vật. Do vậy, nồng độ ôxy hoà tan giảm. Ở giai đoạn đầu, giá trị Eh được điều chỉnh bởi 
nồng độ các loại chất dễ bị khử nhất đó là ôxy còn lại.. Dạng thích hợp của phương trình 
(1) tại điểm này là : 


O,+4H*+ 4e" S2H,O @) 
Phương trình 2 chỉ ra rằng Eh sẽ giảm xuống theo logarit của nồng độ ôxy. Tất 
nhiên điểm sẽ đạt đến nơi, mà ở đó độ lớn của sự khử các loại chất dễ khử nhất bên cạnh 
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trở nên có ý nghĩa, trong ví dụ này nitrat bị khử đến nitrit. Nhiều vi khuẩn có khả năng 
khử nitrat đến nitrit (theo Russel, năm 1987). 


NO; +2H' +2e" 5 NO; +2H,Ò (4) 
Cân ghi nhận, ở giai đoạn này nồng độ ôxy hoà tan vẫn tiếp tục giảm và quá trình khử 
- các chất dễ khử nhất tiếp điễn, Mn“" điöxit được bất đầu, nhưng chỉ ở mức độ rất thấp. 


Quá trình này tiếp tục với điôxit Mn”” và hyđrôxit Fe`*, sunfat và cuối cùng là 
chính ion H“ cũng bị khử. 


MnO, +4H" +2e"  MnỶ' +2H,O (5) 
Fe(OH),+3H" +e~ 5 Fe?” +3H,O (6) 
SO? +10H! +8e" 5 H,S+4H,O () 
2H'+2e SH, (8) 


Một hạn chế của Eh như một thông số thực nghiệm là ở chỗ, đối với bất kỳ cặp 
Redox nào, giá trị Eh phụ thuộc vào pH, bởi vì các lon H' bị lôi cuốn vào quá trình khử. 
Hơn nữa, tác động của pH khác nhau đối với từng phản ứng. 


3.5.5. Tính độc nhôm 

a) Cơ chế của độc nhôm 

AI thường được tích luỹ ở đầu rễ tại những nơi phân chia tế bào và vùng tế bào dài 
ra. Triệu chứng quan trọng nhất của độc nhôm là kìm hãm sinh trưởng rễ. Điều này có 
thể do tác động của nhôm lên thành tế bào và tác động độc hại của AI lên màng sinh 


chất của những cây non, lên các tế bào bên ngoài của các rễ hoặc lên cộng bào. AI tác 
động đến các chức năng màng sinh chất và làm giảm sự xâm nhập của Mpg?', Ca?", 


tăng cú sốc khi khô hạn và không cân bằng hoocmôn thực vật. 

Những khác biệt kiểu gen (genotype) về tính mẫn cảm với độc nhôm đối với lúa là : 

- Tránh cú sốc AI, do loại trừ A1 khỏi những điểm nhạy cảm hoặc hoạt tính AI* bị 
giảm trong vùng rễ, do đó A1 kìm hãm dòng xâm nhập. Ca?! và Mp?? 

- Chống chịu cú sốc AI, do tính chống chịu mô cao của Al,:sự cố định AI ở đạng 
không độc hoặc sử dụng có hiệu quả cao đối với P. 

b) Nguyên nhân xuất hiện độc nhôm 

Nồng độ AI?" dư thừa trong dung dịch đất được gây nên do pH thấp (<5.0). Nông 


độ AI'* trong dung dịch đất phụ thuộc vào pH đất cũng như phụ thuộc vào nồng độ của 
các hợp chất hữu cơ và vô cơ mà chúng có thể tạo thành các dạng phức với AI” 
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c) Diễn biến độc nhôm 


Độc nhôm ít xảy ra ở đất lúa loại trừ trong một số đất - nơi quá trình khử xảy ra 
chậm sau khi ngập nước. Độc nhôm là một trong những yếu tố chính hạn chế năng suất 
cây trông trên các đất dốc chua, tuy nhiên, thường liên quan đến cố định chặt P và thiếu 
P. Độc nhôm thường xảy ra ở những đất sau : 

- Đất đốc chua (Usols ; oxysols) với lượng AIÊ* trao đổi lớn. Độc nhôm thường 
xảy ra cùng với độc mangan (bảng 3.7). 

- Đất phèn, đặc biệt khi lúa mới cấy vài tuần lễ sau khi mưa. 

- ĐNN với pH < 4 trước khi có những dấu hiệu độc sắt xuất hiện. 


Bảng 3.7. Khoảng tối ưu và mức cực trị của diễn biến độc nhôm 


ti : % Bộ phận của thực Tối ưu Mức cực trị gây độc 
G ò phậ : ựC trị 
lai đoạn sinh trưởng vật m)_ | (ppm)_ 

Đề nhánh so với khóm ban đầu Mầm 15 - 18 > 100 











3.5.6, Độc sát trong đất lúa nước 


Ở những vùng đông dân của châu Á, khoảng 100 triệu ha đất có tiểm năng canh tác 
hiện vẫn đang bị hoang hoá, chủ yếu đo những hạn chế của đất ảnh hưởng đến năng suất 
như : độ axit, độ kiểm, độ mặn, độc tố hoặc quá nhiều chất hữu cơ. Một vài triệu ha đất 
đang canh tác thì năng suất cây trồng thấp do ngộ độc nhôm, sắt và thiếu hụt nhiều chất 
dinh dưỡng. Đặc biệt, với việc sử dụng các giống lúa mới và sử dụng nhiều phân bón 
nitơ, độ độc sắt trở nên phổ biến ở vùng Đông Nam châu Á, Nam Mĩ và châu Phi (với 
những dòng khác nhau của Oryza sativa vat. indica) ở Nhật Bản, Ý, Tây Ban Nha 
(O. sativa vat, Japonica) 

Thực vật bị ngộ độc sắt thường xảy ra có tính cục bộ (Philippine, Srilanka, Java, 
Liberia...) hoặc cũng có thể trên diện rộng (đất phèn trẻ) ở các vùng ven biển hoặc đất 
ngập nước trũng nội địa (Brunei, Kalimanta, Liberia, Sumatra, Colombia). 

Đối với nhiều giống lúa mới, sự dư thừa những nguyên tố vì lượng như sất (kể cả 
Mn) là trở ngai chính để phát triển diện rộng. 

Những đất gây ngộ độc sắt thường là đất phèn (Sulfaquepts) hoặc đất thung lũng do 
1ũ tích, tiêu nước kém và đo phù sa. 

(Ôxy và UItisols) chúng luôn được cung cấp bổ sung sắt hoà tan do dòng nước chảy 
ngang, chảy từ các vùng trên cao xuống. Lúa bị táp nắng có "màu đồng thau" cũng như 
"màu vàng" đã được một số tác giả công bố trên những đất hữu cơ và những đất nghèo 
dinh dưỡng vùng ven biển hoặc đất lầy thung lũng vừa được cải tạo (Histosols). Trong 
tất cá những loại đất này thường bị rối loạn dinh dưỡng do nồng độ sắt hoà tan tương đối 
cao (gây nên do sự khử sắt mạnh có vi sinh vật tham g14) kết hợp với giá trị pH tương 
đối thấp (< 5). Các mức gây độc của sắt đối với cây lúa thay đổi từ 30 đến khoảng 


$6 


2000ppm (theo Tanaka, năm 1966 và Van Breemen, năm 1978). Sự khác biệt đáng kể 
như vậy có thể được giải thích bởi những tính chất đất khác nhau và bởi sự khác biệt lớn 
trong sức chống chịu của các giống lúa đối với sắt (theo Tadano, năm 1976). Phòng 
ngừa và ngăn chặn tính độc của sắt không đơn giản, tiêu nước hoặc là kết hợp với phân 
bón compost, vôi, MnO;, kali hoặc natri nitrat có thể không hạn chế hoàn toàn quá trình 
này. Trong thực tế, rất ít người hiểu biết về những tiền đẻ và những điều kiên đất có thể giảm 
độ độc của sắt cho cây lúa. Nếu tính độc của sắt gây nên đo những điều kiện môi trường đặc 
trưng hoặc những điều kiện hoá lí của đất. Những hạn chế này rất phổ biến ở các nước nhiệt 
đới và cận nhiệt đới. Ở mỗi nước có tên gọi riêng cho tính độc của sất, ví dụ : 
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Các kết quả đã khẳng định về ngộ độc sắt mà trong đó sức ép nhiều đạng về chất 
dinh dưỡng của đất được xem là một cơ chế bùng phát. 

Các mức dinh dưỡng thấp gây ngộ độc sắt cũng đã được khẳng định. Ota và Yamada 
(năm1962) đã xem "bệnh đồng thau" là sự thiếu canxi (cùng với ngộ độc nhôm), còn 
Inade (năm 1965) và Ota (năm 1968) lại coi việc cung cấp không đủ Mn là một yếu tố 
kích thích hấp thụ dư thừa sắt. Nhiều tác giả cho rằng, sự thiếu hụt kali là yếu tố quan 
trọng điều chỉnh tính chống chịu đối với nồng tố Fe?” cao trong đất. Thế nhưng, một số 
khác lại cho rằng, nhiều thực nghiệm chỉ cung cấp riêng kali thì không thấy suy giảm 
các triệu chứng bệnh đồng thau. 

Vai trò của phôtpho là một trong những tiền để chính đối với ngộ độc sắt, vì đất có 
hàm lượng kali và phôtpho thấp sẽ xây ra ngộ độc sắt ngay cả khi Fe” ở mức thấp 
(30ppm). Như vậy, ngộ độc sắt có thể coi như là một sự rối loạn sinh lí gián tiếp sinh ra 
bởi hàm lượng kali, phôtpho và canxi thấp hơn là dòng sắt linh động xâm nhập dư thừa 
trực tiếp vào từ môi trường đất. 

* Phá vỡ cơ chế loại trừ sắt 


Bễ lúa, đặc biệt là những phần rễ làm nhiệm vụ hấp thụ các chất dinh dưỡng tồn tại 
lực loại trừ và ôxy hoá sắt. Cơ chế này (đào thải O,) ngăn chặn Fe linh động và nhiều sắt 
bị khử (kể cả Mn) xâm nhập vào khoảng không tự đo và chất tế bào, 
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Những rễ khoẻ, hoạt động trao đổi chất mạnh được bao bọc bởi lớp ôxit và hyđrôxit 
Fe" tạo thành ống đất rất nhỏ có màu đỏ nâu. Thực vật bị ngộ độc sắt thường có hệ rễ 
màu xám, nâu xám hoặc đen nâu và sinh trưởng còi cọc, kích thước nhỏ và thô. Nghiên 
cứu chỉ tiết hệ rễ bằng kính hiển vi có thể nhận biết những vỏ bọc hoà tan từng phần 
hoặc bị hư hại. Những rễ già của phần trung tâm hầu hết bị phân huỷ và có màu đen 
(FeS do khử sunfat). Những thay đối hình thái này do phá vỡ cơ chế ôxy hoá sắt và cơ 
chế trong vùng quyển rễ. 

Để hiểu biết quá trình nhờ nó mà rễ lúa điều chỉnh khối dòng dư thừa của sắt hoà 
tan (và Mn), điều quan trọng là lực ôxy hoá của bề mặt rễ đạt được nhờ cân bằng mẫn 
cảm một mặt giữa tiết dịch rễ và cung cấp ôxy, một mặt khác là hoạt tính của vùng 
quyển rễ. Một nhân tố nữa là tính thấm của rễ có khả năng điều chỉnh cả 2 dòng vào 
và đòng ra (theo Rovira, năm 1969). Thực vật không được cung cấp đủ kali, phôtpho 
và canxi sẽ thể hiện những thay đổi lớn trong sự trao đổi chất của chúng. Ở cây lứa, 
khi đất thiếu kali, những hợp chất có khối lượng phân tử nhỏ (như đường hoà tan, 
amit (R-CO-NH;), các axit amin) sẽ bị tích luỹ. Cùng với canxi, kali thì tính thấm của 
màng rễ sẽ bị lôi kéo vào quá trình này và sự thiếu cả 2 nguyên tố dẫn đến gia tăng tính 
thấm và gia tăng sự tiết rỉ các chất qua quá trình trao đổi chất. Sự rối loạn trao đổi chất 
càng tăng khi không cung cấp đủ phôipho (cần thiết cho sự sinh trưởng của rễ), vận 
chuyển năng lượng và rất nhiều quá trình tổng hợp. Do đó, cây lúa bị xém nắng nặng và 
có màu đồng thau. Khi hàm lượng phôtpho, kali và canxi trong đất thấp, cây lúa sẽ tiết rỉ 
ra những sản phẩm trao đổi chất có khối lượng phân tử thấp hơn nhiều so với các cây lúa 
được cung cấp đủ các nguyên tố đó. Hậu quả là mật độ và hoạt tính của khu hệ sinh vật 
vùng quyển rễ tăng gây nên hô hấp ôxy cao hơn trên bề mặt rễ. Ở những điều kiện như 
vậy, vi khuẩn (vi khuẩn kị khí không bắt buộc và bất buộc) sẽ biến đổi các ôxit Fe*" và 
ôxit Mn”" trong môi trường xung quanh (những đường ống đất nhỏ) để tiếp tục những 
phản ứng bảo tồn năng lượng (tổng hợp ATP). 

Theo Munch và Ottow (năm 1977, 1980) thì 


Sự trao đổi chất (sự loại hyđrô) diễn ra như sau : 


Chất hữu cơ Đehyđrôgenaza Các sản phẩm trao 
(cung cấp hyđrô)ạ ——————————y _ đổi chất +e + H* + AT 


Fe`*” hoạt động như là chất nhận hyđrô (sự loại hyđrô) : 


Ferri-reductaza 


Fe—OH-+e+H' (enzyme khử sắt) : Fe”'+H,O 
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Sự gia tăng tiêu thụ ôxy và hoà tan ở điều kiện khử các vỏ bọc Fe;O; dẫn đến phá 
huỷ cơ chế loại trừ sắt và tạo điều kiện xâm nhập dư thừa Fe ở dạng khối dòng. Hình S | 
giả thiết về ngộ độc sắt (TT) như sơ đồ sau : 













Mỏng và thô nhờ 
sự hoà tan ở điều T> Ó\ 


Fe kiện khử y 
Fe+ 
Fe Dày do năng lực -—— `8 
ôxy hoá mạnh vào 
+ khử sắt thấp 
Đầu rễ không có ————————> 
vỏ bọc 
tịnh vế: thạc _.._. SựtiếtrÏthấp - khử Fe tương đối yếu - khả 
Những hợp chất có khối lượng phân tử cao năng ôxy hoá cao - lực loại trừ Fe mạnh 
TP v23 kh & Sự tiết rỉ cao - khử Fe bởi vi sinh vật mạnh 
Những hợp chất có khối lượng phân tử thấp - Eh giảm - lực ôxy hoá và loại Fe thấp IT 


Hình 3.7 : Mẫu hình độc hại Fe ở cây lúa nước như một rối loạn sinh lí 
gây nên do P, K và Ca trong đất 


Vế trái : Cây lúa được cung cấp đầy đủ dinh dưỡng P, K và Ca thể hiện sự tiết rỉ thấp sản phẩm trao 


đổi chất dạng hữu cơ và năng lực loại trừ sắt cao (tiết thải O„ perôxyđaza), chúng ngăn chặn Fe?' hoà tan 
từ nguồn xâm nhập vào hệ rễ. 

« _ Vế phải : Thiếu kali (tích luỹ tương đối các hợp chất cö khối lượng phân tử thấp ; P (gây rối loạn 
chuyển rời năng lượng, các quả trình tổng hợp và sinh trưởng rễ) và Ca (tăng tính thấm của rễ) là những 
tiên đề cần thiết để tăng sự tiết rỉ và hoạt tính, khu hệ vi sinh vật quyển rễ. Tiết rÏ cao các sản phẩm trao 
đổi chất gây nên sự tăng nhu cầu O; và sử dụng Fe* như chất nhận electron trung gian bởi những vi 


khuẩn khử sắt. 
3.5.7. Sự chuyển hoá của lưu huỳnh (S) 
Lưu huỳnh tồn tại ở nhiều dạng khác nhau của quá trình ôxy hoá ở ĐNN và giống 


như nitơ. Nó được chuyển hoá qua nhiều giai đoạn có sự tham gia của các vi sinh vật 
(hình 3.8). 
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Hình 3.8. Sự biến đổi lưu huỳnh trong ĐNN 

Trong khi lưu huỳnh rất ít khi xuất hiện ở những nồng độ thấp và trở thành yếu tố 
giới hạn đối với thực vật. 

HS là đặc trưng của các trầm tích ky khí ở ĐNN. Những trầm tích này có thể rất 
độc đối với thực vật và vi sinh vật, chúng có mùi trứng thối. Trong thang Redox, các hợp 
chất lưu huỳnh là chất nhận electron chính tiếp theo sau nitrat, sắt và mangan với quá 
trình khử xảy ra ở khoảng Redox = - 75 ~>150 mV 

Các dạng ôxy hoá phổ biến nhất của lưu huỳnh trong ĐNN được thể hiện ở bảng 3.8. 

Bảng 3.8. Các dạng ôxy hoá phổ biến của lưu huỳnh trong ĐNN 














Dạng __ Hoá trị 

S”- (sunfua) -2 -| 

S (lưu huỳnh nguyên tố) 0 1 

S,O, (thiosunfat) +2 _Ì 
+6 








SO? (sunfat) 





Khử sunfat xảy ra như một quá trình khử sunfat hấp thụ mà trong đó có sự tham gia 
của các vi khuẩn khử lưu huỳnh như vi khuẩn Desulƒfovibrio sử dụng sunfat như chất 
nhận electron cuối cùng trong hô hấp ky khí : 

4H, + SƠ? ->H,S+2H;,O +20H. () 
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Sự khử Sunfat có thể xảy ra ở khoảng pH rộng, sunfua (S2) có tính độc cao đối với 
vi khuẩn và thực vật có rễ bậc cao. Tác động có hại của sunfua đối với thực vật bậc cao 
theo Ponnamperuma (năm 1972) là đo : 

- Độc trực tiếp của sunfua tự do khi nó tiếp xúc với rễ thực vật. 

~ Tính đễ tiêu ở dạng khử của lưu huỳnh đối với sinh trưởng thực vật do sự kết tủa 
của nó với các nguyên tố vi lượng 

- Sự cố định của Zn và Cu bởi kết tủa sunfit. 

Trong các nên đất ở ĐNN với nồng độ Fe?" cao thì sunfua có thể liên kết với sắt để 
tạo thành FeS không tan và giảm thiểu tính độc của H;5 tự do. 

Sunfua có thể bị ôxy hoá bởi các vi sinh vật quang tổng hợp và dinh dưỡng bằng 
hoá chất tới sunfua và sunfat trong những vùng hiếu khí của một số đất ở ĐNN. 

Một số giống như Thiobacillus thủ nhận năng lượng từ quá trình ôxy hoá H;S đến 
lưu huỳnh, trong khi một số giống khác có thể ðxy hoá tiếp lưu huỳnh nguyên tố tới 
sunfat. Những phản ứng này xảy ra như sâu : 


2H,S+O, —— 2§+2H,O + năng lượng @2) 
2S+3O,+2H,O ——› 2H;SO; + năng lượng @) 


Những vi sinh vật quang tổng hợp, vi khuẩn lưu huỳnh mầu tím thấy ở các đầm 
lầy mạn và cánh đồng bùn lầy có khả năng tạo ra chất hữu cơ khi có ánh sáng theo 
phương trình : 


2CO, + 4H,§ —Anh$ấ"#,2CHO + 4S+2HO (4 


Phản ứng này sử dụng H;S như chất nhường electron hơn là nước được sử dụng 
trong phương trình quang hợp truyền thống. Phản ứng thường xảy ra trong những điều 
kiện ky khí nơi H,S có nhiều, nhưng ở bể mặt các trầm tích nơi có đủ ánh sáng mặt trời. 

Quá trình chuyển hoá lưu huỳnh xảy ra chủ yếu ở những ĐNN với thực vật ngập 
mặn như Mắm, Đước, sú, vẹt và tràm. Kết quả hình thành một nhóm đất đặc thù, đó là 
đất phèn. 

Nguyễn Đức Cự (năm 1997), cho biết vùng cửa sông hình phếu Bạch Đằng có diện 
tích bãi triều rất rộng, trầm tích của các bãi triều được hình thành khá cổ, thời gian thành 
tạo từ 2300 - 3000 năm trước đây. Trong quá trình thành tạo trầm tích đã có sự tích tụ 
lưu huỳnh khá cao, đạt hàm lượng phổ biến 1 - 3%. Đây là đặc điểm địa hoá hết sức 
quan trọng của trầm tích bãi triều, chúng chỉ phối tính chất môi trường HST vùng triểu, 
cửa sông và ảnh hưởng rất lớn đến môi trường sinh thái các đầm nuôi hải sản, khu khai 
phá làm nông nghiệp và các khu sản xuất muối. 

Sự tích tụ lưu huỳnh trong trầm tích biển là một quá trình sinh địa hoá đã được 
nghiên cứu bởi nhiều công trình khoa học trên thế giới. Trong trầm tích bãi triểu có 
RNM phát triển ở các vùng cửa sông ven bờ Thái Bình Dương, đặc biệt các nước xung 
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quanh xích đạo có khí hậu nhiệt đới đều có sự tích tụ lưu huỳnh khá cao và dạng tồn tại 
chủ yếu là pyrit (FeS, FeS,). Ở nước ta trầm tích bãi triều có sự tích tụ lưu huỳnh cao khá 
phổ biến tại các vùng cửa sông hình phếu Bạch Đằng và Đồng Nai. Trên cơ sở phương 
pháp nghiên cứu địa hoá trầm tích biển được triển khai nghiên cứu trong 100 phẫu diện 
khoan đến độ sâu 1,4 - 1,6m của trầm tích bãi triều vùng cửa sông Bạch Đằng và các kết 
quả phân tích trong phòng thí nghiệm, đã đưa ra quá trình tích tụ lưu huỳnh và đánh giá 
cường độ của sự tích tụ lưu huỳnh trong trầm tích bãi triều. 

Các dạng tồn tại trong lưu huỳnh trầm tích được chia thành ba dạng hợp chất sau : 
Dạng khí H;S ; dạng hợp chất hoà tan SO?-, SO?, S,O? và dạng hợp chất kết tủa 
trong trầm tích FeS, S”, FeS,, S hữu cơ (S„). Các dạng tồn tại của S đều được bắt đầu từ 
nguồn SO?” trong nước biển bị khử bởi cacbon hữu cơ (C¡„) trong trầm tích và có sự 
tham gia của các vi khuẩn yếm khí khử S (Đesulfovibrio) theo các phản ứng : 

SO? +Ö,  ——— H,8+CO; 


H,S+FeO  ——— Fes+H,O 


H,8+©; —— 8 '+H,O 
S°+„, — 8, 
FeS+®? — FeS, (pyrit) 


Các hợp chất SO?”, 8,O2ˆ chỉ là dạng trung chuyển trong quá trình chuyển hoá 
FeS —> FeS, và nguồn cung cấp FeO từ quá trình khử Fe,O, — FeO bởi C.„. Trong các 
dạng hợp chất kể trên chỉ có SOfƑ là hợp chất ôxy hoá bền vững trong môi trường trầm 
tích thoáng khí. Các hợp chất còn lại đều là dạng khử hoá trị thấp được thành tạo trong 
môi trường yếm khí. Kết quả phân tích các dạng tồn tại S trong trầm tích bãi triểu cửa 
sông Bạch Đằng tại 3 lõi khoan ở Đình Vũ (ĐVI, ĐV2, ÐV3) và một lõi khoan ở Phù 
Long (C 500) có chiều đày từ bề mặt xuống đến độ sâu 160cm đã thể hiện rất rõ quy 
luật tích tụ lưu huỳnh (bảng 3.9). 


Bảng 3.9. Hàm lượng (1%) trung bình các dạng tổn tại S trong lớp trầm tích 
ở Đình Vũ và Phủ Long (C500) (Hải Phòng) 

















































|: Bảy GE Trầm tích nâu xám bể mặt _ |_ Trầm tích xám xanh dưới bề mặt_ 
: ĐVI ĐV2_ | C500 ĐVI ÐV2 C 500 
1 so? 0042 | 0042 | 0/067 0,020 0,018 0,036 
2? HS 0/440 | 0.190 Vết 4070 | 0.840 2420 | 
3 Fe§ 0041 | 0036 | 04608 0,007 0,005 0001 _| 
4 s 0058 | 0071 | 0/013 0,049 0,077 0.029 
5 FeS 0394 | 0322 | 1/045 1,470. 1,836 2458 _— | 
——2 , , h 
RE: Sự, D049 | 0018 | 0038 0,179 0,228 0,094 
RE: $ 051 | 0447 | 1103 1/703 2146 | 2,879 








Ghi chú : Hàm lượng H;S tính thành miilít nước bùn trong trầm tích (Nguồn : Nguyễn Đức Cự, năm 1997) 
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- Hàm lượng SO?” giảm liên tục từ lớp trầm tích bề mặt xuống dưới sâu theo mức 
độ yếm khí gia tăng của trầm tích, trong khi đó hàm lượng CI” rất ít thay đổi : Ở Đình 
Vũ 12,0 - 12,5% và Phù Long luôn có khoảng 15,5 - 16,0%o (tính trong nước bùn). Vì 
vậy, tỷ số C1” /SO?' tăng từ bể mặt xuống sâu, điều này chứng tỏ hàm lượng SƠ?” trong 
trầm tích đã khử về các hợp chất lưu huỳnh. Trong trầm tích bãi triều của khu vực Đình 
Vũ và Phù Long luôn có hàm lượng khí hyđrôsunfua (H;S) rất thấp trong lớp trầm tích 
nâu xám bề mặt và tăng cao ở lớp trầm tích xám xanh dưới bề mặt bãi triều. 

- Hàm lượng FeS (Stoilit) rất cao ở lớp bể mật và giảm thấp theo chiều sâu. Trong 
lớp bề mặt hàm lượng FeS lớn gấp 7 - 8 lần lớp xám xanh phía dưới. Hàm lượng lưu 
huỳnh tự do (S°) có quy luật tương tự FeS, nhưng giảm theo chiều sâu một cách từ từ 
không đột ngột như FeS. 

Hàm lượng FeS; (pyrit) ở lớp bề mặt thấp và tăng theo chiều sâu tại lớp trầm tích 
xám xanh giàu mùn bã hữu cơ của RNM, sau đó giảm dân ở trầm tích bãi triều thấp. 
Hàm lượng FeS; cao nhất đạt 72 - 94% trong lớp trầm tích xám nâu và 85 - 95% trong 
trầm tích xám xanh so tổng hàm lượng lưu huỳnh. Hàm lượng S„„, tăng dần theo độ sâu 
tương tự FeS,, sự tăng cao này liên quan đến quá trình thành tạo chất hữu cơ mới và S” 
trong trầm tích kết hợp tạo ra, 

* Quá trình tích tụ hut huỳnh 

Sự tồn tại các dạng lưu huỳnh trong trầm tích bãi triểu cửa sông Bạch Đằng là tất rõ 
và sự tồn tại có hàm lượng cao nhất là pyrit. Quá trình thành tạo trầm tích là quá trình 
tích luỹ S„„. trong giai đoạn hoá đá sớm của trầm tích (Diagenes). 

Quá trình tích tự lưu huỳnh được bắt đầu từ SO?” trong nước biển với sự tham gia 
của quá trình khử SO?- bởi chất hữu cơ RNM 


3.6. NGUỒN GỐC PHÁT SINH VÀ SỰ HÌNH THÀNH ĐẤT PHÈN 


ĐNN có RNM ở ven biển miền Bắc và đặc biệt ở Đồng bằng sông Cửu Long đã 
hình thành nhóm đất điển hình cho vùng nhiệt đới, đó là nhóm đất phèn. 

- Theo Moormamn (năm 1961), sự hình thành đất phèn xuất hiện ở các vùng nước 
lợ, có thuỷ triểu xâm nhập và có sự tham gia của vi sinh vật với các giai đoạn sau : 

+ Giai đoạn I : SO?ˆ bị khử trong điều kiện thiếu ôxy và với sự có mặt đầy đủ chất 
hữu cơ để làm thức ăn cho vi sinh vật (Thiobaciu3). 

+ Giai đoạn 2 : Xây ra phản ứng giữa H;S với sắt trong đất để tạo thành pyrite 
(FeS,). Trong giai đoạn này, nếu đất có CaCO, thì không sinh phèn, nhưng nếu không có 
hoặc thiếu Ca?" thì phản ứng tiếp tục xảy ra ở giai đoạn 3. 


+ Giai đoạn 3 : Trong đất có FeS;, có ôxy xâm nhập sẽ bị ôxy hoá theo phản ứng tiếp : 
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FeS, +20, _—„feSO, +H,80, 


+ Giai đoạn 4 : Sau khi có FeSO, và H;SO, trong điều kiện đủ ôxy và dưới tác 
động của vi sinh vật sẽ xảy ra phản ứng : 


FeS, +H,SO, +Ó,—— Fe,(6O,), +H,O 


Fe; (SO,); + 2H;O ©> Fe; (SO,), (H;O); + H;S5O, 
H,SO, được lạo thành sẽ tác động mạnh với khoáng sét tạo thành sunfat nhôm 
theo phương trình phản ứng sau : 
AI,O,SiO, +H,S0,—— AI,(SO,); +S¡(OH), 


Quá trình này chủ yếu xảy ra ở đất phèn. 

- Theo Van Rees (năm 1972), có 3 điều kiện để hình thành đất phèn : 

+ Khử SO? : Có nguồn gốc từ nước biển trầm tích để tạo thành sunfua sắt và 
các sunfua khác. 

+ Điều kiện ôxy hoá sunfua sắt thành H;SO,, Al;(SO,); hoặc FeSO,, khi đó đất 
hoá phèn. 

+ Nếu đất có chứa CaCO; thì phản ứng sẽ xảy ra theo hướng sau : 

CaCO, +2H;SO,——— CaSO, +2H,O+2GO, 


Mẹ”? và Na` đã bị hấp phụ sẵn trong keo đất và ở môi trường nước lợ sẽ bị Ca” thay 
thế làm đất tốt hơn và không theo hướng phèn hoá. Nhưng nếu đất không có CaCO; 
phần ứng sinh phèn sẽ hoàn thiện ở giai đoạn 2. 

~LL.J.Pons và N.Van Breemen (năm 1971) đã phát triển quan điểm của Moormann 
và xác định nguồn gốc 2 loại đất phèn : 

+ Đất phèn tiềm tàng : Các tác giả cho rằng, sự hình thành loại đất này bao gồm sự 
tạo thành khoáng pyrite, khoáng vật chiếm 2% - 10% trong đất. Sự lắng tụ pyrite được 
tạo thành dưới tác động của các vi sinh vật. Sunfit được hình thành sẽ bị ôxy hoá từng 
phần tạo thành sunfua có sự tham gia của vị sinh vật. Như vậy, sự tạo thành pyrite cần có 
sunfua sắt, chất hữu cơ kém phân huỷ và hoạt động của vĩ khuẩn trong điều kiện yếm 
khí và thoáng khí xen kẽ nhau. 

+ Đất phèn hoạt động : Theo các tác giả, muốn hình thành đất phèn hoạt động trước 
hết phải có phèn tiềm tàng. Phèn tiêm tàng bị thoáng khí trong một thời gian dài, lớp đất 
phía trên bị khô đi, đất bị nút nẻ, ôxy xâm nhập vào, tầng pyrite bị ôxy hoá thành sunfua 
sắt FeSO, dễ hoà tan và H;SOÒ¿. Quá trình này được biểu điễn như sau : 


FeS, 0N +H,0O——›Fe?' +2S0/' +2H" 
2 
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Vi khuẩn Thiobaciilus tham gia vào quá trình chuyển hoá Fe” thành Fe** để tạo 
thành phèn và được biểu diễn như sau : 


Fe?' +SO7 +10 +5 H,0+——>Fe(OH), +2H' +SO 
2 3 2 3 4 


Fe?” +80?” +20, +ŠH,0+——+. KEFe,(S0,)(OH0, +H' +2 SOf 


Sự xuất hiện Fe”' dưới dạng Fe; (SO,); và KFEe, (SO,); (OH), đã làm cho đất có 
màu vàng rơm đặc trưng (Jarosie), khi đất phèn tiểm tàng chuyển thành đất phèn hoạt 
động. Nếu trong điểu kiện đất ẩm ướt và có không khí thì sự chuyển biến xảy ra trong 
vòng 7 - l5 ngày ở trong phòng thí nghiệm và vài tháng ở thực địa. 

Theo Viện Nghiên cứu Thổ nhưỡng Nam Kinh (Trung Quốc), sự xác định nguyên 
nhân hình thành phèn vùng Quảng Đông (Trung Quốc) đã cho thấy, hiện tượng này có 
liên quan mật thiết đến lưu huỳnh (S). Hàm lượng lưu huỳnh có trong đất phèn cao nhất 
lên tới 3,54% (trong khi đó ở đất bình thường chỉ có 0,2%). Hợp chất của lưu huỳnh 
đưới điều kiện thoát hơi nước tốt bị ôXy hoá thành H;SO, làm cho đất có phản ứng chua 
mạnh, trị số pH < 3. Độ chua mạnh như vậy không những trực tiếp ảnh hưởng xấu đến 
sự sinh trưởng của sinh vật mà còn làm nảy sinh ra những chất độc hoà tan khác như Sắt, 
nhôm, SƠ?” ... độc hại đối với cây trồng. 

- Theo Van Breemen (năm 1976) thì Jarosite được hình thành khi pHụ;o < 4 và 
Eh > 400 mV. 


3.7. ĐỘC TÍNH LƯU HUỲNH 

a) Cơ chế độc lưu huỳnh 

Nồng độ HS cao trong đất làm cho cây hấp thu ít các chất dinh dưỡng do giảm hô 
hấp rẻ. H;S có tác động nghịch đến trao đổi chất khi thực vật hấp thụ nó ở lượng lớn. Rễ 
lúa giải phóng O¿; để öxy hoá H;S trong vùng quyền rễ. Tính độc H;S do đó phụ thuộc 
vào cường độ, năng lực ôxy hoá rễ, nồng độ H;S trong dung dịch đất và tính khỏe mạnh 
của rễ cũng bị tác động bởi việc cung cấp chất dinh đưỡng. Cây lúa non rất mẫn cảm với 
độ độc lưu huỳnh trước khi phát triển những điều kiện ôXy hoá trong vùng rễ. Sự đảo lộn 
sinh lý cũng làm gia tăng độ độc H;S, tăng tính mẫn cảm của cây trồng. 

b) Tác động của sự ngập nước đến độ độc lưu huỳnh 

Sự khử SOQ7 đến Š trong ĐNN có thể dẫn đến ba khả năng : 

- § có thể trở nên thiếu hụt trong môi trường đất. 

- Fe, Zn và Cu có thể trở nên không linh động. 


- Độ độc H;S có thể xảy ra trong những loại đất chứa lượng nhỏ Fe. 
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Trong những ĐNN, sunfat bị khử đến H;Š ở Redox thấp (< - 50mV ở pH 7) và sau 
đó hình thành nên lưu huỳnh không tan như FeS. 


H,S+ Fe?" —~ FeS+2H" 


Phụ thuộc vào pH của dung địch đất, H,S, HS và S?- có thể hiện điện ở những tỷ lệ 
khác nhau. H;S chiếm ưu thế so với S đối với những ĐNN ở khoảng pH từ 4 - 8. H;S 
độc sinh lý và nồng độ của H;S tự do trong dung dịch đất biến động từ < 0,0001 đến 
> 0,5 mgø/1. FeS không độc đối với lúa nhưng nó làm giảm sự hấp thụ đính dưỡng. 

c) Nguyên nhân độc lưu huỳnh 


Độc sunfua có thể đo một hoặc nhiều nguyên nhân : 

- Nông độ H;S lớn trong dung dịch đất (do điều kiện khử mạnh và ít kết tủa FeS). 

- Tình trạng đinh dưỡng cây trồng nghèo và không cân đối pây nên sự giảm năng 
lực ôxy hoá ở rễ (đặc biệt do thiếu kali và cả P, Ca và Mạ). 

- Sử dụng nhiều 8O?” trong phân bón hoặc nước thải thành phố hay công nghiệp 
trên những đất thoát nước kém hoặc đất có điều kiện khử mạnh. 

đ) Diễn biến độc lưu huỳnh 

Nếu xuất hiện nhiều Fe?t tự do thì nồng độ H;S thấp do sự tạo thành FeS không 
tan. Độ độc do đó xảy ra trong những đất có hàm lượng Fe thấp. Vì vi khuẩn khử SO2- 
đến H,S trở nên hoạt tính khi pH > 5,0, độ độc H;S xây ra sau thời gian ngập nước lâu 
đài. Đất rất đễ bị ngộ độc H;S với những loại sau : 

- Đất cát tiêu nước tốt với hoạt tính của Fe thấp. 

- Đất lúa thoái hoá với độc tính của Fe thấp. 

- Đất hữu cơ tiêu nước kém. 

- Đất phèn. 

Những loại đất dễ bị ngộ độc S và Fe, giống nhau ở chỗ chứa nhiều sắt hoạt tính, 
CEC nhỏ và nồng độ các ion bazơ trao đổi thấp. 

ø) Chiến lược phòng ngừa độc lưu huỳnh 

- Giống : Trồng các giống lúa chống chịu độc sunfat do năng lực giải phóng O; từ 


rễ của chúng lớn. Ví dụ, giống lúa lai có bộ rễ phát triển mạnh và năng lực ôxy hoá rễ 
lớn hơn, nếu bón đủ NPK. 


- Xử lý hạt giống : Ở những vùng khí hậu ôn hoà, tạo màng cho hạt với các chất ôxy 
hoá (như canxi perôxit) để tăng cung cấp O, và cải thiện điều kiện hạt nảy mầm. 


- Quản lý nước : Tránh ngập nước liên tục và sử dụng tưới ngất quãng trong đất có 
chứa nồng độ S cao ; đất có nhiều chất hữu cơ và khó tiêu nước. 

- Quản lý phân bón : Sử dụng cân đối các chất dinh dưỡng trong phân bón @NPK 
hoặc NPK + vôi) để tránh cú sốc dinh dưỡng và cải thiện năng lực ôxy hoá rễ. Sử dụng 
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đủ K, tránh sử dụng lượng thừa các tàn dư hữu cơ trong những đất chứa nhiều sắt, chất 
hữu cơ và trong những đất thoát nước kém. 

- Quản lý đất : Tiến hành làm đất khô sau thu hoạch để tăng mức độ ôxy hoá § và 
Ee trong thời gian đất nghỉ. Kỹ thuật này làm chậm sự suy giảm Redox trong đất và tích 
Iuỹ Fe?" và H;S trong thời kỳ ngập úng trước đó. 

Ð Xử lý độc lưu huỳnh 


Việc xử lý độc lưu huỳnh trong thời gian sinh trưởng của cây trồng là rất khó. Các 
cách xử lý : 

- Bón phân K, P và Mg. 

- Bón Fe (muối, ôxit) cho những đất có hàm lượng Fe thấp. 

- Tiến hành tiêu nước giữa mùa để loại bỏ HS được tích luỹ và Fe?*, tiêu nước ở 
giữa thời kỳ đẻ nhánh và duy trì các điều kiện nước ngập tự do khoảng 7 - 10 ngày để 
cải thiện cung cấp Ô; trong khi làm đất. 


3.8. NGUỒN GỐC CHẤT HỮU CƠ ĐẤT VÀ SỰ PHÂN GIẢI 


Than bùn trước hết gồm các tàn tích thực vật trong các giai đoạn khác nhau của quá 
trình phân giải. Hai trong số các đặc trưng quan trọng hơn cả của than bùn hữu cơ là 
thành phần thực vật của than bùn và mức độ bị phân giải. 

Nhiều tính chất của than bùn để cập ở trên, bao gồm dung trọng, CEC, độ dẫn thuỷ 
và độ khổng thường phụ thuộc vào các đặc trưng đễ được đo hơn. Do vậy, điều đó 
thường có thể giải thích các tính chất lý học của một số đất hữu cơ nếu nguồn gốc và 
trạng thái phân giải của than bùn được quan sát ở thực địa hay trong phòng thí nghiệm. 

Nguồn gốc thực vật của vật liệu hữu cơ có thể từ : Rêu, vật liệu hoà thảo, gỗ và vật 
liệu lá. 

Tình trạng phân giải hoặc mùn hoá của đất ở ĐNN là đặc trưng chủ yếu thứ hai của 
than bùn hữu cơ. : 

Khi than bùn phân giải, dung trọng sẽ tăng, độ dẫn thuỷ giảm và số lượng các hạt 
lớn (> 1,5 mm) giảm. 


3.9. SỰ CHUYỂN HOÁ CACBON 


Trong khi sự phân rã các chất hữu cơ bởi sự hô hấp thoáng khí bị hạn chế do những 
điều kiện khử trong ĐNN thì nhiều quá trình ky khí cũng có thể phân rã cacbon hữu cơ. 
Những quá trình chính của chuyển hoá cacbon ở những điều kiện ky khí và hiếu khí 
được minh hoa ở hình 3.8. 
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Vào Khi 
quyên 


Hiếu khí 
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Cường độ các điểu kiện khử 











Hình 3.9. Sự chuyển hoá chủ yếu của cacbon trong ĐNN 


Sự men hoá chất hữu cơ xảy ra khi chất hữu cơ là chất nhận electron trong hô hấp 
ky khí bởi các vi sinh vật hình thành nên những axit hữu cơ có trọng lượng phân tử nhỏ, 
rượu và CO,. 

C,H,;O, > 2CH;CHOHCOOH (axit lactic) 
hoặc C,H„O,—>2CH,CH,OH + 2 CO; 
(cthanol) 

Quá trình có thể xảy ra trong ĐNN bởi những vì sinh vật ky khí không hoàn toàn và bắt 
buộc. Có ý kiến cho rằng, sự men hoá có vai trò trung tâm trong việc cung cấp cơ chất cho 
những sinh vật ky khí khác trong các trầm tích của những đất bị ngập nước. Nó là một trong, 
những con đường chính mà ở đó hyđrat cacbon có khối lượng phân tử cao bị phân rã thành 
các hợp chất hữu cơ có khối lượng phân tử thấp là cacbon hữu cơ hoà tan và dễ tiêu đối với 
những sinh vật khác (theo Valiela, nam 1984), quá trình đó xảy ra như sau : 


C,H;;O; > 2CH,CHOHCOOH (axit lactic} 
hoặc C,H,;O¿ — 2 CH;CH;OH + CO; 
ethanol 
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Sự sản sinh mêtan 


Quá trình này xảy ra khi một số vì khuẩn nhất định (vi khuẩn mê tan) sử dụng CO; 
hoặc nhóm mêtyl như những chất thu nhận electron để sản sinh ra khí mêtan (CH,) theo 
phương trình : 

4H; + CO; —> CH, + 2H;O 
CH;COO” + 4H; -> 2CH, + 2H;O 


CH, có thể đi vào khí quyển khi các trầm tích bị tác động và được gọi là "khí đầm 
lầy". Việc sản sinh CH¿ đồi hỏi những điều kiện cực kỳ ky khí với Redox dao động từ - 
250 và - 350 mV, sau những chất thu nhận electron cuối cùng khác (O;, NO; và SO7 ) 
đã được sử dụng. Nhìn chung, CH, được phát hiện ở những nồng độ thấp trong những 
đất có môi trường khử, nếu nồng độ SO2ˆ lớn (theo Valiela, năm 1984). Nguyên nhân 


của hiện tượng này có thể là : 
- Sự cạnh tranh của các cơ chất xảy ra giữa lưu huỳnh và vi khuẩn mêtan. 
- Tác động kìm hãm của sunfat hoặc sunfit đến vi khuẩn mêtan. 


- Có thể có sự phụ thuộc vi khuẩn mêtan đến các sản phẩm của những vi khuẩn sản 
xuất sunfua. 


Những bằng chứng hiện nay còn cho rằng, mêtan có thể bị ôxy hoá đến CO, bởi 
sinh vật khử sunfat (theo Valiela, năm 1984). 


So sánh sự sản sinh CH, giữa môi trường nước ngọt và nước biển cho thấy, tốc độ 
sản sinh CH, trong môi trường nước ngọt cao hơn vì lượng sunfat trong nước và trong 
trầm tích nhỏ hơn, Tốc độ sản sinh CH, từ đất ngập nước mặn ven biển và đất ngập nước 
ngọt biến động tương đối lớn (bảng 3.10) 


Trong khi sử dụng các nghiên cứu khác nhau để so sánh tốc độ sản sinh CH¿, các 
tác giả đã sử dụng những phương pháp khác nhau trong khi đó tốc độ sản sinh lại phụ 
thuộc vào nhiệt độ và thời kỳ thuỷ văn. 

Sự sản sinh CH¡¿ thường theo mùa ở những vùng khí hậu ôn hoà. Ví dụ, Harris (năm 
1982) cho biết, sự sản sinh CHỊ, cực đại ở đầm lầy nước ngọt bang Virginia (Mỹ) vào 
tháng 4 và 5, trong khi theo Wiebe (năm 1981) ở những đầm lầy nước mặn lại vào cuối 
mùa hè. 
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Bảng 3.10. Tốc độ sản sinh CH, đết với đất ngập nước mặn và nước ngọt khác nhau 





Loại ĐNN 


Tốc độ sản sinh CHạ 
| - (mgC/m?ingày) 


Tác giả 


; 





* Đất ngập nước ngọt 














- Ruộng lúa, trung binh năm 68 Koyama (năm 1963) 
- Đầm lầy ở Michigan, tốc độ trung bình năm 110 Baker - Blocker, Donahue và 
- Đầm lầy ở bang Virginia (Mỹ) Mancy (năm 1877) 
Tổi thiểu 1 Harris, Sebacher và Day 
Tối đa 15 —_| (năm 1982) | 
* ĐNN nước mặn 
- Đầm lẩy mặn bang Georgia (Mỹ) (tốc độ 
trung binh/năm) 
Tất cả spartina 0,8 
Spartina chuyển tiếp 29 Wiebe (năm 1981) 
|, — §padtina ngắn „3| 109 ke | 
* Đầm lầy mặn ở bang Louisiana (Mỹ) 14 Smith, Delaune và Patrick 





| (năm 1982) _ 





— 





Chu trình lưu huỳnh rất quan trọng trong một số ĐN để ôxy hoá cacbon. Điều này 
chỉ đúng với ĐNN ven biển (bãi lầy mặn, khu RNM) là nơi rất giàu lưu huỳnh. Vi khuẩn 
khử lưu huỳnh cần cơ chất hữu cơ, nhìn chung có trọng lượng phân tử thấp và như là 
nguồn năng lượng để chuyển sunfat thành sunfit. Quá trình men hoá được để cập ở phần 
trên có thể cung cấp những hợp chất hữu cơ có trọng lượng phân tử thấp như lactat.... 


Những phương trình khử lưu huỳnh đã cho thấy quá trình ôxy hoá chất hữu cơ xảy 


ra như sau : 


2CH.CHOHCOO”" + SƠ? + 3H! 2CH.COO' + 2CO; + HO + Hồ” 


lactat 


CH;COO" + SƠ? >2CO, + 2H,O + HS” 


axetat 


Tâm quan trọng của con đường khử lưu huỳnh men hoá t 


cơ tới CO; trong đất ngập nước mặn đã được nhiều tác giả ở Anh đề cập đến. Các 
quả nghiên cứu của họ được tóm tắt trong bảng 3.I 1. 


Bảng 3.11. Giải phóng CO; từ quá trình khoáng hoá chất hữu cơ trong đầm lầy mặn ở Anh 


rong ôxy hoá cacbon hữu 


kết 























Con đường. Giải phóng CO; (gC/m”.năm)_ Phần trăm khoảng hoá 
Hô hấp hiếu khí 361 449 
Khử nitrat 5 — 0,6 
Khử sunfat - men hoá 432 53/7 
Sản sinh CH, 6 0,7 
Tổng số 804 


z 





Nguồn : Valiela, năm 1984 


Các kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 54% cacbon điôxit được giải phóng từ đầm 
lây là bằng con đường khử lưu huỳnh men hoá và với sự hô hấp hiếu khí chiếm 45% 


phần còn lại và chỉ có tỷ lệ nhỏ CƠ;. 
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- Đất trồng lúa và phát thải khí nhà kính 

Theo định nghĩa của Công ước Ramsar, toàn bộ ĐNN của Việt Nam chiếm một 
phần không nhỏ toàn lãnh thổ. Các vùng biển nông, ven biển, cửa sông, đâm phá, đồng 
bằng châu thổ sông, tất cả các sông suối ao hồ, đầm lầy tự nhiên hay nhân tạo (Trong 
điều kiện Việt Nam điện tích lớn hơn 2ha), các vùng nuôi trồng thuỷ sản và canh tác lúa 
nước... đều thuộc loại hình ĐNN. 

Việt Nam nằm trong vùng nhiệt đới ẩm gió mùa nên vừa có những thuận lợi lại vừa 
có những thách thức. Nhiệt độ nóng và ẩm làm cho tốc độ sinh trưởng phát triển của 
thực vật nhanh. Mưa nhiều gây cho đất bị xói mòn nghiêm trọng, nhất là đất dốc. So 
sánh giữa các loại hình sử dụng đất ở vùng nhiệt đới ẩm mưa nhiều người ta thấy có hai 
phương thức sử dụng đất bền vững là lúa nước và rừng (hoặc loại hình tương tự rừng như 
các trang trại trồng cây lưu niên). 

- Văn mình lúa nước 

Lúa gạo là lương thực chủ yếu của 60% dân số thế giới. Khoảng 90% diện tích 
trồng lúa của thế giới nằm ở châu Á và được trải dài trên các vùng sinh thái khác nhau từ 
ngập lụt đến khô hạn. Hệ thống lúa nước tưới đã có lịch sử vài nghìn năm ở châu Á và là 
nguồn đóng góp chính vào sản lượng lúa trên thế giới. Hệ thống lúa nước tưới có tính an 
toàn và ổn định cao nhất trong các hệ canh tác lúa. Phải chăng các con rồng kinh tế châu 
Á cuối thế kỷ qua ở bước khởi đầu đều một phần liên quan đến phát triển hệ canh tác lúa 
nước (bảng 3.12). 


Bảng 3.12. Diện tích và tỷ lệ sản lượng của các hệ canh tác lúa trên thế giới 








: làn Diện tích Sản lượng lúa 
bá pc Abey (triệu ha) (% tổng số) 
Nước tưới 79 75 
Nước trời - 36 18 
Lúa nương 19 4 
Lúa nước sâu 12 3 








Vậy, hệ canh tác lúa nước tưới có những ưu thế nồi trội gì ? 

+ Là một hệ canh tác bên vững : 

Ổn định về năng suất và an toàn để đầu tư thâm canh. Đảm bảo sự ổn định năng 
suất lúa nhờ khống chế các điều kiện bất lợi của ngoại cảnh và cũng nhờ đó tạo điều 
kiện tốt để thâm canh lúa. Khoảng 70% diện tích trồng lúa của Việt Nam được tưới tiêu. 
Hệ thống tưới tiêu đã “nhân tạo hoá” một phần điều kiện tự nhiên để canh tác lúa nước. 
Nước ta đã có hệ thống thuỷ lợi tương đối phát triển bao gồm 8265 công trình các loại. 
Trong đó có 743 hồ chứa nước loại vừa và loại lớn (không kể hàng vạn hồ loại nhỏ), 
1017 đập dâng, 4712 cống tưới tiêu vừa và lớn, 2000 trạm bơm điện, hệ thống kênh 
mương từ cấp 1 cấp 2 đến cấp 3 đang được bê tông hoá và hàng nghìn km đê sông và đê 
biển. Rõ ràng để phát triển hệ canh tác lúa nước tưới đòi hỏi sự đầu tư khá lớn của nhiều 
thế hệ mới tạo nên một mặt bằng canh tác lúa nước như ngày nay. 
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Người ta thường nói đến vai trò của hệ canh tác lúa nước trong đảm bảo an ninh 
lương thực cho xã hội nhưng còn ít để cập đến tác động của nó đối với môi trường. Một 
số ý kiến dưới đây của cơ quan Phối hợp Chính sách Môi trường Nhật Bản làm rõ thêm 
một số tác động tích cực của hệ canh tác lúa nước đối với môi trường. 

+ Hạn chế lũ lụt : Đề điều nhằm bảo vệ các cánh đồng lúa khỏi bị ngập lụt nhưng 
mặt khác cần thấy tác động ngược lại là chính chúng đã góp phần hạn chế lũ lụt. Các 
cánh đồng lúa được bao bọc bởi hệ thống bờ vùng bờ thửa do đó hạn chế lượng nước 
chảy tràn của các trận mưa tạo nên 1ũ lụt. Có thể xem vai trò các cánh đồng lúa như các 
hồ chứa nước và trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, chúng có giá trị tương đương như các 
hồ chứa nước nhất là các cánh đồng cao, ít bằng phẳng. 

+ Duy trì tài nguyên nước : Các cánh đồng lúa luôn lưu giữ lớp nước trên bề mặt 
trải rộng trên điện tích lớn của lãnh thổ, nhờ đó đã tác động tích cực đến chế độ nước 
ngầm. Nước ngầm được các cánh đồng lúa duy trì đã đóng góp vào sự ổn định lưu lượng 
các dòng sông về mùa cạn và duy trì mức nước ngầm cho các giếng nước sinh hoạt. 


+ Làm trong sạch môi †HỜNg (đất và khí quyển) và tạo cảnh quan đẹp cho vùng 
qué : Các cánh đồng lúa và kể cả các đồng màu, các vườn cây đã tiêu thụ sản phẩm phân 
giải các rác thải góp phần giảm thiểu ô nhiễm đất. Đối với việc làm sạch bầu không khí, 
ngoài chức năng điều tiết khí cacbônic (CO¿), các cánh đồng lúa còn hấp thu các khí độc 
như khí sunfurơ (SO,) và khí nitơ ôxit (NO;). Mỗi năm l ha lúa hấp thu được 4,86kgSO; 
và 7,87kgO;. Nếu tính ra thể tích khí thì con số này sẽ làm chúng ta phải kinh ngạc. 


Như chúng ta đã biết, ngoài CO; thì mêtan (CH,) là hợp chất chứa cacbon phong 
phú trong khí quyển. Và hằng năm lượng CH, trong khí quyển đã tăng lên khoảng 0,8 - 
1,0%. Trong vòng 150 năm trở lại đây, lượng CH, trong khí quyển đã tăng lên 2 tần. 
Mặc dù, nồng độ của CH, tương đối thấp nhưng CH¡ có tầm quan trọng đặc biệt đối với 
môi trường. Nó là loại khí có liên quan tới khí hậu và đóng góp khoảng 20% vào sự 
nóng lên của khí hậu toàn cầu 0,7°C trong vòng 100 năm qua. Tác động này càng tăng 
lên do sự ôxy hoá CHỊ, bởi các phản ứng của OH ' tại những nồng độ NÓ, cao dẫn tới 
việc hình thành ôzôn (O;) ở tầng đối lưu gây ảnh hưởng tới điều kiện khí hậu. Hơn nữa, 
nồng độ ôzôn của tầng đối lưu quyết định tiềm năng ôxy hoá của tầng này và do đó có 
ảnh hưởng tới sự phân bố và tính phong phú của các hợp phần môi trường khác. 

Nguồn gốc chủ yếu của CH, là bề mặt Trái Đất với diện tích khoảng 150 triệu ki”, 
thông qua quá trình khoáng hoá chất hữu cơ bởi vi sinh vật trong điều kiện khử hoàn 
toàn. Quá trình này xảy ra trong ĐNN (đầm lầy, ruộng lúa, đầm phá, bãi rác) và 
trong quá trình lên men ở bộ máy tiêu hoá của các động vật và những loài động vật 
ăn cỏ khác. l 

+ Phát thải khí CH, ở ruộng lúa : Toàn thế giới hiện có khoảng 79 triệu ha, với 43% 
(34 triệu ha) ở Đông Á (Trung Quốc, Đài Loan, Nhật, "Triều Tiên), 24 triệu ha ở Nam Á 
và 15 triệu ha ở Đông Nam châu Á. Những nước có nhiều diện tích ĐNN trồng lúa là 
Trung Quốc (31 triệu ha), Ấn Độ (19 triệu ha); Inđôn&sia (7 triệu ha) và Việt Nam (4 
triệu ha) (theo Thomas Fairhurst, năm 2000). 
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Thế nhưng, sự phát thải CH, từ ruộng lúa là một trong những nguồn chủ yếu nhất 
của CH, khí quyển. Khoảng 90% diện tích trồng lúa phân bố ở châu Á. Sự ngập nước 
làm cho đất luôn ở trạng thái khử và sản sinh CH¡. 

Sự hình thành CHỊ, ở ruộng lúa và ảnh hưởng đến nồng độ. Sự phân bố của CH, 
trong khí quyển được Koyama nghiên cứu đầu tiên vào năm 1964. Dựa vào các thí 
nghiệm trong phòng và những mẫu đất lúa ở Nhật Bản, tác giả đã ước tính hàng năm sự 
phát thải CH, từ những ruộng lúa vào khí quyển khoảng 190 triệu tấn trong những năm đầu 
thập kỷ 60. Đến giữa năm 1970, theo Ehhalt và Schmidt (năm 1968) ước tính khoảng 280 
triệu tấn/năm, nghĩa là chiếm 50% tổng lượng CHỊ được phát thải vào khí quyền. 

Thí nghiệm đo trực tiếp lượng CH, phát thải ngoài ruộng lúa được thực hiện đầu tiên 
vào năm 1980 tại California (Mỹ). Cicerone và Shetter (năm 1981) cho biết, lượng phát 
thải CH, vào khoảng 59 triệu tấn/năm. Sau đó, năm 1984 Seiler lặp lại thí nghiệm ở Tây 
Ban Nha và cũng đưa ra giá trị tương tự từ 35 - 59 triệu tấn/năm 

Holzapfer và Seiler (năm 1986) đo lượng CH, phát thải từ ruộng lúa ở Italia đã cho 
_ kết quả cao hơn, trung bình từ 12 + 6mg/m?/giờ. Căn cứ vào diện tích đồng lứa và nhiệt 
độ đất ở các vùng, Schutz (năm 1989) ước đoán lượng CH, phất thải trên toàn cầu 
khoảng 100 + 50 triệu tấn/năm. Thế nhưng, sự ảnh hưởng của khí hậu, loại đất, giống 
cây trồng, quản lý đồng ruộng, loại và cách sử dụng phân bón đến nay vẫn chưa được 
nghiên tứu đầy đủ. Điều trở nên hấp dẫn là cường độ phát thải mạnh ở Italia và Trung 
Quốc phản ánh sự biến đổi ngày đêm và theo mùa, phụ thuộc vào điều kiện khí hậu và 
- phương thức quản lý đồng ruộng. Ở Italia, sự phát thải CH, đạt giá trị cực đại vào nửa buổi 
chiều khi nhiệt độ đất tới sâu 5cm đạt cực đại. Tương quan thuận giữa nhiệt độ đất và lượng 
CH, phát thải (trong suốt thời kỳ sinh trưởng) đã được các thí nghiệm khẳng định. 

Về giá trị trung bình theo mùa, tỷ lệ CHỊ, phát thải tăng gấp đôi, nếu nhiệt độ tăng 
lên 5°C. Khác với ở Italia, tỷ lệ CH, phát thải ở ruộng lúa tại Trung Quốc có 2 điểm cực 
đại vào giai đoạn sinh trưởng sớm của cây lúa, nghĩa là vào cuối tháng 4 và cuối tháng 6. 
Trong thời kỳ sinh trưởng, tỷ lệ phát thải CH, cực đại xây ra vào buổi trưa và trong đêm. 
Điều ngạc nhiên là, tỷ lệ phát thải CH, đạt giá trị cực đại vào ban đêm chỉ xây ra ở thời 
gian muộn của thời kỳ sinh trưởng, nghĩa là đầu tháng 8 và đầu tháng 9. 

Việc sử dụng phân khoáng cũng có ảnh hưởng tới lượng CH, phát thải. Cicerone và 
Shetter (năm 1981) cho biết, sau khi bón amôni sunphat (NH¿);SO,, lượng CH, phát thải 
tăng lên gấp 5 lần. Nhiều thí nghiệm đại trà ở Italia cũng cho thấy, sự ảnh hưởng của 
phân bón đến sự phát thải CHỊ cũng rất lớn, phụ thuộc vào loại, liều lượng và phương 
pháp sử dụng phân bón. Việc sử dụng phân hữu cơ như phân chuồng, phân rác càng làm 
tăng lượng CH,và tăng gấp 2 lần. Ngược lại, nếu bón sâu và phối hợp với phân ur€ 
(200kg N/ha) hoặc amôni sunfat thì lượng CH, phát thải lại giảm đi một nửa (bảng 3.13). 
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Bảng 3.13. Quỹ đất thế giới và lượng CH, phát thải hoặc hấp phụ 













































































[- HET TT Diệntích | Thờigiansản | Phát thải hoặc hấp phụ CH„ 
|_ (10 ha) sinh (ngày) (hấp phụ mang dấu - 
| Rừng mưa nhiệt đới +} 71 | 365 -0,43—¬ - 171 
Rừng nhiệt đới theo mùa __ 710 IR 365 -0/71 + - lỗ 
[ Rừng thường xanh ôn hoà 731 _| 200 -0,38 ¬ - 56 
Rừng rụng lá ôn hoà 683 200 _ -0/33 ¬ -53 
Rừng Taiga 701 120 - -0,34 ¬ -5,4 
[ Rừng trồng/cäy bụi 71? 365 L -37 
| Savan 1069 365 -5,6 
Đồng có nhiệt đới 21_ | - T - _Í 
Đồng có ôn hoà 1047 - - 
Sa mạc/cây bụi bản sa mạc lP 1200 365 _ _ | -6,2 ] 
Sa mạc khắc nghiệt _} 125 365 -6,5 2 
Cánh đồng trồng lúa 145 76 + 300 _ | 100 + 50 
Đấi trồng cây _] 1578 Ẹ ễ 
Đầm lâyñạch triểu/đồng ngập nước |_ 210 3i 122 ¬ 247 53 (36 - 84), 
Bãi lấy |} _—241 189 2 178 _| 25 (7 -70)_ 
Pha tạp - - 
Hồ - 365 20-4) 
Quá trình tiêu hoá 12 365 70 - 100 
Trầm tịch biển 365 0,34 
Bãi rác 38 365 30 - 70 
Nguồn khi tự nhiên 365 65-75 
Đốt sinh khối 365 56 - 100 
| Tông lượng phát thải "I | 313 - 653 —_ | 
L Tổng lượng hấp thụ 23 - 56 —Ì 








Ở Việt Nam, diện tích trồng lúa khoảng 4,3 triệu ha, 


khoảng trên 7 triệu ha. 


Ngành chăn nuôi thải ra khoảng 50 - 65 triệu tấn phân 


bón cho lúa, nên lượng phát thải CH, t 
ĐNN có RNM khoảng 156 000ha (theo Ngô Đình Quế, năm 


thải khoảng 38 triệu tấn CH, 


và CO; (theo Nguyễn Văn Hiệ 


nhưng do tăng vụ nên tính ra 


chuồng, chủ yếu dùng để 


rong các ruộng lúa khá lớn. Ngoài ra, diện tích 
2003), ĐNN có RNM phát 


u, năm 1997). Văn phòng 


ôzôn của Việt Nam đã thử kiểm kẽ khí nhà kính và đưa ra số liệu ở bảng 3.14. 


Bảng 3.14. Kết quả kiểm kê khí nhà kính năm 1990 và 1993 


Đơn vị: triệu tấn 





Năm 




















Nguồn phát thải 930 tui 
Khu vực năng lượng thương mại (CO;) 19,28 24,05 
Khu vực năng lượng phi thương mại (CO;) 43,66 5257 
Sản xuất xi măng (CO¿)_ 0,35 2,42 
Chăn nuôi (CO;) 1,14 0,39 
ĐNN trồng lúa nước (CH,) 0,95 3.13 
Lâm nghiệp (CO;) 33,90 34,82 








Số liệu bảng trên cho thấy : 


- Nhìn chung, lượng phát thải CO; 
có xu hướng tăng lên. Đó chính là hệ quả của tốc 


số ở nước ta hiện nay. 
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trong các khu vực chính của những năm gần đây 
độ phát triển kinh tế và tỷ lệ tăng dân 


- Lượng phát thải CO; do tiêu thụ năng lượng và sản xuất xi măng của năm 1993 
tăng hơn so với năm 1990. Trong khi đó, lượng phát thải CO; do các hoạt động lâm 
nghiệp tăng không đáng kể. 

- Trong khu vực nông nghiệp, lượng phát thải CH, do chăn nuôi đã khác nhiều so 
với năm 1990. 

Như vậy, CO; và CH, là 2 loại khí nhà kính chủ yếu ở Việt Nam hiện nay. Tính đến 
1993, luợng phát thải CO; ở Việt Nam vào khoảng 27 - 28 triệu tấn do tiêu thụ nhiên 
liệu hoá thạch từ các hoạt động năng lượng và lượng phát thải CHỊ vào khoảng 3,2 triệu 
tấn từ các ĐNN trồng lúa. Các hoạt động trong ngành lâm nghiệp phát thải khoảng 34,5 
triệu tấn CO, đó là chưa kể lượng phát thải CO; do đốt sinh khối. 


3.10. CHUYỂN HOÁ NITƠ 


Nitơ thường là chất dinh dưỡng hạn chế nhất trong các loại đất của ĐNN. Sự 
chuyển hoá của nó trong ĐNN bao gồm nhiều quá trình có vi sinh vật tham gia. Một số 
quá trình dẫn đến ít tiêu hao nitơ đối với thực vật. Những chuyển hoá nitơ chiếm ưu thế 
trong ĐNN. 

NH,' là dạng phổ biến của nitơ khoáng trong hầu hết các loại đất của ĐNN mặc dù 
nhiều nitơ bị liên kết chặt ở các dạng hữu cơ, trong các đất có hàm lượng hữu cơ cao. Sự 
hiện diện của tầng ôxy hoá bên trên tầng khử hoặc ky khí là ngưỡng tới hạn đối với 
nhiều quá trình. Một trong số quá trình đó là sự khoáng hoá chất hữu cơ chứa nitơ. 

Bón phân nitơ dạng amôni vào đất, ví dụ urê, nó bị thuỷ phân rất nhanh. lon NH,* 
hoặc được cây lúa hấp thụ hoặc rửa trôi xuống tầng dưới hoặc bị cố định ở dạng hữu cơ 
chứa nitơ hoặc bị keo đất hấp phụ (hình 3.8). 


à ầ lở Mất ở 
Phân.“LÊN đứ. Trắm - BH cóc, at cây, lại, 
chuồng Gây, (.tCh do „nƯỚC 30-60N giống trồng : 

trồng tưới mưa khí 





Hình 3.10. Quá trình biến đổi của nitơ trong ĐNN 


* BNFE: Cố định Nitơ sinh học 
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Một số ion NHỊ} có thể khuếch tán vào tầng đất ôxy hoá và và được cây lúa hấp thụ 
hoặc bị mất do bay hơi hoặc bị nitrat hoá và rửa trôi trở lại tầng đất khử và ở đây có thể 
bị mất nitơ dạng phân tử (N,) đo quá trình phản nitrat hoá. 

Khi dùng phân nitơ amôni (urê, amôni sunfat) được bón bằng cách rải trên bề mặt 
ruộng lúa thì có thể mất nitơ ở dạng NH; do bay hơi. Bay hơi NH; phụ thuộc vào nhiệt 
độ, tốc độ gió, sự biến đổi pH ngày đêm do hoạt động sinh học trong nước ngập. Một 
cách luân phiên, những ton NH,” khuếch tán vào tầng đất bị ôxy hoá kéo theo quá trình 
thuỷ phân và được cây lúa hấp thụ trực tiếp hoặc bị nitrat hoá hoặc bị cố định trong hợp 
chất hữu cơ. 

Tiếp theo quá trình nitrat hoá NH;—N trong tầng đất bị ôxy hoá thì NO; —N 
hoặc được rễ hấp thụ hoặc rửa trôi xuống tầng đất khử và ở đây nó bị phản nitrat hoá và 
mất nitơ ở dạng khí N;O và N¡. 

Quá trình khoáng hoá nitơ là sự chuyển hoá sinh học các chất hữu cơ chứa nitơ đến 
nitơ anmôni (NH; —N). Quá trình này xảy ra trong cả hai điều kiện ky khí và hiếu khí và 
được gọi là quá trình amôn hoá theo các phản ứng : 


NH; - CO - NH; + H,O —> 2 NH; + CO; (q) 
Urê 
NH; + HO — NH; +OH” (2) 


Khi NH‡ được tạo thành, nó có thể được hấp thụ bởi hệ rễ thực vật hoặc vi sinh vật 
và cũng có thể lại biến đổi trong thành phần chất hữu cơ. 

Ở những điều kiện khử của ĐNN và tồn tại một građien giữa nồng độ cao của NH} 
trong các tầng đất khử và nồng độ thấp trong tầng đất bị ôxy hoá sẽ gây nên sự khuếch 
tần của NH; lên tầng trên. 

NH‡ -N bị ôxy hoá bởi các vi khuẩn hoá dưỡng qua quá trình nitrat hoá theo hai 
giai đoạn : 

- Do vi khuẩn Nirosomonas.sp. 

2NH) +30, — 2NO, +2H,O +4H* + năng lượng 3) 

- Do vi khuẩn Nitrobacter sp. 

2NO; +O; — 2NO; + năng lượng (4) 

NO;_ rất linh động trong dung dịch đất và biến đổi theo nhiều cách khác nhau. 

Một quá trình khác chiếm ưu thế là sự khử NH; và phản nitrat hoá do hoạt động 
của vi khuẩn đeniirjficans trong điều kiện ky khí thành ôxit nitơ khí và nitơ phân tử. 

C,H,;O, + 4NO; —> 6CO; + H,O +2N; ? (5) 

Quá trình khử nitrat hoá là một quá trình quan trọng làm mất nitơ khỏi ĐNN và ở 
ruộng lúa. 
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Quá trình cố định nitơ là quá trình chuyển hoá nitơ dạng khí (N;) thành nitơ hữu cơ 
qua hoạt động của các vi sinh vật nhất định với sự có mặt của enzyme 0ir0genaZa. Quá 
trình này có thể là nguồn nitơ đáng kể cho một số loại ĐNN. 

Quá trình cố định nitơ diễn ra do những vi khuẩn hiếu khí và có ưu thế ở nông độ 
ôxy thấp vì ở nồng độ ôxy cao thì hoạt tính của enzyme 0i/rogenaza bị kìm hãm (theo 
Ethrington, năm 1983). 

Cố định nitơ có thể xảy ra do vi khuẩn sống tự do và vi khuẩn cộng sinh giống 
Rhizobim hoặc bởi xạ khuẩn Actinomycete. Whitney (năm 1981) cho biết, cố định bởi 
vi sinh vật là con đường quan trọng nhất trong những đất đầm lây mặn. Mặt khác, cả hai 
loại vi khuẩn cố định nitơ và vi khuẩn nitrat hoá đều không có hoạt tính ở điều kiện pH 
thấp. Tảo lục không cố định ni tơ cộng sinh có nhiều ở ĐNN cũng là nguồn đóng góp 
đáng kể niơ trong các ĐNN. 

Ở ruộng lúa có 3 quá trình chính làm biến đổi những điều kiện đất gần rê lúa trong 
điều kiện ky khí (hình 3.11) được gọi là vùng quyển rễ : 

- Giải phóng O; từ rễ gây nên sự ôxy hoá Fe?' và tạo môi trường axit. 

4Fe?' +O, + 10H;O —> 4Fe (OH); + 8H' 

- lon H* từ rễ lúa vào cân bằng hấp thụ cation - anion (nghĩa là duy trì trung hoà 
điện tích qua giao diện đất - hệ rê) với nitơ được cây hấp thụ ở dạng cation NH‡. 

Do áp suất riêng phần của CO; cao xảy ra trong điều kiện ky khí, rễ lúa có thể hoặc 
giải phóng ra CO; hoặc hấp thụ nó từ đất và gây nên sự thay đổi giá trị pH của đất. 
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Hình 3.11. Chu trình nitơ và những chuyển hoá nitơ trong ĐNN trồng lúa 


1. Thuỷ phân 2. Cố dịnh/Khoáng hoá 3. Khuếch tán 
4. Phản nitrat hoá 5, Cố định 6. Thấm lọc 
7. Bay hơi 8. Nitrat hoá 


T1 


Những thay đổi này trong vùng quyển rễ xảy ra do sinh trưởng của cây lúa trong 
ĐNN,. chúng tác động đến quá trình hoà tan và huy động các chất dinh đưỡng và các độc 
tố. Các độc tố đó là : 

- Gia tăng độ hoà tan của Zn vì sự axit hoá do hệ rễ (sự phân rã chất tan có tính aXit 
và các nguồn Zn vô cØ). 

- Gia tăng tính linh động các cation trong vùng quyền rễ do thiếu các anion đối 
trọng (HCO, là lon chiếm ưu thế trong nhiều loại đất khử, ngập lụt, nhưng nồng độ của 
nó trong quyền rễ bị axit boá (pH < 5,5) sẽ bị giảm sút. 

- Gia tăng giải phóng K từ đạng không trao đổi (HY thay thế đồng hình K” trong 
quá trình axit hoá vùng quyển rễ). 

Một số cơ chế cũng tham gia vào quá trình này nhưng hiện chưa rõ, chỉ biết rằng 
các giống lúa khác nhau về khả năng giải phóng O, và ôxy hoá vùng quyển rễ. Hơn nữa, 
cây lúa dưới áp lực dinh dưỡng có thể làm tăng đáng kể việc thải ôXy và các axit hữu cơ 
để tăng cường việc giải phóng các chất dinh dưỡng từ thể rắn đất. Việc duy trì vùng 
quyển rễ lành mạnh bị ôxy hoá rất quan trọng cho việc dinh dưỡng tối ưu của cây lúa và 
chống chịu độ độc của FeS, Mn. 

* Những tiểu vùng đất và vùng quyển rễ trong đất trồng lúa nước 


Các đất trăng trồng lúa chịu tác động của một loạt các biến đổi hoá học và vì sinh 
học trong mốt liên quan chặt chẽ đến những thay đổi hàm lượng nước trong đất xây ra 
suốt trong thời kỳ sinh trưởng và phát triển của cây lúa. 

- Những tiểu vùng đất và chuyển hoá N 

Đất bị ngập nước gây nên nhiều biến đổi hoá học : 

+ Sự suy thoái Ö;. 

+ Sự khử NO; và NO; đến N và N,O. - 

+ Sự khử SƠ? đến SỈ”. 

+ Sự khử Mn*' đến Mn”". 

+ Sự khử Fe?" đến Fe”". 

+ Sản sinh CO; và CH. 

+ Sự giảm Redox trong đất. 

+ Sự gia tăng pH trong đất chua và giảm pH trong đất kiểm. 
+ Sự tăng độ dẫn điện (EC) trong dung dịch đất. 

Rất nhiều quá trình này làm tăng độ dễ tiêu các chất dinh dưỡng như P, K, Sỉ và 
Mo, nhưng có thể lại làm giảm độ để tiêu của Zn, S và Cu. Nhiều tiểu vùng được tạo Ta 
trong đất trồng lúa khi đất bị ngập nước : 

- Bên đưới lớp nước mặt thoáng khí, có một tầng đất rất mỏng (thường < 1Ö mm) 
duy trì ở điểu kiện Ôxy hoá sau khi bị ngập nước do sự khuếch tán ©; từ lớp nước mặt 
thoáng khí. 
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- Dưới lớp đất này là khối đất ở trạng thái khử do hoạt tính của các vi sinh vật đất 
ky khí sử dụng NO; , SO7 và Fe?', Mn** ở dạng ôxy hoá như những cơ chất thu nhận 
electron cuối cùng trong sự hiện diện của O;. 

- Một lớp đất chặt, bí nằm bên dưới tầng đất khử. 

- Bên dưới tiểu vùng này, đất có thể bị ôxy hoá (tầng giây giả) hoặc bị khử (tầng 
giây tính), phụ thuộc vào vị trí phân bố của cánh đồng lúa trong cảnh quan và thuỷ văn 
khu vực. 

Vùng quyển rễ của cây lúa luôn tồn tại ở trạng thái ôxy hoá ngay cả khi vùng này 
bị khử. Đó là do sự chuyển vận của O; từ khí quyển đến vùng quyển rễ qua mô không 
khí (aerenchyma) trong cây lúa. Những rễ của cây lúa khoẻ có màu nâu vàng do những 
hợp chất của sắt trong vùng quyển rễ tồn tại ở dạng ôxy hoá Fe”". 

Phân bón nitơ amôni (NH‡ — N ) được bón vào tầng đất bị khử (bón lót hoặc bón sâu 
urê dạng hạt) sẽ nhanh chóng bị thuỷ phân. Những ion NHj có thể được cây lúa hấp thụ, 
bị rửa trôi xuống tầng đất dưới và đôi khi bị cố định trong các chất hữu cơ đất hoặc bị hấp 
phụ trên bề mặt keo đất (hình 3.12). Một số ion NH‡ có thể khuếch tán vào tầng đất bị 
ôxy hoá và ở đây chúng có thể được cây lúa hút thụ hoặc bị mất do bay hơi, bị nitrit hoá 
và rửa trôi trở lại vào tầng đất khử, nơi do kết quả của quá trình phản nitrat hoá có thể bị 
mất NO; —N ở dạng N; khí. 


Vùng quyển rễ Khối đất 
-__O,+4Fe?*+10H,O=4Fe(OH),+BH” 
CO, + H,O = HCO,- + HỶ 
+ 
Cation (NH,", H”, Ca?*, Mg?”) 
Anion (H,PO,~, CI", SO,2ˆ) 
H* 





Hình 3.12. Các quá trình gây axit hoá vùng quyển rễ lúa trong điều kiện ngập nước 


3.11. SỰ CHUYỂN HOÁ PHÔTPHO 


Phôtpho là một trong những nguyên tố quan trọng trong các HST ĐNN. Phôtpho 
được xem là nguyên tố dinh dưỡng hạn chế chính ở các bãi lầy phương Bắc (theo 
Heilman, năm 1968) và những bãi lầy nước ngọt và đầm lầy nước sâu phía Nam. Trong 
các loại ĐNN khác như ĐNN nông nghiệp (theo Gambrell và Patrick, năm 1978), bãi 
lầy mặn thì phôtpho được xem là nguyên tố quan trọng nhưng không phải là yếu tố giới 
hạn vì sự phong phú tương đối của nó và tính ổn định sinh hoá học. 
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Phôtpho sẽ chuyển sang dạng hoà tan và phức chất không tan ở cả 2 dạng hữu cơ và 
vô cơ trong ĐNN (bảng 3.15). 


Bảng 3.15. Các dạng chính của phôtpho tan và không tan trong nước tự nhiên 




















[ Phôtphe E Dạng hoả tan ị Dạng không hoà tan | 
Octôphôtphat (H,PO; ,HPO/-,PO1) Phức phôtphat - sét 
Vô cơ Phôtphat Fe”' (FeHPO/) Hyđrôxit phôtphat kim loại 
Phôtphat can xí (CaH,PO;) Các khoáng như apatit (Ca,(OH);(PO,);) 
Hữu cơ Hữu cơ hoà tan như đường phôtphat, phôtpho | Phôtpho hữu cơ không tan liên kết trong 
lipit, phôtpho prôtêin ¬ các chất hữu cơ 





Dạng vô cơ chính là ôctophôtpho gồm những ion PO, HPOZ và H,PO; phụ 
thuộc mạnh vào giá trị pH. 

Phương pháp phân tích öctophôtphat đễ tiêu sinh học còn được gọi là phôtpho hoạt 
tính hoà tan, mặc dù sự tương đồng giữa 2 thuật ngữ này không cụ thể. Phôtpho hữu cơ 
hoà tan và các dạng không tan của phôtpho hữu cơ và vô cơ nhìn chung không dễ tiêu 
sinh học cho tới khi chúng được chuyển hoá thành các dạng vô cơ hoà tan. 

Trong khi phôipho không trực tiếp bị già hoá bởi những thay đối Redox như nitơ, 
sắt, mangan và sunfua, nó bị tác động gián tiếp trong đất và trong các trầm tích bằng sự 
phối kết của nó với nhiều nguyên tố mà chúng cũng bị già hoá (theo Mohanty và Dash, 
năm 1982). 

Phôtpho bị biến đổi sang dạng không tiêu đối với thực vật và vi sinh vật qua các quá 
trình sau : : 

- Kết tủa các phophat không tan với ion Fe?*, Ca?" và AI!" ở điều kiện hiếu khí. 

- Hấp phụ phôtphat trên các hạt khoáng, than bùn, hydrôxit Fe°', Al”' và các ôXit 
kim loại. 

- Liên kết phôtpho trong chất hữu cơ do tích hợp vào sinh khối sống. 

Kết tủa phôtphat kim loại và hấp phụ phôtphat trên các hyđrôxit Fe°*, AI? và các 
ôxit kim loại, đều từ cùng một lực hoá học và tham gia vào hình thành phức hệ ion và 
muối. Sự hấp phụ phôtpho trên những hạt sét đều tham gia vào cả 2 quá trình liên kết 
hoá học các phôtphat tích điện âm sang điện âm của khoáng sét và thay thế silicat trong 
khoáng sét (theo Stumm và Morgan, năm 1970). 

- Phức phôipho khoáng sét rất quan trọng đối với nhiều ĐNN kể cả ĐNN ven sông 
và đầm lầy mặn ven biển vì một phản đáng kể phôtpho được đưa đến các hệ thống này 
bởi nước ngập lụt và thuỷ triều. 

Khi đất bị ngập lụt ở điều kiện ky khí, nhiều thay đổi về mức độ dễ tiêu của 
phôtpho xảy ra. Nhìn chung. hiện tượng tương tự thường xảy ra trong ĐNN, khi Fe”* bị 
khử tới những hợp chất Fe?' hoà tan nhiều hơn được giải phóng vào dung dịch. Những 
phản ứng khác có thể quan trọng trong giải phóng phôtpho khi ngập lụt là quá trình thuỷ 
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phân phôiphat Fe”, AI°' và giải phóng phôtpho được hấp phụ trên khoáng sét và các 
oxit ưa nước bằng trao đổi các anion (theo Ponnamperuma, năm 1972). Phôtpho cũng có 
thể được giải phóng từ các muối không tan khi pH thay đổi hoặc do sản sinh các axit 
hữu cơ hoặc các axit HNO; và H;SO, bởi những vì khuẩn hoá tổng hợp. Sự hấp phụ 
phôtpho trên các hạt sét sẽ cao nhất ở những điều kiện axit hoặc axit yếu (theo Sturmam 
và Morgan, năm 1970). l 


3.12. ĐỘ MẠN 
3.12.1. Cơ chế gây hại của muối 


Độ mặn của đất biểu hiện bởi sự có mặt một lượng lớn các muối hoà tan trong đó 
(thường được đo bằng EC). Các muối của Ca, Mg, CI và sunfat là những lon chính tạo 
nên độ mặn. Tác động độc hại của muối là : 

- Tác động thẩm thấu (độ xung nước). 

- Tác động ion độc do thực vật hấp thụ quá nhiều Na" và Cl. 

- Giảm hấp thụ K*, Ca” vì tác động đối kháng. 

Nguyên nhân trước hết của độc muối là do cây lúa hấp thụ quá nhiều Na” trong 
khi đó thì sự hấp thụ nước (và thoát hơi) bị giảm ở hàm lượng muối cao và từ đó làm 
giảm sinh trưởng của các loài thực vật thích nghỉ với điều kiện muối và tránh đehyđrat 
hoá bằng việc giảm thế thẩm thấu của các tế bào. Các tác động đối kháng trong quá trình 
hấp thụ chất định dưỡng có thể gây nên sự thiếu hụt, đặc biệt là K' và Ca?! ở những điều 
kiện quá nhiều Na”. Ví dụ : Na' đối kháng với hấp thụ K* trong những đất chứa xô đa 
(đất mặn kiểm) với mức K” từ trung bình đến cao gây nên tỷ lệ Na" : KT cao trong thực 
vật và giảm tỷ lệ chuyển dời K". 

Sự kìm hãm do Na” gây ra đối với hấp thụ và chuyển đời Ca”' làm hạn chế sinh 
trưởng của mầm. Việc tăng độ muối, giảm hoạt tính của nữratreductaza, giảm hàm 
lượng điệp lục, giảm tốc độ quang hợp, sẽ làm tãng tốc độ hô hấp và hàm lượng N trong 
thực vật. Hàm lượng K”", Ca?” trong thực vật giảm. nhưng nồng độ NO;—N, Na',S 
và Cl' trong mô mắm tăng. Cây lúa chống chịu độ mặn trong thời gian nảy mầm nhưng 
rất mẫn cảm trong giai đoạn sinh trưởng sớm (giai đoạn 1 - 2 lá), có khả năng chống 
chịu trong thời gian đẻ nhánh và đài thân, trở nên mẫm cảm ở giai đoạn ra hoa. 

Một số yếu tố tác động đến tính chống chịu mặn ở một số giống lúa là : 

- 'Tốc độ thoát hơi nước và tiềm năng để điều chỉnh áp suất thẩm thấu. 

- Sự khác biệt trong hấp thụ dinh dưỡng dưới áp lực của Na”. 

- Các giống chống chịu có tỷ lệ Na" : K* hẹp hơn (hấp thụ K* lớn hơn) và nồng 
độ Ca*' ở lá lớn hơn so với các giống mẫn cảm. 
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- Sự đào thải có hiệu quả của Na* và CI : Các giống lúa chống chịu muối giảm 
tốc độ hấp thụ C1” và Na* so với các giống ít chống chịu. 


- Sự tăng trưởng tương đối nhanh gây nên sự hoà tan muối trong mô Thực vật 
3.12.2. Các triệu chứng độc do độ mặn và tác động, đến sinh trưởng 


Khi lúa bị tác động thì đầu lá có các vệt đốm màu trắng và xoãn lại, đồng thời có 
các đốm hoại tử xuất hiện ở một số lá. Độ mặn gây nên sự quãn lá thực vật và giảm đẻ 
nhánh. Độ mặn hoặc độ xô đa có thể kéo theo sự thiếu P, Zn, Fe và B, 

Những tác động đến sinh trưởng của cây lúa thể hiện : 

- Giảm tỷ lệ nảy mầm. 

- Cây giảm chiều cao và khả năng đẻ nhánh. 

- Tăng sự phát triển những bông kẹ. 

- Giảm khối lượng 1000 hạt và hàm lượng prôtêin tổng số trong hạt do hấp thụ quá 
nhiều K”. 

- Giảm cố định sinh học và khoáng hoá N đất. 


3.12.3. Đất 


Để trồng lúa ở những ĐNN, người ta cần do EC trong dung dịch đất hoặc trong chất 
chiết rút bão hoà. (ECe). Đối với lúa nương gieo trồng tại độ trữ ẩm đồng ruộng hoặc 
thấp hơn, EC trong dung dịch đất vào khoảng 2 lần lớn hơn trong dịch chiết bão hoà. 

Sự giảm năng suất gây nên bởi độ mặn thể hiện : 

Năng suất tương đối (%) = 100 - [L2 (EŒ - 3)] 

EC& < 2 ds/m : Tối ưu, không giảm năng suất 

ECe > 4 ds/m : Giảm nhẹ năng suất (10 - 15%) 

ECe > 6 ds/m : Giảm trung bình về sinh trưởng và năng suất (29 - 25%) 
ECe > 10 ds/m > 50% : Giảm năng suất ở các giống mẫn cảm 

Nếu tính theo Na trao đối (ESP) (%) thì : 

ESP < 20% : Không giảm đáng kể năng suất 

ESP > 20 - 40% : Giảm nhẹ năng suất (10%) 

ESP > 80% : Giảm 50% năng suất 

Cần nhấn mạnh rằng, EC là chỉ thị của độ muối, đo EC là công việc đơn giản và có 
thể tiến hành nhanh, Tuy nhiên, chị có EC không đủ để đánh giá tắc động của độ muối 
đến sự sinh trưởng thực vật, Vì nông độ muối ö bề mặt rễ có thể lớn hơn nhiều so với 
trong cả khối đất. Thêm vào đó, EC chỉ biểu thị tổng hàm lượng muối chứ không phải ! 

thành phần của nó. 
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Na và B.cũng cần được quan tâm. Độ mặn biến động cao ở ngoài đồng kể cả giữa 
các mùa và ngay tại những cánh đồng riêng biệt. Các giá trị EC đơn lẻ cần được xử lý 
thận trọng trừ khi chúng là những mẫu đất mang tính đại diện. š 

Từ EC, thế thẩm thấu của dịch chiết bão hoà có thể đánh giá theo : 

Áp suất thẩm thấu (MPa) = EC x 0.036 

Nếu các mâu không chứa nhiều thạch cao, việc đo EC cần chuyển đổi như sau : 

ECe = 2,2 x EC,,; (EC,,, được đo trong huyền phù tỷ lệ nước : đất = I : l) 
ECe = 6,4 x EC,..; (ŒC,,; được đo trong huyền phù tỷ lệ đất : nước = 1 : 5) 


3.12.4. Nguyên nhân gây mặn 


Thực vật trồng trên đất mặn chủ yếu bị tác động bởi các mức muối hoà tan cao (NaCÙ) 
gây nên độc ion, mất cân đối ion và phá vỡ cân bằng nước. Trên những đất mặn kiểm, sinh 
trưởng thực vật chủ yếu bị tác động bởi pH cao và nồng độ HCO; cao. Các nguyên nhân 
chính của độ mặn hoặc xôđa là : 

- Việc tưới tiêu kém hoặc không đủ nước tưới hoặc lượng mưa thấp. 

- Bốc hơi nước cao, độ mặn thường liên quan đến các đất kiểm ở những vùng nội 
địa - nơi bốc hơi lớn hơn giáng thuỷ. 

- Sự gia tăng độ mặn ở nước ngầm. 

- Sự xâm nhập nước biển mặn trong các vùng ven biển. 


3.12.5. Diễn biến mặn 


Các đất bị tác động bởi muối (11 triệu ha ở vùng Nam và Đông Nam châu Á) phân 
bố dọc theo bờ biển hoặc trong những vùng nội địa - nơi bốc hơi lớn hơn giáng thuỷ. 
Các đất bị tác động bởi muối thay đổi đáng kể các tính chất lý - hoá học của chúng. Độ 
mặn thường kéo theo sự thiếu P và Zn, nơi ngộ độc Fe xây ra thường xuyên trong các đất 
phèn mặn. 

Những đất bị tác động mặn có thể xếp thành các nhóm : 

- Những đất mặn (EC > 4ds/m ; ESP < 15% ; pH <8,5). 

- Đất mặn xôđa (EC = 4 ds/m : ESP > 15% ; pH = 8,5). 

- Những đất xôđa ŒC < 4ds⁄m : ESP> 15% ; pH > 8,5 ; Tỷ lệ hấp thu Na” (SAR) > 1%. 





[Na*] 


ï Tỷ lệ hấp thụ Natri (Sodiumn Absorption Ratio) SAR = Eper Sen 
lúca?*J+IMg”*D 
2 
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3.12.6. Tác động của ngập nước đến độ mặn 


Có 2 tác động chính : 

- Tăng giá trị EC : vì độ hoà tan các muối lớn hơn và giảm những hợp chất Fe và 
Mn ít tan thành dễ tan Ï 

- Sự thấm lọc liên tục của đất do tưới : Nếu giá trị EC trong nước tưới vượt quá giá 
trị EC trong dung dịch đất, nồng độ muối trong đất sẽ tăng. 

Theo Phan Nguyên Hồng (năm 1999), ở điều kiện Việt Nam : Độ mặn là một trong 
những nhân tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến sự sinh trưởng, tỷ lệ sống của các loài và 
phân bố RNN. Loại rừng này phát triển tốt ở nơi có nồng độ muối trong nước từ 1Ö - 
25%. Kích thước cây và số loài giảm đi khi độ mặn cao (40 - 80%o), ở độ mặn 90%o chỉ 
có vài loài Mắm sống được nhưng sinh trưởng rất chậm. Nếu độ mặn quá thấp (< 4a) 
thì cũng không có cây ngập mặn mọc tự nhiên. 

- Tác giả chia các loài cây ngập mặn Việt Nam thành 2 loại : Loại cây ngập mặn có 
biên độ muối rộng và loại cây ngập mạn có biên độ muối hẹp. 


Loại cây ngập mặn có biên độ muối rộng bao gồm : 


- Nhóm chịu độ mặn cao (I0 - 355) hoặc hơn gồm một số loài như Mắm 
(Aviceniaceae), Đăng (Đước vòi - ÏÈ.siyÌosa Grữ0. Đưng (Đước bộp - Ñ. mucronafta 
Poir), Dà quánh (Ceriops decanla), Vẹt trụ (Bruguiera gmnorrÌuz24) 

- Nhóm chịu độ mặn cao trung bình (15 - 30%) có Đước (Rizophoraceae), Vẹt 
Tách (B. penviflora), Vẹt đù (B. gymnorrlura), Sú (Aegiceras comicHlatum) ... 

- Nhóm chịu độ mặn tương đối thấp (7 - 20%o) có Trang (Kanđelia Candel), Vẹt 
tách (B. pervillora), Ô tô (Acanrhaceae), Quạo nước (Dolichan drone spthacea), Cốc 
kèn (Derris trữoliata) ... 

Loại cây ngập mặn có biên độ muối hẹp : 

~- Nhóm cây thân gỗ mọng nước chịu mặn cao (20 - 33%) có Bản trắng (Sonneratia 
alba), Bản Ổi (S. ovara) 

- Nhóm cây thảo mọng nước chịu mặn cao (25 - 35%o hoặc hơn) có Muối biển 
(Suaeda maritma), Sam biển (Sesuviiư portHlacastrunt)... 

- Nhóm cây nước lợ điển hình (Š - 15%o hoặc thấp hơn) gồm : Dừa nước (Nypa 
#uiicanx), Bần chua (S. caseolaris), Mái dâm (Aglaodora griƒHhủ), Na biển (Annona 
glabra), Mây nước (Flasgellaria indica). Chúng đồng thời cũng là các loài chỉ thị cho 
môi trường nước lợ. 
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Chương IV 
PHÁT TRIỂN HỆ SINH THÁI ĐẤT NGẬP NƯỚC 


Khái niệm vẻ diễn thế thực vật có lịch sử lâu đời, người đầu tiên trình bày chỉ tiết 
vấn đề này là Clements (năm 1916) và sau đó đã được Nhà Sinh thái học Pearsall (năm 
1920) áp dụng cho HST ĐNN (bảng 4.1). 

Bảng 4.1. Khái niệm về HST và HST ĐNN 
Theo Odum (năm 1968) 








Quần xã sinh vật là một tổ hợp bất kỳ của nhiều quần thể phân bố trong từng lãnh thổ hoặc từng snh | 
cảnh xác định. Có các quần xã cơ sở (major communities) và các quần xã nhỏ (minor comrmunities). 

Diễn thể : Sự phát triển của HST thường được gọi là diễn thế sinh thái. Tính chất kế tiếp của các 
quần xã có sự thay thế cho nhau trong từng vùng được gọi là diễn thế. 

Còn hệ thống ổn định cuối cùng gọi là HST đỉnh cực (climax). 

HST : Sinh vật và thế giới vô sinh (không sống) ở xung quanh có quan hệ khăng khít với nhau và 
thường xuyên có tác động qua lại. Đơn vị bất kỳ nào bao gồm tất cả các sinh vậi (có nghĩa là " quần xã” 
của một khu vực nhất định đều tác động qua lại với môi trường vật lí bằng các dòng năng lượng tạo nên 
cấu trúc dinh dưỡng xác định, sự đa dạng về loài và chu kỳ tuần hoàn vật chất (tức là trao đổi chất giữa 
các phần tử hữu sinh và vô sinh) trong mạng lưới được gọi là hệ thống sinh thái hay HST. 

Theo quan hệ dinh dưỡng HST có hai thành phần: 

- Thành phần tự dưỡng. 
~- Thành phẩn dị dưỡng. 
Thành phần cơ cấu HST : 
- Những chất vô cơ. 
- Những chất hữu cơ. 
- Chế độ khí hậu. 
- Sinh vật sản xuất. 
- Sinh vật lớn tiêu thự hoặc sinh vật ăn sinh vật. 
- Sinh vật bé tiêu thụ hay sinh vật hoại sinh. 





g—-) 





Năm 1969, P. Odum đã mở rộng khái niệm diễn thế sinh thái và bao hàm cả tính ưu 
thế HST như sức sản xuất, hô hấp và tính đa dạng. Việc sử dụng có tính kinh điển thuật 
ngữ diễn thế đã được hiểu theo ba khái niệm cơ bản. Đó là : 

- Thảm thực vật tồn tại trong những quần xã đặc trưng và có thể nhận biết được. 

- Sự thay đổi quần xã theo thời gian là do chính thế giới sinh vật gây nên, nghĩa là 
những thay đổi tự phát sinh (autogenic). 

- Những thay đổi là tuyến tính và hướng tới HŠT đỉnh cực. Sử dụng định nghĩa này 
về diễn thế thì tất cả những ĐNN được xem là HŠT chuyển tiếp một cách tuần tự đến 
trạng thái đỉnh cực rừng trên cạn. 
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Mặc dù, khái niệm kinh điển này đã nêu lên một mẫu hình chung về diễn thế, 
nhưng vẫn chưa được thừa nhận rộng rãi. Vào đầu năm 1917, Gleason đã để xuất học 
thuyết cá thể (0ndividualistic) để giải thích sự thay đổi của thực vật. Ý tưởng này được 
phát triển dựa trên khái niệm về tính liên tục (theo Whit Taker, năm 1967). Meintosh 
(năm 1980) cho rằng, sự phân bố của các loài chịu ảnh hưởng bởi sự phân hồi đối với 
môi trường sống của chúng (diễn thế khác loài - allogenie). Mỗi loài có sự thích nghỉ với 
các điều kiện môi trường nhất định. 

Những kết luận này trong tính liên tục gồm hàng loạt các loài mà mối loài phản hồi 
với những tín hiệu môi trường khác biệt. Về phương điện này, theo Clement$ thì không 
một quần xã nào tổn tại khi các HST thay đổi và cũng có rất ít bằng chứng cho thấy HST 
hướng tới một trạng thái Climax điển hình. 


4.1. QUAN NIỆM KINH ĐIỂN VỀ DIỄN THẾ 


4.1.1. Khái niệm quần xâ 


Quan niệm về quần xã thể hiện rất rõ trong các tài liệu về ĐNN. Những thuật ngữ 
khác nhau về ĐNN như đầm lầy, bãi lầy, đầm lầy cây sậy ... thường được sử dụng theo 
tên gọi của thực vật ưu thế, có nghĩa là thừa nhận những tổ hợp giới hạn thực vật trong 
quần xã. Một nguyên nhân là những tổ hợp này đã được nhận dạng rất rõ do có sự phân 
vùng cụ thể trong ĐNN với ranh giới rõ ràng làm thay đổi thảm thực vật và bằng sự thể 
hiện tính độc nhất của mỗi vùng. 

Mặc dù, các quần xã ĐNN đã được nhận dạng từ lâu về mặt số lượng, việc áp dụng 
kỹ thuật thống kê theo nhóm đã hậu thuẫn cho khái niệm quần xã, ít nhất trong một SỐ 
ví dụ, việc xử lý phân loại của quần xã spriina châu Âu (đó là sự phân tích bán định 
lượng rừng cậy dựa trên loài ưu thế) và dẫn đến trong phân loại đầm lầy này thành nhiều 
quần hợp phụ (theo Beeftink và Gehu, năm 1973). Sự phân loại theo đánh số hiện nay 
của những vùng đồng nhất, dựa trên những tỷ lệ giống nhau và kỹ thuật thống kê nhóm đã 
nhận đạng rõ những quần hợp phụ. 

Ngày nay, những kỹ thuật đồng ruộng đủ để mô tả thảm thực vật trong một vùng và 
sự biến đổi của nó. Những tính đồng nhất của nó - một chỉ số của "quần xã", có thể phụ 
thuộc vào kích thước to nhỏ của vùng. VÍ dụ, bãi lầy ven biển ở Louisiana (Mỹ) được 
phân thành 4 vùng hay với quần xã dựa trên thực vật ưu thế (theo Chabreck, năm 1972). 
Nếu kích thước của vùng lấy mẫu đủ lớn ở một trong những vùng đó thì những loài 
giống sẽ thường được phát hiện và nhận dạng cụ thể. 


4.1.2. Khái niệm diễn thế tự sinh 


Theo khái niệm kinh điển về điển thế thì ĐNN được coi là giai đoạn chuyển tiếp trong 
sự phát triển theo thứ bậc của quần xã đỉnh cực rừng trên cạn từ hồ nông (hình 4.1). 
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Tầng cây cỏ 


h Đầm lầy 
't Giai đoạn nổi 







; “Giai đoạn ngập lụt 


Hình 4.1. Diễn thế kinh điển theo thứ bậc ở một góc hổ 


Theo khái niệm này, hồ dân dần được lấp đây do xói mòn mang các vật liệu khoáng 
vào và do sự tích luỹ những vật liệu hữu cơ từ thực vật chết. Những giai đoạn đầu thường 
chậm vì nguồn vật liệu hữu cơ là những thực vật phù du đơn bào. Khi hồ trở nên đủ độ 
nông tạo điều kiện để thực vật thuỷ sinh mọc rễ và tốc độ lắng đọng vật liệu hữu cơ tăng, 
cùng với thời gian, mực nước nông hơn thảm thực vật đầm lầy ngập nước phát triển, tạo 
nên các bãi lầy than bùn. Các cây bụi và cây gỗ nhỏ xuất hiện, chúng tiếp tục chuyển 
hoá hồ thành vùng đất cao không chỉ bằng việc bổ sung chất hữu cơ vào đất mà còn 
bằng việc làm khô đất qua việc tăng cường thoát - bốc hơi nước. Dân dân rừng đất liên 
đỉnh cực chiếm cứ vị trí. Một điểm quan trọng cần lưu ý là hầu hết những thay đổi đều 
do quần xã thực vật gây nên và làm thay đổi môi trường ở xung quanh chúng. Tuy 
nhiên, khái niệm này chưa có bằng chứng làm sáng tỏ tính tự sinh khi chuyển từ hồ đến 
rừng. Một khi sự tạo thành than bùn mang tính quyết định để lấp đây hồ và sự chuyển 
biến nó thành đất khô thì vấn đề cơ bản bao gồm cả những điều kiện cho tích luỹ than 
bùn và các giới hạn cho sự tích luỹ đó. Than bùn có ở nhiều đâm lây, thường tạo thành 
các dải sâu từ 10m trở lên. Nhiều nhà nghiên cứu (theo MeCaffrey, năm 1977 và 
Gosselink, năm 1983) cho biết, trong những đầm lầy ven biển, than bùn đã và đang tích 
luỹ với tốc độ thay đổi từ dưới 1 đến 15mm/năm. Hầu hết những tích luỹ này đều liên 
quan đến sự gia tăng mực nước biển (hoặc đất bị ngập úng). Ngược lại, các bãi sình lầy 
nội địa phương Bắc tích luỹ than bùn với tốc độ từ 0,2 đến 2mm/năm. 

Nhìn chung, sự tích luỹ chỉ xảy ra trong những trầm tích ky khí khi than bùn bị tiêu 
nước, chúng nhanh chóng bị ôxy hoá và lún xuống mà nhiều nông dân đã quan sát được. 
Ở mức độ nhất định, thảm thực vật đầm lây đã giữ lại các trầm tích hữu cơ và đồng thời 
xúc tiến tốc độ lắng đọng các chất khoáng, sự phát triển dần đất khoáng có thể được coi 
là tự sinh, nhưng điều này cũng đòi hỏi những điều kiện ngập úng để mang các vật liệu 
khoáng vào đầm lầy. - 
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4.1.3. Những thay đổi trực tiếp và tuyến tính của thảm thực vật 


Những quần xã có thể được nhận dạng đang tồn tại và chúng sẽ thay đổi do những 
quá trình tự sinh thì một tiêu chuẩn cần thiết để lượng hoá những thay đổi như trong 
diễn thế là chúng phải tuyến tính và hướng tới đỉnh cực ổn định. Tài liệu khoa học đã 
khẳng định sơ đồ về chuỗi thời gian của diễn thế từ ĐNN đến rừng trên cạn. Hầu hết 
những vấn đề này đều dựa trên những mô hình vùng được quan sát và giả định rằng, 
những mâu hình không gian này báo trước đường hướng thay đổi theo thời gian. Những 
mẫu hình thực tế đã diễn ra trong một số ví dụ và được thể hiện trong các phẫu diện đất. 
Tàn tích thảm thực vật trong các phẫu diện đất cũng thể hiện chuỗi thời gian của diễn 
thế từ ĐNN đến rừng trên cạn. Hầu hết những vấn đẻ này đều dựa trên những mô hình 
vùng được quan sát và giả định rằng, những mẫu hình không gian này báo trước dường 
hướng thay đổi theo thời gian. Những mẫu hình thực tế đã diễn ra trong một số ví dụ và 
được thể hiện trong các phẫu diễn đất. Tàn tích thắm thực vật trong các phẫu diện đất 


cũng thể hiện chuỗi thời gian với những tàn tích lâu năm nhất nằm ở đáy các phẫu diện 
đất. Hình 4.2 minh hoạ chuỗi diễn thế trực tiếp từ đầm lầy mặn sơ khai đến đất rừng 
















































































ngập triều. 
Ũ àn dư thực vật đất rủ â 
Loai đất Tân thụ c vậ đất rừng cây 
g Salixatrocinerea 
3 |ui môn, nâu xám và sét lẫn chất mùn 
: Fe" Salix alrocinerea và các rễ cây Alnus 
Ì Cát xám sáng với một ít li môn °? giutinosa. 
Fe - 
E Juncus maritinus rhizomes và các rễ cây 
® | Li môn xám sáng với các dải cát phía Agrostis sfolanifera, Festuca roseltes và rễ 
£ | dưới Fe* hạt các cây Triglachin marilima. 
Đ + _3 („3 4 2 D 
Š Si râu ng Lượng nhỏ gỗ và lá vụn nát. Trầm tích lạch 
o. | Sỏi thô mầu nâu đó và cá : : av Trglochi Đà 
2-—+aä Fe": triểu và các hạt cây Trigiochin maritima. 
Li môn và sét nâu xám. Chủ yếu làFe**, Cũ của Scipus maritimus và thân rễ. 
độ c0 0/4 XƯỂNG lê v3 
nhưng một số tầng sét là Fe?” Festuca rubra và Agrostis stolonifera 
Li môn đen xám với sét ở trên và một số rosettes. Puccinellia maritima rosttes. 
cát, sôi phía dưới Fe“ Puccinellia marftina, thận rễ dài. 
] Lượng nhỏ các chất vụn nát, _] 





Hình 4.2. Phẫu diện đất 1,5m về p 
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hía đất liền với các tàn dư thực vật của diễn thế trực tiếp từ đầm 


lầy mặn nguyên thuỷ đến rừng ngập triều ở cửa sông Fal (Mỹ) 
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(Nguồn : Ranwell, năm 7972). 


* Limôn - kích thước cấp hạt 0.05 - 0,001 mm theo phân loại của Liên xô (cũ) hoặc 0,06 - 0,002 mm 
theo phân loại của Mỹ. 


4.1.4. Khái niệm tính liên tục 


Những ví dụ vẻ diễn thế được giả định cho thấy rằng, tính phân vùng không phải là 
bắt buộc để chỉ diễn thế. Trong thực tế, những người ủng hộ khái niệm về tính liên tục 
cho rằng, sự phân vùng chỉ ra một cách đơn giản građien môi trường mà với nó có sự 
phản hồi đặc thù của các loài riêng biệt. Nguyên nhân phân vùng là rất chính xác trong 
nhiều ĐNN và rằng những građien môi trường rất sâu về phương diện sinh thái và những 
nhóm loài có tính chống chịu tốt như nhau và có thể gộp chúng thành nhóm theo những 
građien này. Ở ĐNN, các loài chồng chéo nhau và sự phân bố mỗi loài hình như bị hạn 
chế và không phản ánh tính quần xã. Ý tưởng cho rằng, mỗi loài được phát hiện nơi mà 
môi trường là tối thích đối với chúng về phương diện sinh lý và tự sinh. Một sự khác biệt 
chủ yếu giữa các nhà Sinh thái học quần xã kinh điển và các nhà hậu thuẫn cho khái 
niệm tính liên tục là sự nhấn mạnh nhiều hơn về những quá trình diễn thế khác loài. 
Trong ĐNN, những yếu tố môi trường vô sinh thường áp đảo những động lực hữu sinh 
và trong tình trạng này sự phản hồi của thảm thực vật được quyết định bởi các yếu tố vô 
sinh này. Những điều kiện thuỷ văn có ý nghĩa đặc biệt đối với cấu trúc và chức năng 
của ĐNN. 

Ở những vùng ven biển, thực vật có thể tác động ít đến thay đổi nhịp độ thuỷ triều 
và độ mạn. Năng lượng triều có thể biến đổi một ít do thẩm thực vật khi những thân cây 
xúc tiến sự cọ sát hoặc chất hữu cơ tích luỹ và thay đổi độ cao bề mặt. Nhưng những 
hiệu quả này bị giới hạn bởi sự tràn ngập của thuỷ triều, những ĐNN này thường trong 
cân bằng động với các lực vô sinh, một cân bằng mà Odum (năm 1971) gọi là "sự ổn 
định nhịp đập”. Ở vùng ven biển Louisiana (Mỹ), lực vô sinh chủ yếu có thể là tốc độ 
sụt lún cao vượt quá những thay đổi tự sinh bất kỳ nào. Vì những thay đổi trong ĐNN 
thường không trực tiếp hướng tới đỉnh cực như ở trên đất liên. Walker (năm 1970) căn 
cứ vào hình thái và giải phẫu phấn hoa phát hiện chuỗi diễn thế trong đất than bùn miền 
Bắc đã thay đổi, với những giai đoạn đảo ngược, cách đoạn và hình như bị ảnh hưởng 
bởi những loài ưu thế trước khi chiếm cứ địa điểm. Redfiedd (năm 1972) khẳng định 
rằng ĐNN có thể tổn tại không đổi tới 1000 năm. Trong thực tế ĐNN trong những chế 
độ môi trường không đổi hình như cực kỳ ổn định và như vậy, mâu thuẫn với khái niệm 
chủ đạo về diễn thế. 


4.1.5. Học thuyết hiện đại về diễn thế đất ngập nước - 


Bằng chứng hiện nay có thể đi đến kết luận là cả hai động lực : khác loài và tự sinh 
đều tác động đến sự thay đổi thảm thực vật ĐNN và khái niệm về một đỉnh cực đất liền 
theo vùng đối với ĐNN đều rất phù hợp. Vander Valk (năm 1981) thay thế khái niệm 
diễn thế khác loài với mô hình được thể hiện ở hình 4.3. 
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Hình 4.3. Mô hình tổng thể của diễn thế ĐNN (Gleason theo Vander Valk, năm 19817) 


Ä - Cây hàng năm P- Cây lâu năm với khoảng thời gian sống hạn chế 

V- Cây lâu năm sinh sản vô tỉnh D - Các loài phụ thuộc phát tán - những hạt sống ngắn 

S - Các loài với nguồn hạt giống - Các hạt sống lâu 

I- Những loài chỉ được thiết lập trong điểu kiện không có nước đửng 

II - Các loài có thể được thiết lập trong nước đứng 

Ở đây, sự hiện điện và tính trù phú của mỗi loài phụ thuộc vào lịch sử cuộc sống 
của nó và vào tính thích ứng của nó đối với môi trường khu vực. Tác giả phân loại tất cả 
các loài thực vật thành 12 kiểu lịch sử cuộc sống dựa trên khoảng thời gian cuộc sống 
tiêm năng, độ dài của giai đoạn sinh sản và những đòi hỏi thiết lập cây non. Mỗi kiểu 
lịch sử cuộc sống có chuỗi những đặc trưng riêng và tập tính tiểm năng trong phản hồi 
với các yếu tố môi trường được kiểm soát. Ví dụ : Những thay đổi mực nước trong 
ĐNN. Những nhân tố môi trường này gồm "cái rây môi trường” trong mô hình của Van 
đer Walk (hình 4.3). Khi có những thay đổi môi trường thì cái rây hoạt động và hiện 
diện những loài nhất định. Đây là mô hình khái niệm hữu ích cho những hiểu biết thay 
đổi môi trường. Tuy nhiên, những quá trình tự sinh vẫn chưa được thừa nhận rộng rãi. 
Điều đó cho thấy rằng, chính cái rây môi trường phải được biến thể tới mức độ nào đó 
do sự hiện diện của thảm thực vật ĐNN. 

Một ví dụ điển hình của gương phản chiếu thông qua thảm thực vật đã được Weller 
(năm 1981) để cập đến. Trong những đầm lầy đồng cỏ miền Tây nước Mỹ, thảm thực 
vật bị cạn kiệt do sự bùng nố châu chấu. Thảm thực vật ngập nước mới có thể được thiết 
lập cho đến khi những năm khô hạn tác động đến đất. Diễn thế điển hình các loài tiếp 
theo đến khi cây Cỏ nến bùng phát bao phủ chúng. Điều này quyết định giai đoạn bùng 
nổ đàn chuột nước khác (Odatra zibethica) 

Chu trình này có tần suất 6 - 8 năm và phụ thuộc vào cả 2 yếu tố : Tác động tương 
hỗ giữa chuột nước và thẩm thực vật, chu trình khí hậu vô sinh ẩm - khô. 
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42. NHỮNG QUÁ TRÌNH MỨC HỆ SINH THÁI VÀ PHÁT TRIỂN ĐẤT 
NGẬP NƯỚC 


Khi một HST trải qua những giai đoạn diễn thế khác nhau đến HST đỉnh cực, những 
tính chất của nó thay đổi theo những đường hướng được đoán trước. Odum (năm 1969) 
mô tả những thay đổi này trong một bài báo có tên gọi "Chiến lược của phát triển HST”. 
Các HST trẻ, nhìn chung được đặc trưng bởi : sức sản xuất có tỷ lệ sinh khối cao (P:B), 
sự vượt trội về sức sản xuất so với hô hấp quần xã (tỷ lệ P: R > 1), chuỗi thức ăn đơn 
giản, thắng, tính đa dạng các loài thấp, những cơ thể nhỏ, chu trình sống đơn giản ; và 
những chu trình khoáng mở. Ngược lại, Những HŠT già như rừng già nguyên sinh, có xu 
thế sử dụng tất cả sức sắn xuất của chúng để tự đuy trì và do đó có tỷ lệ Œ : R)~ 1 và 
sức sản xuất thuần ít. Sức sản xuất có thể thấp hơn so với các HST trẻ, nhưng chất lượng 
lại tốt hơn, nghĩa là sức sản xuất thực vật có chiều hướng cao về phương điện tạo quả, 
hoa, củ và những vật liệu khác giàu prôtêin. Vì sinh khối cấu trúc lớn của các cây, nên ty 
lẹP: B nhỏ. Chuỗi thức ăn phân nhánh và phức tạp, tính đa dạng loài cao, khoảng không 
được tổ chức tốt thành nhiều tổ sinh thái khác nhau, những cơ thể có kích thước lớn hơn 
những hệ trẻ, chu trình sống có xu thế dài và phức tạp. Chu trình dinh dưỡng khép kín, - 
các chất dinh dưỡng được tồn trữ có hiệu quả và tái sinh trong nội tại HST. 

Điều hữu ích cần xem xét là những MST ĐNN hoạt động nhịp nhàng và ăn khớp 
như thế nào trong sơ đồ phát triển HST. Những đặc trưng mức HŠT phù hợp như thế nào 
với quan điểm kinh điển rằng tất cả ĐNN trong trạng thái chuyển tiếp trẻ ? Hoặc chúng 
giống nhiều hơn những tính chất trưởng thành của rừng trên đất liên ? Tất cả các HŠT 
ĐNN được đề cập trong cuốn sách, sự đánh giá các đặc trưng của hệ được Odum đề cập 
đến vào năm 1969 được thể hiện qua bảng 4.2. Để so-sánh, ở đây xem xét HŠT trẻ (chưa 
trưởng thành) và HST trưởng thành theo quan điểm của Odum. Các giá trị về số lượng 
rất thô vì chúng biểu thị những giá trị trung bình với thay đổi rộng và số liệu thu được 
chưa thật hoàn chỉnh. Tuy nhiên, những vấn để đưa ra ở đây cho chúng ta một số cách 
nhìn sâu sắc, lý thú. Đó là do : 

Bảng 4.2. Các đặc trưng của HST ĐNN so với các đặc trưng diễn thế của Odum, năm 1969 


Sinh lực của quần xã 


_ [năng lượng ca9}_ 













Cấu trúc quần xã 



































Loại HST "* : Sức sắn xuất s Chuỗithứcăn | (4z .eø Đa dạng | Tính dị thể 
Tỷ lệ P/N | TỰ lệP/B | cấp thuân tổng số Lãi“ Ÿ knfhg la 
l5: gểjn/jngày | _. _ kgiưỶ l 
Đạng phát triển <t hoặc >1| cao (2-5) | cao (~2 - 3) _ Thắng, đồng cô Nhỏ (<2) | Thấp Tổ chức kém | 
Trưởng thành 1 Thấp(04| Thấp(<1} |Giốngnhưkướthức | Lớn(-20) | cao Tổ chức tốt 
ăn, phân nhánh. = 
ĐNN nướng! | >1 XIF 0? ¬ 08(0/2-14) |Giống nhưlướihúc |78(12-16°| Thấp Tổ chức tốt 
than bùn và bãi lầy ăn, phân nhánh 
than bùn kin lR | 
|Đảm lầy nước ngọt 31 | 12 3,9 (0,7 -8,2)° |Giống như lưới thức 0,75 - 2,3 cao Tổ chức tốt 
nội địa lR ăn, phân nhánh 
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Đầm lẫy nước ngọt >1 1,2 41,8 Giống như lưới thức |1,1(0.4- 2,3) | Tương đối| Tổ chức tốt 
triều +— L lăn, phân nhánh thá 

Rừng đầm lầy 13 |007(002-| 1⁄2(05-1/8Ƒ |Giống như lưới thức 226(74- | tương đối | Tổ chức tốt 
L_ đ44-18)| 0099 | ăn, phân nhánh 489 thấp 

Rừng vùng sông >1 0,06" 14 Giống như lưới thức |17,4(10- 29| Cao Tổ chức tốt 


L l= phân nhánh 
IÐNN nước mặn 1,5 T] ? Bữu (0,45 -8,7) |Giống như lưới thức 


lan, phân nhánh 
=Eã 
RNM 19 h (0-75) Giống như lưới thức 





14 Thấp | Tổ chức tốt 





Thực vật:| Tổ chức tối 













































(0,7 - 3,3) lăn, phân nhánh thấp, 
Động vật : 
+ „21 cao 
E— Lịch sử cuộc sông_ Chu trình dinh dưỡng Áp suất chọn lọc 
Loại HST : _.. _„ | Chư trình| Vai trẻ của chất| Dạng sinh “ 
Kích thước sinh vật|_ Chư kỷ sông ỳ anh H Sản xuất 
L khoán: mùn bã trưởng 
Đang phát triển Nhỏ Ngắn, đơn giản Mở Không quan r Số lượng 
| } _ _} twes 
Trưởng thành Lớn Lâu năm phức Km Quan trọng K Chất lượng 
¬ + tạp  _|_ Ð : 
ĐNN nước ngọt : Đất than Nhỏ đến lớn lâu năm Kín Quan trọng K Chất lượng 
bủn phương Bắc và bãi lầy 











+ —†~ 
Tương đối nhỏ___| Ngắn, phức tập Kin B Quan trọng_ 
Nhỏ - Ngắn, phức tạp L Mở | Quan trọng 
Thực vật : lớn, động Lâu năm, Mở Quan trọng 
vật ; nhỏ đơn giản 
Thực vật : lớn. Động |_ Ngắn đến lâu 
vật : nhỏ đến lớn năm 









































Rừng vũng sông 


ĐNN nước mặn 
„ Đầm lẫy mặn 
-RNM 
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g) Theo Cornner và Day, năm 1982 ; h) Theo Kvet và Husak, năm 1978; — j) Theo Grosselink, năm 1984 ; 

j) Theo Lugo và Snedaker, năm 1974. 





Thực vật : K 


Thực vật : lớn động Ngắn, phức tạp 
ở Động vật ;r 


vật : nhỏ mở, 











a) Những hệ sinh thái đất ngập nước có những tính chất của cả hai hệ sinh thái trể 
vò già 

Ví dụ, gần như tất cả những ĐNN không có rừng có tỷ lệ P : B là trung gian giữa 
các HST già và trẻ đang phát triển và là những tác nhân sản xuất thuần. Sức sản xuất sơ 
cấp có xu thế rất cao sO với hầu hết những HST trên đất liên. Mặt khác tất cả các HST 
đều dựa trên cơ sở phân nhánh với lưới thức ăn phức tạp. 

b) Than bàn được xem là một hợp phần của "cấu trúc” sinh học trong các đất ngập nước 

Odum (năm 1971) đã sử dụng sinh khối sống như là một chỉ số của cấu trúc hoặc 
"thông tin" nội tại trong hệ thống. HST rừng là già hơn về phương diện này so với đất 
đồng cỏ. Điều này được phản ánh trong các tỷ lệ cao P: B (trẻ) của ĐNN không có rừng 
và những tỷ lệ P : B thấp (già) của ĐNN có rừng. Tuy nhiên, trong nghĩa thực thì than 
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bùn là một nhân tố cấu trúc của ĐNN vì nó là nhân tố tự sinh mang tính nguyên sinh 
biến đổi đặc tính ngập lụt của địa điểm có ĐNN. Nếu than bùn được gộp vào sinh khối 
thì những ĐNN có thực vật thân cỏ sẽ có sinh khối cao hơn đáng kể và tỷ lệ P:Bthấp 
hơn là đặc trưng điển hình cho các HST già hơn. Ví dụ, đầm lầy mặn hoặc ngọt có đỉnh 
sinh khối sống nhỏ hơn 2kg/mẺ. Thế nhưng, hàm lượng hữu cơ của những lớp than bùn 
độ sâu hàng mét (than bùn thường có độ sâu nhiều mét) đưới bề mặt khoảng 45kg/nử. 
Điều này có thể so sánh với sinh khối trên mặt đất của các rừng già trên cạn và ĐNN có 
rừng dày nhất. Như một biểu tượng cấu trúc của đầm lầy, than bùn là một chỉ thị của sự 
trưởng thành và chín già lớn hơn so với so với sinh khối sống đơn thuần. 

- Các chu trình chất khoáng có xu thế mở trong những HST ĐNN. ngoại trừ trong 
bãi lây than bùn kín (Bog) và những ĐNN bị cô lập nhất định, chúng chỉ thu nhận các 
chất dinh dưỡng từ giáng thuỷ, Đó là đặc trưng chưa trưởng thành của những ĐNN liên 
quan trực tiếp đến dòng nước lớn qua các HST này. Mặt khác, ngay cả trong hệ mở như 
đầm lầy mặn bị ngập triều hằng ngày thì khoảng 80% nitơ được thảm thực vật sử dụng 
trong suốt chu trình của năm cũng được tái sinh từ vật liệu hữu cơ bị khoáng hoá (theo 
Delaune và Patrick, năm 1979). 

- Tính đị thể (tính không đồng nhất : Không gian nhìn chung được tổ chức tốt 
trong những ĐNN theo građien khác loài. Những mẫu hình phân vùng chính xác có thể 
dự đoán trước và sự phong phú của các giao điện đất - nước là những dẫn chứng về tổ 
chức không gian trong các ĐNN. Trong những ĐNN có rừng, tính đị thể theo chiều cao, 
chiều thắng đứng cũng được tổ chức, xắp xếp tốt. Tổ chức này là một chỉ số của các 
HST trưởng thành. Tuy nhiên, ở hầu hết các HST trên đất liền sự tổ chức được tạo nên từ 
các nhân tố tự sinh trong sự chín già của HST. Trong những ĐNN, hầu hết tổ chức có thể 
được tạo nên đo kết quả của những quá trình khác loài, đặc biệt các gradien thuỷ văn 
hoặc độ mặn được tiến hành nhờ những thay đổi nhẹ về độ cao đọc qua ĐNN. Sự "chín 
già" của tổ chức không gian ĐNN bao gồm mức độ thích ứng cao với những khác biệt 
tiểu vùng có ưu thế về nơi cư trú. 

- Các chu trình sống của các tác nhân tiêu thụ ĐNN thường tương đối ngắn, nhưng 
thường tăng mức độ phức tập. Chu trình ngắn là đặc trưng của các hệ trẻ, chưa trưởng 
thành, trong khi tính phức tạp lại là biểu tượng của sự trưởng thành và chín già. Một lần 
nữa, tính phức tạp của những chu trình sống của nhiều động vật ĐNN hình như cũng là 
một thích ứng với mẫu hình vật lý của môi trường đối với các lực sinh học. Lượng lớn 
những động vật chỉ sử dụng ĐNN theo mùa, ví dụ, rất nhiều cá và các loài cá da trơn di 
cư vào những ĐNN ven biển chỉ trong những giai đoạn sống nhất định, sử dụng nó như 
một nơi đẻ trứng hoặc nơi sinh sống của những con còn non. Chim nước sử dụng ĐNN 
phương Bắc làm tổ và ĐNN phương Nam để trú đông, chúng di chuyển hàng nghìn km 
giữa các vùng trong mỗi năm. Như vậy, rõ ràng là cả 2 quá trình tự sinh và khác loài đều 
rất quan trọng trong cả hai đường hướng phát triển tạo nên những đặc trưng cuối cùng 
của HST ĐNN trưởng thành. Điều này được chứng minh bằng một ví dụ từ những ĐNN 
của đồng bằng sông Mississpi ở bờ biển phía Bắc vịnh Mêhicô. Đặc biệt, đồng bằng 
ĐNN có nguồn gốc như một đầm lầy nước ngọt tiếp theo sự hình thành đất mới bởi các 
trầm tích sông. Những loài thực vật tìm thấy ở những ĐNN này chủ yếu là cây Liễu 
(Salix) và cây rau Mác (Sagitaria) có ít tác động đến môi trường của chúng. Chúng tồn 
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tại vì chúng thích ứng với những thay đổi cực trị (extreme) mà chúng phải trải nghiệm. 
Tất cả những chỉ số được nêu ra để kiểm soát vùng sông (bảng 4.3). 

Độ cao địa hình và chế độ ngập lụt thay đổi, phản ánh năng lượng cao và hàm lượng 
trầm tích của sông, nồng độ muối thường thấp, sự lắng đọng trầm tích vượt trội trầm tích 
hữu cơ, sự lưu giữ chất dinh dưỡng trong trầm tích và sức sản xuất thực vật thấp. Những 
thực vật thành công là những cây gỗ lâu nãm mọc nhanh như Liễu với bộ rẽ có sợi liên kết 
và giữ các trầm tích và thực vật hoà thảo lưu giữ các chất dự trữ trong những rễ lâu năm, 
nơi mà chúng không bị ảnh hưởng của nước lụt mùa xuân khắc nghiệt. 

Đặc biệt, đồng bằng Atchafalaya tiếp tục được bồi đấp về phía biển nông và những 
ĐNN ngoại vì trở nên mặn hơn, Những ĐNN nội địa tuy nhiên vẫn được duy trì nước 
ngọt từ giáng thuỷ. Tại thời điểm này sự phát triển tiếp theo của những đầm lầy sông 
chiếm ưu thế sẽ biến đối. Một dấu hiệu trở thành đầm lây mà việc kiểm soát môi trường 
là thuỷ triều nước mặn. Những thứ khác duy trì ngọt và tron, chế độ năng lượng thấp đã 
làm biến đổi đáng kể môi trường của riêng nó cho tới khi nó trở thành tấm thảm trôi nổi. 
Bảng 4.3 mình hoạ một cách tương phản hai hệ thống trưởng thành này với đấu hiệu báo 
trước sự phát triển mới của chúng. 

Bảng 4.3. So sánh một đầm tầy nước ngọt trẻ với một đầm lầy mặn trưởng thành 
và một đầm lầy trôi nổi nước ngọt 
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Đầm lầy nước ngọt Đầm lầy mặn x 
Đặc trưng HST trẻ (đồng bằng trưởng thành ưu Hước ngọt trưởng 
Atchafalaya) vực Barataria} thành (lưu VVP 
N Barataria) 
10 1000 _- 1 500 4 000 - 1 500 
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P tổng số trong trầm tích (ppm)_ 210 - 240 
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Sasser và Gosselink 

_(năm1984) _ | 
Đầm lầy ngập mặn bị ngập gần như hàng ngày, nhưng năng lượng nước lụt thấp và 
những trầm tích là những limôn và sét mịn, sự chênh lệch độ cao địa hình rất nhỏ, ổn 
định sự tiếp xúc với nước cao trung bình địa phương. Đâm lầy duy trì ở độ cao này trong 
vùng gian triều bằng việc liên kết trầm tích vô cơ được mang vào do nước thuỷ triều và 
những vật liệu hữu cơ từ thực vật mọc tại chỗ. Chỉ phát hiện thấy những loài chống chịu 
muối, nhưng chúng thích ứng cao với môi trường của chúng. Như một hệ quả, sức sản 
xuất thực vật cao. Đa số nhu cầu dinh dưỡng cho sinh trưởng được đấp ứng bởi sự 
khoáng hoá (tái sinh) của vật liệu hữu cơ trong đất. Đó là một HST mà trong đó sinh giới 
thích ứng với độ mặn và thuỷ triểu. Nhưng HST đó cũng biến đổi môi trường của riêng 


Nguồn Johnson, Sasser và 


Gosselink (năm 1985) _ 


Rainey (năm 1979) 
Sasser (năm 1977) 
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nó, chủ yếu qua nồng độ những chất vụn nát hữu cơ trong đất do thay đổi độ cao và sự 
ồn định việc cung cấp dinh dưỡng. 

Những đầm lầy mà phía bên trong không bị ảnh hưởng mặn thì sự biểu hiện đầy đủ 
nhất của sự phát triển tự sinh diễn ra. Với việc cung cấp trầm tích đã cắt đứt hầu như 
hoàn toàn, những trầm tích trở nên hữu cơ hơn và chúng cũng nhẹ hơn. 

Như vậy, những điều kiện môi trường khác nhau dẫn đến sự phát triển những HST 
ĐNN hoàn toàn khác hẳn nhau từ cùng một nguồn gốc. Cả hai hệ trưởng thành trở nên 
ổn định và thích ứng tốt với những môi trường của chúng. Đảm lầy mặn thể hiện sự phát 
triển tương ứng với cả 2 quá trình tự sinh và khác loài. Đầm lầy nước ngọt làm biến đổi 
môi trường của chính nó mạnh hơn so với đầm lầy mặn. 


4.3. CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỀN HỆ SINH THÁI ĐẤT NGẬP NƯỚC 


Như phần trên đã để cập các quá trình ở các ĐNN thể hiện cả 2 hệ trưởng thành và 
chưa trưởng thành (trẻ) và cả 2 quá trình tự sinh và khác loài đều quan trọng. Giả thiết 
rằng trong tất cả các HŠT ĐNN có cùng chủ điểm chung là : sự phát triển cách ly HST 
khỏi môi trường của nó. Ở mức các loài riêng biệt. điều này xảy ra những thích ứng dì 
truyền (cấu trúc và sinh lý) với những trầm tích ky khí và muối. Ở mức HŠT, nó xảy ra 
trước hết qua việc sản xuất than bùn mà nó có xu thế ổn định chế độ ngập lụt và chuyển 
nguồn dinh dưỡng chính đến vật liệu tát sinh trong nội tại HŠT. 

Cường độ dòng nước chảy trên bể mặt và chảy qua bề dày ĐNN cần được mô tả 
bằng tốc độ đổi mới nước (L'), tý lệ dòng chảy qua so với dung tích được lưu giữ tại 
vùng. Trong những ĐNN C+ biến đổi theo 5 trật tự về mức độ (hình 4.4) 







400009—Ì ØzZZZ2 Tác 6ì ti sinh nước (Ínăm) 
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Đầm lấy Đảm lấy nội địa Đảm lẫy 0 Rừng đắm Rừng ven RNM 
thanbùn kín nước ngọt triều mặn lầy sông 


Hình 4.4. Tốc độ tái sinh nước và sự nạp nitơ trong các loại ĐNN chính 
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nó, chủ yếu qua nồng độ những chất vụn nát hữu cơ trong đất do thay đổi độ cao và sự 
ồn định việc cung cấp dinh dưỡng. 

Những đầm lầy mà phía bên trong không bị ảnh hưởng mặn thì sự biểu hiện đây đủ 
nhất của sự phát triển tự sinh diễn ra. Với việc cung cấp. trầm tích đã cắt đứt hầu như 
hoàn toàn, những trầm tích trở nên hữu cơ hơn và chúng cũng nhẹ hơn. 

Như vậy, những điều kiện môi trường khác nhau dẫn đến sự phát triển những HŠT 
ĐNN hoàn toàn khác hẳn nhau từ cùng một nguồn gốc. Cả hai hệ trưởng thành trở nên 
ổn định và thích ứng tốt với những môi trường của chúng. Đầm lầy mạn thể hiện sự phát 
triển tương ứng với cả 2 quá trình tự sinh và khác loài. Đâm lầy nước ngọt làm biến đổi 
môi trường của chính nó mạnh hơn so với đầm lầy mặn. 


4.3. CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN HỆ SINH THÁI ĐẤT NGẬP NƯỚC 


Như phần trên đã đề cập các quá trình ở các ĐNN thể hiện cả 2 hệ trưởng thành và 
chưa trưởng thành (trẻ) và cả 2 quá trình tự sinh và khác loài đều quan trọng. Giả thiết 
rằng trong tất cả các HST ĐNN có cùng chủ điểm chung là : sự phát triển cách ly HST 
khỏi môi trường của nó. Ở mức các loài riêng biệt, điều này xảy ra những thích ứng di 
truyền (cấu trúc và sinh lý) với những trầm tích ky khí và muối. Ở mức HST, nó xảy ra 
trước hết qua việc sản xuất than bùn mà nó có xu thế ổn định chế độ ngập lụt và chuyển 
nguồn dinh dưỡng chính đến vật liệu tái sinh trong nội tại HST. 

Cường độ dòng nước chảy trên bể mặt và chảy qua bề dày ĐNN cần được mô tả 
bằng tốc độ đổi mới nước (£”), tỷ lệ dòng chảy qua so với dung tích được lưu giữ tại 
vùng. Trong những ĐNN t biến đổi theo 5 trật tự về mức độ (hình 4.4) 
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thanbùn kín nước ngọt triếu mặn lầy sông 


Hình 4.4. Tốc độ tái sinh nước và sự nạp nitơ trong các loại ĐNN chính 


95 


Từ một năm trong những đầm lầy hữu cơ phương Bác đến khoảng 7 500 năm trong 
những rừng ven sông phân bố thấp, sự nạp đình dưỡng vào vùng luôn kéo theo tốc độ đổi 
mới nước, một khi các chất định dưỡng được nước mang đến. Lượng nitơ phân phối cho 
vùng ĐNN, ví dụ, cũng thay đổi bởi 5 trật tự độ lớn từ nhỏ hơn Ig/m”/năm trong bãi lầy 
than bùn kín (Bog) đến khoảng LŨ kg/m năm trong rừng ven sông. Không phải tất cả 
nitơ này là dễ tiêu đối với thực vật trong HST, bởi vì trong những trường hợp cực trị nó 
sẽ chảy qua nhanh hơn là nó có thể huy động được, nhưng những dẫn liệu này biểu thị 
sự cung cấp định dưỡng tiềm năng cho HST. 

Mặc dù có biến đổi cực trị trong những lực bên ngoài này (khác loài), các HST 
ĐNN vẫn giống nhau đáng kể vẻ nhiều khía cạnh (bảng 4.4). 


Bảng 4.4. So sánh sức sản xuất sơ cấp và động thái nitơ trong các HST ĐNN 









































Sảnxuất | Sinh | „g E XSQSI TTÿ lệ N quai Tỷ lệ N qua] 
Loại ĐNN thuần không | khối trong đất Sức tải nitơ hã i0 chế biến | chế biến 
: thay đổi  |tổng số : nh Xee (gN/m°.năm)|, hưện năm) lượng dự | hấpthụ 
— _| (gim?. năm) | tkg/m?) bá G2: gN/winăm)|_ trự đất  |(cột4icột)| 
Bãi lây than 560 
bùn kín — | (3.1943) 53 500 08 9 0,002 0,09 
|phương Bắc NI p_ Ì L : 1 
đầm lầy nước 1980 
ngọt nội địa _| Œ 070 -2 860) 46 1 600 22 | 48 L 0,01 l 0.46 | 
Đầm lầy nước 1370 
Hiển (80 -2 100) 46 4340 75 54 0,06 14 -| 
Đầm lấy mặn| 1950 | -] | 
L 380 - 3700) 46 4470 | 30-400 | 25 0,02 - 0,07 | 1,2 - 4,0 
Rừng đắm lẩy| 870 390-1 | s2 1300 900 44 07 64 
T0 L | nG | 
Rừng ven 1040 
6 
sông Giảng dài PS” ` s0 | 40 000 L 17 ] 11 00 “ 
BNM TU 60 1400 30 24 0,02 | 1⁄2 
_| 0-4700 | — | lệ 1 =. 1 
[Khoảng thay { 
đổi tất cả 560-1980 | 37-60 | 600-1470 |0,8-40000] 9-54 | 0.002-11 0,09 - 600 
IBNN RÌ _ ] 




















Tổng sinh khối tồn giữ kể cả than bùn đến độ sâu In, thay đổi từ 40 đến 60 kg/mŸ - 
ít hơn 2 lần, nitơ trong đất thay đổi tương tự chỉ vào khoảng 3 lần, từ khoảng 500 đến 
| 500g/nỶ. 

Sức sản xuất sơ cấp thuần, một chỉ số chủ đạo của chức năng HŠT cũng biến đối. 
Những giá trị trung bình cho những loại HST khác nhau thường từ khoảng 600 đến 2 
000g/m”/năm. Do đó, mặc dù có nhiều nghiên cứu vẻ những loài riêng biệt (ví dụ 
Spartina alernjflora) (theo Steever và Niering, năm 1976) hoặc các HŠT như đầm lầy 
cây sậy (theo ConneT, Parrondo, năm 1981) cho rằng sức sản xuất tỷ lệ thuận với tốc độ 
đổi mới của nước, khi những HŠT khác nhau với các chế độ nước khác biệt lớn đem so 
sánh nhưng tương quan này không có, mà ở đây chỉ có thể giải thích bằng vai trò các 
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chất dình dưỡng được lưu giữ, đặc biệt là nitơ trong nội tại HST. Khi sự lưu giữ lớn nitơ 
hữu cơ trong trầm tích khoáng hoá (bảng 4.4), nó cung cấp nitơ vô cơ cho sinh trưởng thực 
vật. Trong hầu hết các HST ĐNN, nitơ "mới” không đủ hoặc thiếu để cung cấp cho những ˆ 
nhu cầu của thực vật, nhưng nhỏ so với lượng nitơ được lưu giữ trong những trầm tích. Kết 
quả, hầu hết nhu cầu nitơ được thỏa mãn do tái sinh (theo Delaune và Patriek 1979), thậm 
chí trong các hệ thống mở như đầm lầy ngập mặn. 

Nitơ từ bên ngoài cung cấp một "trợ cấp" cho nguồn nitơ cơ bản. Do đó, sự sinh 
trưởng của cây ngập mặn thường bị hạn chế bởi tốc độ khoáng hoá trong sự phụ thuộc 
chặt chẽ vào nhiệt độ. Nhiệt độ trong mùa sinh trưởng thường đủ ổn định để cung cấp 
nitơ tương tự cho thực vật trong những HST ĐNN khác nhau, có lẽ ngoại trừ đầm lây 
than bùn kín ở phương Bắc (Bog). Ở đây, nhiệt độ thấp và mùa sinh trưởng ngắn làm hạn 
chế sự khoáng hoá và cùng lúc việc cung cấp nitơ đầu vào cũng bị thu hẹp. Tổ hợp của 
cả hai yếu tố đều hạn chế sức sản xuất. 

Do đó, khi những HST ĐNN phát triển, chúng càng trở nên tách biệt khỏi sự thay 
đổi của môi trường bằng những chất dinh dưỡng lưu giữ. Thông thường, cùng một quá 
trình lưu giữ các chất dinh dưỡng, nghĩa là tích luỹ than bùn cũng thu hẹp sự biến đổi 
của ngập lụt và sau đó ổn định hệ thống. Một ví dụ điển hình là đầm lầy trôi nổi. Bề mặt 
của các đầm lầy này nhìn chung được tạo nên bởi sự láng đọng than bùn và các trầm tích 
vô cơ do nước. Khi độ cao tăng lên, ngập lụt có tần suất ít và lượng trầm tích đi vào 
giảm. Trong trường hợp không có các yếu tố trội, các đầm lầy ngập nước ven biển đạt 
tới độ cao ổn định ở đâu đó xung quanh mực nước cao trung bình. Những bề mặt của các 
ĐNN ven sông cũng nhô cao tương tự cho tới khi chúng chỉ bị ngập lụt từng thời kỳ. 

Các bãi lầy than bùn kín phương Bắc phát triển do sự lắng đọng than bùn bên trên 
mực nước, ổn định ở một độ cao và duy trì than bùn bão hoà nước nhờ nước dâng mao 
quản. Các hốc sâu đồng cỏ có thể là ngoại lệ cho những quá trình này. Chúng được "sắp 
đặt lại" từng thời kỳ bằng tổ hợp hoạt động của thảm cỏ và chu kỳ giáng thuỷ dài hạn và 
chỉ đạt tới ổn định trong một số chu kỳ. 

Như vậy, các HST ĐNN được thừa nhận theo truyền thống là những vùng chuyển 
tiếp giữa các hồ trống trải và rừng đất liên. Sự tích luỹ vật liệu hữu cơ từ sản xuất thực 
vật đã tạo nên bề mặt cho đến khi nó vừa mới bị ngập lụt và có thể hậu thuẫn cho các 
loài cây rừng đất liên chống chịu ngập lụt phát triển. 

Trong khi các tuần tự diễn thế đã được đẻ cập nhiều chỉ rõ con đường phát triển thì 
cũng có nhiều ví dụ đề cập tới học thuyết diễn thế kinh điển. Một khái niệm trung gian 
là thảm thực vật được phát hiện ở một vùng có ĐNN gồm các loài thích ứng với những 
điều kiện môi trường đặc trưng của vùng. Những mẫu hình phân vùng đã được quan sát, 
trong phương diện này phản ánh những građien môi trường ở đó hơn là những mẫu hình 
diễn thế tự sinh. Những bằng chứng hiện hành có thể đi đến kết luận là cả hai nguồn lực: 

tự sinh và khác loài đều tác động đến sự thay đổi thảm thực vật ĐNN và khái niệm về 
đỉnh cực đất liền theo vùng là không thích hợp. 
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Những HST ĐNN trưởng thành thích nghi cao với những môi trường của chúng. 
Trong khi, lượng nước đị vào và các chất dinh dưỡng thay đổi trong những ĐNN khác 
nhau do 5 trật tự mức độ, HŠT phản hồi vẻ phương diện sức sản xuất sinh khối và lưu 
giữ chất dinh đưỡng thay đổi chỉ bởi 1 thừa số từ 2 đến 4. Tính phản hồi HS ĐNN được 
kiểm soát bằng sự lưu giữ vật liệu hữu cơ đất có vai trò cung cấp thường xuyên các 
nguồn chất dinh dưỡng cho thực vật, giảm thiểu tác động của sự cung cấp từ bên ngoài. 
Nếu cơi các đặc trưng HST như những chỉ thị của sự trưởng thành thì những ĐNN sẽ 
trưởng thành và chín già ở một số khía cạnh và trẻ ở một số khía cạnh khác. Nhìn chung, 
sức sản xuất cao, một số trong đó sức sản xuất được di chuyển ra khỏi ĐNN và các chu 
trình dinh dưỡng là mở. Tất cả các hiện tượng đó là đặc trưng của những HST trẻ. Mặt 
khác. hầu hết những ĐNN tích luỹ sinh khối cấu trúc ở dạng than bùn, tất cả những 
ĐNN là các hệ phân nhánh, tính dị thể không gian cao và các chu trình sống phức tạp. 
những tính chất này biểu thị cho sự trưởng thành. 
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Chương V 
CÁC HỆ SINH THÁI ĐẤT NGẬP NƯỚC VEN BIỂN 


5.1. CÁC BÃI LẦY MẶN NGẬP TRIỀU 


Theo BeeRink (năm 1977) định nghĩa, bãi lầy ngập mặn là đất đồng cỏ ưa mặn †ự 
nhiên hoặc bán tự nhiên và rừng gỗ cây bụi thấp lùn trên những trầm tích phù sa có ranh 
giới là các thuỷ vực nước mặn với mực nước thay đối bởi nước triều hoặc không phải 
nước triều, Trong thực tế, các bãi lầy ngập mặn có tính vùng và cấu trúc thực vật, động 
vật và vi sinh vật phức tạp. Tất cả chúng đều tự điều chỉnh cho thích ứng với những sức 
ép thay đổi độ mặn, những thay đổi nhiệt độ, điều kiện khô và ngập lụt thay đổi. Các 
dạng bãi lầy ngập mặn là giao diện quan trọng giữa những nơi cư trú biển và đất liền. 
Chúng có sức sản xuất cao và nuôi sống nhiêu sinh vật biển. 

a) Độ lớn về địa lý 

Các bãi lầy cát ngập triều được tìm thấy ở kinh độ trung bình và cao đọc theo bờ 
biển gian triều xuyên suốt toàn cầu, chúng thay thế cho rừng ngập nước đọc theo đải bờ 
biển ở các vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới (giữa 25" N và 25" §). 

b) Về mặt địa mạo 

Các đặc điểm tự nhiên của thuỷ triều, các trầm tích và đầu vào của nước ngọt 
xác định sự phát triển cấu trúc tuyến bờ biển và mở rộng ĐNN vùng bãi lầy bên 
trong khu vực địa lý của chúng. Các bãi lầy ngập triểu là vùng gian triểu để nhận 
thấy nhất ; chúng được tìm thấy trong các khu vực đôi khi bị ngập đo triểu cao chứ 
không phải bị lụt khi triều thấp. Chúng ta thường gặp bãi lầy hình thành do biển, 
sông, suối và bãi lầy ổn định. 

Trong các nghiên cứu về thuỷ văn của các bãi lầy ngập triểu, người ta đã đề cập đến 
các lạch/ngòi, các trầm tích và các vũng ngập triều. 

Vẻ mặt hoá học, sự phát triển và phân vùng của thảm thực vật trong các bãi lầy 
ngập mặn bị chỉ phối bởi hàng loạt các yếu tố hoá học. Hai yếu tố quan trọng nhất là độ 
mặn của nước trong đất liên quan đến tẩn suất ngập triểu và khả năng sẵn có của các 
chất dinh dưỡng, đặc biệt là nitơ. 

Người ta đã nghiên cứu sâu về độ mặn và các chất dinh dưỡng trong các bãi lầy 
ngập triều. 

Độ mận của nước ở đây phụ thuộc vào hàng loạt yếu tố sau (phỏng theo Morss, 
năm 1927 và Chapman, năm 1960) : 
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- Tần suất ngập triều. 

- Lượng mưa. : 

- Các lạch ngập triều và các đông khô. 

- Thành phần cơ giới của đất. 

- Thảm thực vật. 

- Độ sâu của mực nước. 

- Dòng chảy nước ngọt. 

Khả năng dễ tiêu các chất dinh dưỡng, đặc biệt là nitơ và phôtpho, có vai trò quyết 

định đến sức sản xuất của HST bãi lầy ngập mặn. Hàng loạt các nghiên cứu ĐNN (theo 


Valiela và Teal, nãm 1974 ; Smart và Barko, năm 1980) đã cho thấy rằng, ở thảm thực 
vật vùng bãi lây ngập triểu, nitơ là yếu tố giới hạn. 


c) Cấu trúc hệ sinh thái 

HST của vùng bãi lầy ngập triểu rất đa dạng các thành phần sinh học, bao gồm 
thảm thực vật, các quần thể động vật và vi sinh VẬT. Các sinh vật phù du, động vật không 
xương sống, cá trong các ngòi, vũng ngập triểu và ở cửa sông. Rất khó để mô tả được 
hết cấu trúc về sinh học của HST này. 

Người ta đã có các nghiên cứu sâu về thâm thực vật, các sinh vật tiêu thụ. 

d) Chức năng của hệ sinh thái 

Những điểm cơ bản thể hiện trong hàng loạt nghiên cứu vẻ chức năng của HŠT 
vùng bãi triều lây như sau : 

~ Trong phần lớn bãi triều lầy cao, sức sản n xuất tổng số và sức sản xuất sơ cấp thuần 
cao gần giống như trong nông nghiệp. 


- Bãi triểu lầy là nơi sinh ra các vật vụn nất cho cả HST này và vùng cửa sông bên 
cạnh đó. Trong một vài trường hợp nguyên liệu vụn nát thuyên chuyển ra từ bãi lầy đến 
cửa sông còn quan trọng hơn cả năng suất sinh vật phù du ở cửa sông. 
- Các lá và thân cây có tác dụng làm vùng bề mặt cho tảo biểu sinh và các sinh vật khác. 
- Sự phân huỷ chất vụn nát, chủ yếu bằng con đường sử dụng năng lượng trong bãi 
lầy ngập triểu, làm gia tăng hàm lượng prôtêin của các vụn nát và cải thiện giá trị dinh 


dưỡng cho những sinh vẬt tiêu thụ. 


- Bãi lầy ngập triều cùng một lúc có thể là các nguồn và nơi chôn vùi các chất dinh 
dưỡng, đặc biệt là niƠ., 


* Đã có nhiều nghiên cứu sâu về năng suất sơ Cấp, SỰ phân huỷ, sự thuyên chuyển 
hữu cơ, đồng năng lượng và quỹ nitơ trong HST này. 
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s2, ĐẤT NGẬP NƯỚC CÓ RỪNG NGẬP MẠN 


Các vùng sình lầy cát ngậP triều ven biển ở các khu VỰC thuộc kinh độ ôn hoà trung 
bình và cao đều có đạng tương tự là BNM (mangrove) trong các vùng nhiệt đới và cận 
nhiệt đới của thể giới. : 

- Sự mở rộng về mặt địa lý, RNM được tìm thấy dọc bờ biển vùng nhiệt đới và cận 
nhiệt đới, thông thường ở giữa 25”N và 25" S, hạn chế ở phía Bắc của Bắc bán cầu, nhìn 
chung là các vùng từ 24°N đến 32, tuỳ thuộc vào khí hậu địa phương và SỰ hạn chế ở 
phía nam của khí hậu giá lạnh. 

- Theo Phan Nguyên Hồng và cộng SỰ (năm 1988), trên thế giới. RNM phân bể 
chủ yếu trong các vùng cửa sông, Vén biến nhiệt đới, chỉ có một vàt RNM ở á nhiệt đới. 
Wahsh (năm 1974) phân chia thảm thực vật ngập mặn thế giới thành 2 nhóm chính : 

+ Khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương: 

+ Khu vực Tây Phi - châu Mỹ bao gồm bờ biển châu Phi phía Đại TâY Dương, đảo 
Galapôga và châu Mỹ. 

Bãi sình lầy với RNM là một tổ hợp những cây gỗ ưa nước, Cây bụi và những thực 
vật khác mọc ở nước lợ và nước mặn ven bờ biển nhiệt đới và cận nhiệt đới. ĐNN có 
rừng ven biển là phức hệ thảm thực vật CâY gỗ, đất than bùn bở rời và hình như không có 
nên đáy, có những thích nghi cả 2 phương diện : Ngập lụt và độ mặn. Các nhà nghiên 
cứu đã khẳng định tầm quan tro"§ của đảm lầy RNM trong vận chuyển chất hữu cơ đến 
chuỗi thức ăn ven biển vùng bên cạnh, đến sự ồn định vật lý đối với bờ biển như chống 
xói mòn, sạt lỞ, bảo vệ các vùng nội địa khỏi sự phá hoại của bão gió và sóng biển và có 
tác dụng như những bồn chứa các chất dinh dưỡng và cacbon. Hiện có tới trên 3000 tạp 
chí chuyên khảo trên thế giới về RNM (theo Por và Dor, năm 1984). Sự quan tâm nhiều 
có lẽ do quy mô của MST này trên thế giới và nhiều tính chất đặc thù của nó. Tuy nhiên, 
nhiều tài liệu trong số này để cập đến các chủ để về cấu trúc và khu hệ sinh vật trong đó 
những quan tâm chính là các khía cạnh về chức năng của đầm lây RNM chỉ mới xuất 
hiện từ những năm 1970. 


5.2.1. Phạm vi địa tý 


Những đầm lầy RNM như đã nói ở trên được phát hiện dọc bờ biển nhiệt đới và cận 
nhiệt đới khắp thế giới, phụ thuộc vào điều kiện khí hậu khu vực, đặc biệt là tần số xuất 
hiện băng giá. Chapman (năm 1976) cho biết, 3/4 số đêm trong năm có băng giá nhẹ đủ 
để tiêu điệt những loài cây ngập mặn rắn chắc nhất. 

BNM được chia thành 2 nhóm, đó là đảm lây RNM thế giới cũ và đầm lầy RNM 
Tay Phi. Có khoảng 68 loài cây ngập mặn tôn tại và sự phân bố của chúng bình như có 
liên quan đến quá trình trội đạt lục địa và sự vận chuyển chúng bởi những người nguyên 
thuỷ (theo Chapman, năm 1976). Tuy nhiên, SỬ phân bố của những loài này cũng không 
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đồng nhất. Những đầm lây đặc biệt chiếm ưu thế ở Indo - Tây Thái Bình Dương (một 
phần của nhóm thế giới cũ), nơi có tính đa dạng loài lớn nhất. Theo Phan Nguyên Hồng 
(năm 1999), ở Việt Nam, số loài hiện biết ở ven biển Nam Bộ là 100 loài, ven biển 
Trung Bộ là 69 loài và ven biển Bác Bộ là 52 loài. Theo Hà Quốc Hùng và Đặng Trung 
Tấn (năm 1999), có 74 họ thực vật với 2!5 loài cây cỏ và dây leo có khả năng sinh 
trưởng và phát triển ở Cà Mau, trong khi ở châu Mỹ chỉ có 10 loài. Do đó, thông thường 
người ta cho rằng, vùng Malaixia - Ấn Độ là trung tâm xuất xứ sự phân bố các loài cây 
ngập mặn. Cũng có nhiều sự phân ly giữa thảm thực vật ngập mặn ở vùng thế giới cũ và 
thế giới mới của châu Phí Mỹ và Tây Phi. Trong thế giới cũ và thế giới mới có những 
loài riêng đặc thù của hai giống cây ngập mặn nguyên thuỷ là Đước (Rhizophor4) và 
Mắm (Avicennia). Từ đó có ý kiến rằng “sự hình thành loài xảy ra một cách độc lập ở 
mỗi vùng” (theo Chapman, năm 1976). 


Ở Mỹ, ĐNN có RNM được phát hiện sớm nhất đọc theo đới bờ Đại Tây Dương và 


vùng vịnh của bang Florida (28 - 29° vĩ độ Nam). Những đầm lầy cây ngập mặn phát triển 
rộng ở phía Bắc bờ biển bang Florida và vịnh Mêhicô, nơi xuất hiện thảm thực vật hỗn giao 
những cây ngập mặn và những loài cây khác. Loài Mắm ÁAvicenHia gernHnas cũng phát 
hiện thấy về phía Bác bang Texas, nhưng chỉ ở dạng cây bụi (theo Chapman, năm 1976). 
Đầm lây RNM trù phú cũng phát hiện thấy ở các đảo Caribê, kể cả ở Puerto Rico. 


5.2.2. Địa mạo và thuỷ văn 


Có rất nhiều kiểu ĐNN với cây ngập mặn khác nhau, mỗi kiểu có những điều kiện 
địa hình và thuỷ văn riêng. Tương tự bãi lầy mặn ven biển, đầm lầy RNM chỉ có thể phát 
triển ở những nơi được bảo vệ khỏi tác động sóng. Nhiêu cảnh quan địa lý thích hợp cho 
bảo vệ đầm lầy RNM như : 

- Các vịnh nước cạn được bảo vệ. 

- Các cửa sông được bảo vệ. 

- Các đầm phá (Lagoon). 

- Các phía khuất gió ở các đảo và bán đảo. 

- Các tuyến đường biển được bảo vệ. 

- Phía sau những mũi đất. 

- Phía sau những chỗ được che chắn ngoài khơi hay các đảo đá. 

Những đụn cất ven biển thường không có cây ngập mặn, chúng chỉ phân bố ở phía 
sau các đụn cát. Ngoài yêu cầu bảo vệ khỏi hoạt động sóng, tần số và thời gian ngập 
triểu cũng có ảnh hưởng lớn đến độ lớn và chức năng của các đầm lầy RNM. Thuỷ triều 
là phần bổ trợ quan trọng cho các đầm lầy RNM như cung cấp chất dinh dưỡng, (4o độ 
thoáng khí cho nước, đất và làm ổn định độ mặn của đất. Độ mặn cũng rất quan trọng 
cho các loài cây ngập mặn mà không phải tranh chấp với các loài cây nước ngọt. Thuỷ 
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triều cũng trợ giúp cho di chuyển và phân bố các hạt của nhiều loài cây RNM. Chúng 
cũng làm lan truyền trầm tích hữu cơ trong một số RNM ven lễ như những bộ lọc nuôi 
các sinh vật như trai, sò, bọt biển và nhóm chân râu và là nguồn thức ăn cho rắn, cua 
(theo Kuenzler, năm 1974). Tại bãi lầy mặn, đầm lầy RNM thuộc vùng gian triều, nó 
không đòi hỏi biên độ triều rộng. 

Hầu hết ĐNN có RNM được thấy trong những biên độ triêu từ 0,5 đến hơn 3,0m. 
Những cây gỗ ngập mặn có thể chống chịu biên độ rộng tần suất ngập lụt thuộc giống 
Rhizophora, cây Đước đỏ thường mọc ở vùng ven biển bị ngập nước liên tục đưới mức 
triều thấp. Ngoài ra, cây ngập mặn cũng có thể được phát hiện theo các dải dài hàng cây 
số trong đất liền đọc các bờ sông, nơi có rất ít hoạt động thuỷ triểu. Lugo (năm 1981) 
phát hiện thấy rằng, những dạng RNM nội địa này phụ thuộc vào sự trào dâng các cơn 
bão và “không bị cô lập khỏi biến nhưng rất phụ thuộc vào nó như một nguồn nước biển 
tươi mát”. 

Sự phát triển của những đầm lầy ngập mặn là đo địa hình, đặc điểm nên đáy và thuỷ 
văn nước ngọt cũng như hoạt động thuỷ triều. Khi phân loại các HST ĐNN có RNM, 
người ta dựa theo các điều kiện vật lý của chúng. Theo Lugo và Snedaker (năm 1974), 
chúng bao gồm các kiểu sau : 

- Các đảo RNM có nhiều sóng (chiều cao cây 7m). 

- ĐNN có RNM ven bờ (chiều cao cây 10m). 

- ĐNN có RNM ven sông (chiều cao cây 18m). 

- ĐNN có RNM ở châu thổ (chiều cao cây 15m). 

- Những dạng ĐNN có RNM võng (chiều cao cây 5m). 
- ĐNN có RNM lùn và còi cọc (chiều cao cây 2m). 

Những tính chất của các kiểu ĐNN có RNM này được minh hoạ ở hình 5.l. 

a) Những dạng ĐNN có RNM ở lưu vực (Basin Mangroves Wetlands) 

Chúng tồn tại ở các địa hình trũng phía sau ĐNN có RNM ven rìa và ở những vùng 
trũng tiêu nước, nơi có nước tù hoặc chảy chậm (hình d). Những lưu vực này thường bị 
cô lập với xung quanh, ngoại trừ khi thuỷ triều cao và ngập nước được duy trì trong thời 
gian đài. Nguyên nhân là do chúng ở trong những điều kiện nước tù và ít được nước thuỷ 
triểu chảy vào chứa lượng muối cao và Redox thấp. Đồng thời đây là nơi có cây Mắm 
đen (Awicennia germinans) chiếm ưu thế và mặt đất thường bị phủ kín bởi các rễ khí 
sinh hay rễ chống của chúng. 

b) ĐNN có RNM võng (Hammock Mangroves Wetlands) 

Loại này phân bố một cách cô lập, thường là những đảo cây gỗ ở địa hình không 
cao lắm do thành tạo than bùn mà trước đây chính nó là nơi có địa hình thấp (hình e). 
Than bùn được tích luỹ qua nhiều năm làm bề mặt đất cao lên khoảng 5 - 10cm so với 
địa hình xung quanh. Vì địa hình ít cao và cây RNM chiếm ưu thế nên những HŠT này 
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trông giống những đảo cây và gọi là “Hammock”. Chúng cũng rất khác nhau, một số Ở 
liên bờ biển nên đất bị mặn và đôi khi chịu ảnh hưởng của thuỷ triều, do vậy rất thuận 
lợi cho phát triển rừng cây ngập mặn. Loại Hammock rất dễ chịu tác động của thoát 
nước và cháy. 

e) ĐNN có cây ngập mặn lùn, còi cọc chiếm 1t thế 

Đó là những cây gỗ nhỏ, mọc phân tán do nghèo dinh dưỡng (Dwarƒ Mangrove 
Werlands) (hình Ð). Môi trường nghèo dinh dưỡng có thể do đất cát hoặc đá vôi. Những diều 
kiện siêu mặn và giá rết Ở cực Bắc đã làm cho những cây RNM chỉ tồn tại ở dạng cây bụi. 
Những dạng cây lùn còi cọc này thấy ở ven sông, Ở rìa RNM hoặc ở ĐNN lưu vực. 


+ 
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Đất liền có : 
RNM bị ¬— Mức nước cao 
rửa trôi -— Mức nước thấp 








8 
ĐNN có † 
RNM ven m 
ra Mức nước cao 
: Mức nước thấp 
b 
+ 
l8m 
ĐNN có 
RNM ven 
sông 
———————— 
I§m 
ĐNN có 
RNM lưu 
vực 


ĐNN có 





Hình 5.1. Phân loại ĐNN có RNM dựa vào địa hình và điều kiện động thái thuỷ văn ở Florida (Mỹ) 
d) Các đảo cây ngập mặn bị rửa trôi mạnh 


Những đảo nhỏ, chiều ngang hẹp của những khối đất liền rộng lớn (nơi khuất gió) 
thường bị rửa trôi mạnh khi triều cao (hình a). Rừng Đước đỏ (Rhizophora mangle) chiếm 
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ưu thế và có hệ thống rễ khí sinh như cột chống, có tác dụng ngăn chặn dòng thuỷ triểu 
và xua tan năng lượng sóng trong thời kỳ biển động. Tốc độ thuỷ triều đủ cao làm rửa 
trôi hầu hết vật liệu vụn thô và cành lá rơi rụng vào vùng trũng liên kể. Ở các đảo này 
thường quan sát thấy như những vòng tròn tập trung các cây ngập mặn cao Xung quanh 
những cây nhỏ hơn và rất nhạy bén với ô nhiễm biển. 

e) ĐNN có cây ngập mặn ven rìa 

ĐNN có cây ngập mặn ven rìa thường thấy đọc theo bờ biển được bảo vệ, dọc theo 
một số kênh đào, sông và đầm phá (hình b). Chúng phân bố rộng, dọc theo bờ biển liền 
kể với vùng đất cao hơn mức trung bình của thuỷ triều, nhưng chịu ảnh hưởng của nhật 
triểu. Ngược lại, với cây ngập mặn bị rửa trôi mạnh, có xu thế tích luỹ các vật liệu hữu 
cơ do năng lượng thuỷ triểu thấp và bộ rễ phát triển. Do bờ biển mở, ĐNN thường chịu 
tác động của bão, gió to dẫn đến tích luỹ những vật liệu tàn dư, mảnh vỡ. RNM ven rìa 
thường xuất hiện từng con bơn hẹp dọc ven biển hoặc thành dải rộng dọc theo bãi biển 
dốc mạnh. Khi các con bơn xuất hiện, RNM có thể bị cô lập, nước ngọt không bị mất và 
nó hoàn toàn phụ thuộc vào lượng mưa vào biển và vào nước ngầm trong việc cung cấp 
các chất dinh dưỡng. Trong bảng phân loại, RNM đảo rửa trôi mạnh và ven rìa được gộp 
chung lại vì chúng có những chức năng và cấu trúc giống nhau. 

 ĐNN có RNM ven sông suốt 

Đó là những rừng cây ngập mặn cao và sinh khối lớn phát hiện dọc theo những 
đồng bằng ngập lụt của các sông ven biển và các lạch triểu sâu vào đất liền (hình c). 
Những dạng ĐNN này có thể bị khô trong thời gian đài, mặc dù mực nước ngầm nằm 
ngay dưới mặt đất. Ở Florida (Mỹ), sự cung cấp nước ngọt lớn nhất vào mùa hè làm 
dâng cao mực nước ngầm dẫn đến độ mặn trong đất thấp. ĐNN có RNM %en sông vận 
chuyển lượng lớn chất hữu cơ do sức sản xuất cao của chúng. Những ĐNN này chịu tác 
động của quá trình rửa trôi nước ngọt từ những vùng đất cao xung quanh từ nước, trầm 
tích và các chất dinh dưỡng do những sông bên cạnh cung cấp và chúng cũng bị tác 
động mạnh bởi các hoạt động ở thượng nguồn hoặc sự thay đổi dòng. 


5.3. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC 


5.3.1. Độ mặn 


Đảm lầy có RNM thường phát triển ở những điều kiện độ muối biến đổi lớn. Davis 
(năm 1940) đưa ra nhiều lý giải quan trọng về độ mặn trong ĐNN có RNM. Đó là : 

- Độ mặn hằng năm biến đổi mạnh trong những ĐĨN có RNM. 

- Nước mặn không phải là điều kiện cần thiết cho sự sống của hầu hết các loài cây 
ngập mặn. 

- Độ mặn thường cao hơn và thay đổi ít hơn trong nước chứa ở đất tại những khe hở 
so với trong nước bề mặt ở RNM. 
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- Những điều kiện mặn trong đất phát tán rộng vào đất liên so với triểu cao bình 
thường đo địá hình thay đổi ít, ngăn ngừa rửa trôi nhanh. 

Các loài cây ngập mặn có biên độ chống chịu mặn rất rộng do quá trình thích ứng 
và hầu hết các loài đều có thể phát triển trong nước ngọt, tuy nhiên điều này ít gặp ở tự 
nhiên. Hầu hết các loài cây ngập mặn là những loài chịu muối không bất buộc. Nếu so 
với thực vật nước ngọt thì thực vật ngập mặn có ưu điểm là thích ứng cả với những điều 
kiện nước mặn và nước lợ. Wlliam Mitsch (năm 1986) cho biết, độ mặn thấp thích hợp 
với cây Đước lùn, còi cỌc. Độ siêu mặn thường thấy ở các ĐNN lưu vực khi quá trình 
thoát - bốc hơi cao và hoà tan thấp. Những biến động độ mặn theo mùa là do độ cao, 
khoảng thời gian của thuỷ triểu, cường độ mưa theo mùa lượng nước ngọt xâm nhập vào 
RNM qua các sông, lạch triểu và rửa trôi. Theo Phan Nguyên Hồng (năm 1999) thì cây 
ngập mặn sinh trưởng tốt trong môi trường có NaC!. điều này khác hắn với những thực 
vật phát triển trên đất liên. Tác giả nhấn mạnh, các loài cây như Mắm, Sú, Đâng sinh 
trưởng kém, lá sớm rụng trong môi trường nước ngọt. 


5.3.2. Ôxy trong đất 


Những điều kiện khử tồn tại ở hầu hết đất dưới RNM khi chúng bị ngập lụt. Mức độ 
khử phụ thuộc vào khoảng thời gian ngập nước và độ mở của ĐNN với các dòng nước 
ngọt và nước thuỷ triều. Một số quá trình vận chuyển ôxy cũng xây ra đối với vùng 
quyền rễ qua thảm thực vật, mặc dù sự đóng góp chỉ có tính cục bộ và là nhỏ trong cân 
bằng ôxy trầm tích. Những thích ứng tạo điều kiện để ôxy đi vào và đi qua những cơ 
quan chứa mô khí của thực vật. Khi các lạch triểu và nước rửa trôi bề mặt cho nước đi 
qua ĐNN có RNM, những điều kiện khử không hẳn trở nên khắc nghiệt vì sự tiêu nước 
gia tăng và liên tục có sự xâm nhập của nước đã được ôxy hoá. 


5.4. CẤU TRÚC CỦA HỆ SINH THÁI 


5.4.1. Thảm thực vật 


Ở các vùng của thế giới mới chỉ phát hiện thấy khoảng 10 loài cây ngập mặn và phổ 
biến là 3 loài : 

Đước đỏ (Rhizophora mangle L), Mắm đen (Avicennia germinans L) và cây ngập 
mặn trắng (Laguncularta racemosa), số khác mặc dù không phải hoàn toàn là cây ngập 
mặn đôi khi cũng mọc trong vùng chuyển tiếp giữa ĐNN, cây ngập mặn và vùng cao 
khô hơn. Mỗi một kiểu địa thuỷ văn của ĐNN, cây ngập mặn được mô tả ở trên đều có 
những tổ hợp cây ngập mặn khác nhau chiếm ưu thế. Những đảo cây ngập mặn rửa trôi 
mạnh và ĐNN ven rìa thì Riizophora chiếm ưu thế với những bộ rễ khí sinh cọc chống 
dày đặc, đặc biệt đọc theo bờ rìa tiếp xúc với biển khơi. ĐNN với cây ngập mặn ven 
sông chiếm ưu thế là cây Đước, mặc dù chúng có thân thắng đứng và tương đối ít rễ khí 
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sinh (theo Lugo và Snedaker, năm 1974). Các cây Mắm đen và Mắm trắng cũng thường 
mọc ở những ĐNN này. ĐNNN lưu vực và ở ĐNN dạng võng đêu có cả 3 loài trên, nhưng 
cây Mắm đen chiếm ưu thế nhất trong ĐNN lưu vực và ĐNN đạng võng lại chủ yếu là 
Rhizophora. 


5.4.2. Tính thích ứng của cây ngập mặn 


Thám thực vật ngập mặn, đặc biệt những cây chiếm ưu thế có nhiều thích ứng cho 
phép chúng tồn tại trong mỗi trường có độ mặn cao, thời tiết khắc nghiệt và điều kiện ky 
khí của đất. Tính thích ứng hình thái và sinh lý là chủ để của nhiều công trình nghiên 
cứu. Kuenzler (năm 1974) đã tổng kết một số thích ứng là : 

- Kiểm soát độ mặn. 

- Rễ chống đạng cột và rễ khí sinh. 

- Cây con nối liền với quả được gọi là trụ mầm. Khi trụ mầm già, chín xuất hiện 
một vòng cổ giữa quả và phần trụ dưới lá mầm. Độ đài của vòng cổ thay đổi tuỳ theo 
loài. Khi vòng cổ chuyển từ màu xanh lục sang các màu khác là trụ mầm bắt đầu chín, 
sắp rời quả và cây mẹ 

a) Kiểm soát độ mặn 

Khả năng sống của các cây ngập mặn trong đất mặn phụ thuộc vào khả năng của 
chúng kiểm soát nồng độ muối trong các mô. Về phương diện này, các cây ngập mặn 
cũng giống những cây ưa mận khác. Các cây ngập mặn có khả năng ngăn chặn sự xâm 
nhập mặn qua rễ vào thân thực vật (sự ngăn chặn muối) và thoát tiết các muối từ lá (bài 
tiết muối). Sự ngăn chặn muối ở rễ là kết quả của quá trình thẩm thấu đảo ngược tạo cho 
rễ chỉ hấp thụ nước ngọt từ nước mặn. Các vùng tế bào rễ các loài cây ngập mặn thuộc 
các giống như Rhizophora, Avicennia và Lagucularia hoạt động như những vật siêu lọc 
kể cả các ion muối. Nước xâm nhập vào rễ qua màng lọc bởi áp suất âm vào mô gỗ được 
phát triển qua sự thoát hơi nước ở lá, hoạt động này chống lại ấp suất thẩm thấu gây nên 
bởi các dung dịch trong môi trường bên ngoài rễ (theo Scholander, năm 1965). Cũng có 
nhiều loài cây ngập mặn (ví dụ Avicennia và Laguncularia) có các tuyến tiết muối ở lá 
để loại trừ các muối thừa. Những dung dịch bị bài tiết ra thường chứa nhiều NaCl và 
những tỉnh thể muối có thể hình thành trên các lá. 

Một con đường khác rất có thể xảy ra là các cây ngập mặn đào thải muối thông qua 
sự rơi rụng các lá. Sự rụng lá có thể trở nên quan trọng khi ở những cây ngập mặn mỗi 
năm mọc hai đợt lá mới (theo Chapman, năm 1976). 

Năng suất lượng rơi 


- Lượng rơi của các cây ngập mắn phụ thuộc vào nhiều yếu tố thời tiết (mùa nước, 
mùa khó, sức gió ...) và theo tuổi cây: 

Phan Nguyên Hồng (năm 1999) dẫn số liệu của Nguyễn Hoàng Trí (năm 1986) cho 
thấy, đối với rừng Đước Cà Mau, tổng lượng rơi trung bình là 2,673g/m/ngày tương 
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đương 9,75 tấn/ha/năm, trong đó lượng rơi của lá cao nhất chiếm 79,71% (2,131g/m”/ngày). 
Lượng rơi của cành là 0,230g/mˆ/ngày (8,01%), lượng rơi của hoa, quả trụ mầm là 
0,184g/m?/ngày (6,89%) và chổi của lá kèm là 0,118g/m?/ngày (4,45%) ; lượng TƠI CỦa 
phân sâu bọ là 0,008g/m/ngày (0,32%) tính ra lượng 1á bị sâu ăn là 0,016 - 0,020g/m”/ngày. 

- Lượng rơi theo tháng: 

Theo Viên Ngọc Nam (năm 1998) vào tháng 8, 9, I1, 2 là các tháng có lượng TƠI 
cao, tháng 8 có lượng rơi cao nhất (0,77 tấn/ha/tháng) và thấp nhất là tháng 6 
{0,48tấn/ha/tháng). Lượng rơi trung bình của các tháng trong năm là 0,46 tấn/ha/tháng. 
Liên quan đến tuổi cây, Phan Nguyên Hồng (năm 1999) cho biết, Đước l6 tuổi có tổng 
lượng rơi là 806,68g/m”/năm, lá chiếm 68,88%, chổi chiếm 8,95%, hoa, búp chiếm 
4.71%, cành chiếm 6,65%, quả trụ mầm chiếm 10,81%. Đặc biệt, lượng quả và trụ mầm 
rơi ở tuổi 16 là cao nhất và kế đến là tuổi 12. Điều này giúp cho chúng ta nhận định tuổi 
cây rừng cho giống có nhiều lá từ 12 - 16 tuổi. 

b) Rễ chống và rễ khí sinh 

Hầu hết thực vật ngập mặn như Rhizophora có các rễ chống và Avicennia lại có rất 
nhiều rễ khí sinh nhỏ (thường 20 - 30cm trên mặt bùn và đôi khi cao tới 1m), ôxy xâm 
nhập vào thực vật qua lỗ khổng nhỏ được gọi là lỗ vỏ (enticel), chúng có ở cả rễ chống 
và rễ khí sinh. Khi những lỗ vỏ này tiếp xúc với không khí trong thời gian thuỷ triểu 
thấp, ôxy được hấp thu từ không khí. Một phần lượng ôxy này được vận chuyển đến rễ 
và khuếch tán khỏi rễ qua hệ các mô thông khí và duy trì một lớp nhỏ hiếu khí xung 
quanh hệ rễ khi những rễ chống hoặc rễ khí sinh của các thực vật ngập mặn bị ngập 
nước liên tục đo sự ổn đỉnh các mức nước, những thực vật ngập mặn này có các rễ khí 
sinh chìm hoặc rễ chống bị chết (theo }. H. Day, năm 1981). 

©) Tạo thành cây con 


Cây Đước có hạt và nảy mầm trong khi đang còn trên cây, tạo ra sự phát triển trụ 
dưới lá mầm dạng điếu xì gà đài (cây con sinh sản) treo trên cây. Điều này thích hợp với 
sự tạo ra các cây con, nơi nước ky khí nông và trầm tích sẽ hạn chế sự nảy mầm. Cây 
con rụng xuống và tạo rễ trên bùn hoặc có thể trôi và dạt vào dòng hải lưu hoặc thuỷ 
triểu nếu chúng rơi xuống biển. Sau một thời gian nếu những cây con trôi nổi bị mắc cạn 
và nước đủ nông, chúng sẽ tiếp xúc với bùn trầm tích và rễ phát triển. Theo thời gian, 
cây con ngày càng bám chặt hơn và phát triển các rễ nếu nước nông. Sự tiếp xúc với bùn 
trầm tích, các hạt cây có được kích thích sinh trưởng không ? Đất có chứa một số hợp chất 
hoá học kích thích sự phát triển của rễ hay không ? Đây là các vấn đề chưa được nghiên 
cứu nhiều. 


5.4.3. Chức năng hệ sinh thái rừng ngập mặn 


Chức năng quan trọng của thực vật ngập mặn là sức sản xuất sơ cấp thuần hay hữu 
hiệu (net producrion) và sức sản xuất sơ cấp thô (øgross hay roiaÏ production tức là quang 


hợp) cũng đã được nhiều tác giả nghiên cứu. Các đặc trưng chức năng khác của những 
ĐNN này như sự vận chuyển hữu cơ và chu trình đinh dưỡng còn ít được nghiên cứu. 
Tuy nhiên, bức tranh vẻ động thái của ĐNN, RNM cũng đã có nhiều nghiên cứu cơ bản. 
Những nghiên cứu này chứng minh tầm quan trọng những điều kiện vật lý của thuỷ 
triều, độ mặn và các chất dinh dưỡng trên những ĐNN này và đã chứng minh ở đâu 
những sức ép tự nhiên và nhân tạo đã tạo ra tác động mạnh nhất. 


5.4.4. Sức sản xuất sơ cấp tổng số 

Năng xuất sơ cấp tổng số là lượng chất hữu cơ thực vật trên một đơn vị diện tích 
trong một đơn vị thời gian (kg/m”/ngày hoặc tấn/ha/năm). 

Người ta đã tiến hành nhiều phép đo đạc ở vùng đầm lầy RNM với những biến đổi 
rộng các điều kiện thuỷ văn và hoá học. Những phép đo về sức sản xuất sơ cấp từ những 
phương pháp luận về trao đổi khí CO, được nêu ra ở bảng 5.1. 






Bảng 5.1. Sức sản xuất sơ cấp và hô hấp ở HST RNM bang Florida (Mỹ) và Puerto Rico 



















Số | Sức sản xuất | Sức sản xuất| Hô hấp tổng 
lượng |sơ cấp tổng số| sơ cấp thuần sế trong 24 giờ 
shép đo| gCím2. ngày | gClm°.ngà gCim?. ngà 
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Florida : Vịnh Fahkahatchee Suối 
triểu nhỏ (cây ngập mặn đen, đỏ 
và trắng 


Hai nguồn sông Fahka (cây ngập 7 
mặn đen, đỏ và trắng 


Thượng nguồn sông Fahka 














Vịnh Rookery (cây Mắm) 











Vịnh Rookery (cây Đước) 
Egma=mm—T 
g dạng võng (cây Đước) 3 
(năm 1974) 
Rừng Đước dạng cây bụi t Ạ Burn 


năm 1874 





[Puero Rico : Laparguera (Đước) Đo theo 
L_ | giờ 








Golley, 








(Nguồn : Lugo và Suedaker, năm 1974) 
Số liệu của bảng so sánh sức sản xuất và sức sản xuất lớp phủ mùn rác ở những 
ĐNN có thực vật ngập mặn ven sông, lưu vực và cây bụi. Sức sản xuất sơ cấp nguyên và 
sức sản xuất tổng số nhìn chung cao nhất ở các đầm lầy RNM ven sông, thấp hơn là ở 
đầm lầy RNM lưu vực và thấp nhất ở đầm lây RNM với những cây lùn, còi cọc (theo 
Brown và Lugo, năm 1982). 
Sức sản xuất lớp phủ mùn rác của các kiểu ĐNN có cây ngập mặn khác nhau, 
ĐNN có RNM ở dạng võng, ven rìa có sức sản xuất lớp phủ mùn rác gần với RNM 
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lưu vực, trong lúc sức sản xuất của RNM rửa trôi mạnh cao hơn, gần tương ứng với 
RNM ven sông. 


Những nhân tố quan trọng quyết định chức năng RNM nói chung và sức sản xuất sơ 
cấp nói riêng là : 

- Thuỷ triểu và các nhân tố rửa trôi. 

- Các nhân tố hoá học nước (theo Carter, năm 1973). 

Khi thuỷ triều ảnh hưởng đến hoá học của nước và sức sản xuất bằng việc vận 
chuyển ôxy đến hệ rễ để loại trừ các vật liệu độc hại và muối trong nước ở đất, bằng việc 
kiểm soát tốc độ tích luỹ trầm tích hoặc xối mòn và bằng việc tái sinh các chất dinh 
dưỡng một cách gián tiếp bị mất từ vùng rễ. Những điều kiện hoá học tác động đến sức 
sản xuất sơ cấp là độ mặn của nước trong đất và nồng độ các chất dinh đưỡng chủ yếu. 
Lugo và Snedaker (năm 1974) kết luận rằng, so với những ĐNN có rừng cây ngập mặn 
như RNM lùn, còi cọc thường bị cô lập khỏi ảnh hưởng nhật triều thì những ĐNN tiếp 
xúc thường xuyên với nước biển và nồng độ các chất dinh dưỡng cao thường rất thuận 
lợi cho HST RNM phát triển. Rừng ở đây có tốc độ cao về sức sản xuất sơ cấp thuần. 

Ở Việt Nam, Phan Nguyên Hồng (năm 1999) đã tiến hành đo năng suất sơ cấp tổng 
số (GPP) và năng suất sơ cấp thuần (NPP) tại khu vực đất Mũi (Cà Mau) cho thấy, chỉ 
tiêu GPP ở vùng ven kênh rạch là 8,279 và NPP là 6,01g/m?/ngày, ở trong rừng GPP là 
6,477 và NPP là 3,789g/m”/ngày 

Tuy nhiên, trị số năng suất sơ cấp được tính toán dựa trên các chỉ tiêu về quang hợp, hô 
hấp và chỉ số diện tích bể mặt lá là đại lượng phụ thuộc vào nhiều yếu tố : Chế độ chiếu 
sáng, điều kiện sinh thái, thời tiết, khí hậu. đặc tính sinh học của loài, nên việc so sánh chỉ 
mang tính chất tương đối. Kết quả nghiên cứu của Phan Nguyên Hồng ở Cà Mau gần giống 
với các số liệu nghiên cứu của Lugo (năm 1975) ở Vịnh Rookery (bảng 5.2). 


Bảng 5.2. Sức sản xuất sơ cấp tổng số, hô hấp và năng suất lượng rơi 
đối với 3 kiểu ĐNN có RNM 























IB ĐNN có RNM ] 
Ven sông _ Lưu vực Cây bụi 
Sức sản xuất tổng số (kcalím°. ngày) 108 81 13 
Hô hấp tổng số (kcal/m°, ngày) 51 5ô 18 
Sức sản xuất sơ cấp nguyên (kcaltr”. ngày) |_ _ Sĩ 25 | 0 
Sức sản xuất thảm phủ hữu cơ (kcal/m°. ngày) 14#2 90+04 _ | 1,5 





(Nguồn : Brewn và Lugo, nấm 1982) 


Ghi chủ : Từ nhiều điểm của bang Fiorida : dựa trên phép đo trao đổi khí CO;, 1g chất hữu cơ = 
4,5 kcal. Trung bình + sai số chuẩn từ nhiều điểm ở Florida và Puerto Rico được đo đạc với cái bẫy hữu cơ 
rơi rụng, cho răng 1g chất hữu cơ = 4,5 kcal. 


5.4.5. Năng suất của lượng rơi 

Lượng rơi rụng của cây ngập mặn, phụ thuộc vào nhiều yếu tố như mùa mưa, mùa 
khô, sức gió và tuổi của cây. 
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Tầm quan trọng của những điều kiện hoá học đối với sức sản xuất của RNM rất khó 
đánh giá vì chúng luôn bao gồm 2 yếu tố : các chất kích thích (chất dinh dưỡng) và sức 
ép (độ mặn). Cả hai yếu tố này đều rất quan trọng đối với sinh trưởng của thực vật ngập 
mặn. Kuenzler (năm 1974) cho rằng, thậm chí cả khi tỷ lệ nước thoát hơi trong cây ngập 
mặn thấp đo độ mặn cao thì sức sản xuất có thể vẫn cao nếu giầu các chất dinh dưỡng. 
Carter (năm 1973) đã kiểm nghiệm sức sản xuất của tán lá cây ngập mặn theo gradien 
của nước ngọt với nước mặn ỡ Florida (Mỹ). Kết quả được biểu thị ở hình 5.2 : Sự hô hấp 
so với tÿ số sức sản Xuất SƠ cấp tổng số (R/RPP) được sử dụng như một biến số phụ 
thuộc để chỉ phần tăm của năng lượng cố định, được sử dụng để duy trì chức năng trong 
mô thực vật. Do đó, khi tỷ lệ này giảm, tỷ lệ % của sức sản xuất sơ cấp tổng số được 
xem là sức sản xuất thuần. Biến số phụ thuộc trong hình 5.2 là : 


{ (Cls Hệ C1,)/CIs} x 100 








Trong đó : 
- Cls : Độ mận của nước 
- Cl, : Độ mặn quá mức của nước 
05 © - Cây ngập mặn đen 
®. Cây ngập mặn đỏ 
0,4 + - Cây ngập mặn trắng 
m_- Cây gỗ cẩm chướng 
0,3 
0,2 
co 
GPP 01 


Cls—C „1oo (Ð 


1s 
Hình 5.2. Biến thiên độ mặn 
Biến số này là građien độ mặn giữa đất và nước ngập là % của độ mặn nước đất và 
được xem là thước đo của hai nhân tố : thuỷ triểu và hoá học của nước. Đường c0n8 
cũng giả định rằng một khi građien độ mặn tăng (với độ mặn đất cố định) hoặc khi độ 
mặn của đất giảm (với građien nước - đất cố định) thì nhu cầu hô hấp của thực vật ngập 
mặn giảm. Thực vật ngập mặn tiêu thụ năng lượng nhiều hơn để tăng trưởng so với để 
duy trì quá trình sinh lý, khi nồng độ muối cao. Trong nước mặn, sự hô hấp cần thiết 


HI 


thích ứng vẻ mặt sinh lý với những điều kiện mặn. Đề có cách nhìn tổng quát, Carter và 
Lugo (năm 1975) đã tổng kết sự phân vùng chức năng như sau : 

- Sức sản xuất sơ cấp tổng số của cây ngập mặn Đước đỏ giảm cùng với sự tăng độ rnặn. 

- Ở những vùng có độ mặn thấp và dưới cùng điều kiện chiếu sáng thì sức sản xuất 
sơ cấp tổng số của cây Đước đỏ gấp 4 lần so với cây Mắm. 

- Ở những vùng có độ mặn trung bình thì cây Mắm trắng có tốc độ của sức sản xuất 
sơ cấp tổng số gấp 2 lần so với cây Đước. 

- Ở những vùng có độ mặn cao thì cây ngập mặn trắng (Lagucularia) thể hiện sức 
sản xuất sơ cấp tổng số cao hơn ở cây Mắm, Mắm cao hơn Đước 


55. PHÂN HUỶ, TIÊU THỤ VÀ VẬN CHUYỂN CHẤT HỮU CƠ 


Quá trình phân huỷ trong RNM phụ thuộc vào độ ẩm, sự phân huỷ tối ưu xảy ra ở 
50% độ trữ ẩm toàn phần của đất (theo Lugo và Snedaker, năm 1974) đã đo sự phân huỷ 
của thảm rơi rụng cây ngập mặn là 287g/m”/năm ở ĐNN với cây Mắm chiếm ưu thế. Trữ 
lượng gốc của thảm rơi rụng trong ĐNN là 550g/mˆ và như vậy hệ số phân huỷ là 
0.52%/näm. tốc độ phân huỷ tương đối nhanh. Trong nghiên cứu này, tổng năng suất rơi 
là 485g/mˆ/năm cho phép tác giả kết luận là không có sự tích luỹ được ghỉ nhận “lượng 
vượt trội của lá rơi rụng so với phân huỷ tiêm năng có thể là sự vận chuyển đến những 
vịnh bên cạnh hoặc chuỗi thức ăn ở đất liên. 

Vai trò của đầm lầy RNM như một phương tiện vận chuyển vật liệu hữu cơ đốt với 
vùng cửa sông bên cạnh đã được đẻ cập ở nhiều nghiên cứu. Heald (năm 1971) ước 
đoán, khoảng 50% sức sản xuất phần khí sinh của RNM ở Tây Nam Florida được vận 
chuyển vào cửa sông bên cạnh. Từ 33 - 60% tổng chất hữu cơ lơ lửng trong vùng cửa 
sông đến từ vật liệu của rừng Đước Rhizophora. Việc sản xuất chất hữu cơ lớn hơn vào 
mùa hè, mặc dù, mức mùn bã trong nước đầm lây lớn nhất từ tháng 11 đến hết tháng 2 
năm sau. Khoảng 30% sự vận chuyển chất hữu cơ đi ra xây ra trong tháng 11. Heald 
cũng phát hiện thấy rằng, khi mùn bã bị phân huỷ, hàm lượng prôtêin của nó tăng, đó là 
do sự ga tăng các quần thể nấm và vi sinh vật. Carter (năm 1973) lại cho rằng, tối thiểu 
57% tổng năng lượng trong vịnh Fahkahatchee, bang Florida (Mỹ) đến từ RNM. Brown 
và Lugo (năm 1982) dự đoán, việc vận chuyển đi ra là 58g C/m”/năm từ ĐNN lưu vực có 
thực vật ngập mặn, 55% trong số này là do sự trao đổi triểu và do rửa trôi nước bể mặt 
và thấm rỈ. 

Nhiều nghiên cứu khác cũng nhấn mạnh, nhiều ĐNN có RNM là những nguồn chất 
vụn thô quan trọng cho các HST nước bên cạnh. Thông qua việc kiểm tra hàm lượng 
trong dạ dày của hơn 80 động vật cửa sông, các tác giả khẳng định những vật liệu vụn 
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thô cây ngập mặn, chủ yếu từ rừng R¿zophøza là nguồn thức ăn nguyên khai rất quan 
trọng ở vùng cửa sông. Những sinh vật tiêu thụ nguyên sinh đóng vai trò con môi cho cá 
Môi, cá Hồng ... 

Những sinh vật tiêu thụ nguyên sinh cũng sử dụng nước ở RNM cửa sông trong giai 
đoạn mới sinh để bảo vệ khỏi các thiên địch, đồng thời cũng là nguồn thức ăn (theo 
Lugo và Snedaker, năm 1974). 


5.6. DÒNG NĂNG LƯỢNG 


Một số nghiên cứu đã có cách nhìn toàn diện về sự phân bố và số phận của năng 
lượng qua toàn bộ HST RNM dựa trên cơ sở số liệu hằng năm và lâu dài, Odum và 
Wilson (năm 1962) đã phát triển quỹ năng lượng tóm tắt của ĐNN có RNM ở Puerto 
Rico trung bình các ngày trong tháng 5 (bảng 5.3). 


Bảng 5.3. Quỹ năng lượng tóm tắt đối với ĐNN có RNM ở Puerto Rico trong tháng 5 
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Hẹp phái Quang hợp thô (tổng số) _ | ___ Hô hấp và mất mát 
Lả phơi ra ảnh sáng 73,3 __ 43.1 
Lả trong rãâm 40 48 
Thảm phủ mặt đất 29 24 
Cây con 3,0 3,6 


Rễ chống 20,3 


Hộ hấp đất (trong không khí) - 17 


Hồ hấp đất (trong nước) - 20 
Tổng số 823 779 


Vận chuyển ra x 137 






































(Nguồn : Odum và Wilson, năm 1962) 


Trong số 82 kcal/m”/ngày của sức sản xuất tổng số, phần lớn được sử dụng bởi 
chính thực vật trong quá trình hô hấp. Sự hô hấp của các rễ chống của rừng Đước đến 20 
kcal/m?/ngày. Sự trao đổi chất ở động vật vào khoảng 0,8 kcal/m”/ngày tạo thành phần 
năng lượng rất nhỏ của dòng năng lượng trong HST này. Lugo (năm 1975) cũng phát 
hiện mẫu hình tương tự của quá trình trao đổi chất theo phương thẳng đứng trong đầm 
lầy cây ngập mặn ở Tây Nam Florida (Mỹ), mặc dù sự hô hấp của các rễ chống ở cây 
Đước thấp hơn rất nhiều (0,6 kcal/m”/ngày). Các tác giả cũng phát hiện tỷ lệ P/R cao 
hơn so với trong nghiên cứu ở Puerto Rico. Điều này đã thực sự thuyết phục được họ về 
tầm quan trọng của việc vận chuyển hữu cơ khỏi ĐNN có RNM. Một đóng góp đáng kể 
khác của cố định năng lượng bởi sinh vật bám rễ thuỷ sinh (periphyfon) phát triển trên 
các rễ chống của cây Đước với sức sản xuất nguyên khoảng 11 kcaljm”/ngày cũng đã 
được phát hiện trong nghiên cứu ở bang Florida (Mỹ). Hợp phần này của HST có thể có 
chức năng quan trọng để lưu giữ và tập trung các chất dinh dưỡng từ nước thuỷ triều cho 
việc sử dụng của chính những cây ngập mặn. 
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57. PHÂN BỐ DIỆN TÍCH ĐẤT NGẬP MẶN VÀ RÙNG NGẬP MẠN Ở VIỆT NAM 


Việt Nam có tổng diện tích tự nhiên trên phần đất liên là 32 894 398ha với bờ biển 
đài 3 260km, chạy suốt từ Bắc (Móng Cái thuộc Quảng Ninh) ở vĩ độ 22'5' B vào Nam 
(Hà Tiên thuộc Kiện Giang) đến vĩ độ §"33' B và từ kinh độ 102"10' Ð đến kinh độ 
109720 Ð. 

Theo tài liệu thống kê năm 2000, cả nước có 606 792ha đất ngập mặn ven biển, 
trong đó : 155 290ha là diện tích RNM ven biển. 

225 427ha là điện tích đất ngập mặn ven biển không có RNM. 
226 075ha là điện tích đầm nuôi tôm nước lợ có đê cống. 

Nước ta có 29 tỉnh và thành phố có rừng và đất ngập mặn ven biển chạy suốt từ 
Móng Cái đến Hà Tiên. Trong đó : 

Vùng ven biển Bắc Bộ có 5 tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định và 
Ninh Bình. 

Vùng ven biển Trung Bộ có 14 tỉnh từ Thanh Hoá cho đến Bình Thuận. 

Vùng ven biển Nam Bộ có 10 tỉnh là Bà Rịa Vũng Tàu. Thành phố Hồ Chí Minh, 
Long An, Bến Tre, Tiền Giang, Trà Vĩnh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau và Kiên Giang. 

Nhìn chung, các vùng ven biển Việt Nam đều mang đặc điểm khí hậu nhiệt đới ẩm 
với nhiệt độ trung bình hằng năm 22,2°C (Tiên Yên - Quảng Ninh) đến lượng mưa hằng 
năm khá cao đạt tới 2794mmjnăm (Móng Cái), 2929mm/năm (Kỳ Anh - Hà Tĩnh), 
2867mmí(năm (Huế). Ñgược lại, một số nơi lại có lượng mưa quá thấp 794mm/năm ở 
Nha Hố (Ninh Thuận), 1 152mm/năm ở Phan "Thiết. 

Ở những nơi có lượng mưa quá thấp đưới l 200mmjnăm thường không có RNM phân 
bố tự nhiên. Tổng lượng mưa hằng năm trên toàn lãnh thổ Việt Nam đạt 630km nước. 

Miền Bác Việt Nam do nằm ở vị trí chuyển tiếp giữa hai đới khí hậu nhiệt đới và á 
nhiệt đới, lại chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc mang khối khí lạnh xuống từng đợt, 
trở thành miền khí hậu nhiệt đới ẩm, biến tính có mùa đông lạnh. Trong mùa đông, có 
nhiều ngày nhiệt độ không khí xuống thấp dưới 20°C và nhỏ hơn 15°C đã làm cho nhiệt 
độ nước biển ven bờ ở nhiều nơi thấp hơn 20C, ảnh hưởng đến sinh trưởng và phân bố 
của các loại RNM. 

Phân bố diện tích cụ thể của đất và RNM theo tỉnh, vùng và miền được thống kê chỉ 
tiết ở bảng 5.4 và hình 5.3. 
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Hình 5.3. Cơ cấu sử dụng các loại đất ngập mặn 







Bảng 5.4. Diện tích đất ngập mặn và RNM theo tỉnh, thành phố và tỷ lệ % so với tổng diện tích đất 


ngập mặn và RNM cả nước Việt Nam [83] 
































































































































































































Ác | Điện tích đất Í_... tren có RNM| Diện tích không | _ Diện tích đầm 
STT |Tỉnh/Thành phố ngập mặn _ D có RNM ¬| nuôi tôm nước lợ 
| | DT(ha) | % | DT(ha | % | DT(ha | % | DT(ha | % si 
Tổng số 606 792 | 100,0 | 155 290 | 100,0 | 225 427 | xöp,ð | 226 057 |_100,0 
1Quảng Ninh | 65000 | 10,7 Em 969 | 14/8 | 27194 | 121 | 14837 | 66 
Ven |2Hảiphòng | 17000 | 28 | 11000 | 7.1 | 1000 | 04 | 5000 | 2/2 
biển Bắc|3. Thái Bình | 23675 | 3.9 | 6 297 | 40 | 14528 | 64 | 2852 | 143 
bộ |&NamĐinh | 14843 | 24 | 3123 | 19 | 6031 | 27 58000 | 26 
— |B.NinhBình | 1817 | 03 | 533 03 | 1084 | 0,5 200 0,1 
57345 20842 | 134 | 22651 | 10 | 13852 | 6,1 
22/1 | 28689 
06 | 12973 | 7, 
800 | 05 | 2137 | 09 | 
15 | 500 | 03 | 7055 | 36 | 
K&.:'#e=Œ 263 
TH) 1626 
tà, t 22167 | 112 | 2505 
12. Đà Nẵng 124 
Trung ¬ "| 
bô 13.Quảng Nam 1372 
__ |14.Quảng Ngãi Diện tích quá nhỏ 500 
15. Bình Định 13 086 700 và rất phân tán |_ 2389 
không thống kê |_ 4 526 
17. Bình Thuận 300 
18. Ninh Thuận _| 683 |, 
| cộng (NTB) | 13068 | 24 | 700 05 | 1127 | 0/5 | 12368 | 5,8 
Cộng Trung Bộ 44042 | 72 | 3000 | 20 | 23294 | 147 | 14873 | 6,9 
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E- [ Diện tich đất |2... «ch có Diện tích không |_ Diện tích đấm 
š : .. : G Diên tích có RNM # Huệ 7 
STT |Tỉnh/Thành phố ngập mặn | _ lì NI... RNM nuôi tôm nước lợ 
L ] | ĐT[ha) |_% _| PTmg) | % | DT(ha) ] % | DT(hs | *% 
19. Bà Rịa - 
“x 8,1 64 | 1500 | 10 | 34360 | 15/2 | 1240 05 
Vũng Tàu ˆ| L 1Ì ] ĐI, - 4 
Ven _ 20. Thành phổ 49 ¿9 | 24592 | 158 | 3180 | 14 | 2228 | 19 
biển |Hồ Chí Minh SEN — L Si ll , 
Nam Bộ |21, Long An L 04 |Joa | 40) 02 | 300 | 0+ | 1059 95 _| 
Cộng (ĐN8) 67100 | 11 | 2949 | 168 | 37 540 | 166 | 3468 l 15 
L [Ea BếnTre | 36276 | 69 _L 7135 | 46 | 9023 | 40 | 20100 } 8S 
23 Tiển Giang | 2828 | 0,5 L 560 04 | 120 | 005 | 2146 | 092 
24.TràVinh _ | 39079 64 | 8582 | 55 | 22007 | 98 8481 | 37 | 
26 SócTrăng | 34834 | 57 | 294 | 191 6423 | 28 | 25468 | 11⁄3 
PB. Bạc têu 26107 | 43 | 4142 } 27 | 111 | 0 | 20533 | 9.1 
27 CaMau _ | 222003 | 366 | 58285 | 375 | T1 718 | 316 | 92000 | 40/7 
L 28.Kiên Giang | 10437 | 17 |_ 322 | 02 880 | 0⁄4 9265 | 41 
_—_ Cổng (ĐBSCL) 373306 | 615 | 82387 | 53 | 111873 | 496 179045 | 78,7 
|___ Công (Nam Bộ) 440405 | 72/5 | 102497 | 69,8 | 149 413 66,2 | 182513 | 80,2 | 























(Nguồn ; Ngô Đình Quế, năm 2093) 


- Đứng đầu là các tỉnh, thành phố ven biển Nam Bộ có 373305ha đất ngập mãn, 
chiếm 61,5% điện tích đất ngập mặn và 82387ha RNM, chiếm 53,0% diện tích RNM 
của cả nước. : 

- Tiếp đến là các tỉnh, thành phố ven biển Bắc Bộ có 122 335ha đất ngập mặn, 
chiếm 21% điện tích đất ngập mặn và 43811ha RNM, chiếm 28,1% điện tích RNM của 
cả nước. 

- Thấp nhất là các tỉnh, thành phố ven biển Trung Bộ chỉ có 44042ha đất ngập mặn. 
chiếm 72% diện tích đất ngập mặn và 3000ha RNM, chiếm 2.0% diện tích RÌNM của cả 
nước. 

- Tổng điện tích RNM ven biển nói trên bao gồm cả diện tích đầm nuôi tôm nước lợ 
nên tăng hơn 112792ha so với đất ngập mặn thường xuyên ven biển chỉ có 494000ha (theo 
Tổng cục quản lý ruộng đất, năm 1982). Nhưng đến năm 2000 đất ngập mặn thường xuyên 
ven biển nước ta chỉ còn 44699 lha, giảm 47009ha do nhiều diện tích để lãng phí, ảnh hưởng 
trực tiếp tới sự biến động và suy giảm điện tích RNM ven biển Việt Nam. 

Tổng diện tích RNM của cả nước tính đến tháng 12/1999 có 156608ha (theo kết 
quả kiểm kê rừng toàn quốc của Viện điều tra quy hoạch rừng, 2001) cao hơn 1318ha sO 
với thống kê năm 2000, cũng có thể một phần rừng đó đã bị phá. Trong tổng số diện tích 
RNM đó thì rừng tự nhiên chỉ có 59732 ha, chiếm 38,1% ; còn lại 96876ha, chiếm 
61.9% là rừng trồng. Đối với RNM trồng thì Đước có tới 80000ha chiếm 82,6%; còn lại 
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16876ha, chỉ chiếm 174% là Trang (Kandelia candei), Bản chua (Sonneratia 
caseolaris) và một số loài cây ngập mặn khác. 

Mặc dù, điện tích RNM trồng trong những năm gần đây được gia tăng đáng kể, tuy 
nhiên tổng điện tích RNM trên toàn quốc bị suy giảm một cách rõ rệt. 

Năm 1943 cả nước có 400000ha (100%) đến năm 1962 còn lại 290000ha (72,5%). 
năm 1982 có 252000ha (63.0%) đến năm 2000 là 155290ha (38,8%). Như vậy, sau gần 
60 năm RNM nước ta đã bị giảm mất gần 2/3 điện tích. 

Về mặt hoá học : Ở Việt Nam có rất nhiều nghiên cứu về hoá học đối với các loại 
đất ở RNM. Viện Thổ nhưỡng Nông hoá và Viện Khoa học Lâm nghiệp đã tiến hành 
nghiên cứu về đất ngập mặn ở khu vực phía Nam và phía Bắc. Cụ thể là : 

- Lô 114, ấp kinh 17, xã Tam Giang, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau có toạ độ : 
vĩ độ : 08°49'45”B; kinh độ : 105°1400”ĐÐ ; độ cao (ASL) là 1m thuộc đất phù sa, có 
địa hình bằng phẳng ; Độ đốc : 0° - 3" với hiện trạng thẩm thực vật là rừng Đước tự 
nhiên 30 - 40 năm. 

Tên đất : Đất mặn, Sú vẹt, Đước (năm 1976) ; Đất mặn phèn tiểm tàng (năm 1986). 

Đất phèn tiềm tàng (năm 1996). 

Đất phèn tiềm tàng ngập mận. 

FAO - UNESCO - WRB: Protothionic Gleysols. 
USDA (Soil Taxonomoy) : Sulfaquents. 

Đặc điểm hình thái phẫu diện : 

Ap (0 - 15 cm) : nâu xám (ẩm : 7,5YR 4/2 ; khô : 10R 6/2), sết, ướt, có nhiều vệt 
đen xác hữu cơ và xác cành nhỏ mục, phía trên mật có lớp hữu cơ mỏng thối đen, có các 
vệt nhỏ màu rỉ sắt, hang hốc nhiều đùn thành ụ cao, chuyển lớp từ từ. 

AB (15 - 35 cm) : đen hơi nâu m (ẩm : 7,5YR 3/2 ; khô : 2,5R 6/2), sét, ướt, dẻo, dính, 
có các vệt đen xác hữu cơ, xác cành rễ mục, dưới tầng có lẫn ít sét màu xám sãm, chuyển 
tiếp từ từ. 

Bwl (35 - 55 cm) : xám vàng (ẩm : 2,5Y 4/1 ; khô : 2,5R 6/1), sét, ướt, dính, dẻo, 
dính, lẫn xác thực vật mục, chuyển lớp rõ. 

Bw2 (55 - 95 cm) : đen hơi nâu (ẩm : 10YR 2/2 ; khô : 10R 6/2), sét, ướt dời dễ thấm 
và thoát nước, có xác bã thực vật mục nát (khô : 10YR 7/1) lẫn ít ổ sét của tầng trên, chuyển 
lớp rõ. 

Br (95 - 125 cm) : nâu vàng xin (ẩm : 5Y 5/1 : khô : 5Y 6/1), sét ướt, dính, dẻo, dễ 
bị vỡ và tạo thành các tảng lớn, còn ít vệt đen mờ, chuyển lớp từ từ. 
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BC (125 - 160 cm) : nâu vàng (ẩm : 10YR 4/3) xen lẫn với các ổ sét màu xám sáng 
(ẩm : 5Y 4/1 5/1), sét, ướt, dẻo, dính, đễ bị lở thành tảng lớn. 
Các tính chất lý hoá học của đất được thể hiện ở bảng 5.5. 


Bảng 5.5. Những tính chất lý hoá học cơ bản của đất 

































































(cm) | 0-15 | 15-35 35 -T5 75-96 | 95-130 
Chỉ tiêu _| È Bị 
Dung trọng (g/cm") 0,64 059 071 020 100 
| Tỷ trọng (g/cm°) } 240 2,44 2,49 | 481 2.57 1 
Độ xốp (%)_ | Tạa | T58 T15 300. | 607 -¬ 
LBộ ẩm (%)_ 522 | 536 s00 | 823 38.6 
[zp:02 } 94 24 23 10,8 0,2 
Thành phần cấp hạt mm | 0/2-002_|_ 3528 ì 13/5 112 2327 | _ 88 
(®%) 002-0002 | 124 |_ 307 34,3 20,1 28.3 
L ị <0002 | 516 | 534 622 | _ 454 Ÿ 827 ` 
Ca” 1,08 1⁄22 1,01 468 |_ 126 _| 
_ 
Ẻggat¿o si [ Mẹ“ | 301 lý 3,65 4.85 468 | _ 298 
(cmol (+) kg đất) 1&T : 190 — + 245 —| 
7.12 
13,76 | 
22.80 
37.80 





























EC (ds/m) 





5.7.1, Đặc điểm đất ngập mặn: 


Tính chất của đất vùng ven biển phụ thuộc vào yếu tố địa hình và đặc điểm của hệ 
thống sông suối đổ ra biển. 

Do các sông suối có lưu lượng nước đồ ra biển thấp, hàm lượng phù sa của hệ thống 
sông ngồi vùng ven biển Quảng Ninh nhỏ. Vì vậy, ở các bãi triều ven biển Quảng Ninh 
ở vùng Móng Cái đến Tiên Yên có các sản phẩm trầm tích sông biển nghèo bùn sét, nên 
nên vật chất vùng này thường là cát pha (hàm lượng cát 0,02mm - 2mm) chiếm 7Ô - 
00% thành phần cấp hạt. Đất mang, tính chất đất mãn phèn. Độ pH¿¿ = 2 - 39. Hàm 
lượng chất hữu cơ thấp (1 - 4đ). Hàm lượng N tổng số nghèo khoảng (0,10 - 0,155). 
Trong khi đó hàm lượng kali khá cao (0,2 - 0,48%). 
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Khác với vùng Trà Cổ, Tiên Yên, vùng Uông BÍ - Quảng Yên là vùng bãi bồi cửa 
sông ven biển, một dạng bãi triều hình thành đo tích tụ sông biển. Bãi bồi được bồi tụ từ 
các sản phẩm phù sa của các hệ thống sông Bạch Đằng giàu bùn sét (50 - 70%) ít cát, 
bãi bồi tương đối lây, không có lần sỏi đá, bãi ngập mận tốt nhất tỉnh Quảng Ninh. 

Vùng ven biển đồng bằng Bắc Bộ : Hệ thống sông Thái Bình và hệ thống sông 
Hồng có lưu lượng nước lớn đồ ra biển (Sông Hồng hằng năm đổ ra biển 112 tỷ mỶ 
nước). Đây là hệ thống sông đài có lượng phù sa lớn, hằng năm riêng hệ thống sông 
Hồng đã đổ ra biển với lượng phù sa từ lỗ - 130 triệu tấn, tương đương 80 triệu mỶ đất 
phù sa bồi lắng. Trong đó, hàm lượng sét chiếm đến 30 - 40%. Chính vì vậy, thành phần 
cấp hạt bãi bồi ven biển vùng này thường là bùn sét, thuận lợi cho RNM phát triển. 

Tuy nhiên, tuỳ từng nơi và từng vị trí địa lý khác nhau, thành phần cơ giới và tính 
chất của các hãi triểu ven biển cũng có sự sai khác. Nhìn chung, đất vùng triều ven biển 
châu thổ Sông Hồng thuộc loại đất ngập mặn không có phèn tiềm tàng. Độ pH¡;o lừ 7 - 
8, pHụ¿ từ 6,54 - 7,6. Hàm lượng chất hữu cơ nhìn chung là thấp mùn từ ] - 3%. Hàm 
lượng đạm tổng số từ 0,05 - 0, 5%. Trong khi đó hàm lượng kali tổng số từ 0,8 - 2.6% 
bảng 5.6. 


Bảng 5.6. Đặc điểm lý hoá tính của đất tại một số vùng ven biến phía Bắc 

















































R Ï Ghấthữu cơ | Tổngsố | Thành phẩn cấp hạt am 
bi % _%), 
Địa phương sâu pHực; - 
(em) Mùn | Đạ kế LÔ 0) 00 
L ¬Ì bối line 2 | 0,02 | 0,002 | 0,002 
Trà Cổ, Rừng Trang | 0-20 | 3,46 | 2,08 | 0.095 0208 | 769 | 147 | 84 
| Quảng Ninh | tự nhiên _ | 20-40 3/00 | 3,07 0,089 0,480 | 72,4 | 17.0 | 10/8 
_ — _ | RửngMắm | 0-10 | 4/26 | 0,96 | 0,057 0.168 | 897 | 8.2 2,1 
Đồng Rui WIE TT 
1⁄41 | 0,051 0.187 | 897 | 82 24 
















1,60 | 0,111 2,210 | 16,2 50,3 35,3 


9,140 1,020 | 20,4 46.0 33,4 














L tự nhiên 20 - 40 
Bằng La, F - T10 


Rừng Tran 
Hải phòng 8.1809 








Kiến Thuy, | Bần chua + 0,090 2410 | 142 | 49,2 36,6 














Thái Bình | Trang _ _ | 40-50 0,100 2600| 57 | 494 | 444 | 





























































__ |Bẩnchua | 0-10 0,143 2417 | 165 | 428 | 497 
Tiền Hải 5, | xế kế r L1 ¬ 
ngn 
TháiBnh | 5 40-60 | 7,88 0,104 1208 | 330 | 377 | 2943 
| 1998 L là BI 
—„ | Bẩnch 0-20 Ì 7,51 | 136 | 0/072 4638 | 252 | 558 | 186 
Tiên Hải 7, | T lũ | s ¬ + 
TháiBinn | tông năm lzo.eo | 7468 | 0,98 | 0,092 362 | 49.4 | 14,4 
1 1998 Dê | Í _ 
lên) Đifii Bần chua + | 0-20 | 6/58 | 1,64 | 0,141 137 | 547 | 316 | 
2m" Ì Trang 20-40 | 6.94 | 1.38 | 0.108 230 | S01 | 209 | 
Hữu Các, |... 0-20 | 6/80 | 2.53 | 0.209 34 | 461 | 50 
. | Rừng Trang {, T 
| Thanh Hoá 20-40 | 687 | 233 | 0,166 0070 | 140 | 430 | 430 




















(Nguồn : Trung tâm Nghiên cứu Sinh thải và Môi trường rừng) 
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5.7.2. Cấu trúc của hệ sinh thái 


a) Thẩm thực vật 

Theo Phan Nguyên Hồng và những người khác (năm 1999), thành phần loài cây ở 
RNM của Việt Nam chia thành 2 nhóm : 

- Nhóm cây ngập mặn chủ yếu, phân bố ở các bãi lầy ngập triều định kỳ. 

- Nhóm cây tham gia RÑM sống trên đất chỉ ngập triểu cao hoặc một số loài gặp cả 
ở vùng đất nước ngọt. Số loài cây ngập mặn hiện biết như đã được mô tả : ở ven biển 
Nam Bộ là 100 loài, ven biển Trung Bộ có 69 loài và ven biển Bắc Bộ có 52 loài. 

Theo một số tác giả, trung tâm hình thành cây ngập mặn là Inđônêxia và Malaysia 
(theo Cương, năm 1991 ; Chapman, năm 1975) từ đó phát tán ra các nơi khác. Theo 
Phan Nguyên Hồng (năm 1991) thì vận chuyển nguồn giống vào Việt Nam chủ yếu là 
do các đòng chảy đại đương và dòng chảy ven bờ. 

Một số tác giả đã nghiên cứu vẻ phân vùng thực vật, diễn thế và sự thích nghỉ của 
RNM : Các đặc điểm thích nghĩ theo tóm tắt của Kunzler (năm 1974) và Chapman (năm 
1976) gồm : 

- Kiểm soát độ mặn. 

- Bộ rễ chống đỡ. 

- Cây con trồng từ hạt (Hiện tượng sinh con và trụ mầm). 

b) Các sinh vật tiêu thụ 

Các loài động vật tìm thấy trong RNM rất đa dạng, chúng phân bố theo vùng như các 
loài thú (khỉ, nai, lợn rừng, rái cá, dơi), bò sát (rùa, trăn, rắn, cá sấu), ếch nhái ... nhiều loài 
chìm định cư, đi cư và rất nhiều loài côn trùng. RNM vừa là vùng sống và kiếm ăn của các 
loài động vật. 

Vẻ cá có 258 loài (cho toàn đải ven bờ biển Việt Nam có RNM, Mai Đình Yên, 
năm 1992), Động vật đáy, riêng vùng RNM ven biển Tây Bắc vịnh Bác Bộ theo thống kê 
của Phạm Đình Trong (nâm 1996) Có đến 389 loài, phong phú nhất là nhóm Thân mềm 
có 173 loài..... 


5.7.3. Chức năng của hệ sinh thái 


a) Sinh khối và năng suất hệ sinh thái rừng ngập mặn 

Theo Phan Nguyên Hồng và cộng sự (năm 1999) : Từ những năm 1960 người ta đã 
công nhận vai trò hết sức quan trọng của RNM đóng góp vào năng suất vùng cửa sông 
ven biển, một trong những HST tự nhiên có năng suất sinh học cao nhất. Những chỉ tiêu 
về sinh khối và năng suất sơ cấp RNM nói lên vai trò quan trong của sinh vật sản xuất 
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trong lưới và chuối thức ăn vùng cửa sông ven biển thông qua đồng năng lượng xác hữu 
cơ thực vật. RNM cung cấp một lượng sinh khối cơ bản duy trì sự tồn tại của HST cả về 
ý nghĩa môi trường và kinh tế. Sinh khối thực vật là tổng lượng chất hữu cơ của các bộ 
phận của cây (thân, lá, rễ. hoa, quả ...) trên một đơn vị diện tích tại một thời điểm nhất 
định, thường được tính bằng đơn vị trọng lượng khô (kg, tấn) trên mỶ hay ha. Năng suất 
sơ cấp HST RNM bao gồm thực vật đáy, thực vật phù du và cây ngập mặn (trong trường 
hợp chỉ xem xét đến cây ngập mặn). Năng suất sơ cấp tổng số là lượng chất hữu cơ thực 
vật trên một đơn vị diện tích trong một đơn vị thời gian (kg/m”/ ngày hoặc tấn/ha/năm). 

b) Sự phân huỷ và di chuyển chất hữu cơ dì ra 

Tại Cà Mau, đã có các nghiên cứu về sự di chuyển xác hữu cơ thực vật dạng hạt. 
Chỉ tiêu đó được xác định trên dòng chảy vào và ra ở 2 con nước (lớn và nhỏ) đối vớt 2 
loại sông nhỏ và lạch nhỏ trong RNM tại rạch Bà Đường, Cà Mau (theo Nguyễn Hoàng 
Trí. năm 1986), lấy một vài ví dụ như sau : 


Con nước Ì (con nước lớn) 


- Rạch nhỏ trong rừng : Lượng xác hữu cơ thực vật trung bình theo nước vào là 2,32 
mgí1, theo nước ra là 24,44mg/1. lượng xác hữu cơ xuất khẩu ra cửa sông là 22,12 mgiI. 

- Sông nhỏ : Lượng xác hữu cơ thực vật trung bình theo nước vào là 3,4mg/1, theo 
nước ra là 27, !9 và lượng xác hữu cơ xuất khẩu là 23,79 mg/1. 

c) Các mô hình hệ sinh thái 

Nhiều tác giả đã đưa ra các mô hình phức tạp rất khác nhau về HST RNM. Tuy 
nhiên, ở Việt Nam chưa có các nghiên cứu sâu về mặt này. 


5.8. CÁC VÙNG ĐẦM LẦY NGẬP TRIỀU NƯỚC NGỌT 


Các vùng đầm lầy ngập triều nước ngọt tiếp nhận sự hỗ trợ của triều tương tự như là 
vùng sình lầy ngập triều nhưng không có cây chịu mặn. 

Sự mở rộng về mặt địa lý 

Điều kiện tự nhiên của vùng này phát triển phù hợp với lượng mưa hay dòng chảy 
vào những chỗ có nước ngọt, đường bằng phẳng từ vùng đất liền cạnh đại đương và đặc 
biệt là vùng triểu. Các điều kiện này gặp phổ biến đọc theo vùng bờ biển ở Trung và 
Nam Đại Tây Dương ở Mỹ. Theo Odum và cộng sự (năm 1984), các vùng này chiếm 
khoảng 164 000 ha, vùng vịnh Mexico chiếm khoảng 468 000ha (theo Chabreck, năm 
1972). 

Đã có nhiều nghiên cứu sâu về các mặt khác nhau của vùng này như về địa mạÐ, 
thuý văn, hoá học. cấu trúc HST, năng suất sơ cấp và mô hình HST... 
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Việt Nam có các vùng đầm phá ven biển có thể liên quan đến dạng này và tôn tại Ở 
dạng đầm phá nước ngọt, nước lợ và nước mặn. Đây là một loại hình thuỷ vực ven bờ, 
được ngăn cách với biển nhờ đề cát chắn và thông với biển ở phía ngoài bởi một số vịnh 
nhỏ, thuộc khí hậu nhiệt đới ẩm. 

Thuộc loại hình này có một số vùng phân bố chủ yếu ở dải ven bờ miền Trung từ 
Huế đến Ninh Thuận. Mỗi đầm phá có các nhóm ĐNN khác nhau, đáng chú ý là 
ĐNN không phủ thực vật, có phủ thực vật và ĐNN nhân tạo. Thuộc loại hình này Ở 
nước ta là nơi cung cấp nguồn lợi thuỷ sản rất lớn nhằm ổn định đời sống dân cư sinh 
sống xung quanh. 
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Chương VI 
CÁC HỆ SINH THÁI ĐẤT NGẬP NƯỚC NỘI ĐỊA 


6.1, CÁC VÙNG ĐẦM LẦY (HAY SÌNH LẦY, BÃI LẦY) NGẬP NƯỚC NGỌT 


Đây là một loại hình ĐNN đa dạng, gồm tất cả hệ thống đất ngập nước ngọt mà gặp 
phổ biến tại đó là các loại cỏ và lau lách. Mặt khác, kích thước của từng nơi cũng khác 
nhau, có thể chỉ dưới một ha đến hàng trăm ngàn ha. Có tác giả chia đất ngập nước ngọt 
nội địa không có thảm rừng thành 2 nhóm : Bog - là nơi chủ yếu có các quần thể rong 
rêu và nước mưa là nguồn nước chính. Ở loại hình này, các chất dinh đưỡng rất nghèo. 
Còn tất cả loại hình đất ngập nước ngọt nội địa không có rừng khác thuộc loại hình đầm 
lầy (marsh). 

Hiện nay, có nhiều tài liệu của các tác giả khác nhau nói về đất ngập nước ngọt nội 
địa là các vùng đầm lầy trên thế giới. Tại châu Âu, trong phần này, người ta sử dụng tài 
liệu nghiên cứu vùng sình lầy sậy mọc ở Tiệp (theo Dykyjova & Kvet, năm 1978), vì 
đây là một chương trình nghiên cứu sinh học quốc tế cung cấp thông tin tốt nhất đối với 
các vùng sình lầy ngập nước ngọt. 

a) Độ lớn về địa lý và nguồn gốc địa chất 

Loại hình này được nghiên cứu sâu ở Mỹ bởi các tác giả khác nhau. Ví dụ tống diện 
tích ở Mỹ theo Shaw và Fredine (năm 1956) như sau (bảng 6.1) 

Bảng 6.1. Diện tích đất ngập nước ngọt ở Mỹ 


Các loại hình theo Shaw và 
Fredine 












Diện tích (ha) 












2 ĐNN ngọt nội địa đồng cỏ 
[7 7 3 ©|8inhiẩngâpnướcngotnôngnôdia | 1608000 | 
[4 — _—_ | Sinh lẩyngập sâu nước ngotnôi địa 
12 
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Sinh lầy ngập sâu nước ngọt ven biển 681 000 





b) Thuỷ văn 
Cũng như với mọi loại hình ĐNN khác, chế độ ngập lũ xác định đặc điểm của 
sinh lầy nước ngọt. Dọc theo bờ biển thì các mức nước có khuynh hướng ổn định lâu 
hơn vì ảnh hưởng của đại đương. Các mức nước trong vùng sình lầy nước ngọt, 
ngược lại, lại được kiểm soát chặt hơn bởi sự cân bằng giữa lượng nước mưa và lượng 
nước bốc hơi, đặc biệt là đối với các vùng sình lầy có nguồn nước đầu nguồn nhỏ và 

đồng chảy hạn chế. 
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Các lý giải về thuỷ vực của sình lầy ngập nước ngọt trong đất liên được mình chứng 
bằng lý luận của các nhà nghiên cứu khác nhau, như đã nêu trên, nó được dựa trên cơ SỞ 
của việc thực hiện đề tài nghiên cứu quốc tế ở Tiệp và ở Mỹ. 

e) Về mặt cấu trúc hệ sinh thái 

Hiện nay cũng đã có các số liệu nghiên cứu về thảm thực vật/các loài ưu thế gập ở 
các loại hình sình lầy ngập nước ngọt tại một số địa điểm khác nhau trên thế giới dựa 
theo nghiên cứu của các tác giả đã thực hiện chủ yếu trong thập kỷ 90, đặc biệt trong đó 
đã nêu sự phân vùng của các loài thực vật theo độ sâu của mực nước. 

Các sinh vật tiêu thụ : Những kết quả nghiên cứu loại hình ĐNN này ở Slôvakia đã 
mô tả sự phân bố theo tầng của các quần thể thú nhỏ tại một số hồ thuộc vùng duyên 
hải, hay sự phân bố của chim xuyên suốt HST này từ khu vực giáp ranh (edge) có mặt 
nước trống chạy dọc theo các chỗ nước đứng đến tận thảm thực vật phân bố trên cạn. 

Nhiều tác giả đã phân tích về các chu kỳ bùn hoá, chức năng HST sình lầy ngập 
nước ngọt, cụ thể là sức sản xuất sơ cấp thuộc HST này (với các loài cây cỏ tại các địa 
điểm khác nhau với năng suất sơ cấp thu được khác nhau và theo các tác giả khác nhau, 
các kết quả nghiên cứu của các tác giả đã thực thí trong thập kỷ 90). 

Ngoài ra, các tác giả cũng đã nêu các chu trình về sự phân huỷ và tiêu thụ trong 
HST này ở tầng trên và dưới mặt đất đối với mô hình được xây dựng theo quan niệm 
riêng của một số tác giả. 

Phân tích về việc xuất khẩu chất hữu cơ và dòng năng lượng trong đó cùng với các 
quỹ nitơ cũng đã được đề cập đến. : 


6.2. CÁC LOẠI ĐẤT NGẬP NƯỚC VEN SÔNG SUỐI 


Khu vực ven sông suối và các điểm nằm cạnh đó là các vùng ĐNN mà ít nhất có lũ 
theo định kỳ hay thường xuyên. Ôdum (năm 1981) đã mô tả khu vực ĐNN như là "giao 
diện giữa nguồn sống quan trọng nhất của con người, ví như nước cùng với khoảng 
không gian và đất mà con người đang sinh sống”. Trên cơ sở đó người ta đã xây dựng 
định nghĩa về HST ĐNN ven sông suối. Ví dụ, Hội nghị chuyên để quốc gia (Mỹ) về các 
chiến lược bảo vệ và quản lý các vùng đồng bằng ĐNN ngập lũ và các HST ven sông 
suối khác. Johnson và Mc Corminck (năm 1979) đã nêu định nghĩa như sau : Các HST 
ĐNN ven sông suối là các HŠT có mực nước cao vì chúng gần với HST nuôi trồng thuỷ 
sinh hay nước ngầm. Các HST này thường là vùng đệm giữa các HST nước và đất cao 
nhưng chúng lại có thảm thực vật và các đặc điểm về thổ nhưỡng riêng biệt. 


6.2.1. Về hoá học 


Có nhiều sự khác biệt liên quan tới số lượng các chất dinh đưỡng đi vào. Dòng nước 
chảy vào các bãi sình lầy thường có EC cao do có các cation hoà tan. Hiện tượng ngập 
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lụt ở các bãi lầy nội địa thường thay đổi theo mùa, phụ thuộc vào lượng mưa và bốc - 
thoát hơi nước. Do đó, nguồn nước ngầm thường quan trọng hơn đối với việc cung cấp 
các chất đỉnh đưỡng trong các bãi sình lầy nội địa. Bảng 6.2 dẫn ra nồng độ các chất 
dinh đưỡng của một số bãi lầy ở Mỹ và Slôvakia. 


Bảng 6.2. Nổng độ các chất dinh dưỡng trong đất bãi tẩy nội địa 





[” Tầng đất mặt 














Loại bãi lầ 
(0 - 20cm) Ven sông, Wisconsin (Mỹ) Ven hồ (Tiệp) 

| Ph 6,4-6,5 5,1 

Chất hữu cơ (%) 40,4 - 43,4 39 

Nitơ tổng số (%) 1,36 - 1,94 2,4 

Phôtpho tổng số (%) - 0,013 

Dễ tiêu : 

P dễ tiêu (ppm) 50 - 203 - 

K dễ tiêu (ppm} 98 - 230 550 

Ca dễ tiêu (ppm) 5700 - 12700 5140 

Mg dế tiêu (ppm) 1219 - 2770 570 J 








Ở Việt Nam, kết quả điều tra hình thái phẫu diện, tính chất lý hoá học của đất lầy 
(1) và than bùn do Viện Thổ nhưỡng Nông hoá công bố năm 2001 cho thấy : 

a) Nhóm đất lây (1) và than bàn (T) 

Theo tài liệu của Ban biên tập bản đồ đất Việt Nam năm 1976, đất lây và đất than 
bùn được gộp chung thành một nhóm. Khi ứng dụng hệ phân loại đất FAO - UNESCO - 
WRB, hai nhóm này được tách ra, đất lầy được chuyển gọi thành đất glây. 

Đất giây là nhóm đất có tầng dày hình thành từ những vật liệu không gắn kết, trừ 
các vật liệu có thành phần cơ giới thô và trầm tích phù sa ; chúng biểu hiện đặc tính glây 
mạnh phần trên mặt ở độ sâu 0 - 50cm cũng như toàn phẫu diện (bảng 6.3). 


Bảng 6.3. Đặc điểm hình thái của đất giây 





L®% sâu, em 
Ap (0 - 20cm) 


Mô tả phẫu diện 
Nâu tươi (ẩm : 7,5YR 4/3 ; khô : 7,5YR 8/3), thịt, hơi ẩm, có nhiều rễ lúa, xốp, có 
nhiều kẽ hở, các vệt nứt nhỏ và vệt nâu gỉ sắt, phía dưới hơi chặt có các vệt đen 
của xác rơm rạ, dẻo, mềm, chuyển lớp từ tử 
Nâu nhạt (ẩm : 7,5YR 4/4, khô : 7,5YR 6/2), thịt pha sét, ẩm, phia trên có ít vệt đen 
của xác hữu cơ, xen lẫn các hạt kết von mâu nâu vàng nhạt, phía dưới có vệt vàng 
nâu ướt mềm, lẫn ít sét xám xanh, giây trung bình chặt, chuyển lớp rõ. Nai 
Xám sẵm (ẩm : 2,5Y 5/2 ; khô 2,5Y 6/2), sét, ẩm giữa tầng có nhiều vật đen nhỏ, 
các ổ kết von màu vàng xám, đa phần mềm có cục cứng sắc cạnh, kích thước 2 - 
5mm, phía dưới lẫn ít cát min. Giây mạnh, xạnh, chuyển lớp rõ. 















AB (40 - 80cm) 





Bg1 (40 - 80cm) 














Bg2 (89 - Xám sẵm hơi tối (ẩm : 2,5Y 3/1 ; khô 2,5Y 6/2), sét pha cát, hơi ướt, phía trên có 
110cm) các lớp cát mịn màu xám nảu tối, có chỗ tạo thành phiến ngang, phía dưới có ít vệt 
đen xác hữu cơ (bã thực vật màu nâu sãm đang phân huỷ) giây mạnh, chuyển lớp 
từ từ. 
[se (110- Nâu sẫm (ẩm : 2,5Y 3/3, khô 2,5Y 6/2) sét pha cát, ẩm, nhanh đổi màu, phía trên 
150cm) có ít vệt cát mềm, phía ‹ dưới có nhiều vệt xác hữu cơ đã phân huỷ, có chỗ còn xác 


bã thực vật màu nâu sẫm đang phân huỷ. 
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Diện tích toàn nhóm : 450 nghìn ha, chiếm tỷ lệ 1,3% điện tích cả nước. 


Đất glây hình thành ở vùng trũng, tại đồng chiếm cũ, thung lũng hoặc nhữn 
đất thoát nước kém, phân bố tập trung ở đồng bảng sông Hồng và Khu bốn cũ, rả 


Tây Nguyên, 


Đất giây là đất có 


g vùng 
1 rắc Ở 
Đông Nam Bộ và duyên hải Nam Trung Bộ. Đất hình thành ở những nơi 
thấp. trũng ứ đọng nước và nơi có mực nước ngầm gần mặt đất. 


độ phì nhiêu tiểm tàng cao, nếu được cải tạo thì nhanh chóng trở 


thành đất tốt. Thuỷ lợi là biện pháp hàng dầu để cải tạo và sử dụng đất glây. Những nơi 
có hệ thống thuỷ lợi tốt, dùng giống lúa có năng suất cao, bón phân cân đối (nhất là lân), 


năng suất lúa có thể đạt 


10 tấn/ha/năm. Những nơi chưa có công trình thuỷ lợi đồng bộ 

























































































thì có thể chuyển đổi sang các hệ thống canh tác khác có hiệu quả kinh tế cao như : búa 
- cá, lúa - vịt, lúa - cá - cây ãn quả ... 
Các đặc tính lý hoá học của đất glây cũng được thể hiện qua bảng 6.4 
Bảng 6.4. Những tính chất lý hoá học cơ bản của đất giây 
Pgø=‹ r2 '— 
vân © sâu tầng đất (cm) | g.a2ọ 20-40 | 40-80 | 80-110 | 140-450 
| Chỉ tiêu |: —Í| 
Dụng trọng (g/cm)) —_ | 074 | 146 127 | 105 107 | 
Tỷ trọng (g/cm)) _| _ 263 2,83 2,67 2,59 2,84 
Độ xốp (%) | 72, | 584 526 | 594. | 594 BÍ 
Độ ẩm (%) —_ |_ 424 —] 30,5 280 | 349_ |_ 356 
- 2,0-0,2 02 | 08 00D | 09 | 00 
Thành phần cấp 02-002. |} — 8/2 31.4 468_ | — 485 446 
hạt ram (%) 0,02 - 0,002 46,6 63,8 402_ | _ 287 37,4 
< 0,002 472 313 430 | 229_ | 180 
Ca” 
SP |_—312 6,09 396 | 361 - 4,18 
¬ Mg 1,00 0,86 100 | 0,91 0,92 
SaWsgbi v0 K° 0,19 EiIE 0.19 0.19 0,19 0,16 
(emol (+)/kg đất) IIP ái : : : — : : 
a 046 | 024 | 021 | 048 0.22 
| Tổng |_ 846 738 | 5436 | 492 } 5.48 
CEC Đất 16,0 11,8 10,0 112 12,4 
: T E- 5 
(cmol (+)/kg) Sét 20,8 19,7 18,3 20,1 20,6 
BS (%) [ ap4 | 636 53,8 439 | _ 442 
-Ị °€C CC | 179 | 170 | 140 | 316 3,30 
N. N 0,27 0,20 0,16 0,13 0/11 
Tổng số (%) ¬ ˆ— an †r 
ĐU | 085-005 002 _ |_ 0/02 004 | 
KO | lỗ8 1786 | 123 0,84 4/4257 + 
Ì Dễ tiêu P;O; 12,87 5,65 0,50 + 3,09 12,21 
(mg/100g) _K,O [_ sa 9,03 9,03 9,03 7,83 
Độ chua Trođổi | 1/12 818.2 |— 0,40_ 032 | _ 0,84 
(cmol(t/kg) | Tiểmtàng | 248 |_— 972 —| 1,25 112 | 112 
0 8 
SH H,O |_—_ 58 s0 | 5. 1 57 58 
KCI 50 5,6 5,0 5,1 5.1 
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b. Đất than bùn 


Đất than bùn được hình thành do xác các loài thực vật thuỷ sinh tích luỹ lại trong 
điều kiện ngập nước, khử ôxy tạo nên. Ở vùng trung du, giữa các khe núi hoặc đổi có 
mực nước ngầm nông (cao), xác thực vật mọc tại chỗ và một phần từ trên đổi trôi xuống 
tích tụ lại tạo nên đất than bùn. Trường hợp này thường gặp ở Phú Thọ, Hoà Bình, Hà 
Tây ... Ở U Minh, đất than bùn được hình thành do xác thực vật tích luy trong điều kiện 
khử thành tầng rất đày, có nơi dày 1 - 2m từ trên mặi. 

Diện tích đất than bùn không lớn, khoảng 35 000ha tập trung nhiều nhất ở vùng U 
Minh (Cà Mau và Kiên Giang) và rải rác ở các vùng đổi núi trung du. 

Đất than bùn thường được khai thác chế biến phân hữu cơ ... Có những nơi sử dụng 
trồng lúa nếu tầng than bùn ở độ sâu đưới 25 - 30cm. Những nơi đã khai thác có thể cải 
tạo trồng lúa, cây đặc sản thích hợp và nuôi trồng thuỷ sản. 

Đất giây có ảnh hưởng phủ sa FAO - UNESCO : Fluvic Gleysols 


Đặc điểm hình thái phẫu diện của đất than bùn, phèn tiểm tàng (năm 1985, 1996) : 
FAO - UNESCO - WRB:: Protothionic Hostosols được thể hiện ở bằng 6.5 
Bảng 6.5. Đặc điểm hình thái phẫu diện đất 
















Tầng đất Đặc điểm hình thái 
H1 (0 - 15cm) Đen hơi nâu (khô : 5YR 2/1,5), cát, khô, có ít rễ, nhiều xác bã thực vật đã khô, 









nhỏ vụn, có ít than đen nhỏ, chuyển lớp từ từ. 

Đen hơi nâu (ẩm : 5YR 2/1,8, Khô 5 YR 1,7/1), cát pha thịt, ẩm, sát phía dưới ướt, 
có lẫn ít xác cây đã mục, chuyển lớp từ từ 

Đen (ẩm : 5YR 1,7/1 ; khô 5YR 1,7/1), cát pha thịt, ẩm, sát phía dưới ướt, có lẫn ít 
xác cây đã mục, chuyển từ từ. 

Nâu đỏ sắm (ẩm : 5 YR 3/2, Khô 5YR 5/1,5), vệt sét mầu nâu sáng hơn (ẩm : 
SYR 4/2, khô : 5YR 5/2), thịt pha sét, ướt nhão, dẻo, dính, có nhiều xác bã thực 
vật đang phân huỳ, vẫn còn vỏ cây sậy, cây qỗ, chuyển lớp từ từ. 

Đen hơi nâu (ẩm : 10YR 2/2,6, khô : 10 YR 5/1) nhanh chóng đổi thành màư 
sẵm, thịt pha sót, ướt nhão, ít dinh, có nhiều xác bã thực vật như tầng trên, phía 
dưới ít dần, xác thực vật mịn, chuyển lớp từ từ. 

Các tính chất lý hoá học của đất glây than bùn cũng được thể hiện ở bảng 6.6 











H2 (15 - 35cm) 








H3 (35 - 70 cm) 





Há (70 - 95 cm) 





HCr (95 - 130cm) 








Đường ranh giới rõ ràng của các HST ĐNN ven sông suối, đặc biệt là vùng giấp 
ranh với đất liền rất khó xác định đo bị thay đổi theo mùa và năm ở các mức bị lũ lụt, độ 
ẩm của đất và thảm thực vật khác nhau. 

Theo Brinson và cộng sự (năm 1981) mô tả thì "Đất giây là nơi có nhiều nước và 
đất phù sa màu mỡ” là các yếu tố làm cho các HST ĐNN ven sông suối khác biệt với các 
HST trên đất liên và đã nêu 3 đặc điểm khác biệt chủ yếu đó như sau : 

- Các HST ĐNN ven sông suối có dạng tương ứng như là hệ quả của vị trí nằm cạnh 
các sông và suối + 

- Năng lượng và vật liệu từ các cảnh quan xung quanh hội tụ lại và đi qua các HST 
này với một lượng lớn hơn nhiều so với bất kỳ một HST nào khác. 

12? 


- Các HST ĐNN ven sông suối gắn liền 
các sông suối đó. Vẻ mặt độ lớn địa lý, 
khá sâu như các khu rừng cây gỗ cứng ở vùng 
tình trạng của các HST ĐNN ven sông suối ở Mỹ vị 
HST ven sông suối đã bị biến đổi, những 


với các HST vùng thượng lưu và hạ lưu của 


ở Mỹ đã có các nghiên cứu một số HST loại này 


quần xã ven sông suối tự 


dưới 2% lãnh thổ tự nhiên của nước Mỹ (bảng 6.7). 


Bảng 6.8. Những tính chất lý hoá học cơ bản 


đất trũng. Brinson (năm 1981) đã cho thấy 
à nhấn mạnh, khoảng hơn 70% các 


nhiên hiện chỉ còn 












































































































































Độ sâu tầng đất Ï § T7 TÌ 
(em)| 0-15 | 15-35 35.75 | 75-95 | 95-130 
Chỉ tiêu —— |_ 4 
3 † 
Dung trọng (g/crm°) 2 —|- H12. j~ 033. -| DA 041 | 
Tỷ trọng (g/cm)) ï"=. 166 | _ 113 2,20 : 243 | 
Độ xốp (%) |[—_- |] 98 | 879 | 782 | 824 | 
Độ ẩm (%) |— 80,6 837 | 608 | 685 
20-02 | 705 619 L 66,2 87 | 124 
.. „. | 92-002 | 144 22,5 183 | 277 | 298 
Thành phần cấp hạt (mm, ®) | o o2 -o.002 | _ 6,8 24 46 | 287 | 257 
l < 0,002 823 14,2 10,9 349 | 321 
Ca?" 640 | 2/78 ¬ 482 294 | 184 
| — Mơ" Ì “| 
gễ 1950 | 13,83 2151 1636 | 1748 
Cafon trao đổi (cmoi(+ykg đấ) | _ KÔ_ | 09,25  |_ 0438 [047 0,30 9,02 
Na?” 1,04 1,54 3.31 3,23 142 | 
Tổng | 2089 | 1848 | 2961 2283 | 20/76 
Đất 55,80 5530 | — 4160 31/76 | 28.42 
ĐẸG le) BA) | _ Sét mã 1— 4731 | 4021 ¬ 4460 | 53,99 
B8 (%) _ 481 | 329 712 719 | 730 
OG 29,49 32,70 3194 | 1172 | 1425 
vá N 1,ô4 1,21 1,25 0,14 0,14 
JöG Sổ phi PO; 0.06 0.05 004 | 0/04 : 0,08 
___ K&O 004 | _ 0/08 0,07 J 150 | 137 
= PO, 8,68 3,81 1,31 131 1,80 
l . KO 1205 | 1807 8,43 1446 } 100 
R Trao đổi 0,87 0,95 0,48 79 5,12 
Bộ MA 1CTSG MMI Tiểmtàng | 12327 | 116.15 6288 | 49/16 | 4181 ] 
= H,O 441 A5 48 40 | 28 
P KGI 32 | 31 | 4Ð 35 23 
Bảng 6.7. Các vùng hiện có và ở dạng tiềm năng của 4 loại thảm thục vật ưu thế nhất trong các 
bang của Mỹ (theo Brinson vả cộng Sự, năm 1981) 
| R Diện tích (ha) Ä 
Dạng thảm thực vật Tiềm náng Hiện có suy giảm (3%) 
Í Rừng Tần Bì - cây Du 2239 279 88 ñ 
Rừng đồng bằng ngập lũ phía Bắc 7171 2227 69 
Rừng đồng bằng ngập lũ phía Nam 17 T74 6 645 63 
| Vùng Mesquyte Bosque 71 93 41 
Tổng 27 255 9214 66 
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Khi nghiên cứu vẻ địa chất và thuỷ văn của các HST này ở Mỹ, người ta đã chia 
HST vùng đồng bằng ngập lữ ra thành rất nhiều dạng mang các đặc điểm khác nhau. 
Trên thực tế, HST ĐNN ven sông suối điển hình chứa đựng rất nhiều đặc điểm và trải 
qua nhiều biến đổi. - 


6.2.2. Về ngập lũ 


Tính chất thường xuyên ngập lũ và quá trình bị ngập lũ phụ thuộc vào các yếu tố sau : 
- Khí hậu (điều kiện địa phương, độ lớn của lưu vực, điều kiện ở thượng nguồn). 
- Độ cao vùng đồng bằng ngập lũ. 

- Diện tích vùng tiêu nước. 

- Độ đốc của kênh mương. 

- Các loại đất. 

Lấy ví dụ trong bảng 6.8 (theo Bedinger, năm 1981) 


Bảng 6.8. Mối quan hệ giữa độ lớn vùng châu thổ tiêu nước và quá trình ngập lũ 
của các vùng rừng trũng ở Arkansas 





Diện tích vùng châu thổ tiêu nước (mỶ) 
300 
500 - 700 


Hàng chục ngàn 







Quá trình bị ngập lũ (số lẩn 
05 - 07 

10 - 18 

18 - 40 

















Nghiên cứu sâu về HŠT này, người ta còn tiến hành : 

- Phân nhỏ các vùng sinh thái của cả hệ HST lớn. 

- Xem xét về hoá học (6xy của đất, chất hữu cơ, chất đỉnh dưỡng). 

- Cấu trúc HST (các loại và tính chất thảm thực vật). 

- Các sinh vật tiêu thụ : HST ĐNN ven sông suối là nơi cung cấp vùng cư trú đa 
dạng và có giá trị cho nhiều loài sinh vật. Theo Brinson và cộng sự (năm 1981) có 4 
thuộc tính sinh thái quan trọng đối với các loài động vật sinh sống trong các HŠT này : 

+ Tính ưu thế của các quần xã cây gỗ. 
+ Sự hiện điện của nước mật và sự phong phú của độ ẩm đất. 
+ Sự đa đạng về đặc điểm vùng cư trú. 
+ Các vùng hành lang giúp cho việc phát tán và di trú. 
6.2.3. Chức năng của hệ sinh thái đất ngập nước ven sông suối 

Các HST ven sông suối, đặc biệt là các rừng cây gỗ cứng vùng trũng ở Nam Mỹ có 
nhiều chức năng đặc trưng là kết quả của môi trường vật lý độc đáo. Chúng được thừa 
nhận là có năng suất rất cao do tính hội tụ năng lượng và vật chất khi qua ĐNN ven sông 


với lượng lớn. 
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a) Sức sản xuất sơ cấp 


ĐNN ven sông suối nhìn chung có năng suất cao hơn các HST đất cao bên cạnh vì 
những điều kiện thuỷ yăn độc đáo của chúng. Hiện tượng ngập lụt từng thời kỳ thường 
làm cho sức sản xuất cao hơn, do 3 nguyên nhân sau : 

- Sự ngập úng cung cấp đủ nước cho thảm thực vật, điều này càng quan trọng hơn 
trong ĐNN ven sông vùng khô hạn. 

- Các chất dinh dưỡng được cung cấp và biến đổi hoá học đất thuận lợi được tạo nên 
từ những lúc ngập úng từng thời kỳ tràn qua bờ đê. Những thay đổi này gồm quá trình 
nitrat hoá, khử sunfat và khoáng hoá chất đỉnh dưỡng. 

- Nước chảy tạo nên vùng rễ ôxy hoá nhiều hơn nếu là nước đứng. Dòng chảy xiết 
từng thời kỳ cũng mang đi nhiều sản phẩm của đất và trao đổi rễ như CO; và CH¡. 

Kết quả do sinh khối và sức sản xuất sơ cấp đối với nhiều ĐNN ven sông có rừng cho 
thấy : Tại các vùng đồng bằng ngập úng có chu kỳ ẩm ưới và khô hạn không thay đổi, 
hằng năm có sức sản xuất sinh khối thuần trên mặt đất (vật rơi rụng và tăng trưởng thân) 
lớn hơn 1000g/m”/năm. 

Sức sản xuất này nhìn chung cao hơn sức sản xuất của ĐNN có rừng bị ngập thường 
xuyên hoặc có đòng chảy chậm. 

Một trường hợp thường gặp là cả hai vùng ngập thường xuyên (vùng IÍ trong các 
rừng gỗ cứng vùng trũng, bãi bồi) và những vùng rất hiếm khi bị ngập (vùng VI trong 
những vùng gỗ cứng vùng trũng) thường có sức sản xuất thấp hơn những vùng mà chúng 
thay đổi giữa những điều kiện khô và ẩm với tần số thấp hơn. 

Người ta thừa nhận là sự ngập lụt đồn đập ở ĐNN ven sông tất yếu sẽ dẫn đến sức 
sản xuất cao. Brown và Pelerson (năm 1983) đã so sánh sức sản xuất phần khí sinh của 2 
loại rừng đất trũng ở IIlinois (Mỹ), một loại có nước đứng và loại kia nước chảy. Họ phát 
hiện thấy sức sản xuất tới 50% cao hơn trong rừng nước đứng so với rừng nước chảy và 
giả định rằng không phải tất cả ĐNN ven sông đều có năng suất như kết quả của ngập 
úng theo mùa. 

Mitsch (năm 1984) cho biết, ở Mỹ đã ghỉ chép 60 năm sinh trưởng vòng thân cây 
(đường kính cây) và tần số ngập lụt trong ĐNN có rừng ven sông ở vùng Đông Bắc Ilinois 
(Mỹ) và không phát hiện thấy sự tương quan giữa đại lượng ngập úng và sinh trưởng cây. 
Họ cho rằng, có sự tác động tương hỗ phức tạp. Với việc ngập lụt có những ảnh hưởng mà 
cả về mật tích cực (thay đổi nước và dinh dưỡng) và tiêu cực (vùng rễ ky khí). 

Sự phân huỷ : Sự phân huỷ chất hữu cơ trong các HST ven sông liên quan mật thiết 
đến cường độ và thời gian ngập úng, tuy nhiên tương quan thuận vẫn chưa phát hiện 
thấy. Brinson (năm 1977) phát hiện thấy rằng, trong rừng đầm lầy phù sa ở phương Bắc, 
Carolina (Mỹ) thấy sự phân huỷ xác hữu cơ nhanh nhất ở nơi ấm ướt nhất và chậm nhất 
ở nơi khô. Tuy nhiên, Carlson và Riopelle (năm 1975) lại phát hiện thấy sự phân huỷ lớn 
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nhất ở nơi khô so với những nơi bị ngập với thời gian từ L6 - 50% ở đầm lây Tây - Nam 
Florida (Mỹ). Sự phân huỷ có thể thấp hơn một ít ở những nơi khô liên tục và thiếu nước. 
Sự phân huỷ trầm tích hữu cơ trong ĐNN ky khí vĩnh viễn là thấp nhất (theo Lugo và 
Brown, năm 198 ]). 

Xuất khẩu chất hữu cơ : Có rất nhiều dẫn chứng cho thấy những vùng tiêu nước đầu 
nguồn của ĐNN, chuyển vận nhiều cacbon ra hơn so với những vùng đầu nguồn không 
có ĐNN. Cacbon hữu cơ ở cả dạng hoà tan và dạng hạt, mặc dù cấp dạng hạt chiếm tỷ lệ 
% nhỏ của tổng lượng cacbon trong hầu hết các sông. Sự vận chuyển lớn cacbon hữu cơ 
từ các vùng đầu nguồn phổ biến do các HŠT ven sông chiếm ưu thế và nhờ vào các yếu 
tỐ sau : 

- Diện tích bề mặt lớn của vật rơi rụng hữu cơ, mảnh vụn và chất hữu cơ mà chúng 
tiếp xúc trực tiếp với nước sông trong thời gian ngập lụt. 

-~ Rửa trôi mạnh cacbon hữu cơ hoà tan khỏi một số đất ven sông và vật rơi rụng tiếp 
xúc với ngập lụt. 

- Tiếp xúc với nước càng lâu ở đồng bằng ngập lụt thì càng có cơ hội rửa trôi thụ 
động lớn. 

- Sự di chuyển nước lũ qua đồng bằng ngập lụt có thể gây xói mòn vật lý và vận 
chuyển chất hữu cơ dạng hạt khỏi đồng bằng ngập lụt. 

Cả hai dạng cacbon hoà tan và đạng hạt đều rất có giá trị đối với các HST cuối 
nguồn, đặc biệt là các HŠT ven sông và biển. Đã có dẫn chứng cho thấy, các phần tử 
dạng hạt như nguồn năng lượng cho các cơ thể. Cacbon hữu cơ hoà tan là nguồn dính 
dưỡng quan trọng nhất đối với vi sinh vật. 

Đòng năng lượng : Các nghiên cứu tổng thể về dòng năng lượng của ĐNN ven sông 
chưa có nhiều, nhưng có nhiều nghiên cứu liên quan đến sức sản xuất sơ cấp. Các nguồn 
năng lượng nguyên thuỷ là năng lượng mật trời, gió, dòng nước, trầm tích và các chất dinh 
dưỡng. Những cú sốc chính gồm những cú sốc thuỷ văn, địa hình và sinh lý và thuyên 
chuyển sinh khối. Các hiệu ứng cú sốc tác động theo những con đường khác nhau trong 
HST sông suối và thường lớn, nên chúng tác động đến các nguồn năng lượng có tính 
nguyên tắc (biến thể thuỷ văn) so với trường hợp khi chúng tác động đến HST bên trong 
cấu trúc của nó (thuyên chuyển sinh khối). 

Chu trình các chất dinh dưỡng : Có nhiều đặc điểm quan trọng về các chu trình 
dinh đưỡng trong các HŠT sông : 

- Các HST ven sông có những chu trình dinh dưỡng rất "mở" mà chúng chiếm ưu 
thế bởi dòng nước ngập lụt hoặc nước sông. 

- Rừng ven sông có sự kiểm soát sinh khối lớn chu trình đinh dưỡng nội hệ, với 
các phương thức phát triển theo mùa và phân huỷ thường gắn với các chất dinh 
dưỡng dể tiêu. 
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- Sự tiếp xúc của nước với các trầm tích trên nên rừng đẫn đến nhiều sự chuyển hoá 
định dưỡng quan trọng. HST đồng bằng ngập úng rất phù hợp cho những chuyển hoá này. 

- ĐNN ven sông làm nhiệm vụ chôn vùi và là bồn chứa một cách hiệu quả các chất 
dinh dưỡng mà chúng xâm nhập vào qua quá trình rửa trôi và qua dòng nước ngầm. 

- Khi toàn hộ hệ thống sông chảy xuống từ vùng nước đầu nguồn, ĐNN ven sông 
suối thường biểu hiện như những nơi biển đổi các chất dinh đưỡng có nguồn đầu vào 
thuần dạng dinh dưỡng vô cơ và nguồn ra thuần các dạng hữu cơ. 

Các chu trình dinh dưỡng của ĐNN ven sông suối thường là những chu trình mở với 
những nguồn đầu vào và đầu ra do ngập úng. Chủ kỳ cũng tác động mạnh do nhiều chuyến 
hoá hoá học xảy ra khi đất bị bão hoà hoặc ngập dưới nước. Dòng đi vào của các chất dinh 
dưỡng tới các HST ven sông là phương thức chính trong chu trình dinh dưỡng của chúng. 
Bảng 6.9 minh hoạ chuỗi đo lượng phôtpho xâm nhập vào ĐNN ven sông có rừng. 


Bảng 6.9. Tốc độ xâm nhập P với trầm tích trong những ĐÐNN ven sông có rừng 

























Địa điểm Tốc độ trầm tích kg/ha/năm Ì Tác giả 
Sông Cache, phía Nam 3,6g P/m?/năm do trầm tích ngập 36 ïï Mitsch, Dorge 
nước Mỹ lụt mang vào ĐNN (năm 19879) _ 





Lạch triểu có cỏ miền Trung, | 3,25g PimÈ/năm do trầm tích tràn 
Bắc - bang Florda (Mỹ)_ — _ | qua sông mang vào 
Đầm lầy có cỏ thân bò, đồng | 0,17g E/m2/năm do trầm tích tràn 
bằng ven biển luạ sông rnang vào 
Sông Kankakee phía Tây 1,36 P/m2 do nước lựt mùa Xuân 
Bắc Mỹ _ | kéo dài 60_- 80 ngày mang vào 


325 | Brown (năm 1978) 





172 | Yarbro (năm 1979) | 

















13,6 [am (năm 1979) 








Nguồn : Brinson, năm 1981 

lô Việt Nam, đặc điểm lý - hoá tính của đất trồng lúa ven sông do Viện Thổ nhưỡng 
Nông hoá tiến hành điều tra như sau : 

Địa điểm : lô 17, Công ty Giống cây trồng Hải Phòng, huyện Kiến Thuy, thành phố 
Hải Phòng. 

Độ cao tương đối (ASL) : 2m. 

Mẫu chất : Phù sa : địa hình : bằng phẳng ; Độ dốc : 0° - 3”. 

Hiện trạng thảm thực vật : Lúa chiêm xuân mới thu hoạch. 

Tên đất : Đất phèn nhiều (năm 1976 ; 1985), đất phèn hoạt động (năm 1996). 

Đặc điểm hình thái phẫu diện : 

Ap (0 - 15 cm) : nâu (ẩm : 7,5YR 4/3 ; khô ; 10YR 8/3), sét, nhão ướt, có nhiều rễ 
lúa, có nhiều vệt rỉ sắt, nhiều xác hữu cơ, chuyển lớp rõ. 

Ap 2 (15 - 26 cm) : nâu (ẩm : 7,5YR 4/4 ; khô ; 7,5YR 7/3), sét, chặt, mịn, ẩm hơi 
ướt, có nhiều rễ lúa, quanh rễ lúa phủ lớp mỏng nâu vàng tỷ lệ 5 - 10%, chuyển lớp rõ. 

Bịg (26 - 67 cm) : xám nâu (ẩm : 7,5YR 4/1 ; khô ; 10YR 7/3), có jarosite vàng rơm 
(ấm : 10YR 7/6 ; khô ; 2,5YR §/6) và vàng nâu (ẩm : 7,5YR 6/8 ; khô ; 10YR 7⁄4) 
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chiếm khoảng 30 - 40%, sét mịn ; hơi chặt, hơi ướt, glây mạnh, có khoảng 5 - 10% xác 
thực vật đang phân huỷ, có những ổ sét màu nâu tươi, chuyển lớp rõ. 

Crg 1 (67 - 95 cm) : đen hơi nâu (ẩm : 7,5YR 3/1 ; khô ; 2,5YR 6/2), sét chặt, mịn, 
ướt, glây mạnh, có khoảng 5 - 10% xác thực vật đang phân huỷ, chuyển lớp từ từ. 

Crg 2 (95 - 120 em) : đen hơi nâu (ẩm : 7,5YR 3/2 ¡ khô ; 10YR 6/2), thịt, ướt, mịn, 
hơi chặt, glây mạnh, còn khoảng 5% xác thực vật đang phân huỷ, chuyển lớp từ từ. 

Cr (120 - 160 cm) : nâu xám (ẩm : 7,5YR 4/2 ; khô ; I0YR 7⁄2), thịt, ướt, glây mạnh 
Bảng 6.10. Tính chất lý hoá học cơ bản của đất 













Độ sâu tầng đất 






























































































(cm) | 0-15 15 - 26 26.67 | 67-95 | S5” 
Chỉ tiêu 45 
Dung trọng (g/cm?} 1,08 1,19 
Tỷ trọng (g/cm?) 2.45 2,43 
j 56,0 51,3 
36,8 26,1 350 | 310 
2,0-0,2 0,8 23 0,8 0/7 
Thành phẩn cấphạt | 02-002 | 265 | 234 | 171 | 391 | 340 
(mm, %) [002-0002 | 288 | 338 22,6 27,6 38,8 
< 0,002 45,9 40,5 56,3 417 26,5 
Ca?* 2,91 2,18 1,60 1,68 1,87 
Sun luấi 1,15 078 | 0/96 
; 0.31 0,08 
(cmol (+)/kg đất} 
Na?ˆ 0,68 1/51 1,78 059 | 054 
Tổng 4,97 5,59 4,609 3,14 3,45 
Đất 11.36 11/14 14,22 4342 | 10/62 
ĐEIETUEI LG) Sét 21,81 18,82 27,30 2187 | 2047 
Bão hoà bazø (% 43,8 50,2 33,0 234 32,5 
Các bon hữu 1,16 0,59 1,10 403 2/58 
cơ (OC 
Tổng số (%} N 0,15 0,10 0,10 0,10 0,09 
P,O 004 | 002 | 0.02 0,02 0,02 
KVO 1,45 1,54 1,38 1,38 1,20 
bế l@iirgt0bdy [=.-Pðc- |- đã?. | St. |. f6. '|' 8`.) 18Ÿ 
PA» | KO | 14606 | 1878 | 753 | 376 | 378 
Tan Caa DAO | Tsđổ— | 3/6 | 66A | duất | máán | 46 
: k Tiềm tàng 15,55 16,13 
H,O 4,8 38 
bÉ" KCI 35 32 








Tầng đất (95 - 120 cm) : Đen hơi nâu (Ẩm : 10Y 2/2,5 ; khô ; I0YR 5/1), nhanh 
chóng đổi thành màu sẫm ; thịt pha sét, ướt nhão, ít dính, có nhiều xác bã thực vật như 
tầng trên, phía dưới ít dân, xác thực vật mịn hơn, chuyển lớp từ từ. Một số tính chất lý 


hoá học của đất được thể hiện ở các bảng 6. L1 
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Bảng 6.11. Những tính chất lý hoá học của đất 


Độ sâu tầng đất [= NE “| [- 
(cm) 0-15 15-35 35 - 70 70 - 95 95 - 120 
Chỉ tiêu 

























































































[bwtei (g/em®) - | 0912 | 0414 | 048 041 | 
Tỷ trọng (g/cm°) _ Ti} 1,86 — 13 | 2⁄20 | 233 
tro xốp (%) - | 928 | 876 | 782 | 924 
Độ ẩm (%) - — | 808 837 60,8 66,5 _| 
š 20-02 _ | 705 61,9 §62 | 87 —; 124 _| 
Thành phần cấp 0,2-0/02 144 | 225 | 183 __ 29,8 
hạt (mm, %) 0,02 - 0.002 8.8 — 24 26 287 | 257 | 
< 0,002 83 13,2 10.9 349 321 
Ca?" |_ 610 + 2,73 ¬ 4,82 294 | 484 
Calion trao đổi L M - |__19.50 13,53 — 21,81 16,36 17,48 
Kenel)8g đá) — K 0,25 0,38 0 9.30 0,02 
Na? 1,04 184 | 341. | 3⁄23 1.42 
Tổng 26.89 18,18 29,81 2283 | 20/76 
CEC ]— mặt 55,90 _ | _ 65,30 4160 | 3176 | 2842 | 
(cmol(+)/kg đấu) | _— Sét 44.12 4731 | 4021 4460 | 53,99 
BS (%) 481 | 329 712 _ | r9 73,0 
_—_9% | 2947 | 3270 _† -3.94 1472 +2 
Tu Kế N 1,84 1,21 1,25 0,14 0.14 
Tổng số (%) IR —} 004 005 
L 1,37 
Dễ tiêu (mg/100g) Lao 

















Độ chua 








(cmol (+)/kg) lềm tà h 41,81 















Chu trình nitơ trong phức hợp dòng chảy đồng bằng ngập lụt cũng đã được nghiên cứu. 


Vẻ mùa đông, sự ngập úng đóng góp N hoà tan và đạng hạt, nhưng chúng không bị 
hấp thụ do trạng thái ngủ đông của thảm thực vật. N được duy trì bởi tảo sợi trên nền 
rừng và qua sự cố định bởi những vật vụn. Trong mùa xuân, N được giải phóng do phân 
huỷ khi nước trở nên ấm và tảo sợi được che bóng bởi thắm cây phát triển. 

Thảm thực vật tiếp tục phát triển gia tăng hấp thụ N và mực nước thấp dần do bốc - 
thoát hơi nước. Mùa hè, khi các trầm tích tiếp xúc với khí quyển thì quá trình ammôn 
hoá và nitrat hoá được kích thích làm cho N trở nên dễ tiêu hơn đối với thực vật. Quá 
trình nitrat hoá sản sinh ra nhiều niữrat và chúng lại bị mất qua phản nitrat hoá, khi 
chúng tiếp cận với các điều kiện khử gây nên do ngập lụt. 

Các HST ven sông suối được coi như "vật lọc” có hiệu quả đối với vật liệu dinh 
dưỡng mà chúng xâm nhập vàơ qua sự rửa trôi từ vùng lân cận và nước ngầm. Conell 
(năm 1984) tìm thấy rằng, rừng ven sông rộng 50m trong rừng phòng hộ nông nghiệp 
gần vịnh Chesapeak ở Maryland đã mất khoảng 89% N và 80% P mà chúng xâm nhập 
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vào qua các đòng rửa trôi từ đất dốc, nước ngầm và từ giáng thuỷ. Nghiên cứu đã ước 
lượng khoảng 11 kg N/ha/năm đã bị mất ở dạng N hữu cơ dạng hạt ; 0,83kg N/ha/năm ở 
dạng N hoà tan ; 47,2 kg/ha/nam dạng NO; và 0,3 kg/ha/năm P dạng hạt. Đồng thời đã 
chứng minh rằng con đường mà ở đó các HST ven sông suối bị mất các chất dinh dưỡng 
và trầm tích từ rửa trôi nông nghiệp trước khi chúng đi đến cuối sông suối. 


6.3. RỪNG NGẬP NƯỚC NGỌT NỘI ĐỊA VÀ CÁC VÙNG ĐẤT NGẬP NƯỚC 
NGỌT NỘI ĐỊA CHỦ YẾU Ở VIỆT NAM 


6.3.1. Rừng ngập nước ngọt nội địa 


Dạng HST rừng ngập nước ngọt nội địa ở Việt Nam chủ yếu đuợc tìm thấy ở đồng 
bằng sông Cửu Long, phổ biến là rừng tràm (Melaleuca) và rừng thường xanh ngập nước 
ngọt (Swarmp ƒoresf). 

Rừng tràm tự nhiên còn lại ở Nam Bộ, tại Vườn Quốc gia U Minh Thượng (Kiên 
Giang), Tràm Chim (Đồng Tháp), Khu bảo tồn thiên nhiên Vồ Dơi (Cà Mau), Vườn 
chim Bạc Liêu (Bạc Liêu) và một số nơi khác ở khu vực bán đảo Cà Mau. 

Rừng tràm trồng phổ biến ở nhiều nơi trong cả vùng đồng bằng sông Cửu Long. 
Diện tích rừng tràm hiện chưa có số liệu thống kê chính xác, nhất là rừng trồng thường 
thay đổi do sự chuyển đổi mục đích sử dụng đất của các hộ gia đình và các nông lâm 
trường trong vùng xảy ra thường xuyên. 

Rừng ngập nước ngọt chủ yếu tìm thấy ở vườn Quốc gia Cát Tiên (Đồng Nai), tại 
đây rừng ngập nước ngọt bao phủ xung quanh các hồ/bàu lớn hiện có trong vườn Quốc 
gia (Bầu Sấu, Bàu Chim, Bàu Cá,...), diện tích rừng bị ngập lớn về mùa mưa lũ từ 
khoảng tháng 5 đến tháng 11 trong năm. Diện tích ngập lũ tại mỗi nơi khác nhau tuỳ 
thuộc độ cao địa hình xung quanh hồ. 

Rừng tràm có giá trị kinh tế cao, cây mọc nhanh, tán rộng, nhanh được khai thác, 
lớp thám mục phủ mặt đất rất đày trong rừng tràm nguyên sinh. Khu hệ động vật hoang 
đã phong phú, nhất là chim nước và chim nước di trú, ngoài ra còn có cá, ong mật, trăn, 
rắn, kỳ đà, khi và rái cá, ... Trong số đó có rất nhiều loài là các loài đặc hữu, quý hiếm, 
có tầm quan trọng quốc tế, khu vực và quốc gia về bảo tồn đa dạng sinh học. 


6.3.2. Các vùng đất ngập nước ngọt chủ yếu ở Việt Nam 

Các số liệu thống kê về các vùng đất ngập nước ngọt ở Việt Nam bao gồm : 

- Sông suối : Nước ta có khoảng 2500 sông suối lớn nhỏ, dọc bờ biển trung. bình 
khoảng 20km có một sồng chảy ra (chưa kể các sông chảy về Campuchia). Các hệ thống 


sông lớn : hệ thống sông Hồng và sông Thái bình, hệ thống sông miền Trung, hệ thống 
sông Đồng Nai, hệ thống sông Cửu Long. 


13X 


- Các hồ chứa. 

+ Các hồ tự nhiên : Hồ Ba Bể (500ha), Hồ Tây (413 ha), Hồ Lắk (600ha) và một số 
hồ khác như Hồ Chữ (Phú Thọ), Biển Hồ (Gia Lai), Hồ Biển Lạc (Bình Thuận). 

+ Hồ nhân tạo : Cả nước hiện có 360 hỏ, trong đó 14 hồ có diện tích từ 1000 - 10 
000ha. Hồ Dâu Tiếng (7200ha), Hồ Hoà Bình, Hồ Trị An, Hồ Đa Nhim, Hồ Thác Bà, 
Hồ Thác Mơ, Hồ Kẻ Gỗ, ... 

+ ĐNN vùng đồng bằng châu thổ : 

Châu thổ sông Hồng (1,29 triệu ha) ; châu thổ sông Cửu Long (3,9 triệu ha), trong đó 
có vùng Đồng Tháp Mười, Rừng Tràm U Minh (U Minh Hạ, U Minh Thượng). Vùng Tứ 
Giác Long Xuyên, nhiều vùng đồng cỏ và đầm lầy ngập nước (không kể rừng tràm đã được 
đề cập trên). k 

Các nghiên cứu sâu về các HST ĐNN ven sông suối còn hạn chế, đã có một số 
nghiên cứu tổng thể về phân vùng quản lý, quy hoạch sử dụng đất với quy mô vùng châu 
thổ sông Hồng, châu thổ sông Cửu Long và một số nghiên cứu trong phạm vi một khu 
nhỏ, ví dụ Khu ĐNN Van Long (Ninh Bình), một số hồ đập quan trọng nhưng các nghiên 
cứu chưa cơ bản và toàn diện. 
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Chương VII 
PHÂN LOẠI VÀ KIỂM KÊ ĐẤT NGẬP NƯỚC 


Để khai thác ĐNN ở phạm vi vùng, các nhà quản lý ĐNN thấy cần thiết phải định 
nghĩa những loại ĐNN khác nhau, xác định sự phân bố và độ lớn của chúng. Những hoạt 
động liên quan đến vấn đề thứ nhất được gọi là phân loại ĐNN, vấn đề thứ hai được gọi 
là kiểm kê ĐNN. Chúng đều là những công cụ có giá trị đối với các nhà khoa học về 
ĐNN và các nhà quản lý ĐNN. Phân loại và kiểm kê ĐNN đã được tiến hành ở nhiều 
nước phục vụ cho nhiều mục tiêu và đối tượng ở thế kỷ trước. Những nỗ lực sớm nhất về 
vấn đề này với mục đích là tìm ra những ĐNN có thể tiêu nước để sử dụng vào nông 
nghiệp. Công tác phân loại và kiểm kê sau này tập trung vào việc so sánh những loại 
ĐNN khác nhau trong một vùng nào đó về giá trị của chúng đối với chim nước. Việc 
bảo vệ các giá trị sinh thái đa năng của ĐNN là lý do chung nhất và thời sự nhất đối với 
việc phân loại và kiểm kê ĐNN. Cũng giống những công cụ khác, phân loại và kiểm kê 
sẽ có giá trị khi người sứ dụng am hiểu mặt mạnh và những hạn chế của chúng. 


7.1. MỤC TIÊU PHÂN LOẠI ĐẤT NGẬP NƯỚC 


ĐNN thường rất nhạy cảm với các hoạt động của con người và các tác động của 
thiên nhiên. Do đó, việc quản lý ĐNN một cách khôn ngoan, sao cho vừa khai thác hợp 
lý những tài nguyên của ĐNN để phục vụ cho cuộc sống con người nhưng vẫn duy trì 
được các chức năng và thuộc tính của ĐNN, đang trở thành mối quan tâm của những 
nhà quản lý, những người lập ra các chính sách và các quyết định liên quan đến ĐNN. 

ĐNN đã được phân loại từ những năm đâu thế kỷ XX, bắt đầu bằng việc phân loại đất 
than bùn ở châu Âu và Bắc Mỹ. Nhiệm vụ đầu tiên của việc phân loại ĐNN là xác định ranh 
giới các HST tự nhiên cho các mục tiêu điều tra, đánh giá và quản lý. Theo Cowandin và 
cộng sự, năm 1997, đã xác định 4 nhiệm vụ chính của việc phân loại ĐNN là : 

- Mô tả các đơn vị sinh thái có những đặc tính tự nhiên đồng nhất 

- Sắp xếp những đơn vị này trong một hệ thống giúp cho việc ra quyết định về quản 
lý tài nguyên. 

- Nhận biết các đơn vị phân loại để điều tra và lập bản đồ. 

- Cung cấp sự đồng đạng về thuật ngữ và khái niệm cho mỗi đơn vị phân loại. 

Mục tiêu đầu tiên liên quan đến nhiệm vụ phân loại là gộp nhóm các HST có các 
đặc trưng giống nhau, bao gồm kiểu thảm thực vật hoặc các loài động thực vật hoặc 
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- những điều kiện thuỷ văn. Trên cơ sở đó, các nhà quản lý ĐNN có thể bằng nhiều cách 
chung quan điểm với nhau khi phân loại ĐNN. 

Những phân loại (những định nghĩa các kiểu ĐNN khác nhau) cho phép các nhà 
quản lý ĐNN chú ý một cách có chọn lọc hơn đối với những loại ĐNN có giá trị nhất về 
mặt chức năng đối với một vùng đã cho. 

Mục đích thứ ba và thứ tư là cung cấp tính nhất quán để kiểm kê, lập bản đồ, những 
khái niệm và thuật ngữ rất quan trọng trong quản lý ĐNN. Các tiêu chí nhất quán là định 
nghĩa những kiểu ĐNN đặc trưng cho mục đích nghiên cứu hiện trường. Những tiêu chí 
này sau đó được áp dụng để kiểm kê ĐNN và xây dựng bản đồ sao cho các vùng khác 
nhau có thể so sánh được và có sự thống nhất vẻ các kiểu ĐNN giữa các nhà khoa học về 
ĐNN, các nhà quản lý ĐNN và các chủ sở hữu ĐNN. 


1.2. PHƯƠNG PHÁP PHÂN LOẠI ĐẤT NGẬP NƯỚC 


Từ những năm đầu thế kỷ XX, người ta bắt đầu phân loại ĐNN dựa vào dạng sống 
của thực vật và chế độ thuỷ văn. Việc phân loại dựa vào những chức năng có thể thấy 
được của môi trường đặc biệt là thuỷ động học cũng là một hướng nghiên cứu được 
nhiều người quan tâm. Mới đây, nhiều tác giả bắt đầu phân loại ĐNN nước dựa vào các 
giá trị và chức năng của ĐNN. 

Semeniuk (năm 1987) phân loại ĐNN theo hướng địa mạo. Connik và Norman 
(năm 1980) phân loại ĐNN dựa vào các khu cư trú của các loài chim nước. Trong công 
trình phân loại ĐNN và các khu cư trú ở vùng nước sâu của Mỹ, người ta đã theo phương 
hướng thứ bậc dựa theo Hệ thống, Hệ thống phụ, Lớp, Lớp phụ. 

Paijman và các cộng sự (năm 1985) đã xây dựng một hệ thống phân loại theo thứ 
bậc, các nhóm dạng đất đai, các lớp ngập nước và các lớp phụ dựa vào địa mạo, rồi dựa 
vào đó để phân loại và lập bản đồ ĐNN của toàn châu Úc (châu Đại Dương). 

Các nhà khoa học cho rằng, các hệ thống phân loại theo Sinh thái học cung cấp các 
thông tin cơ sở cho việc quản lý và bảo tồn sinh vật và sẽ có thể có tác dụng so sánh 
rộng giữa các dạng ĐNN. 

Các yếu tố địa mạo, thuỷ văn và chất lượng nước có sự kết hợp chặt chẽ giữa sự 
khác nhau về mặt khí hậu và địa chất giữa các vùng, cung cấp cơ sở chắc chắn để phân 
biệt các lớp ĐNN về mặt sinh thái. Thực vật thường được sử dụng như là một thuộc tính 
quan trọng của ĐNN, đồng thời thực vật (và cả yếu tố sử dụng đất) cũng phản ánh một 
cách rõ nhất những yếu tố nêu trên và những thuộc tính khác khi xem xét. 

Do đó, người ta để nghị mức đầu tiên của việc phân loại các dạng ĐNN (cho bang 
Vitoria, Ôxutraylia) dựa trên các cơ sở vùng sinh địa (Biophwica), địa mạo 
(Geomorphology), thuỷ văn (Hydrolosy) và chất lượng hoá tính của nước (Water chemistry). 


138 


Dựa vào các phương pháp trên đây, nhiều hệ thống phân loại ĐNN đã được xây 
dựng, tiêu biểu là các hệ thống phân loại ĐNN của Mỹ, của Ôxtraylia, của IUCN và của 
Ban thư ký Uỷ hội Mê Kông quốc tế, nhưng hầu hết chưa có hệ thống phân loại nào thực 
sự phù hợp với các điểu kiện kinh tế kỹ thuật của Việt Nam. 


7.3. LỊCH SỬ PHÂN LOẠI ĐẤT NGẬP NƯỚC 


Phân loại than bùn sớm nhất ở Mỹ do Davis tiến hành năm 1907. Tác giả đã mô tả 
bãi lầy (Bog) ở Michigan theo 3 chỉ tiêu riêng biệt là : 

- Dạng địa hình phân bố, ví dụ bãi lây (Bog) thường phân bố ở những lưu vực hồ 
nước nông hoặc đồng bằng của các suối. 

- Phương thức phát triển của Bog, như từ đáy lên hoặc từ các bờ suối đi sâu vào nội đồng. 

- Thảm thực vật trên bể mặt như rêu hoặc cây thông rụng lá (Larix laricina) 
Kulezynski (năm 1949) và một số tác giả ở châu Âu đã mô tả 7 kiểu đất than bùn dựa 
trên những điều kiện của dòng nước đi qua (bảng 7.l) 


Bảng 7.1. Phân loại thuỷ văn của những đất than bùn châu Âu 








Đất than bùn chịu ảnh hưởng của nước ngầm từ những lưu vực bên ngoài gần nhất. 

Nước chảy liên tục làm ngập cả bề mặt đất than bùn. 

Nước chảy liên tục bên dưới tấm thâm thực vật trôi nổi. 
bề mặt của bãi lầy (Mire). 





| A Bãi lầy có dòng chảy (Rheophilous mìÌre). 













Bãi lầy chuyển tiếp (transition Mire) ủa nước ngầm chỉ nhận 
từ một lưu vực gần nhất. 


lKểu§  _| 
Emm 
Cả 4 kiểu chung trên được gọi là bãi lầy có dòng chảy, bãi lầy chuyển tiếp và bãi 
lầy chịu mưa, được mô tả mức độ mà đất than bùn chịu ảnh hưởng bởi sự tiêu nước từ 
bên ngoài. Năm 1950, cơ quan dịch vụ nghẻ cá và các loài hoang đã của Mỹ đã thừa 
nhận sự cần thiết về kiểm kê ĐNN và khẳng định : “Sự phân bố, kích thước và chất 
lượng của những ĐNN hiện có cần phải làm-sáng tô giá trị của chúng như là nơi cư trú 
của các loài hoang đã và một bảng phân loại đã được soạn thảo để kiểm kê. Trong bảng 
phân loại này người ta chia ra 20 kiểu ĐNN (bảng 7.2) thuộc 4 nhóm chính là : 
- Các vùng nước ngọt nội địa. 
- Các vùng nước mặn nội địa. 
- Các vùng nước ngọt ven biến. 


- Các vùng nước mặn ven biển. 
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Bảng 7.2. Phân loại ĐNN trước đây của cơ quan dịch vụ nghề cá và các loài hoang dã của Mỹ 
Kiểu ĐNN Các đặc trưng lập địa 

Các vùng nước ngọt nội địa 
Đất bị nước phủ hoặc ngập lụt trong những thời kỳ thay đổi, nhưng 
tiêu nước tốt trong mùa sinh trưởng, trong những địa hinh trũng 
vùng cao và bãi đất bồi. 
Không có nước đứng trong thời kỳ sinh trưởng, ngập nước bề mặt 
sâu một vài cm. 
Đất bị ngập nước trong mùa sinh trưởng, thường bể mặt đất bị nước 
hủ khoảng 15 cm hoặc hơn. 







































Những lưu vực, đồng bằng 
ngập lụt theo mùa 





2 | Đồng cô nước ngọt 








Bãi lầy (Marsh) nước ngọt 





Mặt đất bị phủ từ 15 em đến 1m. 





Nước có độ sảu đưới 2m. 




















ầy cây bụi Đất bị ngập nước, mặt đất bị nước phủ từ 15cm trở lên. 
? Đầm lầy rừng cây gỗ Đất bị ngập nước, mặt đất thường bị nước phủ 30cm. dọc theo các 
Swam suối bùn, vùng đất cao bằng phẳng lưu vực hồ nông. 
8 _| Bãi lấy (Bo; Đất bị ngập nước, có lớp rêu xốp bao phủ. 











Các vùng nước mặn nội địa 

Bị ngập nước sau thời kỳ mưa nhiều, ngập nước vài cm trong mùa 
sinh trưởng. 
Đất bị ngập nước trong mùa sinh trưởng, mặt đất bị phủ lớp nước từ 
0,7 đến 1,0m, các lưu vực hổ nông. 
Những vùng nước mặn nông thường xuyên, độ sâu thay đổi. 
Các vùng nước ngọt ven biển 
Đất bị ngập tmớc trong mùa sinh trưởng, khí triểu cao thường bị 
ngập đến 15cm, sâu hơn vào đất liền, đầm lầy (Marsh) sâu dọc 
theo các sông có nước triều, các eo biển, các đồng bằng. 
=. ' Bị phủ từ 15cm đến †m khi triều cao dọc theo các sông có nước 
Đâm lây nước ngọt sâu vi ` 
triều và các vinh. 
Những phần nông của nước trống trải dọc theo các con sông nước 

thoáng ngọt - thuỷ triều và các eo biển. 

Các vùng mặn ven biển 

Đất bị ngập nước trong mùa sinh trưởng, lập địa thường bị ngập 
nước khi triểu cao, những vùng sâu vào đất liền hoặc các đảo trong 
những đồng cỏ và đầm lầy mặn. 
Đất bị ngập nước trong mùa sinh trưởng, rất ít khi bị phủ nước triều, 
hía trong là đầm lầy mặn (Marsh). 
Ấn Đầm lầy ngập nước mặn Bị ngập nước triều khi gió to với những khoảng thời gian không đều 





9 | Đồng bằng mặn 











10 | Bãi lầy mặn (Marsh) 











11 | Nước mặn thông thoảng 








Đầm lầy (Marsh) nước ngọt 
nông 
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Vùng đất bằng mặn 





Đồng cỏ nước mặn 











không thường xuyên trong mùa sinh trưởng, dọc bờ biển của các vịnh lân cận, eo biển. 
3š Đầm lầy ngập mặn thường Đất bị nước phủ khi triều cao, trung bình 15cm hoặc hơn dọc theo 
xuyên các biển khơi và eo biển. 


: mm. - Những phần của các eo biển nước mặn và các vịnh nông có thể 
Các eo biến và vịnh Si về : 
| đắp đê và san lấp. 


Đầm tầy RNM Đất bị nước phủ từ 15cm đến 1m khi triểu cao, dọc theo bờ biển 


Ì bang Florida (Mỹ). 
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Bảng phân loại ĐNN này phổ biến rộng ở Mỹ cho đến năm 1979, khi mà bảng phân 
loại kiểm kê ĐNN quốc gia mới đã được chấp nhận. 

Trong mỗi nhóm, ĐNN được xếp loại theo mức độ gia tăng chiều sâu nước và tần 
số ngập lụt. Sự mô tả ngắn gọn các đặc trưng lập địa của.20 kiểu ĐNN được trình bày ở 
bảng 7.2. Từ kiểu 1 đến kiểu 8 là đất ngập nước ngọt bao gồm cả những rừng cây gỗ cứng 
trên đất bồi (kiểu 1). Đồng cỏ ngập lụt không theo chu kỳ (kiểu 2), đầm lầy nước ngọt 
không có ảnh hưởng của triều (kiểu 3 và 4), mặt nước thông thoáng có độ sâu dưới 2m (kiểu 
53, đầm lầy cây bụi (kiểu 6), đảm lầy có rừng (kiểu 7) và Bog (kiểu 8). Từ kiểu 9 đến 11 là 
những ĐNN nội địa có đất mặn. Chúng được xác định theo mức độ ngập nước. 

Từ kiểu 12 đến kiểu 14 là những đất ngập nước ngọt mặc dù phân bố rất gần bờ 
biển nhưng không bị ảnh hưởng của thuỷ triều. 

Từ kiểu 15 đến kiểu 20 là những đất ngập nước mặn ven biển và bị ảnh hưởng của 
cả hoạt động thuỷ triều và nước mặn. Chúng gồm những đồng bằng mặn và đồng cỏ 
(kiểu 15 và 16), Đầm lầy (Marsh) mặn thực thụ (kiểu 17 và 18) các vịnh trống (kiểu 19) 
và đầm lầy RNM (kiểu 20). 


7.4. PHÂN LOẠI ĐẤT NGẬP NƯỚC VEN BIỂN 


Sự phân loại và mô tả chức năng của các HST ĐNN ven biển, gồm rất nhiều bãi lầy 
ven biển đã được Odum (năm 1974) phát triển. Ý nghĩa của bảng phân loại này là sự tiếp 
cận trong việc phân loại các HST theo các chức năng chính của chúng (nghĩa là chuyển 
hoá theo mùa, nhiệt độ và ánh sáng mặt trời) và những sức ép, những cú sốc (như là 
tuyết phủ). Các kiểu ĐNN ven biển trong bảng phân loại này gồm các bãi lầy mặn và 
đầm lầy RNM. 

Các bãi lầy mặn tìm thấy trong kiểu C bảng phân loại của các HST tự nhiên vùng 
ôn hoà với việc chuyển hoá theo mùa, có “chế độ thuỷ triều nhẹ” và “mùa đông lạnh” 
như những nguồn lực và sức ép. Đầm lầy ngập mặn được xếp vào kiểu B "các HŠT tự 


“.. 


nhiên nhiệt đới” xà chúng có nhiều ánh sáng, ít sức ép và ít biến đổi theo mùa. Kiểu A 
(những HST tự nhiên có sức ép), kiểu D (những HST tự nhiên có sức ép của băng tuyết) 
và kiểu E (những HST nhô cao nhân tạo). Lớp cuối cùng gồm những HST mới được hình 


thành do ô nhiễm thuốc bảo vệ thực vật và dầu mỡ. 
1.4.1. Phân loại và kiểm kê đất ngập nước ở Mỹ 


Cơ quan dịch vụ nghề cá và các loài hoang dã đã tiến hành kiểm kê ĐNN một cách 
chỉ tiết vào năm 1974. Việc kiểm kê này đã được thiết kế cho các mục tiêu khoa học và 
quản lý, dựa trên cách tiếp cận phân cấp giống với cách phân loại được sử dụng để nhận 
dạng các loài động thực vật. Ba bậc phân loại đầu tiên được thể hiện ở hình 7.I 
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Hình 7.1. ĐNN và nơi cư trú nước sâu xếp theo hệ, hệ phụ và lớp 


(Nguồn : Cowardin, năm 1979) 


Mức rộng nhất là các hệ phức hợp ĐNN và nơi cư trú nước sâu mà chúng chia sẻ 
ảnh hưởng của những yếu tố giống nhau về thuỷ văn, địa hình thái, hoá học và sinh học. 
Ở cấp hệ gồm có : 

- Biển (Marine) - biển khơi phía ngoài thêm lục địa và liên quan đến đường bờ biển 
có năng lượng cao. 

- Cửa sông hình phễu (Estuasrin€) - nơi cư trú thuỷ triều nước sâu và những ĐNN 
triểu bên cạnh mà chúng thường ở đạng nửa khép kín bởi đất liên nhưng lại mở, bị tắc 
từng phần hoặc đôi khi tiếp cận với biển và trong đó nước biển bị pha loãng bởi dòng 
nước ngọt rửa trôi từ đất liền mang ra. 

- Ven sông (Riverine). 

+ ĐNN và nơi cư trú nước sâu chứa bên trong kênh với 2 ngoại lệ : 

+ ĐNN có cây gỗ, cây bụi chiếm tu thế, thường xuyên lộ ra, các rêu hoặc địa y nổi lên. 

- Nơi cư trú có nước chứa muối hơn 0,55%. 

- Ven hồ hoặc hồ (acustrine) - ĐNN và nơi cư trú nước sâu với những đặc trưng : 

+ Phân bố ở vùng địa hình trũng hoặc ở các sông có đê. 

+ Không có cây gỗ, cây bụi, có rêu lộ ra thường xuyên, lộ ra với trên 30% diện tích 
trung bình của vùng. 

+ Tổng diện tích vượt quá 8ha (20 acre). ĐNN tương tự và nơi cư trú nước sâu với 
tống điện tích không quá 8ha cũng gộp vào hệ thống hô nếu tính chất đá gốc bờ biển 
hoặc hình thành sóng to ở toàn bộ hoặc một phần của ranh giới hoặc nếu độ sâu ở chỗ 
sâu nhất của lưu vực vượt quá 2m (6.6 fit) tại thời điểm nước thấp. 

- Đầm lầy (Palustrine) - tất cả những ĐNN không có ảnh hưởng của triều và cây gỗ. 
cây bụi, lộ ra thường xuyên, chỉ có rêu và địa y lộ ra, cùng với tất cả những ĐNN ở 
những vùng triều, nơi độ mặn < 5% do ảnh hưởng của biển đều thuộc loại ĐNN không 
có thảm thực vật, nhưng với các đặc trưng sau : 

+ Diện tích nhỏ hơn 8 ha. 

+ Không có những tính chất đá gốc bờ biển và không có sóng to. 

+ Độ sâu nước ở phần sâu nhất của lưu vực nhỏ hơn 2m khi nước thấp. 

+ Độ mặn do ảnh hưởng của biển nhỏ hơn 0,5%o, 

Nhiều hệ thống phụ cũng được trình bày ở hình 7.1 gồm : 

- Vùng ngập triều (Subtida)) : Nền đáy bị ngập thường xuyên. 

- Gian triều (giữa 2 mức triểu - /meriidal) : Nền đáy lộ ra khi triều thấp và bị ngập 
bởi thuỷ triều cao, gồm cả vùng có nước tung to. 

- Triểu (T/dal) : Đối với những hệ thống sông, građien thấp và tốc độ nước thay đổi 
đưới ảnh hưởng của triều. 


143 


- Vùng thấp quanh năm (Lower perennial) : Các hệ thống sông có dòng chảy liên 
tục, građien thấp và không có ảnh hưởng của triều. 

- Vùng cao quanh năm (Upper perennial) : Các hệ thống sông có dòng chảy liên 
tục, građien cao và không có ảnh hưởng của triều. 

- Vùng ngất quãng, gián đoạn (Intermiitent) : Các hệ thống sông mà ở đó nước 
không chảy trong một thời gian nào đó của năm. 

- Đầm hồ (Lmnetie) : Tất cả nơi cư trú nước sâu trong hồ. 

- Vùng ven biển (vùng triều - Linoral) : Những nơi cư trú ĐNN thuộc hệ thống hồ, 
nó kéo dài từ bờ biển đến độ sâu 2m dưới mực nước thấp hoặc sự mở rộng tối đa của 
thực vật nửa ngập không thường xuyên. 

Lớp ĐNN đặc trưng hoặc nơi cư trú nước sâu mô tả sự thể hiện tổng quát của HST 
về phương diện không chỉ có thảm thực vật ưu thế mà cả kiểu nên đáy. Khi diện tích trên 
30% có thảm thực vật che phủ thì gọi là lớp ĐNN có thảm thực vật như ĐNN cây bụi - 
bụi rậm. Khi nền đáy có thảm thực vật dưới 30% thì lớp nền đáy được gọi là nền bở rời 
(hình 7.2). Sự mô tả ĐNN và nơi cư trú nước sâu có thể thông qua việc sử dụng lớp phụ. 
các kiểu chiếm ưu thế và các biến thể. Các lớp phụ như “liên tục - persisten?" và không 
liên tục - nonpersisten?” cho những định nghĩa tiếp đối với lớp như thảm thực vật nhô 
lên. Các biến thể được sử dụng dưới lớp và lớp phụ nhằm mô tả chỉ tiết chế độ nước, độ 
muối, độ pH và đất. Đối với nhiều ĐNN, sự mô tả các biến thể môi trường 
(Enviromemtal modifie) thường bổ sung nhiều thông tin về các đặc trưng lý - hoá học. 








Đầm lầy Đầm lầy "2 
ˆ Đất xố 4... _ NA 9V n0 sà cố / 7 Đất 
cao lầy cao cao cao 
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: 9 xuyên chắc) thường xuyên 
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Tầng thấm rỉ 
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rủx gu, Mực nước trung bình 
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Hình 7.2. Các kiểu thảm thực vật trong ĐNN 
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7.4.2. Phân loại đất ngập nước theo Công ước Ramsar 


Gồm 22 loại : 

1) Biển và eo biển cạn (sâu dưới 6m khi thuỷ triểu thấp) 
2) _ Các cửa sông, châu thổ. 

3) _ Các đảo nhỏ ngoài khơi. 

4) Bờ biển có đá. 

5) _ Bãi biển (bãi cát, sạn). 

6) ˆ Bãi bùn, bãi cát vùng gian triều. 

7) Đầm lầy RNM, RNM. 

8) Những đảm phá nước mặn hay nước lợ ven biển. 

9). Ruộng muối (nhân tạo). 

10) Áo tôm, cá. 

11) Các đòng sông chảy chậm (ở hạ lưu). 

12) Các dòng sông chảy nhanh (ở thượng lưu). 

13) Các hồ tạo nên đo đòng sông chết và đầm lầy ven sông. 

14) Hồ nước ngọt và đầm lầy ven hồ. 

15) AÀo nước ngọt. 

16) Hồ nước mặn, bãi sình lầy. 

17) Các hồ chứa nước, đập. 

18) Đồng cỏ, trảng cỏ và trảng cây bụi ngập nước theo mùa. 

19) Đồng lúa nước. 

20) Đất có khả năng canh tác, đất được tưới nước. 

21) Rừng đầm lầy, rừng ngập nước từng thời kỳ. 

22) Trũng than bùn. 

Nhìn chung, hệ thống phân loại này đã chỉ ra các dạng ĐNN, nhưng chưa thể hiện 
những yếu tố định lượng để xác định ranh giới giữa các dạng ĐNN. Một số dạng ĐNN 
được xác định dựa vào các yếu tố địa mạo (các loại từ I - 6), các dạng khác dựa vào hiện 
trạng sử dụng đất (dạng 9, 10 và 15). Đây là hệ thống phân loại tương đối đơn giản 
nhưng khi áp dụng để lập bản đồ thì rất khó khăn vì không xác định được ranh giới giữa 
các đạng. Do vậy, hệ thống phân loại này chỉ thích hợp để lập bản đồ một vùng rộng lớn, 
như một quốc gia hay một châu lục, còn khí lập bản đồ cho những vùng nhỏ thì gập 


nhiều trở ngại. 
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7.4.3. Hệ thống phân loại đất ngập nước theo IUCN (TUCN, wetland classsification, 
Dugan, năm 1990) 


Hệ thống phân loại theo IUCN được thể hiện ở bảng 7.3. 


Bảng 7.3. Hệ thống phân loại ĐNN theo IUCN (UCN, Wetland classification, Dugan, nãm 1990) 





1. Đất ngập nước mặn 





| ~ Thuỷ vực nông không có cây, dưới 6 m khi triều thấp, bao gốm vịnh và eo biển. 
1. Dưới triều | - Thảm thực vật dưới triều bao gồm bãi cỏ biển nhiệt đới. 





L - Rạn san hô. 
1.1. Thuộc - Bờ biển đá bao gồm vách đá và bờ đá. H 
biển - Bờ biển có đá di động và đá cuội. 


2. Gian triều | - Bãi gian triều bùn, cát di động không có cây cối hoặc ruộng muối. 

~ Trầm tích gian triều có cây bao gồm đầm lầy nước mặn và RNM trên bờ biển có 
cây che khuất. 

- Nước vùng cửa sông, nước thường xuyên ở cửa sông và hệ cửa sông của 
chậu thổ. 

*Š - Bãi gian triều bùn, cát hoặc bãi muối với rất ít thực vật. 

1.2. Thuộc 

- Đầm lầy gian triều bao gồm đầm lầy nước mặn, bãi cỏ ngập mặn, đầm lầy 

2. Gian triều | nước ngọt và nước hồ. 


- ĐNN có rừng gian triểu bao gồm RNM, rừng dừa nước, rừng đầm tẩy nước 
ngọt vùng triều. 

1.3.Đầm phá 

1.4. Hồ nước 

mặn 


- Phá nước lợ ‹ đến nước mặn với một hoặc nhiều cửa hẹp thông với biển. - 
2. Đất ngập nước ngọt : -] 


1.Thường - Sông suối có nước thường xuyên kể cả thác nước. 
2.1. Thuộc xuyên | - Châu thổ nội địa. 


- Sông và suối có nước theo mùa và không có quy luật. 





1. Dưới triểu 





của sóng 
















- Hồ, bãi và đầm lầy thường xuyên hay theo mùa, mặn hoặc lợ. 





























sóng 2. Tạm thời _ |~ Đồng bằng ngập nước sông bao gồm đồng bằng ven sông, lưu vực ngập 
nước, đồng cỏ ngập nước theo mùa, 
\ ~ Hồ nước ngọt thường xuyên (>8ha), bao gồm cả vùng bờ ngập nước theo mùa 
_ 1.Thường E - 
2.2. Thuộc R hoặc không quy luật. 
hồ, ao Euá0: - Áo nước ngọt thường xuyên (<8ha). _ 
2. Theo mùa | - Hồ nước ngọt theo mùa (>8ha) gồm hề đồng bằng ngập nước. 

- Đầm nước ngọt thưỡng xuyên và đầm trên đất vô cơ với thực vật vượt lên 
mặt nước nhưng rễ của chúng lại nằm dưới mặt nước trong phần lớn thời 
gian sinh trưởng. 

- Đầm lầy nước ngọt than bùn thường xuyên gồm đầm lầy trên thung lững 
cao vùng nhiệt đới do cây cói chỉ (Cyperut papyrus) và cỏ nến (Typha) 

2.3. Thuộc 1. Có cây chiếm ưu thể. 
đầm lây nhô cao - Đầm lầy nước ngọt trên đất vô cơ. 


- Đất than bùn. 

- ĐNN trên nứi và vùng cực bao gồm những đồng có ngập nước theo mùa 
được tuyết tan cung cấp nước tạm thời. 

- Suối phun nước ngọt và ốc đảo có cây cối bao quanh. 

|Ú.. - Lỗ phun khí của núi lửa được làm ẩm liên tục do hơi nước bốc lên, 

— | - Đầm lầy cây bụi bao gồm cả đầm lây nước ngọt có cây bụi chiếm ưu thế. 

- Rững đầm lầy nước ngọt, bao gồm cả rừng ngập nước theo mùa, đầm lầy có 

' rừng trên đất vô cơ. 

L $> ›|| | - Đất than bùn có rừng bao gồm rừng đầm lầy than bùn. 
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2. Có rừng 












































3. Đất ngập nước nhân tạo ¬ 
3 ôi trồi ˆ .... R . F ¿ š 
Ú THÓI trông - Áo nuôi trồng thuỷ sản bao gồm cả ao tôm và ao cà. 
thuỷ sản _ Ì 
- Ao, bao gồm ao của trang trại, ao cá giống và ao nhốt cá. 
3.2. ĐNN - Đất được tưới nước và kênh dân nước bao gồm ruộng lúa nước, kênh và 
rạch. 

|_ : mẽ: - Đất cày cấy ngập nước theo mùa. 1 
mi g6) - Ruộng muối và nước muối, 
muối L, 4 
s7 - Nơi khai đào, bao gồm hầm khai thác sỏi và khai thác mỏ. 
phớCông 0 nh Đáp R sở bo 

và - Nơi xử lý nước thải, ao xử lý. 
\nghiệep_ 
3.5. Nơi chúa - Hồ nước dùng để tưới và/hoặc dùng cho sinh hoạt có mức nước thay đổi 
nước L hàng tuần hoặc hàng tháng. 





Tháng 4 năm 1993, Hội nghị Uỷ ban sông Mê Kông tại Viên Chăn, Cộng hoà dân 
chủ nhân đân Lào có để xuất hệ thống phân loại ĐNN cho vùng châu thổ sông Mê 
Kông. Về cơ bản hệ thống phân loại ĐNN đó cũng giống hệ thống phân loại ĐNN của 
IUCN đã nêu trên đây. 


7.5. PHÂN LOẠI ĐẤT NGẬP NƯỚC Ở VIỆT NAM 
7.5.1. Mục tiêu 


a) Mục tiêu lâu dài 

Nhằm góp phần hoàn thiện chiến lược quân lý ĐNN của Việt Nam, làm cơ sở cho 
việc hoạch định các chính sách và biện pháp bảo vệ, phát triển và sử dụng hợp lý tài 
nguyên ĐNN, vì lợi ích chung của đất nước và cuộc sống của người dân. 

b) Mục tiêu trước mắt 

Xây dựng dự thảo hệ thống phân loại ĐNN của Việt Nam tương thích với tỷ lệ bản 
đồ 1/1000 000, trên cơ sở lÊ thừa các kết quả nghiên cứu trước đây, dựa trên những tài 
liệu cơ bản hiện có và những tài liệu hướng dẫn về điều tra và phân loại ĐNN của IUCN, 
Ramsar, Wetland International, MRCS và những kinh nghiệm trong quá trình xây dựng 
hệ thống phân loại và bản đồ ĐNN ở Đồng bằng sông Cửu Long, kết hợp với việc khảo 
sát phân tích và đánh giá những đặc trưng của các dạng ĐNN ở Việt Nam. 

Ứng dụng dự thảo hệ thống phân loại ĐNN quốc gia để xây dựng bản đồ ĐNN cho 
đồng bằng sông Cửu Long (1/250 000) và xây dựng bản đồ ĐNN cho Miền Đông Nam 
Bộ (1/250 000). : 


7.5.2. Hướng tiếp cận trong phân loại đất ngập nước của Việt Nam 


a) Thống nhất sử dụng định nghĩa về đất ngập nước của Công ước Ramsar làm cơ 
sở cho các khái niệm về đất ngập nước 
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Việt Nam tham gia Công ước Ramsar từ năm 1989, cho đến nay định nghĩa về 
ĐNN của Công ước Ramsar (năm 1971) đang được sử dụng như là định nghĩa chính 
thống về ĐNN ở Việt Nam. Trong các văn bản pháp lý do Cục bảo vệ Môi trường ban 
hành đều sử dụng định nghĩa này làm cơ sở cho các hoạt động điều tra, nghiên cứu quản 
lý ĐNN của Việt Nam. Trong khuôn khổ của chương trình hợp tác giữa các nước thuộc 
lưu vực sông Mê Kông, dự án "Điều tra quản lý ĐNN ở hạ lưu sông Mẽ Kông" cũng đã 
sử dụng định nghĩa này làm cơ sở cho các hoạt động điều tra nghiên cứu của dự ấn. 

Theo quan niệm đó, có thể nói một cách khái quát, ĐNN là vùng đất bị ngập ít nhất 
một thời gian nào đó trong năm đủ để thích ứng cho phần lớn các loài động vật và thực 
vật thuỷ sinh. Mặt khác, đó cũng là những đới chuyển tiếp sinh thái giữa lục địa và 
những thuỷ vực nước sâu trên ốm. Những vùng ĐNN mà độ ngập sâu trên 6m là những 
thuỷ vực nước sâu không bao hàm trong khái niệm này. 

b) Những quan điểm phát triển hệ thống phân loại 

- Hai vấn để cơ bản được thể hiện trong Công ước Ramsar là việc "bảo tồn” và "sử 
dụng khôn ngoan” những giá trị và thuộc tính của HST ĐNN, đó cũng chính là những 
mục tiêu tốt hậu của các hoạt động nghiên cứu, phân loại ĐNN. Do đó, việc phân loại và 
lập bản đồ ĐNN phải lấy việc phục vụ cho hai mục tiêu này là những mục tiêu quan 
trọng nhất. Việc phân loại ĐNN sẽ là công cụ để điều tra nghiên cứu, quy hoạch và xây 
dựng các chính sách quản lý và sử dụng khôn ngoan môi trường và tài nguyên ĐNN. 

- ĐNN bao gồm các yếu tố sinh vật hoặc phi sinh vật như đất, nước. ĐNN với sự có 
mặt của thực vật, động vật là những HST có năng suất cao trên Trái Đất. Mục 2.2 trong 
Công ước Ramsar cũng chỉ rằng tầm quan trọng của ĐNN sẽ được xác định trên cơ sở 
"Sinh thái học", "Thực vật học”"Động vật học", "Thuỷ vực học” và "Thuỷ văn học". Do 
đó, việc phân loại ĐNN không thể chỉ dựa vào các yếu tố đơn lẻ, phiến diện mà cần phải 
dựa trên nền tảng những quan niệm về HST. 

- Hệ thống phân loại và bản đồ khi được xây dựng cần #øn giản, thuận tiện cho việc 
sử dụng trong thực tiễn ở nhiều ngành, nhiều cấp và nhiều người. Hệ thống phân loại 
ĐNN phải thể hiện tính hệ thống thứ bậc, theo quan niệm về sinh thái phát sinh. Điều 
này có nghĩa là nó sẽ được ghép nhóm hoặc phân chia nhỏ giúp ích cho việc ra các quyết 
định ở các cấp quản lý và các vùng địa lý. Hệ thống phân loại theo thứ bậc cũng thuận 
lợi cho việc thiết lập cơ sở đữ liệu để quản lý ĐNN, dễ dàng nối kết với các hệ thống 
phân loại cấp khu vực và của thế giới, đồng thời thích hợp cho những nghiên cứu chỉ tiết 
ở những đơn vị nhỏ. 

- Các thông tin được sử dụng để định ranh giới các đơn vị ĐNN ở mỗi cấp phải là 
những thông tin có thể đo tính được hoặc nhận diện được trên thực tế (đặc biệt là bằng 
những phương tiện viễn thám) để có thể xác định ranh rới của chúng và dễ dàng cập nhật 
được khi xây dựng các bản đồ ở tỷ lệ khác nhau. 
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- Hệ thống phân loại ĐNN phải là hệ thống mở để đễ cập nhật những thông tin mới. 

c) Dự thảo khung phân loại đất ngập nước của Việt Nam sử dụng để xây dựng bản 
đô ĐNN cấp quốc gia và cấp vùng 

Theo Phạm Trọng Thịnh (2001) dự thảo khung phân loại ĐNN dưới đây gồm nhiều 
cấp phân vị. Tuỳ theo yêu cầu sử dụng để xác định mức độ chỉ tiết của hệ thống phân. . 
loại và các yếu tố tham gia vào hệ thống phân loại. Với yêu cầu sử dụng bản đồ tỷ lệ 
1/1000 000 ở cả quốc gia và cấp vùng tỷ lệ 1/250 000 có thể sử dụng hệ thống phân loại 
tới cấp 4. Đối tượng quản lý hoặc lập chính sách ở đây là một vùng địa lý mà các đơn vị 
phân biệt với nhau dựa vào thảm thực vật hoặc một tập hợp các loại hình sử dụng đất: 
Diện tích của mỗi vùng như vậy thường là hàng triệu ha. Tuy nhiên, nếu sử dụng để lập 
kế hoạch quản lý cho một khu vực từ vài chục ngàn ha trở xuống có thể sử dụng hệ 
thống phân loại tới cấp 5 hoặc cấp 6, đối tượng quản lý là tập hợp của các nhóm loài 
thực vật ưu thế hoặc một loại hình sử dụng đất. Sau đó có thể đưa thêm nhiều chỉ tiêu 
khác nếu cần lập kế hoạch quản lý hoặc lập bản đồ ở tỷ lệ lớn hơn nếu đối tượng quản lý 
là một loài. 

Cấp 1 : Hệ thống (System) 

Sự phân biệt đầu tiên là giữa ĐNN bị ảnh hưởng trực tiếp bởi môi trường biển (mặn) 
và ĐNN không bị ảnh hưởng bởi môi trường biển (ngọt). 

- ĐNN ở vùng biển và ven biển (Marinelcoastal Werlands) là những vùng ĐNN bị 
ảnh hưởng bởi thuỷ triều ven biển bao gồm cả những vùng nước lợ. 

- Đất ngập nước ngọt (Fresh Wzer) là ĐNN không nhận nước từ biển mặc dù có 
thể chúng nằm gần vùng ven biển. 

Cấp 2 : Hệ thống phụ (Sub - Šystem) 

Đây là những phức hợp các vùng ĐNN cùng chịu ảnh hưởng cửa các yếu tố sinh vật 
học, hoá học, địa mạo và thuỷ văn như nhau. Những phạm trù rộng lớn này bao gồm : 

- Vùng ven biển (MarineICoasial) là vùng đại dương trống bao phủ thêm lục địa và 
chịu ảnh hưởng của biển với năng lượng cao. 

- Vùng cửa sông (Estuarine) là các khu cư trú bị ảnh hưởng của thuỷ triều và những 
vùng ĐNN lân cận bị ảnh hưởng của thuỷ triều, ở đó nước biển bị pha loãng đo nước 
ngọt từ phía đất liễển chảy ra. 

- Những vùng ĐNN chịu ảnh hưởng của sông (Riverine) các khu cư trú ngập nước 
có chứa dòng chảy ngoại trừ 2 điều : 

+ Những loại ĐNN có nhiều cây, cây bụi nhô cao. 

+ Các khu cư trú có chứa muối nguồn gốc từ biển với nồng độ từ 0,5% trở lên. 

- Những vùng ĐNN thuộc về hồ (Laeusrrine) là các khu cư trú nước sâu và ĐNN có 
các đặc trưng sau đây : 
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+ Phân bố ở địa hình trũng và các dòng chảy bị ngăn lại. 

+ Không có cây, không có cây bụi hoặc thực vật nhô lên liên tục với độ che phủ 
chiếm trên 30%. 

+ Diện tích tổng cộng trên 8ha hoặc những loại ĐNN tổng diện tích nhỏ hơn 8ha. 

+ Cũng được xếp trong hệ thống hồ khi có hoạt động do sông hoặc các đặc trưng 
của đường bờ biển tạo nên những hồ nước mặn (chẳng hạn như các đầm phá ven biển). 

- Đầm (Paiustrine) là tất cả các vùng ĐÌNN không bị ảnh hưởng của thuỷ triều, có cây 
gỗ, cây bụi, cỏ nổi rõ liên tục và tất cả các loại ĐNN ở khu vực bị ảnh hưởng triểu có độ 
mặn đưới 0,05%. Loại này bao gồm cả những vùng ĐNN không có thực vật nhưng có các 
đặc trưng sau đây : 

+ Diện tích nhỏ hơn 8 ha. 

+ Không có những đặc trưng của đường bờ biển hoặc nên đá tạo thành do sóng 
hoạt động. 

+ Nước ngập ở chỗ sâu nhất nhỏ hơn 2m khi mực nước thấp. 

+ Độ mặn của nước nhỏ hơn 0,05%. 

Cấp 3 : Lớp (Class) 

Các lớp được phân cấp từ hệ thống phụ căn cứ vào mức độ ngập nước, thời kỳ ngập 
nước. Tần suất và thời gian ngập nước là một trong những yếu tố chính quyết định thành 
phần loài sinh vật của ĐNN. Đất ngập nước ngọt gồm các loại từ ngập thường xuyên đến 
ngập theo mùa. Đất ngập nước mặn chịu ảnh hưởng của thuỷ triều và dòng chảy bề mặt 
ở các mức độ khác nhau. Các loại chế độ nước sử dụng ở đây được điều chỉnh từ các loại 
cơ bản phản ánh được tần suất ngập nước bao gồm các đơn vị sau : 


- Các hệ thống phụ vùng cửa sông ven biển, hồ nước mặn, thuộc hệ thống nước mặn 
được chia thành : 


+ Vùng ngập triểu (Sub - £¿đai) nên đất thường xuyên bị ngập triều. 

+ Vùng gian triểu (/neridal) mặt đất bị lộ ra khi triều xuống thấp và bị ngập triểu 
khi thuỷ triều lên. 

+ Các hệ thống phụ thuộc về sông, hồ, đầm, thuộc hệ thống nước ngọt được chia thành: 

„ Sông rạch chảy thường xuyên. 

„ Sông rạch chảy theo mùa. 

« Ngập mưa thường xuyên. 

« Ngập mưa theo mùa. 

Cấp 4 : Lớp phụ (Sub Class) 

Lớp phụ được phân chia từ lớp căn cứ vào các yếu tố hiện trạng thực vật (thảm cỏ, 
thảm cây bụi, rừng tự nhiên, rừng trồng) và tập hợp của một số loại hình sử dụng đất (đất 
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trồng cây nông nghiệp hàng năm, đất trồng cây nông nghiệp lâu năm, canh tác thuỷ 
sản). Đối với những vùng mà môi trường ít bị tác động, thảm thực vật tự nhiên sẽ là yếu 
tố ngoại mạo có giá trị như những chỉ thị của môi trường. Còn đối với những vùng mà 
môi trường ĐNN đã chịu ảnh hưởng do những tác động của con người thì các mẫu sử 
dụng đất cũng là những yếu tố có quan hệ rất chặt chẽ với những đặc trưng của môi 
trường tự nhiên. 

Cấp 5. Loại : Chỉ tiêu phân loại là nhóm loài thực vật ưu thế hoặc một loại hình sử 
dụng đất. 

Cấp 6. Loại phụ. Chỉ tiêu phân loại là các yếu tố chất lượng nước hoặc dạng đất. 

Tóm tắt sơ đồ phân loại theo dạng hình tháp (hình 7.3) 


cứ 





















Cấp 2 Các đặc trưng về địa mạo 

Cấp 3 Chế độ thuỷ văn 

Cấp 4 “Thảm thực vật và nhóm các loại hình sử dụng đất 
Cấp 5 Nhóm loài thực vật ưu thế/loại hình sử dụng đất 


Cấp 6 Các yếu tố chất lượng nước, 





đạng đất 





Hình 7.3. Tháp phân loại ĐNN 
- Đỉnh hình tháp thể hiện bản chất của môi trường ĐNN (mặn, ngọt). 
- Chân hình tháp lớn dần mà giới hạn tuỳ thuộc vào yêu cầu của người sử dụng. 


Nguyễn Chí Thành và các cộng sự (năm 2004) đã để nghị hệ thống phân loại sử 
dụng để xây dựng bản đồ ĐNN của quốc gia, tỷ lệ 1/1 000 000. 


Bảng 7.4. Hệ thống phản loại sử dụng trong xây dựng bản đồ ĐNN 


KH : 
Tên gọi hiệu 





































































) DOẠG 
IR 1 nước mặn/ ĐNN chịu ảnh hưởng trực tiếp của biển giN 1 
1.1 | ĐNN mặn, ven biển ] 
1.1.1 La, ven biển, ngập triều thường xuyên _| ma | 
1, | ĐNN mặn, ven biển, ngập thường xuyên, không có thực vật. _——_| I1a1 
2. | ĐNN mặn, ven biển, ngập thường xuyên có các loài thực vật thuỷ 1ia2 
sinh. 
3_ Í ĐNN mặn, ven biển, ngập thường xuyên, có bãi san hô. — | Ha3 
3 T ĐNN mãn, ven biển, ngập thường xuyên, có nuôi trồng hải sản. |_I1a4 
5. TÐNN mặn, ven biển, ngập thường xuyên, dòng chảy thường I1a5 
_† xuyên. 
- 8._ | ĐNN mặn, ven biển, ngập thường xuyên khác. Tag | 
1.1.2 | Đất ngập nước mãn, ven biển, ngập triểu không thường xuyên Ib 
+ ƑÐNN măn, ven biển, ngập không thường xuyên, nền đá. I1b1 
_ -| 8. | ĐNN mặn ven biển, ngập không thường xuyên, nền cát, sỏi cuội. —_ | 11b2 | 


































































L Các cấp IEN vị _Ï —i 
Hệ | Hệ Lói NV Ký 
thống thống | tớp nhí Tân gọi hiệu 
| phụ - 
9. | ĐNN mặn, ven biển, ngập không thường xuyên, nền đất, bùn, I1b3 
_| không có cây, - 
[ 1o. | ĐNN mặn, ven biển, ngập không thường xuyên, đồng cỏ, lau sậy, | ITb4 
L cây bụi. 
14_ Í ĐNN mặn, ven biển, ngập không thường xuyên, rừng tự nhiên, I1b5 
12. | ĐNN mặn, ven biển, ngập không thường xuyên, rừng trồng. I1b6 
13. | ĐNN mặn, ven biển, ngập không thường xuyên, nuôi trồng thuỷ | Hb7 
L sản. | 
14. | ĐNN mặn, ven biển, ngập không thường xuyễn, nông nghiệp. ¬ TM 
15, | ĐNN măn, ven biển, ngập không thường xuyên, làm muối. I1b9 
18._| ĐNN mặn, ven biển, ngập không thưởng xuyên, dòng chảy. J1b10 
"=- 17. [ÐNN mặn, ven biển, ngập không thưởng xuyên, khác. I1b11 | 
1.2. | Đất ngập nước mặn, ở cửa sông _ l2 
[ 1.2.1 | Đất ngập nước mặn, ở cửa sông, ngập thường xuyên. 12a 
18. | Đất ngập nước mặn, ở cửa sông, ngập thường xuyên, cồn và đụn | I2aT 
cát, 






















, ngập thường xuyên, đồng cỏ. 
, ngập thưởng xuyên, nuôi trồng 








12aô 





ông, ngập không thường xuyên. 














(2b 





24. | ĐNN mặn, cửa sông, ngập không thường xuyên, nền cát, Sỏi, 





I2b1 





sạn, không có cây. 1 
26. | ĐNN mặn, ở cửa sông. ngập không thường xuyên, nền đất, bùn, 











2b2 
26. | ĐNN mặn, ở cửa sông, ngập không thường xuyên, đồng co, lau 12b3 
sây, cây bụi. 
27. | Đất ngập nước mặn, ở cửa sông, ngập không thường xuyên, rừng | !2b# 
tự phiên. 
28. | Đất ngập nước mặn, ở cửa sông, ngập không thường xuyên, rừng | I2b5 


| —_jtưởng,, 





29. | Đất ngập nước mặn, ở cửa sông, ngập không thường xuyên, nuôi | I2b§ 


trồng thuỷ sản. 




















30. | Đất ngập nước mặn, ở cửa sông, ngập không thường xuyên, nông tap ì 
| __ | nghiệp. : 
34. | Đất ngập nước mặn, ở cửa sông, ngập không thường xuyên, làm I2b8 
muối, IS 
[ 32. | Đất ngập nước mặn, ở cửa sông, ngập không thường xuyên, dòng | !2b9 
L chảy._ 
33. | Đất ngập nước mặn, ở cửa sỗng, ngập không thường xuyên, I2p10 
khác. ] Ị 
1.3 | Đất ngập nước mặn, thuộc đầm phá + 13 
1.3.1 | Đất ngập nước mặn, đầm phá, ngập thường xuyên. lầa 
34. | Đất ngập nước mặn, đầm phá, ngập thường xuyên, không cỏ thực Ï taa1 
LẠC: vật_ b..—! 
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Các cấp phân ví 
Hệ 























To món Lớp eư Tên gọi 
35. | Đất ngập nước mặn, đầm phá, ngập thưởng xuyên, có cỏ hoặc 
cây bụi. b 
36, | Đất ngập nước mặn, đầm phá, ngập thường xuyên, nuôi trồng t3a3 
| thuỷ sản. 
37. | Đất ngập nước mặn, đầm phá, ngập thường xuyên, khác. l3a4 
1.3.2 | Đất ngập nước mặn, đầm phá, ngập không thường xuyên lập 








38. | Đất ngập nước mặn, đầm phá, ngập không thường xuyên, không I3b1 | 

có thực vật. 

39. | ĐNN mặn, đầm phá, ngập không thường xuyên, có cỏ, cây bụi, I3b2 | 

rừng tự nhiên. 

40. | ĐNN mặn, đầm phá, ngập không thường xuyên, có cỏ, cây bụi I3b3 
hoặc rừng trồng. 


























41. | Đất ngập nước mặn, đầm phả, ngập không thường xuyên, nuõi (3b4 
thuỷ sản. 
| 42. ] Đất ngập nước măn, đầm phá, ngập không thưởng xuyện, khác. I3b5 





















Đất ngập nước ngọt thuộc sông, ngập thường xuyên, có dòng 
chảy & thác. 

Đẩt ngập nước ngọt thuộc sông, ngập thường xuyên, các dòng 
chảy khác. 
2.1.2 | Đất ngập nước ngọt thuộc sông, ngập không thường xuyên 
45. | Đất ngập nước ngọt thuộc sông, ngập không thường xuyên, cỏ 
hay cảy bụi. 

Đất ngập nước ngọt thuộc sông, ngập không thường xuyên, có 
rừng tự nhiên. 

Đất ngập nước ngọt thuộc sông, ngập không thường xuyên, có 
rừng trồng. 

Đất ngập nước ngọt thuộc sông, ngập không thường xuyên, nông | lI1b4 
nghiệp. 
Đất ngập nước ngọt thuộc sông, ngập không thưởng xuyên, | I1b5 
trồng thuỷ sản. 




















46. 












47. 








48. 














49. 











=1 








1.5.3 Phân loại và xây dựng bản đồ đất ngập nước ở đồng bằng sông Cửu Long 


a) Hệ thống phân loại đất ngập nước của Văn phòng đất ngập nước châu Á. 

Hệ thống phân loại này có các đặc điểm sau : 

- Chỉ liệt kẽ các loại ĐNN, không phân cấp các đơn vị từ sơ cấp đến thứ cấp một 
cách thống nhất, các đơn vị địa mạo được xếp cùng một lớp với các đơn vị sử dụng đất. 

- Nhiều loại ĐNN có các đặc trưng rất khác nhau nhưng lại được xếp chung vào 
một đạng (ví dụ, các bãi bùn và bãi cát vùng trung và gian triều) 

- Có những loại ĐNN có thể hoàn toàn giống nhau nhưng lại được tách thành các 
dạng khác nhau (như các ao cá, ao tôm với các ao nước ngọt). 


153 


- Nhiều đơn vị phân loại không rõ, khó xác định ranh giới. 

b) Hệ thống phân loại theo Công tớc Ramsar 

Theo hệ thống này có trên 30 dạng ĐNN, gồm : 

* ĐNN vùng biển và bờ biển (Marine & Coastal Wellands) 

- Các vùng nước cạn có độ ngập dưới 6m lúc thuỷ triều cạn, bao gồm cả vùng vịnh 
và eo biển. 

~- Các vùng ĐNN triều, kể cả các bãi cỏ lớn nhỏ. 

- Những giông đá hoặc cát màu đỏ hay hồng ở ven biển. 

- Vùng bờ biển đá, bao gồm cả đảo cát, vách đá ở biển. 

- Bờ biển cuội hoặc cát, bao gồm các dải cát, cồn cát. 

- Các vùng nước ở cửa sông, các vùng ngập nước thường xuyên ở cửa sông và châu thổ. 

- Bãi bùn ngập triều, các đầm muối hoặc cát. 

- Các bãi bùn lỏng ngập triều gồm : đâm mặn, dải đất mặn, các gò đất mặn, các bãi 
ĐNN ngọt và lợ bị ảnh hưởng của thuỷ triều. 

- Các đạng ĐNN có rừng ngập triều, bao gồm cả các đầm có RNM, các vùng trũng 
có các loại dừa nước, các khu rừng ngập nước ngọt bị ảnh hưởng của thuỷ triểu. 

- Các đầm phá ngập mặn hoặc lợ có một hay nhiều lạch nước thông ra biển. 

- Các vùng nước ngọt và những vùng trũng ở ven biển, bao gồm cả những đầm phá 
vùng cửa sông và hệ thống trũng. 

* Các dạng ĐNN nội địa (Inland Wetlands) 

- Các dòng suối và sông chảy liên tục, kể các các thác nước. 

- Các dòng suối và sông không chảy liên tục và chảy theo mùa. 

- Các tam giác châu thổ ở nội địa. 

- Các vùng đồng bằng bị ngập bởi nước sông lũ, bao gồm cả nhánh sông, các vùng 
hạ lưu bị ngập nước theo mùa, đất trống có cây bụi và đất trống có cây thuộc họ cau dừa. 
- Các hồ nước ngọt thường xuyên (trên 8ha), gồm cả những hồ vòng cung rộng. 

- Các vùng ngập nước ngọt theo mùa (trên 8 ha), các hồ đồng bằng ngập lũ. 

- Các hổ ngập nước chua hoặc mặn, nước lợ theo mùa hoặc thường xuyên, vùng 
trũng, vùng lầy thụt. 

- Các hồ nước ngọt thường xuyên (dưới §ha), những vùng trũng hoặc đầm đất 
không có cấu trúc rõ rệt, với thảm thực vật bị ngập nước tức thời ít nhất là trong mùa 
sinh trưởng. 

- Các đầm và trũng lầy thụt nước ngọt, đất không có cấu trúc rõ rệt, bao gồm cả 
những vùng trũng. 
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- Các đầm cây bụi, thảm cỏ trên đất không có cấu trúc rõ rệt. 


- Rừng đầm nước ngọt, rừng ngập lũ theo mùa, đầm cây gỗ, trên đất không có cấu trúc 
TỐ tệt. 

- Các vùng đất than bùn, đầm lầy trống hoặc cây bụi, các đầm lây. 

~- Những vùng đất than bùn có rừng, rừng đầm lầy than bùn. 

- ĐNN ở vùng cực không có cây hoặc cây bụi, bao gồm cả những dải có cây bụi, 
các hồ nước ở vùng cực, ngập nước do băng tan. 

- Các nguồn nước ngọt, ốc đảo. 

* Các dạng ĐNN nhân tạo (Manmade Wetlands) 

- Các hồ chứa nước, những vùng nước úng (rộng trên 8 ha). 

- Các đầm canh tác, hồ chứa nhỏ (rộng trên 8 ha). 

- Các đầm nuôi thuỷ sản, đầm tôm cá. : 

- Các đầm muối, các hồ nước mận. 

- Các hố đào, các hố khai thác đá, hầm lấy vật liệu, các đầm khai quặng. 

- Các đầm xử lý nước thải, các đâm lắng, những chỗ trũng. 

- Các kênh tưới và đất có tưới, các đồng lúa nước, các kênh lạch, mương. 

- Đất canh tác ngập nước theo mùa. 

Năm 2001, Cục Môi trường (nay là Cục Bảo vệ môi trường) Việt Nam đã tiến hành 
kiểm kê 68 loại hình ĐNN và tất cả được chia ra 2 nhóm : 

- Nhóm A : ĐNN tự nhiên, bao gồm ĐNN ven biển và ĐNN nội địa. 

- Nhóm B : ĐNN nhân tạo (xem phụ lục). 

Khái quát về phân loại ĐNN ở vùng đồng bằng sông Cửu Long (bảng 7.5). 

Bảng 7.5. Hệ thống phân loại ĐNN ở đồng bằng sông Cửu Long 











Địa mạo_ Thuỷ văn ĐNN _] 
Í Ngập triều Bãi biển trống ngập triều 








|8ãi vùng ven biển 




















—\ 
X : vể Loạt canh tác thuỷ sản vùng ven biển 
Bãi trung gian triều | RNM ven biển 
Thuộc vùng Đất ngập mặn ven biển 
ven biển, bờ Ruộng lúa nước mưa nhiều vụ không ngập triểu ở ven biển 
biển | Ruộng lúa nước mựa một vụ ụ không ngập triều ở ven biển Ỷ 
Không ngập triều Các vùng khác không ngập trí riều ở ven biển 





Trảng cỏ không ngập triều ven biển 





[ Đất canh tác thuỷ sản không ngậ p triều ven biển 








| Đảm phá ven biển —_| Đầm nước lợ / nước mặn ven biển 














Thuộc vùng [ Ngập triều Vùng ngập triều cửa sông trống_ 
cửa sông Vùng trung gian triều Ị Bãi lầy cửa sông _ 
| Các vùng làm muối ở cửa sông sa 











Vùng canh tác thuỷ sản ở cửa sông 
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_ Địa mạo _ Thuỷ văn 





ĐNN 








RNM ở cửa sông 


— 








Bãi lầy ngập mặn ở cửa sông 









Giồng cát ở cửa sông 








Ruộng lúa nước mưa nhiều vụ không ngập triều ở cửa sông 





Ruộng lúa nước mưa một vụ không ngập triều ở cửa sông 


Bi 
—] 





Vùng không ngập triề Ãu ở 
ùng không ngập triêu [Các vùng khác không ngập triều ở cửa sông 








Đất trống có cỏ không ngập triều ở cửa sông 
Đất canh tác thuỷ sản không ngập triều ở cửa sông 


S} 





Thuộc về 
sông 





¬ 





Sông Kênh và sông chảy liên tục 
Các bờ sông cồn cát Các bờ sông và các cồn cát ngầm 
ngầm 

[ Đồng cỏ ngập lũ sông 





Ruộng lúa nước có tưới, nhiều vụ ngập lũ 





Ruộng lúa nước mưa một vụ ngập lũ 





Đồng bằng ngập lũ TÔ TS #ế TT : 
Đinh ng Ruộng lúa nước ngập lũ luân phiên với các vụ mau 





sôn 
° Các vùng ngập lũ 








Rừng tràm ngập lũ theo rùa 


4 
—Ì 
| 








Rừng trồng hoặc vườn cây ăn trái ngập lũ theo mùa 





PP về hồ | Hồ 





Hồ rừng tràm ngập nước thường xuyên 











r 


Ngập lũ 








+ 















tũ theo mùa 





Ngập lũ theo mùa 





Ruộng lúa nước tưới nhiều vụ ngập lũ theo mùa 


—| 








Ruộng lúa nước mưa một vụ ngập theo tnùa với các vụ màu 
Các vùng khác ngập lũ theo mùa 
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Chương VIII 
QUẢN LÝ VÀ BẢO VỆ ĐẤT NGẬP NƯỚC 


Khái niệm về quản lý ĐNN khác nhau trong những thời gian khác nhau. Cho đến 
giữa thế kỷ XX thì quản lý ĐNN thường có nghĩa là tiêu nước cho ĐNN. Những người 
nông dân vẫn được khuyến khích tiêu nước ở ĐNN cho thích hợp với mục đích sử dụng 
nông nghiệp và các mục đích khác. Nhiều ĐNN ven biển bị san lấp để xây dựng các bãi 
cảng. Tầm quan trọng của ĐNN và những giá trị nội tại của nó được nghiên cứu rất hạn 
chế. Giá trị ĐNN như là nơi cư trú của các loài động vật hoang dã, đặc biệt đối với chim 
nước, mới chỉ được một số người chơi cá cảnh biết đến vào nửa đầu của thế kỷ XX và 
đối với họ. quản lý ĐNN có nghĩa là duy trì các điều kiện thuỷ văn để tạo nơi sống tốt 
cho cá và chìm nước. Chỉ đến gần đây mới xuất hiện việc nghiên cứu các giá trị khác. 

Ngày nay, quản lý ĐNN bao gồm nhiều vấn đề và phụ thuộc vào những mục đích 
của người quản lý ĐNN. Trong một số trường hợp, những mục đích này mâu thuẫn nhau 
như việc sử dụng ĐNN làm những địa điểm xử lý nước thải hoặc nơi đổ rác. Những vùng 
ĐNN ở đồng bằng ngập lụt hiện được quản lý và phân vùng để giảm thiểu sự xâm lấn 
của con người và tăng tối đa việc lưu giữ nước lụt. Những vùng ĐNN ven biển hiện được 
đưa vào các chương trình bảo vệ gió bão và là nơi ẩn náu, nơi hỗ trợ cho khu hệ sinh vật 
cửa sông. Trong lúc đó, ĐNN vẫn tiếp tục bị tiêu nước hoặc phá huỷ hoặc bị san lấp và 
chuyển đổi sang đất nông nghiệp và khai thác khoáng sản. 

ĐNN hiện là mục tiêu của các nỗ lực pháp lý để bảo vệ chúng. Việc bảo vệ ĐNN 
được thực hiện thông qua các chính sách, luật và các quy định từ khâu sử dụng đất đến 
phân vùng và xúc tiến việc thực thi pháp luật. 


8.1. LỊCH SỬ QUẢN LÝ ĐẤT NGẬP NƯỚC 


Lịch sử quản lý ĐNN trước đây vẫn còn dư âm và ảnh hưởng tới nhiều người của thế hệ 
hôm nay. Họ cho rằng, ĐNN là vùng đất hoang hoá, nên có thể san lấp hoặc tiêu nước. lô) 
Mỹ có khoảng 30 + 50% ĐNN ngập nông trong tổng số ĐNN ở 48 bang đã bị phá huỷ (theo 
Willam J. Mitsch, năm 1986). Một số luật đân sự đã khuyến khích việc tiêu nước ĐNN. Ở 
Mỹ năm 1849 đã có đạo luật về đất đầm lầy, nhưng 100 năm sau - năm 1954 kể từ khi có 
đạo luật ước tính tới 26 triệu ha trong 15 bang đã được cải tạo thành đất sản xuất nông 
nghiệp. Những đầm lầy ven biển cũng bị thu hẹp hoặc tiêu nước để làm đường giao 
thông giữa các cảng, xây nhà cửa và làm đồng cỏ. Những vùng ĐNN nội địa cũng 
chuyển đổi thành đất đô thị, xây nhà và làm nông nghiệp. : 
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Vẻ thực chất, sự phá huỷ hay chuyển đổi mục đích sử dụng ĐNN là một dạng trong 
quản lý (hình 8.1). Có 3 yếu tố ảnh hưởng đến ĐNN : Mực nước, tình trạng dinh dưỡng 
và những xáo trộn tự nhiên. Hoạt động của con người làm biến đổi một trong 3 yếu tố 
trên có thể dẫn đến sự thay đổi ĐNN hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp. Ví dụ, ĐNN có thể bị 
xáo trộn rối loạn thông qua giảm mực nước khi tiêu nước hoặc san lấp hoặc có sự nâng 
cao mực nước, khi ở cuối nguồn tiêu nước gặp khó khăn ... 

Tình trạng dinh dưỡng cũng có thể bị tác động qua việc kiểm soát lũ lụt ở thượng 
nguồn và làm giảm tần suất dòng dinh dưỡng di vào hoặc đi qua, việc làm giàu dinh 
dưỡng từ những vùng đất nông nghiệp. Sự chuyển đối ĐNN phổ biến nhất là : 

- Tiêu nước, nạo vét hoặc san lấp. 

- Làm biến đổi chế độ thuỷ văn. 

- Khai khoáng và tuyển quặng. 

- Ô nhiễm nước. 

Ngập lụt, hạn 
chế tiêu nước 
tự nhiên 


Kiểm soát lụt ` `N 
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Tiêu nước, 
San lấp 


Hình 8.1. Các tác động nhân sinh và hậu quả đến ĐNN 
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8.2. CÁC GIÁ TRỊ VÀ VIỆC LƯỢNG HOÁ CÁC GIÁ TRỊ TRONG QUẢN LÝ 
ĐẤT NGẬP NƯỚC 


Thuật ngữ gió 0rị ấn định xu thế nhân sinh và sự tranh luận về ĐNN thường được 
sử dụng trong ngữ cảnh sinh thái và các quá trình mang tính chức năng. Ví dụ, khi 
chúng ta nói về giá trị của sức sản xuất sơ cấp trong cung cấp năng lượng thức än để vận 
hành HST. 


8.2.1. Các giá trị của đất ngập nước 


a) Các quản thể 
Các giá trị của ĐNN có tính truyền thống được xem xét ở mức độ theo cấp bậc : 
Quần thể, HST và toàn cầu. Giá trị đễ xác định nhất của ĐNN là nơi cư trú cho các loài. 
s= 8.1. Thư hoạch lông thú ở Mỹ (năm 1975 - 1976) 




















L Loài Số lượng da thu hoạch (chưa thuộc) Giá trị (USD) 
Hải ly (Beaver) 197 000 1 183 000 











2 495 000 
22 680 000 

8 243 000 
945 000 


















Chồn vùng lạnh (Mink) 250 000 
Chuột Hải ly (Muskrat) 6 475 000 
Xa hương (Nutria) 4 870 000 
Rái cá (Otter} 18 900 


















(Nguồn : Chabreck, năm 7979) 


- Các loài động vật cho da và lông : Những loài động vật cung cấp da và lông, cá 
sấu cho da. Khác với nhiều loài quan trọng có tính thương mại khác ở ĐNN, những động 
vật này điển hình là có biên độ giới hạn và có phương thức sống cách nơi chúng sinh ra 
không xa. Phong phú nhất là loài Xạ hương, chúng có ở tất cả các vùng ĐNN ở Mỹ và 
ưa thích các vùng đầm lầy nước ngọt. 

- Chim nước (WaerfeawÐ) : ĐNN là nơi có nhiều loài chim nước. Ở nhiều nước Âu - 
Mỹ đây là nơi để phát triển nghề săn bắn (thợ săn cần tiêu tốn khá nhiều tiền để mua 
sắm các loại trang bị chuyên dùng và súng săn, ...). 

Chim nước, đặc biệt là các chim nước di trú mà trong đó có nhiều loài quý hiếm, bị 
đe doạ trên toàn cầu, thu hút hàng trăm ngàn khách du lịch xem chim/(Bizdwarching 
Tour)/ hằng năm tại nhiều khu bảo tồn ĐNN, mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho các 
khu vực đó (ví dụ : vùng ĐNN và là vườn Quốc gia Xuân Thuỷ). Hiện nay ở Việt Nam, 
có gần 50 vườn chim - nơi tụ tập chủ yếu là chim nước, thu hút nhiều khách tham quan 
trong và ngoài nước. 

- Khối lượng thuỷ sản thu hoạch từ ĐNN : Cùng với đánh bắt xa bờ, việc đánh bắt 
ven bờ với hệ thống ao nuôi trồng thuỷ sản ở các vùng ĐNN trong đất liên đã giúp Việt 
Nam có nguồn thu lớn về thuỷ sản xuất khẩu hằng năm và thoả mãn nhu cầu trong nước 
về mặt hàng này. 

- Sản lượng lương thực thu hoạch từ ĐNN : Sản lượng lúa gạo từ các vùng ĐNN 
nhất là vùng châu thổ sông Hồng và sông Cửu Long đã cho thấy tiềm năng lớn về mật 
này từ ĐNN ở Việt Nam. 
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- Sản phẩm gỗ, củi : Diện tích gỗ từ ĐNN ở Mỹ khoảng 33 triệu ha. 

Mặc dù, ở Việt Nam, nguồn dự trữ lớn từ nguồn thu sản phẩm là gỗ củi, than từ các 
vùng ĐNN (RNM, rừng tràm), đặc biệt ở niềm Nam, là rất lớn. Song hiện nay, chúng ta 
chủ yếu là trồng và bảo vệ. Sản lượng thu từ rừng tràm (Mfelzleuca) ở đồng bằng sông 
Cửu Long hằng năm rất lớn, nhưng không đủ số liệu để đánh giá vì mức độ và phạm vi 
kinh doanh thuộc hộ gia đình và tư nhân rất khác nhau. 

Theo Phan Nguyên Hồng (năm 1999) dẫn từ Viên Ngọc Nam (năm 1998), sinh 
khối các bộ phận của cây Đước ở Cần Giờ (kg/ha) như sau : 

Bảng 8.2. Sinh khối các bộ phận của cây Đước theo tuổi ở Cần Giờ 
















































































Tuổi Thân Gành Rễ Lá Tống _ 
| Tiổi4 | Sinh khổi | 7517/60 | 292781 3053,15 3401,82 16900,37 
% 44,48 17.32 18,07 20,13 100,00 
Tuổi8 | Sính khối | 50629,0 | 14995,48 13604,87 13069,44 92199,49 
% 54,91 16,26 14,65 14.18 100,00 
Tuổi 12 | Sinhkhối | 82220.11 | 15975.47 11849.53 9870,10 119715,21 
% 68,68 13.34 9,80 8,08 100,00 
| Tuổi 16 | Sinh khối | 112752,85 | 16794,78 10922,22 7788,03 148257,88 
% 76,05 11,33 7,37 5,25 100,00 | 
Tuổi 21 | Sinh khối | 108950,26 | 1810175 12501,05 9459,74 [ 8H22: 
% 73,06 12/17 | 8.41 8,36 100,00 











(Nguồn : Phan Nguyên 


Hồng, năm 7998) 


Các loài cây ngập mặn ở Việt Nam đã thống kê được có thể sắp xếp theo giá trị của 


chúng như sau : 30 loài cây cho gỗ, than, củi ; 


14 loài cây cho tanin ; 24 loài cây làm 


phân xanh. cải tạo đất hoặc giữ đất ; 21 loài cây dùng làm thuốc ; 9 loài cây chủ để thả 


cánh kiến đỏ ; 2l loài cây cho hoa nuôi ong mật ; 


1 loài cây cho nhựa để 


sản xuất nước 


giải khát, đường, cồn. Ngoài ra còn một số loài cây được sử dụng cho công nghiệp như 
làm nút chai, cốt mũ, lấy sợi, một số khác có thể chế biến các sản phẩm khác. 

Ngoài ra còn có thể kể đến giá trị về du lịch, ví dụ ở Lâm Viên Cần Giờ (Thành phố 
Hồ Chí Minh) về số khách du lịch đến tham quan trong một vài năm (bảng 8.3). 





Bảng 8.3. Lượng khách du lịch sinh thái ở Cần Giờ 





























































Nếp Số lượng khách {n Gì lui 
Khách trong nước Khách nước ngoài 
1996 3 644 Tự tháng 8 - 12 
1997 26 992 221 
| _— 1998 37 956 | 359 
1999 42 004 232 Từ tháng 1 - 8 





(Nguồn : Hồ Minh Thảo và Nguyễn Tấn Trí, nấm 7999) 


Các loài bị đe doa có nguy cơ tuyệt chủng ở ĐNN (bảng 8.4). 


Bảng 8.4. Các loài động thực vật bị đe doa tuyệt chủng ở ĐNN của Mỹ 












































| Tên loài — Số tượng loài | Tổng số loài bị đe doa tuyệt chúng ở Mỹ (% 
| Thực vật 95 03 =1 
Động vật Thú | 05 15 
Chim 22 31 
Bò sát T 04 31 
Lưỡng cư 03 508 
| Cá | 22 54 ¬ 





160 





Trong số gần 830 loài chim ghi nhận ở Việt Nam, có đến khoảng 175 loài chim 
nước (là các loài có đời sống liên quan đến môi trường ĐNN), chiếm 21%. Trong đó, số 
loài đi trú chiếm khoảng 78%, loài bị đe doạ tuyệt chủng ở cấp quốc gia và quốc tế được 
phi vào sách đỏ là 20%. : 

Ở vùng đồng bằng sông Hồng, năm 1990, điều tra tại 18 khu vực khác nhau đã 
thống kê được 152 loài chim trong đó có 79 loài chim nước với 7 loài (8,86%) bị đe doạ 
tuyệt chủng được ghi trong sách đỏ Việt Nam và châu Á (Sách đỏ Việt Nam, năm 1992 ; 
Sách đỏ châu Á, năm 2001). Trong số đó, đáng chú ý là loài Cò mỏ thìa (Piafalea 
minor), Cò trắng trung quốc (Egreita eilophoies) và Rẽ mỏ thìa (Eurynorhynchus 
pPYyemei3). 

Ví dụ, năm 1996, loài Cò thìa (Piaralea minor), mức độ đe doa tuyệt chúng trên thế 
giới thuộc bậc : Đang bị đe đoa tuyệt chủng/ EN - Endanger. Trú đông ở vùng cửa sông 
Hồng của Việt Nam đếm được 100 cá thể, chiếm 1/5 chủng quần thế giới vào năm 1996. 
Tuy nhiên. ở Việt Nam, số lượng của chúng đã bị suy giảm dần từ đó đến nay (tức là từ 
1996 đến năm 2003, theo số liệu tính toán hằng năm tại các vùng ĐNN ở các quốc gia 
và vùng lãnh thổ trong ranh giới vùng phân bố của loài). 

Tại 29 vùng ở đồng bằng sông Cửu Long (nội địa và ven biển), vào năm 1999, đã 
ghi nhận được tổng số là 194 loài chim (phần lớn là chim nước). Trong đó có 14 loài 
đang và sắp bị đe đoạ tuyệt chủng ở mức độ toàn cầu (theo Collar và cộng sự, năm 
1994). Nếu tính riêng các vùng thuộc cửa sông ven biển có 8 loài, cụ thể là Choất mỏ 
cong hông nâu (Niưưnecniuy mađdasasCariensiS), Choát chân màng lớn (/”mmodromus 
semipalmaius), Te đâu xám (Vanellus cinereus), Cổ rắn (Anhinga melanogaster), Cò trắng 
Trung Quốc (Egrera erlophofes), Quám đầu đen (Threskiornis melanocephalus), Chàng, bè 
(Pelecanus phihppensis) và Giang sen (Mycteria leucocephala). 

b) Giá trị về hệ sinh thái 

Xem xét tổng thể ở mức HST, ĐNN có giá trị làm giảm nhẹ bão lụt, chống bão, tích 
nước/nạp lại nguồn nước ngầm, cải thiện chất lượng nước (ĐNN dưới những điều kiện 
thuận lợi có sự di chuyển các chất đinh dưỡng hữu cơ và vô cơ và các vậi liệu độc từ 
nước chảy ngang qua chúng). Một số giá trị này thay đổi từ ĐNN này sang ĐNN khác 
và từ mùa này qua mùa khác. l 

- Những giá trị tiềm năng của ĐNN có rừng ven sông. 

~- ĐNN có nhiều đặc tính làm ảnh hưởng đến các chất hoá học khi nước chảy ngang 
qua, đó là : 

+ Làm giảm tốc độ các dòng chảy đi vào ĐNN gây nên sự trầm lắng và các chất 
được hấp phụ đối với trầm tích để ngừng đi vào ĐNN. 

+ Sự đa dạng các quá trình hiếu khí và ky khí như phản nitrat hoá và kết tủa hoá học 
cũng thuyên chuyển một số chất nhất định ra khỏi nước. 
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+ Tốc độ cao của sức sản xuất ở nhiều loại ĐNN dẫn đến tốc độ cao của các khoáng 
được thảm thực vật hấp thụ và sự chôn vùi kế tiếp trong các trầm tích khi thực vật chết. 

+ Sự đa dạng của các tác nhân phân huỷ và các quá trình phân huỷ trong các 
trầm tích ĐNN. 

+ Số lượng cao tần số tiếp xúc của nước đối với các trầm tích đo nước nông dẫn đến 
sự trao đổi đáng kể giữa nước - trầm tích. 

+ Sự tích luỹ than bùn hữu cơ trong nhiều ĐNN sẽ gây nên sự chôn vùi lâu đài các 
nguyên tố hoá học. Đã có nhiều báo cáo và xử lý nước thải có hiệu quả cấp 1, cấp 2 và 
cấp 3 bằng cách cho nước này đi qua ĐNN. Ở những nơi tình trạng môi trường thích 
hợp, các hợp chất hữu cơ thải bỏ phân huỷ nhanh và nitơ bị phản nitrat hoá bay vào 
không khí. Các chất gây ô nhiễm không bay hơi và phôtpho tích luỹ dưới những điều 
kiện thích hợp. Khi HST trở nên bão hoà với các vật liệu này, chúng có thể bắt đầu gia 
tăng nước thải. 

c) Giá trị thẩm mỹ 

- ĐNN thường có tiểm năng phong phú về di sản văn hoá, như các di chỉ về làng Ấn Độ 
thời tiền sử. Smardon (năm 1979) đã mô tả ĐNN như là môi trường giàu tiềm năng về 
giáo dục, quan sát những bí hiểm và đa dạng sinh thái. Tính phức tạp của chúng là 
những nơi lý tưởng cho nghiên cứu khoa học. Rất nhiều khách tham quan ĐNN đã đi 
săn và câu cá khi được phép. Nhiều hoạ sỹ đã có các bức tranh thơ mộng về ĐNN. 

- Hồ Ba Bể ở Việt Nam khởi đầu được xây dựng là khu di tích lịch sử, đây là một trong 
hàng chục hồ nội địa lớn trên thế giới (diện tích mật nước 500ha, độ cao so với mực nước 
biển đạt hơn 200m, nằm trong lòng núi đá vôi ...), giá trị về đa dạng sinh học cao (loài trúc 
dây, voọc đen, ...), có lịch sử cách mạng và văn hoá phong phú của các dân tộc. 

đ) Giá trị toàn cầu 

Chức năng ĐNN trong duy trì chất lượng nước và không khí ở diện rộng. 

- ĐNN có thể là những nhân tố quan trọng trong các chu kỳ toàn cầu bao gồm chu 
kỳ nitơ, sunfua, CH„ và CO;. Một nhóm thực vật và vị sinh vật có thể cố định nitơ và 
chuyển nó vào dạng hữu cơ. 

- ĐNN có thể trở nên quan trọng trong biến đổi phần nitơ dư thừa vào khí quyển 
qua quá trình phản nitrat hoá. 

- Các vùng lân cận gần gũi của môi trường khử và ky khí như bề mặt vùng đầm lầy 
là lý tưởng cho quá trình khử nitrat. Thật vậy, nhiều ĐNN vùng khí hậu ôn hoà là những 
nơi tiếp nhận nước rửa trôi nông nghiệp giàu phân bón, nơi lý tưởng cho quá trình phản 
nitrat hoá. Do đó, chúng quan trọng trong cân bằng nitơ dễ tiêu trên Trái Đất. 

- Sunfua là một nguyên tố khác mà chu trình của nó đã được con người biến thể. Sức 
tải SO?~ bởi khí quyển đã tăng đáng kể do đốt nhiên liệu hoá thạch. Khi SO/ bị lôi đi 
khỏi khí quyển do mưa, chúng axit hoá các hồ và các suối kiệt dưỡng. Khi SOï bị rửa 
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vào các đầm lầy do môi trường khử mạnh của trầm tích sẽ khử chúng thành sunfit (SO;). 
Một số sunfit khử tái sinh vào khí quyền ở đạng khí H;5, tuy thế hầu hết các dạng là phức 
không tan với phôtphat và các ion kim loại. Các phức này ít nhiều sẽ bị di chuyển từ vòng 
tuần hoàn vào chu trình sunfua. 

- Chu trình cacbon ở ĐNN cũng có thể tác động đáng kể đến phạm ví toàn cầu. 

Nồng độ CO; trong khí quyển thường Xuyên tăng lên do cả 2 nguyên nhân : chất 
đốt nhiên liệu hoá thạch và chật phá thảm thực vật rừng nhiệt đới gây nên sự ôxy hoá 
chất hữu cơ trong cây và trong đất. Một lượng lớn trầm tích than bùn có tiềm năng đóng 
góp lớn vào mức CÔ; khí quyển toàn cầu, phụ thuộc vào sự cân bằng giữa thoát nước và 
ôxy hoá các trầm tích đầm lây và hình thành chúng trong các ĐNN hoạt động. Cuối 
cùng, CH, được giải phóng từ đất hữu cơ ky khí, có thể có chức năng như một đạng chất 
điều hoà tầng ôzôn chống lại hiệu ứng suy thoái của các tia cực tím. 


8.2.2. Lượng hoá các giá trị của đất ngập nước 


Người ta đã có nhiều cố gắng để lượng hoá “những dịch vụ tự đo” và các tiện nghỉ” 
mà ĐNN cung cấp cho xã hội. Có 2 loại đánh giá : 

- Xác định giá trị sinh thái của vùng, nghĩa là chất lượng của một nơi so với những 
nơi tương tự hoặc tính thích hợp của nó với sự tồn tại các loài hoang đã. 

- Đánh giá giá trị sinh thái là so sánh giá trị sinh thái của nơi ở với giá trị kinh tế 
của một số hoạt động được đề nghị mà nó có thể phá huỷ hoặc biến thể nó. Tuy nhiên, 
nhìn chung có thể tập trung vào các vấn đề sau ; 

+ ĐNN là những hệ thống nhiều giá trị. Chúng có thể có giá trị do nhiều nguyên 
nhân khác nhau. Do đó, người đánh giá thường phải đối phó với vấn để so sánh và cân 
nhắc tính toán các hàng hoá khác nhau. Ví dụ, vùng nước ngọt có giá trị nhiều đối với 
chim nước hơn là vùng đầm lầy nước mặn. Nhưng đầm lây nước mặn lại giá trị hơn cho 
nơi cư trú của các loài cá. 

Hơn nữa, trong hầu hết các đánh giá ĐN, chúng ta không để cập đến những hàng 
hoá đơn lẻ. Nhiều nhà kinh tế so sánh các vấn để bằng việc quy về một chỉ số là đô la 
Mỹ. Điều này rất khó thực hiện khi một số hàng hoá là những sản phẩm tự nhiên của 
ĐNN mà chúng là vô giá không thể so với bất cứ cái gì khác. 

+ Các sản phẩm giá trị nhất của ĐNN là những tiện nghỉ công cộng chứ không có 
giá trị thương mại cho những người sở hữu ĐNN tư nhân. 

+ Khi diện tích ĐNN giảm, giá trị biên của nó tăng lên theo học thuyết kinh tế 
truyền thống. 

+ Các giá trị thương mại có hạn, trong khi đó ĐNN cung cấp các giá trị vĩnh cữu. 
Phát triển ĐNN thường không thể đảo ngược. 
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8.3. CÁCH TIẾP CẬN ĐỂ ĐÁNH GIÁ ĐẤT NGẬP NƯỚC 


Có rất nhiều cách tiếp cận khác nhau để đánh giá ĐNN. Vì tính chất phức tạp nên 
không có sự thống nhất chung. Thông thường, sự lựa chọn các chỉ tiêu phụ thuộc vào 
các hoàn cảnh cụ thể. : 


8.3.1. Cách tiếp cận theo kiểu cân đong đo đếm 


Cách này được sử dụng rộng rãi như những phương tiện hình thành cơ sở hợp lý cho 
việc quyết định các lựa chọn cách quản lý khác nhau. Tất cả những thủ tục hiện nay 
đang sử dụng để đánh giá giá trị tương đối những nơi cư trú cho động vật hoang dã, rừng 
cây, di sản và các chức năng giải trí đôi khi cũng được đánh giá. Tuy nhiên, các phương 
pháp vẫn đang được coi là cần phải được cải tiến. Odum (năm 1979) mô tả thủ tục một 
cách tổng quát như sau : 

- Lập một danh mục của tất cả các giá trị mà một người nào đó có thể áp dụng đối 
với hoàn cảnh cụ thể và ghi giá trị theo số đối với từng giá trị. 

- Đánh giá thang bậc theo mỗi nhân tố với mức độ cực đại. Ví dụ, nếu có 200 con vịt 
trời thì sẽ liệt kê vào loại đầm lây cấp I (hạng l), nếu chỉ có 100 con thì đầm lầy cần được 
nghiên cứu. 

- Cân đong mỗi nhân tố được chia cấp tương ứng với tầm quan trọng tương đối của 
nó. Ví dụ, nếu giá trị 2 được coi là quan trọng gấp 10 lần giá trị 1, sau đó nhân giá trị 
chia thang 2 với 10. 

- Thêm các giá trị cân đo và chia thang để nhận chỉ số giá trị. Vì các chí số là tuỳ ý 
và để so sánh, chỉ số là thuận tiện nhất trong việc so sánh các ĐNN khác nhau hoặc 
cùng một loại ĐNN nhưng đưới các kế hoạch quản lý khác nhau. Điều mong muốn là 
mỗi một sự phán quyết hay đánh giá các giá trị phải được sự thống nhất của nhiều 
chuyên gia... 


8.3.2. Tiếp cận theo giá trị thay thế 


ĐNN tạo ra nhiều dịch vụ khác nhau rất khó lượng boá và thay thế, kể cả khi ĐNN 
đã bị phá huý, sau đó đạt mức “giá trị thay thế” theo học thuyết kinh tế truyền thống 
phải tính ra tiền thì rất khó thực hiện vì ở đây là nước sạch và không khí. (có thể lấy ví 
dụ vẻ một vùng ĐNN có kế hoạch quản lý dài hạn và ngược lại đã ảnh hưởng đến các 
sản phẩm trong đó như động vật hoang đã). 

Đối với những chức năng nhất định, nó cho những giá trị rất cao so với những cách 
tiếp cận đánh giá khác. Ví dụ, xử lý cấp 3 nước thải cực kỳ đất vì giá thành của việc thay 
thế chức năng vườn ươm của đầm lầy đối với cá và giáp xác còn non. Tuy nhiên, có câu 
hỏi nghiêm túc liệu các chức năng này sẽ được thay thế bởi các nhà máy xử lý và những 
nơi ươm cá giống nếu ĐNN bị phá huỷ. Các nhà Sinh thái học thừa nhận không những 
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tính dịch vụ lâu đài của ĐNN bị thay thế hoặc chất lượng cuộc sống của chúng ta sẽ bị 
phá huỷ. Những người khác cho rằng, sự đòi hỏi này không thể đáp ứng trong bất cứ 
phương pháp thuyết phục nào. 

Các giá trị của ĐNN khi sử dụng các phương pháp đánh giá này thường thay đổi từ 
rất cao đến thấp. Tuy nhiên, một số người tranh luận rằng ĐNN có nhiều giá trị thay đổi 
(bảng 8.5). 

Bảng 8,5. Giá trị của ĐNN 









































[ khoai Bờ | Đáng | r* Đất | Rừng 
sông Ì RụM | piến | Đằng | !ẬY Í nã | than | đầm 
(không „ | ngập | nước ` tả 
có RNM la nước | ngọt lau L Kụ 
Chức năng =¬Í I=c. 
1. Nạp nước ngầm _ ˆ - + + + - - 
2. Tiết nước ngọt lở - ° ° + ° - + 
3. Khống chể lũ lụt ° + - + # + - + 
4. ổn định bờ biển/ Chống xói ° * ° + - - ˆ 
mòn ° + + + + + + 
5. Giữ lại chất cặn/ Chất độc °o * + *+ ° + + 
6. Giữ lại chất dinh dưỡng ° + *+ o ° - ° 
7... Xuất khẩu sinh khối ° + - - ° 
8. Chống sóng bão/ Chắn gió - ° ° - ° 
9. ổn định vi khí hậu ° ° ° x - 
10. Giao thông thuỷ ° LÒ b) ° ° 
|_—_ 11. Giải trữ Du lịch TL “Í 
Sản phẩm 
1. Tài nguyễn rừng - + - - * 
2. Tài nguyên động vật hoang dã + ° ° ° ° 
3. Tài nguyên cá # + + ° 
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6. Cấp nước - - + ° 
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Ký hiệu : - : Không có hoặc hiếm có; o: Có 
+ : Phổ biến và quan trọng đối với loại hình ĐNN ấy 

Khái niệm quản lý ĐNN có các nghĩa khác nhau vào thời gian khác nhau và đối với 
những nguyên tắc khác nhau. 

- Cho đến giữa thế kỷ XX, quản lý ĐNN thường có nghĩa là tiêu nước ĐNN để sử 
dụng vào mục đích nông nghiệp và các mục đích khác. 

- Bên cạnh đó giá trị ĐNN là nơi sinh sống của nhiều loài động vật hoang dã cũng 
đã rõ, đặc biệt đối với những người quản lý các trò giải trí (như săn bắn, câu cá) và hải 
sản. Đối với họ thì quản lý ĐNN là duy trì những điều kiện thuỷ văn để tối ưu hoá điều 
kiện sống cho cá và chìm nước. 
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~ Hiện nay quản lý ĐNN bao gồm nhiều phương án phụ thuộc vào các mục đích của 
các nhà quản lý ĐNN. Trong một số trường hợp, các mục tiêu trở nên xung khác vì phải 
ngăn ngừa tình trạng ô nhiễm và sử dụng ĐNN như nơi để xử lý nước thải hoặc đổ bỏ 
chất thải 

- Các vùng đồng bằng có ĐNN hiện đang được quản lý và phân vùng nhằm giảm 
thiểu sự xâm lấn của con người và đa dạng hoá mức nước được giữ lại. ĐNN ven biển có 
các chương trình bảo vệ vùng để chống gió bão và bảo vệ nơi ẩn náu cho các sinh vật 
vùng cửa sông ven biển. Đồng thời, ĐNN bị biến đổi hoặc tàn phá thông qua việc tiêu 
thoát nước, lấp đất, quai đê, chuyển đối thành đất nông nghiệp, làm ô nhiễm nước và 
khai thác khoáng. ĐNN hiện đang được quan tâm bảo vệ thông qua việc nghiên cứu, để 
xuất và thực hiện các chính sách, văn bản pháp lý khác nhau tại mỗi quốc g1a. 

- Với nhiều lý do khác nhau mà hiện nay hầu hết các vùng ĐNN quan trọng lễ ra 
cần được bảo vệ ở trạng thái nguyên sinh thì lại ít được quan tâm, đặc biệt là các vùng 
đồng cỏ ngập nước theo mùa trên nên đất phù sa cổ ở đồng bằng sông Cửu Long ở nước 
ta nay đã bị phá để trồng lúa nước và hàng loạt các kênh lạch được hình thành để phục 
vụ cho việc cải tạo đó, chưa kể là hàng trăm ngàn ha RÌNM bị phá để xây dựng các khu 
nuôi trồng thuỷ sản, đặc biệt là ở Cà Mau. Nhìn chung, những hoạt động làm suy giảm 
diện tích ĐNN có thể tóm tắt như sau : 

- Chuyển đổi ĐNN do tiêu nước, nạo vét và lấp đất. Nguyên nhân chính mất ĐNN ở 
nhiều nước là do chuyển đổi ĐNN sang đất nông nghiệp và nuôi trồng thuỷ sản. Dân số 
tăng kếo theo việc đào kênh mương, đắp đê, ke bờ, ĐNN bị tháo cạn và xây đựng khu 
dân cư, ... Tốc độ mất ĐNN ở ven biển liên quan đến mật độ dân tăng tại đây, với 2 
nguyên nhân : 

+ Hai phần ba dân số thế giới cư trú dọc theo bờ sông, bờ biển. 

+ Mật độ dân số gây áp lực mạnh đến ĐNN do phải mở rộng diện tích sử dụng. 

- Sự biến động thuỷ văn : Sự đào đấp và tiêu nước làm biến dạng thuỷ văn của 
ĐNN, đặc biệt là khi thiết kế để tiêu hết nước. Sự biến đạng thuỷ văn khác nhau làm phá 
huỷ hoặc thay đổi đặc trưng của hàng ngàn ha ĐNN mỗi năm. Thông thường, những 
thay đổi thuỷ văn này chỉ nhằnỉ phục vụ cho một số mục đích, ví dụ : đào kênh và nạo 
vét ĐNN thường để phục vụ 3 mục tiêu cơ bản, thể hiện về các mặt sau : 

a) Kiểm soát ngập úng. 

b) Giao thông đường thuỷ. 

e) Hoạt động công nghiệp (khai thác dầu mỏ, hệ thống kênh thẳng sâu nối nhau ở 
biển làm cho nước triều tiến sâu đến vùng thượng nguồn gây mặn hoá, một số thảm thực 
vật có thể bị chết do không ưa mặn, ... 

đ) Xây đựng đường cao tốc. 

e) Khai thác nối than bùn là hoạt động phổ biến ở nhiều nước, đặc biệt là ở Liên Xô 
trước đây, chiếm khoảng 95% lượng than bùn toàn thế giới. Tại Mỹ, ước tính nguồn than 
bùn có khoảng 120 tỷ tấn. 
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f Sự ô nhiễm : ĐNN bị biến đổi bởi các chất gây ô nhiễm từ thượng nguồn hoặc 
rửa trôi địa phương và làm thay đổi chất lượng của đòng nước đi ra. 

Nhiều ĐNN ở bờ biển. nitơ là yếu tố hạn chế, đo đó, khi đủ nitơ trong ĐNN sẽ làm 
tăng sức sản xuất của thảm thực vật và tăng sinh khối cây đứng. Điều đó kéo theo việc 
tăng tốc độ phân giải của thảm thực vật và tốc độ hô hấp của quần xã. Thành phần loài 
có thể thay đổi cùng với phú dưỡng. Nơi có nhiều tác nhân gây ô nhiễm, sự sinh trưởng 
và tốc độ hô hấp có thể giảm, trong nhiều trường hợp thảm thực vật bị chết. 


8.4. QUẦN LÝ ĐẤT NGẬP NƯỚC THEO CÁC MỤC TIỂU 
§.4.1. Các mục đích của việc quản lý đất ngập nước 


ĐNN được quản lý để bảo vệ môi trường cho giải trí và thẩm mỹ, cho phát triển các 
nguồn tài nguyên tái tạo. Stearns (năm 1978) liệt kê 12 mục đích chính trong việc quản 
lý ĐNN : 

{1 Duy trì chất lượng nước. 

(2) Giảm thiểu xói mòn. 

(3) Bảo vệ khỏi lũ lụt. 

(4) Cung cấp hệ thống tự nhiên để xử lý các tác nhân gây ô nhiễm không Khí. 

(5) Tạo vùng đệm giữa khu vực thành phố, khu công nghiệp để cải thiện điều kiện 
khí hậu và các tác động vật lý như tiếng ồn. 

(6) Bảo tổn quỹ gen thực vật đầm lầy và cung cấp những mẫu hoàn chỉnh của các 
quần xã sinh vật tự nhiên. 

(7) Hồ trợ về tỉnh thân và thẩm mỹ cho phúc lợi con người. 

(8) Sản xuất và phát triển động vật hoang đã. 

(9) Kiểm soát côn trùng. 

(10) Cung cấp nơi cá đẻ trứng và những sinh vật ở nước khác. 

(11) Sản xuất lương thực, cây lấy sợi và thức án gia súc. 

(12) Thám hiểm và nghiên cứu khoa học. 

Một quyết định quản lý hữu hiệu là tạo một hàng rào đơn giản để bảo vệ. Thông 
thường, để tối ưu hoá một mục tiêu là không phù hợp. Do đó, hiện nay, hầu hết những 
mục tiêu quản lý được ấn định rộng để đạt nhiều mục đích. Việc quản lý đa mục đích 
tập trung hỗ trợ mức hệ thống hơn là đối với từng loài riêng biệt. Điều này có thể đạt 
được một cách gián tiếp thông qua sự chỉ phối của các loài thực vật vì thực vật cung cấp 
thức ăn và thắm phủ cho động vật (theo Weller, năm 1978). 
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8.4.2. Làm gia tăng các loài hoang dã 


Thực tiễn quản lý tốt nhất là làm gia tăng những quá trình tự nhiên xảy ra trong 
HST ĐNN. Trong hầu hết các trường hợp, điều đó có nghĩa là sự khống chế mực nước. 
Việc kiểm soát mực nước tiến hành bằng cách đắp đê, xây dựng hệ thống cửa kiểm soát 
và bơm. Nhìn chung, các kết quả của hoạt động quản lý phụ thuộc vào việc duy trì kiểm 
soát mực nước tốt như thế nào và vào lượng mưa địa phương và vào sự tỉ mỉ của các cấu 
trúc kiểm soát. Ví dụ, những đập nước có khả nâng kiểm soát kém nhất bởi vì chúng chỉ 
duy trì mực nước tối thiểu. Bơm nước tạo Sự kiểm soát tiêu nước tốt hoặc độ sâu ngập lụt 
tại thời gian mong đợi và các mục tiêu quản lý đã gần như đạt được. Những khuyến cáo 
quản lý của Weller (năm 1978) cho những đầm lây thảo nguyên Bắc Mỹ là ví dụ điển 
hình cho sự xúc tiến sự sống hoang dã đa mục đích. Những thực tiên này đã mô phỏng 
và bắt chước chu trình tự nhiên của những đâm lầy này. Những thực tiễn đó là : 

- Khi ĐNN ở giai đoạn mở với thảm thực vật ngập nước nghèo nàn thì chu trình 
được bắt đầu với việc giảm mực nước ngầm vào mùa xuân. , 

- Sự gia tăng chậm mực nước sau khi có dòng đi xuống đã duy trì tốt sự sinh trưởng 
của những cây non chống chịu lụt. Những vùng bị ngập nông lại rất hấp dẫn những đàn 
vịt trời trong mùa đông. 

- Chu trình dòng đi xuống được lặp lại ở năm sau để hình thành cánh rừng ngập 
nước tốt. 

- Các mực nước thấp được duy trì nhiều hơn qua các mùa để tăng cường sự sinh 
trưởng của thực vật lâu năm như Cô lá gừng (Phletm pratense) chẳng hạn. 

- Độ sâu nước ổn định ở mức trung bình nhiều năm kích thích sự sinh trưởng những 
thực vật có rễ dài và những khu hệ sinh vật đáy liên quan và là nguồn thực phẩm tốt cho 
chim nước. Trong thời gian này, thảm thực vật ngập nước chết dần và bị thay thế bởi 
những ao hồ nông. Khi điều đó xảy ra, chu trình lại có thể bắt đầu tái điển như trên (như 
ý đã được đánh dấu *). 

- Những vùng ĐNN khác nhau được duy trì trong những chu trình bị ngất quãng 
cung cấp cùng một lúc tất cả các giai đoạn của chu trình đầm lầy, tối đa hoá tính đa 
dạng về nơi cư trú của các loài. 

Việc quản lý các loài hoang đã ở những bãi lầy ven biển cũng được tiến hành tương 
tự. Việc làm giảm mực nước ngầm nhân tạo thúc đẩy sự sinh trưởng của các cây non và 
các cây lâu năm ; tạo sự hấp đẫn với các loài chim nước. 


8.4.3. Quản lý chất lượng nước 


Rất nhiều nghiên cứu cho biết, ĐNN là những bồn chứa tự nhiên của những chất 
hoá học, đặc biệt các chất dinh dưỡng. Trong nhiều thập kỷ qua, ý tưởng sử dụng ĐNN 
để xử lý nước thải và bùn thải thực chất đã tận đụng khả năng bồn chứa các chất dinh 
dưỡng của ĐNN. 
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Những nghiên cứu về đất than bùn phương Bắc của các tác giả Tilton và Kadlec (năm 
1979) cho thấy, khi thải 380 000//ngày loại nước thải đã được xử lý sơ cấp vào đầm lầy thấp 
thì lượng N - NH, và P tổng số hoà tan đã giảm đáng kể khi nước thải đi qua. 

Những chất ít thay đổi như muối clorua đã không đổi, khi nước thải đi qua ĐNN. 
Ước tính khoảng 70% N - NH„, 99% nitrit và N - NO; và 05% P tổng số hoà tan được 
loại bỏ khi nước thải đi qua ĐNN. 

Ewel và Odum (năm 1978, 1979, 1984) đã tiến hành thí nghiệm 5 năm với cây 
Bách trong đó nước thải đã xử lý sơ cấp được đưa vào rừng Bách với tốc độ khoảng 
2,5cm/iuần lễ. Kết quả cho thấy, ĐNN lọc các chất dinh dưỡng, các kim loại nặng, vi 
sinh vật và virut khỏi nước trước khi xâm nhập vào nước ngầm. Sức sản xuất của rừng 
cây Bách tăng. Sự hấp thụ các chất dinh dưỡng trong những hệ thống này cũng được xúc 
tiến bởi bèo tấm. Hàm lượng các chất đinh đưỡng trong gỗ, phần rơi rụng của rừng Bách, 
sự hấp phụ P trên các hạt sết, chất hữu cơ trong các trầm tích đều tăng. ĐNN tiếp nhận 
nước thải một thời gian dài cũng đã được nghiên cứu. Nessel và Bayby (năm 1984) đã sử 
dụng đầm lầy nước ngọt ở Wisconsin (Mỹ) làm đối tượng nghiên cứu. Kết quả cho biết 
ĐNN có thể như những bỏn chứa các chất dinh dưỡng cho nhiều năm, mặc dù khả năng 
đồng hoá của chúng có thể trở nên bão boà đối với một số hợp phần hoá học. Năm 1985. 
Cục Bảo vệ Môi trường dịch vụ cá và động vật hoang đã ở Mỹ đã thiết kế ĐNN thành 
nơi tiếp nhận và xử lý nước thải và tiến hành kiểm soát thông qua 2 hiện tượng : 

- Điều kiện thuỷ văn bao gồm cả lượng nước ban đầu, thời gian lưu giữ, địa hình 
khu vực và tổng lượng nước thải đi vào. 

~- Những quá trình tiêu thụ chất gây ô nhiễm ưu thế, bao gồm cả quá trình trầm tích, 
sức sản xuất sinh khối, những quá trình vật lý đất, những quá trình sinh học và thảm 
thực vật lấy đi ở dạng năng suất. 

Các chất dinh dưỡng và kim loại nặng thường được duy trì thông qua sự hấp phụ 
trên bề mặt giao diện trầm tích - nước và qua sự hấp thụ của thực vật. Điều đó có nghĩa 
là sự hấp phụ của trầm tích và tăng sinh khối đạt đến mức “bão hoà” trong ĐNN sau 
nhiều năm thu nhận nước thải, ĐNN sẽ bộc lộ giảm khả năng lưu giữ các chất gây ô 
nhiễm. Quá trình được gọi là “già hoá” và giả định rằng các kế hoạch đổ bỏ chất thải 
vào ĐNN sẽ tạo cho ĐNN một thời gian nhàn rỗi do xả nước thải vào diện tích ĐNN 
rộng lớn hơn. 

Cục Bảo vệ Môi trường của Mỹ tổng kết hàng loạt các cân nhắc có tính quyết định 
về thể chế và kỹ thuật mà chúng có thể tác động một cách độc lập hoặc đồng thời tới sự 
khả thi của việc sử dụng ĐNN như là để quản lý nước thải luân phiên. 

Những cân nhắc gồm : 

- Cân nhắc về kỹ thuật : 

+ Các giá trị của ĐNN như nơi cư trú của sinh vật hoang dã, cần thiết phải 
được cân nhắc. 
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+ Chất gây ô nhiễm chấp nhận được và những tải lượng thuỷ văn cần được xác định 
cho việc sử dụng ĐNN trong quản lý nước thải. 

+ Tất cả những đặc trưng đang tồn tại của ĐNN kể cả thảm thực vật, địa hoá, thuỷ 
văn và chất lượng nước phải được tìm hiểu một cách tường tận. 

+ Việc phân tích những đặc trưng của ĐNN, đặc biệt chúng có tính mở hay kín về 
phương diện thuỷ văn, cẩn thiết xác định tiếm năng của chúng cho quản lý nước thải. 
Những ĐNN kín hay biệt lập về phương diện thuỷ văn có thể sẽ thay đổi nếu xả nước 
thải vào chúng, nhưng những ĐNN mở về phương diện thuỷ văn sẽ tác động đến các hệ 
thống ở hạ nguồn. 

- Cân nhắc về thể chế 

+ Tồn tại sự xung khắc tiềm ẩn liên quan đến việc bảo vệ và sử dụng những 
ĐNN tồn tại trong các cơ quan nhà nước, tổ chức liên bang, Chính phủ và các nhóm 
xã hội địa phương. 

+ Chính quyền Trung ương và địa phương có thể phải chịu trách nhiệm cho những 
phá huỷ đối với ĐNN do tư nhân thực hiện từ việc thải nước thải vào ĐNN. Tốt nhất nên 
có việc kiếm soát công khai những ĐNN được sử dụng để quản lý nước thải. 

+ Các cơ quan điều hành của Chính phủ không thừa nhận các hệ thống đổ bỏ chất 
thải vào ĐNN. Việc thay đổi những yêu cầu hiện có để được phép là cần thiết cho việc 
sử dụng những phương pháp hữu hiệu trong quản lý ĐNN. 


8.4.4. Tái nạp nước và kiểm soát nước lũ 


ĐNN được quản lý thường là thụ động đối với chu trình thuỷ văn trong nó. Các 
chức năng thuỷ văn này bao gồm sự gia tăng lưu lượng dòng chảy, tái nạp nước ngầm, 
cung cấp nước và bảo vệ khỏi lũ lụt. Khó có thể nói là tất cả các ĐNN đều có chức năng 
này, nhưng điều rõ là những ĐNN không nhất thiết phải thường xuyên đóng góp vào 
những dòng chảy thấp hoặc tái nạp nước ngầm. Một số ĐNN, tuy nhiên lại được bảo vệ 
để lưu giữ nước và trả lại một cách chậm chạp cho các hệ thống nước bể mặt và nước 
ngầm trong các thời kỳ cạn nước. Cũng có những nghiên cứu về chức năng của ĐNN 
trong kiểm soát lũ lụt và nhận thấy một cách đơn giản là duy trì ĐNN trong những điều 
kiện tự nhiên. Nếu những ĐNN giam giữ nhiều nước do ngập lụt những vùng cuối nguồn 
thì những thay đổi lớn của thắm thực vật sẽ tạo ra khi các hệ thống này thích ứng với 
những điều kiện thuỷ văn mới. 


8.4.5. Cải tạo đất ngập nước 


Việc cải tạo vùng ĐNN trong trường hợp ĐNN bị khô hạn hoặc không có thảm thực 
vật thì một khả năng hấp dẫn có thể chuyển đổi những ĐNN bị suy giảm này thành 
nguồn cung cấp những sinh cảnh với chức năng và tính thẩm mỹ cao. 
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Việc cải tạo ĐNN có thể tiến hành một cách thuận lợi theo 2 khả năng : 

- Xây dựng các ao. hồ, đất ngập nước ngọt. 

- CẢi tạo mạnh những ĐNN nội địa và ven biển. 

Tuy kích thước của những ao hồ nhân tạo không lớn (0,2ha), nhưng tổng diện tích 
các ao hồ lại lớn. Ví dụ, ở Mỹ hằng năm có khoảng 50 000 ao hồ được xây dựng và 
trong vòng 20 năm có tới 800 000ha đầm lầy được hình thành từ những ao hồ này. 

Rất nhiều các ao hồ này được xây dựng với diện tích rộng, nước nông trở nên hấp 
dẫn với nhiều loài chim nước, dần dần các ao hồ trở thành những đầm lầy có độ sâu 
nước điển hình. 

Một nguồn nhỏ khác của những đầm lây mới cũng đã được xúc tiến tạo mới ở các 
vùng ven sông và ven biển, chủ yếu ở những vùng có quá trình nạo vét xảy ra dọc theo 
các kênh vận chuyển đường thuỷ. Quân đội Mỹ hằng năm nạo vét khoảng 275 triệu mỶ 
vật liệu từ những kênh vận chuyển đường thuỷ. Những chỉ tiết cho việc cải tạo ĐNN ven 
biển, trước hết cũng phụ thuộc vào dạng lập địa và các vấn đề sau : 

- Độ cao trầm tích là nhân tố có tính quyết định sự xác lập thành công thám thực vật 
và các loài thực vật mà chúng có thể sinh sống. Địa điểm phải là khu vực gian triều và 
nhìn chung, nửa phía trên của vùng gian triều phải được thực vật che phủ nhanh so với 
vùng thấp. Thành phần trầm tích không phải là nhân tố quyết định nơi phát triển của 
thực vật trừ khi những trầm tích này là cát sạch bị làm khô nhanh ở khu vực cao hơn. 
Một nhân tố quan trọng khác là liệu khu vực đó có được bảo vệ khỏi các cơn sóng có 
năng lượng cao hay không. Nếu là sóng có năng lượng cao thì rất khó thiết lập được 
thảm thực vật. 

- Hầu hết các trầm tích được thực vật bao phủ một cách tự nhiên, nếu độ cao đó 
thích hợp và năng lượng sóng trung bình. 

Những thực vật có rễ khí sinh (rễ chống) cũng có thể phát triển tốt ở nửa phía trên 
vùng gian triểu. 

- Những thảm rừng tốt cần được thiết lập trong mùa sinh trưởng đầu tiên, mặc dù sự 
ổn định trầm tích không xây ra đến sau mùa thứ hai. Chỉ trong vòng 4 năm, những địa 
điểm có thảm thực vật tốt rất đễ phân biệt với những đầm lầy tự nhiên. 


8.5. NHÀ NƯỚC QUẢN LÝ ĐẤT NGẬP NƯỚC ỞMỸ 


Ở Mỹ, nhiều bang đã có những quy định bảo vệ ĐNN riêng. Nhưng những chương 
trình của nhà nước về ĐNN trở nên quan trọng hơn. Kusler (năm 1983) cho rằng, trong 
khi cộng đồng địa phương có thể có những chương trình bảo vệ ĐNN, nhưng việc quản 
lý của Nhà nước cho hiệu quả cao hơn nhiều. 

Đó là do : 

- ĐNN xuyên qua nhiều bang, nhiều địa phương nên việc kiểm soát theo địa 
phương là rất khó khăn. 
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- ĐNN chiếm một phần của lưu vực sẽ tác động đến những thành phần khác thuộc 
quyền tài phán khác kiểu. 

- Thông thường địa phương thiếu kinh nghiệm và nguồn lực để nghiên cứu những 
giá trị và tai biến của ĐNN. 

- Rất nhiều các chức năng truyền thống của Nhà nước như bảo vệ các loài động vật 
hoang dã và các loài cá thường liên quan mật thiết đến bảo vệ ĐNN. Bảng 8.6 cho thấy, 
một số bang ở Mỹ có những chương trình bảo vệ ĐNN ven biển, 13 bang có những 
chương trình nạo vét và san lấp ĐNN, trong khi ở 6 bang khác lại có những quy định về 
ĐNN do các cơ quan Nhà nước điều hành. 


Bảng 8.6. Các bang với những chương trình bảo vệ ĐNN ven biển 











Tên bang Ta Chương trình ] 
Phải có giấy phép cho các hoạt động ven biển (nạo vét, bơm ...) dẫn đến thay đổi | 
Alabarma Rớn » tim , Hoài, B 
chuyển động của triều hoặc làm tổn thương các khu hệ sinh vật. 
| Phải có giấy phép để phát triển 1000 jat (1jat = 0,9144m) ở vùng triều trung bình ở ven | 




















Kibk4:súa biển được Bạn quản lý vùng điều hành. 1 
Cennecticut Phải có giấy phép chọ mọi hoạt động và phải có kiểm kê của bang. . 

Delaware — | Phải có giấy phép cho mọi hoạt động._ _] 
Georgia _ | Phải có giấy phép cho mọi công việc trong những đầm lầy mặn ven biển. ¬ 
Louisiana Phải có giấy phép của bang/ địa phương cho các hoạt động trong ĐNN ven biển. 





Phải có giấy phép địa phương cho việc nạo vét, san lấp, bơm nước hoặc chứa chất 
Maine thải vào. 
ĐNN ven biển, bang có thể không cấp giấy phép. _ 









































Maryland —[ Phải c6 giấy phép của bang/ địa phương cho các hoạt động ở ĐNN ven biển. ] 
Phải có giấy phép của bang/địa phương để san lấp hoặc thay đổi những ĐNN ven Ị 
Nassachusetts XS su 8g ` đề trình lên Uỷ # 
L biện. Giấy phép được đệ trình lên Uỷ Ban thành phổ. ` 
| Mississippi Phải có giấy phép cho nạo vét và đắp đập, tuy nhiên cũng có nhiều ngoại lệ miễn trừ. 
New Hampshire _ | Phải có giấy phép cho nạo vét và san lấp hoặc vùng lân cận với ĐNN triệu. 1 
New jersey Phải có giấy phép cho nạo vét và sạn lấp ngoại trư nông nghiệp, kiểm kê. 
New York | Tạm ngừng cấp giấy phép cho những ĐNN triều. À1 
North Carolina _| Phái có giấy phép của bang cho việc đạo đắp ĐNN ven biển. 
Rhode lsland ĐNN ven biển được thiết kế theo trật tự và hạn chế sử dụng. Phải có giấy phép cho 
hoạt động san lấp trên đầm lầy. se "| 
Virginia Đạo luật bảo vệ ĐNN triểu năm 1973 đòi hỏi phải có iấy phép cho nhiều hoạt động. 
kg Đạo luật phí 
Washington Có đạo luật bảo vệ ĐNN ven biển từ 1971, 





8.6. QUẢN LÝ BỀN VỮNG ĐẤT NGẬP NƯỚC THEO CÁC MỤC TIÊU Ở 
VIỆT NAM 





Nhiệm vụ quản lý ĐNN theo Công ước Ramsar là “bảo tồn và sử dụng hữu ích tất 
cả các vùng ĐNN thông qua những hoạt động địa phương, khu vực và quốc gia, gốp 
phần vào sự phát triển bền vững trên toàn thế giới”. 

Theo Công ước Ramsar : Những nguyên tắc của Ramsar đối với việc phân bố và 
quản lý nước nhằm duy trì những chức năng sinh thái của ĐNN được thông qua vào năm 


172 


2002. Những tài liệu về công tác phân bổ nước cung cấp những thông tín chi tiết hơn 
cho các nhà quản lý nước và ĐNN. 

Những định hướng của Công ước Ramsar trong việc thống nhất bảo tổn và sử dụng 
hữu ích ĐNN với công tác quản lý lưu vực sông nhằm hỗ trợ các nước trong việc giải 
quyết rất nhiều vấn để phức tạp trong biện pháp quản lý lưu vực sông thống nhất. 

HST vùng ĐNN là một mối liên kết thiết yếu trong chu trình nước tự nhiên, đảm 
bảo cung cấp nước đầy đủ nhằm duy trì những HST này không phải là một sự lựa chọn 
nữa mà là một vấn đề cấp bách. 

Loài lạ / hay ngoại lai là một loài không thuộc bản địa, xâm nhập vào từ các vùng khác. 

Loài xâm hại là một loài có tốc độ sinh sản nhanh chóng, gây tổn bại tới các loài, 
các HST bản địa, ảnh hưởng tới sự phát triển của chúng đo bị tranh chấp chất dinh 
đưỡng và nơi sinh sống. 

Chương trình truyền thông, giáo dục và nâng cao nhận thức cộng đồng hiệu quả 
(CEPA) của Uỷ ban Ramsar giai đoạn 2003 - 2008 được dựa trên tiền để cho rằng, các 
công cụ CEPA có khả năng củng cố việc thực hiện một cách có hiệu quả các hoạt động 
quản lý vùng ĐNN như quản lý lưu vực sông, quản lý bờ biển, ... Nếu quản lý tốt ĐNN 
sẽ thu được những kết quả rất tích cực. 


8.6.1. Gia tăng các loài hoang dã 


Biện pháp quản lý tốt nhất là gia tăng các quá trình tự nhiên của HŠT ĐNN. Trong 
phần lớn trường hợp điều đó có nghĩa là điều khiển mực nước (bằng đê điều, đập tràn, 
cửa kiểm soát và bơm). Một ví dụ điển hình khi xem xét trường hợp ngược lại, ví dụ, tại 
vườn quốc gia Tràm Chim (Đồng Tháp), do việc đào đắp thêm kênh mương bên trong 
vườn quốc gia nên ít nhất đã làm thay đổi chế độ thuỷ văn ĐNN, ảnh hưởng lớn đến hệ 
thực vật, chủ yếu là loài Cỏ năng kim (Eleocharis ochrostachys) và nơi kiếm ăn vào mùa 
khô của các loài chim, nên số lượng Sếu đầu đồ đã có chiều hướng suy giảm liên tục 
trong vài năm nay (từ lúc đã quy tụ đến khoảng 800 cá thể, trong vài năm nay chỉ có từ 
khoảng 45 - 60 cá thể). Sân chim Đầm Dơi ở Cà Mau vào những năm 80, là một sân 
chim lớn nhất ở đồng bằng sông Cửu Long (năm 1982 số cá thể chim nước trên 10 vạn 
con, từ năm 1995 - 1996 tại đây đã không còn lưu lại hình ảnh của nó như trước đo thảm 
thực vật bị chết, nước khô cạn, số kênh mương tăng lên bên trong vườn, chim hết (suy 
giảm 90% trong năm 1992)). 


8.6.2. Nông nghiệp và thuỷ sản 


Mỗi khi ĐNN được tiêu nước để sử dụng trong nông nghiệp, chúng nhanh chóng bị 
mất đi chức năng của ĐNN, biến đổi từ trạng thái ngập úng sang khô hạn. 
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Ví dụ, trong hơn 40 riăm qua, chỉ riêng tỉnh Minh Hải cũ (nay là Cà Mau và Dạc 
Liêu) đã chuyển đổi hơn 40% diện tích RNM thành ao nuôi trồng thuỷ sản. 

Thiết kế ĐNN để tiếp nhận và xử lý nước thải được Hammer và Kadlec (năm 1983) 
đưa ra và được kiểm soát bằng 2 quá trình : 

- Các điều kiện thuỷ văn, bao gồm cả quỹ nước ban đầu, thời gian lưu giữ, địa hình 
và lượng nước thải đưa vào. 

- Các quá trình tiêu thụ chất gây ô nhiễm ưu thế, kể cả quá trình trầm tích, sản xuất 
sinh khối, các quá trình vật lý học của đất, các quá trình vị sinh vật và thu hoạch thảm 
thực vật, Các chất dinh dưỡng và kim loại nặng thường được gIữ lại qua quá trình hấp 
phụ trên bề mặt trầm tích và thực vật hấp thụ. 

Tại Việt Nam, năm 2003 Chính phủ đã ra Nghị định về Bảo tồn và phát triển ĐNN 
(Nghị định số 109/2003/NĐ - CP ngày 23/9/2003). Nghị định có 6 Chương và 27 điều. 

Chương 1: Những quy định chung. Chương này nói rõ ĐNN bao gồm những vùng 
ĐNN có HST đặc thù, đa đạng sinh học cao, có chức năng đuy trì nguồn nước và cân 
bằng sinh thái, có tầm quan trọng quốc tế, quốc gia. 

Chương I gồm từ điều 1 đến điều 7. Điều 5 của Nghị định này chỉ rõ các nội dung 
quản lý Nhà nước về ĐNN gồm : 

- Điều tra, nghiên cứu về các vùng ĐNN. 

- Xây dựng cơ chế chính sách, luật pháp về bảo tồn và phát triển bền vững các 
vùng ĐNN. 

- Lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng các vùng ĐNN cho các mục đích bảo tổn và các 
hoạt động phát triển kinh tế - xã hội. 

- Quản lý các vùng ĐNN đã được khoanh vùng bảo vệ. 

- Quản lý các hoạt động khai thác nguồn lợi và tiềm năng các vùng ĐNN thuộc các 
fĩnh vực nông nghiệp, thuỷ sản, du lịch, giao thông, thuỷ lợi, thuỷ điện và các lĩnh vực 
khác có liên quan đến việc bảo tồn và phát triển bền vững các vùng ĐNN. 

- Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm đối với việc bảo tồn và phát triển bền vững 
các vùng ĐNN. 

- Khuyến khích và tạo điều kiện để cộng đồng. đặc biệt là những người dân sinh 
sống trên các vùng ĐNNN tham gia vào việc bảo vệ các HST, đa dạng sinh học và bảo vệ 
môi trường các vùng ĐNN. 

- Hợp tác quốc tế trong Tĩnh vực bảo tồn và khai thác bền vững các vùng ĐNN. 

Các chương khác : 

Chương II. Điều tra, lập quy hoạch bảo tồn và phát triển các vùng ĐNN. Chương Ï 
gồm 4 điều, từ điều 8 đến điều lI. 


Chương II. Bảo tồn đất ngập nước. Chương II gồm 5 điều, từ điều 12 đến điều l6. 
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Chương IV. Phát triển bên vững các vùng ĐNN. Chương IV gồm 7 điều, từ điều 17 đến 
điều 23, 

Chương V. Khen thưởng và xử lý vi phạm. Chương V gồm 2 điều là điều 24 và điều 25. 

Chương VỊ. Điều khoản thi hành. Chương VI gồm điều gồm 2 điều là điều 26 và 
điều 27. 


8.6.3. Quản lý, bảo vệ tài nguyên đất ngập nước vùng biển và khu bảo tồn biển ở 
Việt Nam : 


Hiện nay, tình trạng quản lý tài nguyên biển, mà ưu tiên trước tiên là các khu bảo 
tồn biển ở Việt Nam chưa rõ ràng (theo ADB, năm 1999 ; Azimi và cộng sự, ñăm 
2000). Hiện trạng này do sự chồng chéo quản lý giữa nhiều bộ ngành như Bộ Thuỷ sản, 
Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NEA/IUCN 
2000). Vì vậy, tất cả các khu bảo tồn biển hiện nay đều là các khu để xuất, mặc dù một 
mô hình đã được xây dựng tại Hòn Mun với sự hỗ trợ của Dự án Thử nghiệm bảo tôn 
biển tại biển Việt Nam do Ngân hàng thế giới/GEEF/DANIDA tài trợ. 

Trong vài nam gần đây, các nỗ lực xây dựng một cơ sở pháp lý và thể chế cho việc 
thành lập và quản lý các khu bảo tồn biển đã thu được một số kết quả ban đầu. Viện Hải 
dương học Hải Phòng, theo yêu cầu của Cục Môi trường (NEA), Bộ Khoa học Công 
nghệ và Môi trường (MOSTE, trước đây) đã soạn thảo một danh lục đề xuất một hệ 
thống quốc gia bao gồm 15 khu bảo tồn biển (theo Nguyễn Chu Hồi và cộng sự, năm 
1998). Trên cơ sở của tài liệu này, Chính phủ Việt Nam đã đề ra mục tiêu thành lập L5 
khu bảo tồn biển vào năm 2010 (MOSTE/NEA 2000). Bảng liệt kê các khu bảo tồn biển 
đã được đẻ xuất hiện nay bởi Viện Hải dương học Hải phòng (theo Nguyễn Huy Yết và 
Võ Sỹ Tuấn, năm 1995), Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường (theo Nguyễn Chu Hồi 
và cộng sự 1998) và Ngân hàng phát triển châu Á (theo ADB, năm 1999) (bảng 8.7). 

a) Trách nhiệm thể chế về quản lý tài nguyên biển 

Tình trạng pháp lý và thể chế của các khu bảo tồn biển hiện vẫn đang được thảo 
luận. Vấn đề chính của các thảo luận này vẫn xoay quanh việc phân cấp quản lý giữa các 
ban ngành từ trung ương đến địa phương (theo Nguyễn Chu Hồi, năm 2000). Bộ Thuỷ 
sản sẽ chịu trách nhiệm chung về quản lý hệ thống các khu bảo tồn biển, đối với các khu 
có cả phần biển và phần đất liền thì trách nhiệm quản lý sẽ chia sẻ giữa Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển Nông thôn, Bộ Thuỷ sản. Trong tương lai gần, hiện trạng này có thể sẽ 
chưa thể thay đổi. Quy chế quản lý đối với hệ thống các khu bảo tồn biển cũng đang 
được thảo luận, quy chế này sẽ rất chung và linh hoạt nhằm giúp cho quy chế có thể áp 
dụng một cách phù hợp với từng yêu cầu quản lý và vùng địa lý riêng biệt. 
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b) Khu Ramsar 


Việt Nam trở thành thành viên tham gia ký kết Công ước về các vùng ĐNN có tầm 
quan trọng quốc tế (thường gọi là Công ước Ramsar) ngày 20/1/1989. Công ước có mục 
tiêu tăng cường bảo vệ và sử dụng khôn khéo ĐNN và nguồn lợi của chúng. Có 138 
thành viên tham gia ký công ước, với tổng số 1314 khu ĐNN, tổng số khoảng 111 triệu 
ha đã được công nhận trong danh sách các khu ĐNN có tầm quan trọng Quốc tế theo 
Công ước Ramsar. 


Ngày 20/9/1988, Văn phòng Công ước Ramsar đã công nhận Xuân Thuỷ là Khu 
Ramsar đầu tiên của Việt Nam và cho đến nay, đây cũng vẫn là Khu Ramsar duy 
nhất ở nước ta. Một số khu ĐNN khác đang tiến hành để xuất, đó là vườn Quốc gia 
Tràm Chim (tỉnh Đồng Tháp). Khu Bảo vệ ĐNN Tam Giang - Cầu Hai (tỉnh Thừa 
Thiên Huế), vườn Quốc gia U Minh Thượng, Khu Bảo tồn thiên nhiên Thái Thuy và 
Tiền Hải (tỉnh Thái Bình). 


Bảng 8.7. Các khu bảo tồn biển được để xuất ở Việt Nam 
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87, BẢO VỆ ĐẤT NGẬP NƯỚC 





Nguồn : (1)Nguyễn Huy Yết và Võ Sỹ Tuấn (năm 1995) ; 
(2)Nguyễn Chu Hồi (năm 1998) ; (3) Ngân Hàng PT châu Á (năm 1999) 


Các vùng ĐNN đang ngày càng được con người khai thác sử dụng, đồng thời bị đe 


doa và bị suy thoái nghiêm trọng trên quy mô toàn cầu. Do vậy, 


mỗi khu vực 


nước đã ban hành nhiều luật lệ cùng với các văn bản dưới luật để 


Ngày nay, tại mỗi nước, 
cũng như toàn thế giới đã và đang áp dụng nhiều giải pháp khác nhau nhằm 
khôi phục và bảo tỏn các vùng ĐNN, cùng với các loài sinh vật sinh sống trên đó. Các 


phục vụ việc bảo vệ và 


sử dụng các vùng ĐNN bên cạnh việc xây dựng hệ thống khu bảo tồn ĐNN. 


Ở Mỹ, các loài động vật bị đe doa tại các vùng ĐNN cần được bảo vệ (bảng 8.8). 


Bảng 8.8. Các loài bị đe doa (T=Threatened) 
và đang nguy cấp (EN=Endangered) liên quan đến ĐNN ở Mỹ 





























Nhóm loài Số loài Tỷ lệ % so với các loài (T) và (EN) trên toàn nước Mỹ_ 
Thực vật 96 3 
Thủ 5 15 
Chim 22 31 
Bồ sát r 4 31 
Lưỡng cư 3 50 
Cả | 22 : BA 








Kết quả điều tra chỉ 


Nguồn : Williams & Dodd, năm 1979. 


1996) vùng châu thổ sông Hồng tại 18 địa điểm đã ghi nhận 152 loài 


79 loài chim nước và chim nước di cư, đồng thời có 8 loài bị đc doa ở 


(theo Collar và cộng sự, năm 1994 và Sách đỏ Việt Nam, năm 1992). 


Kết quả điều tra chim vùng đồng bằng sông Cửu Lon 


năm 1999 (theo Buckton và cộng sự, nấm 2000) thể hiện ở bảng §.9. 


42.ÐNN 


ø vào thời gian tháng 2,3 và 7 
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m vùng ven biển sông Hồng (năm Pedersen, A. và cộng sự, năm 
chim, trong đó có 
mức độ khác nhau 


Bảng 8.9. Số lượng loài chìm được ghi nhận tại 4 sinh cảnh chính ở đồng bằng sông Cửu Long 
















Tại 4 sinh cảnh chính 























Đất nông xẽ Trảng cỏ ngập 
nghiệp và thổ |_ “MIIMðĐÃÍ Í nước theo mùa | _ Rừng tràm 
cư và đầm lẩi 
Số loài đã ghi nhận 83 92 - 
Số loài bị đe doa trên toàn cầu | 3 7 








Công tác bảo tồn và xây dựng khu bảo tồn, trong đó có các khu bảo tồn ĐNN ở 
Việt Nam cũng đã được xúc tiến mạnh trong các năm gần đây. 

Hệ thống khu bảo tồn thiên nhiên ở Việt Nam theo tài liệu thống kê (trích QĐÐ 
192/2003/QĐ - TTg ngày 17/9/2003) đến tháng 2/2003, cả nước có 126 khu rừng đặc 
dụng (khu bảo tồn nói chung) với diện tích 2 541 675ha được quy hoạch và xác lập (theo 
các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, các bộ có liên quan và UBND các tỉnh), trong 
đó có 27 vườn quốc gia, vườn Quốc gia Cúc Phương nằm trên địa phận tỉnh Ninh Bình 
(tiếp cận tỉnh Hoà Bình, Thanh Hoá) được thành lập đầu tiên vào năm 1962. 

Một số khu bảo tồn ĐNN như Xuân Thuỷ (tỉnh Nam Định), Tràm Chim (tỉnh Đồng 
Tháp), U Minh Thượng và Vồ Dơi (tỉnh Kiên Giang)... Các khu vừa có diện tích rừng 
núi lại có diện tích mặt nước như vườn Quốc gia Cát Bà (thành phố Hải Phòng), Côn 
Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), Ba Bể (tỉnh Bắc Kạn), ... 

Hiện nay ở Việt Nam có 15 khu bảo tổn biển mới đã được đề xuất (trong khi tại 
Campuchia có 6 khu bảo tồn biển). 

Việc tổ chức xây dựng và quản lý hệ thống các khu bảo tồn ĐNN (kể cả hệ thống 
khu bảo tồn biển) sẽ được thực hiện theo Nghị định của Chính phủ số 109/2003/NĐ - CP 
ngày 23 - 9 - 2003 về bảo tồn và phát triển bền vững các vùng ĐNN. 

Quy mô tổ chức, quản lý và bảo vệ các khu bảo tôn hiện vẫn tuân thủ theo Quyết 
định 08 - 2001/QĐ - TTg, ngày ¡1 - 1 - 2001 của Chính phủ và gần đây là Chiến lược 
quản lý hệ thống khu bảo tổn thiên nhiên Việt Nam đến năm 2010 được Thủ tướng 
Chính phủ ra quyết định phê đuyệt năm 2003 (QÐ 192/2003/QĐ - TTg ngày l7 - 9- 
2003, trong đó cũng đề cập đến nội dung quản lý, bảo tổn và phát triển bền vững ĐNN. 

Hệ thống khu bảo tổn mới của Việt Nam (theo QĐ 192/2003/QĐ - TIg ngày 
17/9/2003) bao gồm các loại hình sau : 

- Vườn quốc gia 

- Khu bảo tồn thiên nhiên 

- Khu dự trữ thiên nhiên 

- Khu bảo tồn loài và nơi cư trú 

- Khu bảo tồn cảnh quan 

- Vườn quốc gia : Khu bảo tồn được quản lý chủ yếu cho bảo vệ HST, nghiên cứu, 
giáo đục môi trường và giải trí. Vườn quốc gia do Bộ chủ quản hoặc UBND tỉnh quản lý. 
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- Khu bảo tôn thiên nhiên : Khu bảo tôn được quản lý chủ yếu nhằm bảo vệ các 
HST và các loài, phục vụ nghiên cứu, giám sát, giải trí và giáo dục môi trường. Khu bảo 
tồn thiên nhiên chủ yếu do UBND tỉnh quản lý, có sự hỗ trợ về quản lý và kỹ thuật của 
các Bộ có liên quan. 

- Khu bảo tôn loài và nơi cư trú : Là khu bảo tôn được quản lý chủ yếu để bảo vệ 
môi trường và bảo tồn đa đạng sinh học thông qua các biện pháp quản lý. Khu bảo tồn 
loài và nơi cư trú được quản lý chủ yếu ở cấp UBND tỉnh hay cấp huyện. 

- Khu bảo tôn cảnh quan : Là khu bảo tồn được quản lý chủ yếu cho mục đích bảo 
vệ các cảnh quan và vui chơi giải trí. Khu bảo tồn cảnh quan được quản lý bởi các cơ 
quan chức năng với sự tham gia của chính quyền địa phương và nhân dân. 

Theo QÐ 08 - 2001/QĐ - TTg, ngày 11/1/2001 thì trong mỗi vườn quốc gia và khu 
bảo tồn thiên nhiên được chia thành các phân khu chức năng : 

- Phân khu bảo vệ nghiêm ngặt. 

- Phân khu phục hồi sinh thái. 

- Phân khu hành chính - dịch vụ, bên cạnh đồ. 

- Thuộc phạm vi tiếp giáp và nằm bên ngoài ranh giới khu bảo vệ là vùng đệm. 
Diện tích các phân khu chức năng và vùng đệm nói trên được xác định tuỳ thuộc quy mô 
và thực tế của mỗi khu bảo tồn. 


8.8. VIỆC BẢO VỆ ĐẤT NGẬP NƯỚC THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM 


Các văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường và bảo tồn thiên nhiên của Việt Nam 
đã góp phần quan trọng trong việc bảo vệ ĐNN. Tính từ năm 1976 đến 1999, Việt Nam 
đã có hơn 500 văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến bảo vệ môi trường và bảo 
tồn thiên nhiên. Tuy nhiên, trong số đó chỉ có khoảng hơn 10 văn bản có những quy 
định trực tiếp về ĐNN. Trong các văn bản còn lại, việc bảo tồn và sử dụng ĐNN chỉ 
được quy định gián tiếp qua việc bảo vệ các thành phần trong HŠT ĐNN như bảo vệ tài 
nguyên nước, bảo vệ động thực vật hoang đã, ... (nguồn : Vụ Pháp chế, Bộ Khoa học 
Công nghệ và Môi trường, năm 1999). 

Gần đây, Nghị định của Chính phủ số 109/2003/NĐ - CP ngày 23/9/2003 về bảo 
tồn và phát triển bền vững các vùng ĐNN là văn bản hết sức quan trọng đối với lĩnh vực 
ĐNN ở Việt Nam. Bên cạnh đó, trong năm 2003 lần đầu tiên Chính phủ đã phê duyệt 
Chiến lược quản lý Hệ thống khu bảo tồn thiên nhiên Việt Nam đến năm 2010 (QÐ 
192/2003/QĐ - TTg ngày 17/9/2003). 
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Chương IlX 


TÀI NGUYÊN ĐẤT NGẬP NƯỚC VIỆT NAM 
PHỤC HỒI VÀ SỬ DỤNG HỢP LÝ 


Những vùng ĐNN ở Việt Nam có nhiều chức năng, vô cùng gần gũi và cần thiết 
cho con người : Cung cấp thuỷ sản, nước ngọt, cung cấp than bùn, khai thác thuỷ điện từ 
các đập và thác nước. cung cấp không gian cho việc giao thông thuỷ, là nơi du lịch, giải 
trí, là nơi sinh sống của nhiều loài sinh vật (sinh vật thuỷ sinh, động vật hoang dã, chim 
nước). ĐNN còn có thể hạn chế ảnh hưởng lũ lụt, ổn định vi khí hậu, làm giảm sức sóng, 
sức gió của bão. lọc các chất cặn, chất độc, giữ lại chất dinh dưỡng, làm nguồn phân bón 
cho cây và thức ăn của các sinh vật. Ngoài ra, ĐNN có tác dụng nạp nước từ tầng mặt 
xuống các tầng ngậm nước trong lòng đất để giữ nước và điều tiết dần. 

Vì thế, có thể nói rằng, ĐNN có sự đa dạng về vị trí và vai trò trong đời sống con 
người. Ban thư kí Công Ước lấy chủ đề ngày ĐNN thế giới năm 2003 là : "Từ núi cao tới 
biển cả, các vùng ĐNN luôn luôn vì chúng ta”. 

ĐNN ở Việt Nam chiếm 1/3 điện tích cả nước, chủ yếu phân bố ở vùng châu thổ 
sông Hồng, sông Cửu Long, các HST đầm phá, các bãi bùn, các vùng cửa sông và RNM 
phân bố đọc theo bờ biển kéo dài từ Móng Cái (tỉnh Quang Ninh) đến Hà Tiên (nh 
Kiên Giang). 

Theo tài liệu '“Kiểm kê ĐNN châu Á (Scott, D.A. 1989), Việt Nam có hơn 25 vùng 
ĐNN bước đầu được liệt kê. 


9.1. CÁC VÙNG ĐẤT NGẬP NƯỚC NƯỚC NGỌT CHỦ YẾU Ở VIỆT NAM 


Các vùng ĐNN nước ngọt ở Việt Nam rất phong phú và đa dạng, phân bố rộng khắp 
các vùng trong cả nước (mục 6.3.2) 


92. CÁC VÙNG ĐẤT NGẬP NƯỚC VEN BIỂN CỦA VIỆT NAM 


Chiêu đài bờ biển 3650km, diện tích các huyện ven biển 56 000km” (thuộc 125 


huyện và 29 tỉnh). Diện tích ĐNN ven bờ I 000 000 ha. 
Các nguồn tài nguyên ĐNN : Động và thực vật, đánh bắt thuỷ sản. Hệ thực vật thuỷ 


sinh vùng ven biển sông Hồng có sậy, bấc và nhiều loài tảo là nguồn thức ăn rất quan 
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trọng cho tôm, cua, cá và các loài động vật thuỷ sinh khác. Các cây ngập mặn chủ yếu 
gồm có 6 loài, phong phú nhất là Trang (Kendelia cande)). Chiều cao trung bình từ 2 - 
3m, mật độ 4400 đến 6400 cây/ha. Vùng ven biển sông Hồng là nơi cư trú của rất nhiều 
loài chim nước di cư trong mùa đông, trong đó có nhiều loài có ý nghĩa quốc tế về bảo 
tồn, đáng chú ý là loài Cò thìa (Plaialea minor). Số lượng xuất hiện trong mùa đông Ở 
vùng cửa sông Hồng biến động từ khoảng 50 - 100 cá thể trong các nãm 1995 - 2003. 
Vùng ven biển đồng bằng sông Cửu Long có hơn 40 loài cây ngập mặn thuộc các Chỉ 
khác nhau như Rhizophora, Avicenmid, Sonneradtia, Acanthus, ... và đây cũng là nơi hội 
tụ của rất nhiều loài chưn nước và chỉm nước di cư, trong số đó có nhiều loài đã bị đe 
doa tuyệt chủng ở mức độ khác nhau trên thế giới và trong nước, bị suy giảm hoặc biến 
mất trong nhiều năm qua. Đáng chú ý là sự tồn tại hiện nay của quần thể loài Cồ trắng 
trung quốc (Egreta elophoies). gặp 15 cá thể ở vùng ven biển Cà Mau (theo Buckton 
và cộng sự, năm 2000), chiếm 0,6 - 0,8%ø quần thể thế giới, đây là loài sẽ bị đe doạ tuyệt 
chủng trên toàn cầu (Vulnerable/VU), còn loài Sếu cổ trụi (Gruy ứngiigone), phân bố 
chủ yếu ở vùng ĐNN nội địa thuộc vườn Quốc gia Tràm Chim, tuy nhiên còn tìm thấy ở 
vùng trắng cỏ gần biển tỉnh Kiên Giang, thuộc hạng VU/ Sẽ bị đe doạ tuyệt chủng trên 
toàn cầu (BirdLife International, năm 2001) 

Vùng ven biển Việt Nam chủ yếu nằm trong tuyến di cư của chim từ Đông Á - đến 
châu Úc. Tuy nhiên, ngoài chim ra, tại các vùng ven biển còn tồn tại nhiều loài động 
thực vật quan trọng khác chưa được kể đến (bảng 9. l). 


Bảng 9.1. Số lượng các loài tảo và động vật được phát hiện trong HST RNM 


N“ điểm 


Nhóm sinh vật. 
Ì Thực vật nổi 





— 


Móng Cái - | Cửa Ông - | Cử Lục - | Đồ Sơn | Văn Úc - | cận Giờ 


Cửa Ông Cửa Lục Để Sơn | - Văn úc | Lạng Giang 
` —.a | 
150 - 186 180 63 


__ #r-1ao | 165 z 
110 144_ | 288 202 114 















Động vật nổi 





























































ha vật đáy - " 
~ Giun nhiều tơ _ 30 BÌP 6 LA[: 34 
- Giáp xác 28 |_- 36 
- Thân mềm 47 = 71 
b- - Giá biển L_ 5 + 1 Ni r 
Cá 37 - 71 137 
| tưỡn Cư ll L 5-11 đIE ly 9 ] 
B 7 R `1 8-18 Ỉ 31 
ò sắt = 
—_- 
Ì chim lề 1 lR 121 - 147 š 430 _| 
Động vật có vú BỊ 9-16 19 





Nguồn : Vũ Trung Tạng (năm 1994) ; Phạm Đình Trọng (năm 1995) ; 
Lê Đức Tuấn (năm 1997) ; UNESCO/MAB ä& CRES, năm 17998. 
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9.3. HIỆN TRẠNG VÀ TÀI NGUYÊN ĐẤT NGẬP NƯỚC CỦA VIỆT NAM 
9.3.1. Giá trị kinh tế và môi trường 


1. ĐNN có nguồn tài nguyên sinh học đa dạng, năng suất sinh học cao. 

2. Việt Nam có 3260km bờ biển gắn với hoạt động của 2500 sông lớn nhỏ, hằng 
năm vận chuyển khoảng 200 triệu tấn phù sa màu mỡ ra các vùng cửa sông. 

3, Cung cấp các sản phẩm nông - lâm, thuỷ sản, chăn nuôi. 

4. Vùng cư trú của nhiều loài động vật hoang dã, đặc biệt là các loài chim nước, 
trong đó có nhiều loài quý hiếm, có ý nghĩa quốc tế. 

5. Tác dụng điều hoà khí hậu, chống xói mòn, ổn định bờ biển, chắn gió bão, tích 
nước ngầm và lọc nước. 

6. Giao thông thuỷ. 

7. Du lịch giải trí. 

8. Có khả năng ổn định và mở rộng đất đai, bồi tụ và tạo vùng đất mới. Ví dụ, trong 
vòng 60 năm gần đây, vùng bán đảo Cà Mau bồi thêm được 8300ha với tốc độ lấn biển 
khá mạnh : 

- 1930 - 1965 diện tích tăng 3442 ha, tốc độ 13,5m/năm. 

- 1965 - 1985 diện tích tăng 1466 ha, tốc độ 26,6m/năm. 

- 1985 - 1991 điện tích tăng 1466 ha, tốc độ 38,2m/năm. 

9. Rừng tràm (trên đất phèn, RNM trên đất mặn) có vai trò giữ nước để sản xuất và 
sinh hoạt (Diện tích mặt đệm rừng tràm 226km? có khả năng thu được 56,5 triệu m° 
nước/ năm). 

10. Rừng tràm có khoảng 305 triệu tấn than bùn. 

L1. Cung cấp năng lượng. 

12. Cung cấp tài nguyên động thực vật hoang đã. 

13. Giao thông thuỷ, giải trí, du lịch. 


9.3.2. Đa dạng sinh học biển của Việt Nam 


Với khoảng 3260km bờ biển (không kể bờ biển của các đảo), nguồn tài nguyên 
biển và bờ biển là một tài sản quan trọng của Việt Nam. Tính đa dạng tài nguyên thiên 
nhiên biển đóng góp quan trọng cho nên kinh tế của Việt Nam thông qua việc cung cấp 
thuý hải sản (cá, các loài động vắt không xương sống, rong biển, san hô, ...), năng lượng 
(đầu và khí đốt), các vật liệu thô (các nguồn khoáng). Ngoài ra, HST biển còn có chức 
năng ngăn ngừa bão và phục vụ vui chơi giải trí (Chính phủ CHXHCN Việt Nam/GEFT, 
1994 ; ADB, 1999). 
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Các thông tỉn về đa dạng sinh học biển hiện chưa được biết đầy đủ, cho tới nay đã 
ghỉ nhận 11 000 loài sinh vật ở biển và ven biển (theo Nguyễn Chu Hồi và cộng sự, năm 
2000). Tính đa dạng của các loài đã biết tăng lên từ Đắc vào Nam, sự phong phú của các 
loài cá ở vùng biển gần bờ cao hơn các rạn san hô xa bờ (theo Chou, năm 2000). Tính đa 
dạng của san hô cứng của Việt Nam đã biết với 350 loài, so với số loài san hô cứng của 
Inđônêxia là 450 loài và Philipin là 400 loài (theo Chou, năm 2000). Ngoài ra, nhiều loài 
rùa biển đang sử dụng vùng bờ biển của Việt Nam làm nơi đẻ trứng truyền thống (theo 
ADB, năm 1999). 

a) Về thuộc tính 

ĐNN có 2 thuộc tính quan trọng : 

- Tính đa dạng sinh học. 

-Tính độc đáo về văn hoá và di sản, 

b) Phá huỷ đất ngập nước ở Việt Nam 

- Chiến dịch quai đê lấn biển để phát triển vùng kinh tế mới. 

- Nuôi trồng thuỷ sản không có quy hoạch. 

- Khai thác san hô và rong biển. 

- Đánh bắt mang tính huỷ diệt (điện, chất nổ, chất độc). 

- Cải tạo đất phèn không đúng kỹ thuật để trồng lúa, gây xì phèn. 

- Thiếu nước ngọt cho xân xuất và sinh hoạt diễn ra phổ biến. 

- San lấp ao hồ để xây dựng, nhất là vùng đô thị, dọc các trục đường giao thông. 

- Ô nhiễm môi trường do nước thải và các chất thải. 


9.3.3. Ảnh hưởng của sự thay đổi đất ngập nước đối với môi trường tự nhiên 


Sự thay đổi các loại ĐNN ở Đồng bằng sông Cửu Long trong thời gian qua nhằm 
đáp ứng cho mục tiêu phát triển nông nghiệp, nhưng nếu xét về góc độ “phát triển bên 
vũng” và bảo vệ môi trường thì những biến động đó có thể gây ra tình trạng suy thoái 
nguồn tài nguyên thiên nhiên trong vùng (bảng 9.2}. 


Bảng 9.2. Ảnh hưởng hiện tại và dự báo cho tưởng lai nếu thiếu các biện pháp cải thiện hữu hiệu 






































Sự thay đổi các loại Loại tài nguyên tự Tỉnh trạng của tài nguyên 

ĐNN nhiên — Hiện tại Tương lai 1 
Các hệ thống ven Đất đai -Xói lở nghiêm trọng - Tiếp tục bị xói lở. 
biển/Cửa sông vùng ven biển. - Tăng diện tich đất hoang 








Gia tăng diện tích thâm 
canh nông nghiệp 


-Tăng diện tích đất 
hoang hoá, bị mặn 
hoá. 
Mặn hoá. 


hoá, bị mặn hoá. 
- Biến mất hoàn toàn RNM. 



























Gia tăng diện tích nuôi 
tôm 
Giảm diện tích RNM 


Chất lượng nước mặt Bị ô nhiễm chất thải hoá 
học. 
Gần như biến mất hoàn 


toàn. 






Tiệm năng đa dạng Đang bị suy thoái ở 
sinh học của HST ven bờ. 
RNM 
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Ï Tiểm năng đa dạng TBisuy thoái. - Tiếp tục bị suy thoái. 
sinh học của sinh thái - Biển mất nhiều loài thuỷ 
trên cạn, dưới nước | —_ | sinh, động vật trên cạn. 

- Tại các hệ thống Đất đai -Bị phèn hoá trên quy - Gia tăng đất chua phèn và 
sông/Đầm/Hồ mô lớn, nguồn phát phát triển nước chua. 
Gia tăng diện tích trồng sinh nước chua. - Đất đai bị thoái hoá. 
lúa (thâm canh tăng vụ) -Thâm canh nông - Tiếp tục mất rừng tràm. 
Giảm diện tích lúa 1 vụ nghiệp. 
Giảm diện tích rừng - Mất rừng tràm dễ dẫn 
tràm đến đất hoang hoá. 
- Thu hẹp và biển mất | Chất lượng nước mặt | - Độ mặn cao. - Độ mặn tiếp tục cao. 
các loại ĐNN tự nhiên - pH thấp trong mùa - pH giảm mạnh. 
mưa. - Tập trung chất hoá học ở 
- Ô nhiễm chất thải hàm lượng cao. 
hoá học. 
Tiểm năng đa dạng - Bị suy thoái. " - Tiếp tục suy thoái, cạn 
sinh học của HST trên kiệt. 
cạn, dưới nước ~ Biến mất nhiều loại thuỷ 
L— \NÊi sinh, động vật trên cạn. 














Vùng châu thổ sông Hồng có phạm vi trải dài từ thành phố Việt Trì đến Vịnh Bắc 
Bộ, bao gồm 11 tỉnh. Tuy nhiên, hầu hết diện tích đất đai ở đây đã chuyển thành đất 
nông nghiệp (khoảng 80 000 ha, chiếm 47%) và ao hồ (47 900 ha, chiếm 6%), cùng với 
đất rừng và các khu dân cư. 

Châu thổ sông Cửu Long trải rộng trên phần cực nam của đất nước, gồm I1] tỉnh, 
tổng điện tích xấp xi 3 800 000 ha, hầu hết diện tích đã chuyển đổi sang trồng lúa. Tại 
đây có 3 loại hình đất : Đất phù sa cổ ở phía Bắc, đất phù sa mới ở vùng giữa có độ phì .. 
cao và đất phèn ở Đông Bác và Tây Bác. 

Các vùng ĐNN nội địa : Việt Nam có 2 500 sông lớn nhỏ, dọc bờ biển cứ khoảng 
20km lại có một cửa sông, hầu hết là sông nhỏ, với 92% lưu vực dưới 500krm?. Bên cạnh 
việc vận chuyển phù sa, các sông còn là phương tiện giao thông đường thuỷ quan trọng. 
là nguồn nước phục vụ đời sống sinh hoạt của các cộng đồng dân cư và chứa đựng tiềm 
nâng thuỷ điện lớn. 


Trong vòng 38 năm (năm 1954 - 1992), vùng ven bờ biển Hải Phòng, Quảng Yên 
đã dùng 6039ha bãi triểu ven biển, chủ yếu là các vùng có cây ngập mặn để trồng lúa, 
do thiếu nước nên phần lớn đất bị bỏ hoang, số ít vẫn trồng lúa nhưng năng xuất rất thấp. 
Vào đầu năm 1960, tỉnh Quảng Ninh chủ trương phá hơn 2 000ha RNM tự nhiên (xã 
Hải Lạng, Tiên Yên) đấp đê sản xuất nông nghiệp nhưng không có nước nên phải bỏ 
hoang, sau chuyển sang nuôi thuỷ sản cũng không thành công (theo Phan Nguyên Hồng 
và cộng sự, năm 1999). 

Tính Minh Hải trước đây (nay là tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu) là nơi có diện tích RNM 
lớn nhất, cũng là một trong những nơi rừng bị phá để nuôi tôm nhiều nhất Việt Nam. Hai 
năm 1980, 1981 điện tích nuôi tôm tại đây chỉ có 4 000ha đến năm 1992 đã tăng 20 lần : 
80 000ha (theo Nguyễn Đức Minh, năm 1993). Cho đến năm 1995 thì Minh Hải chỉ còn lại 
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51 492ha RNM (theo Tấn, năm 1996). Chỉ trong vòng 8 năm từ năm 1283 - 1995 Minh Hải 
đã mất đi 66253ha rừng đo làm đầm tôm, bình quân mỗi năm mất 8.2680 ha 

Tại các tỉnh vùng cửa sông Cửu Long như Bến Tre, Trà Vinh và Sóc trăng đã phá 
hầu hết diện tích RNM ven biển để làm đầm tôm nên diện tích RNM và tỷ lệ che phủ là 
tất thấp (bảng 9.3). 

Rất nhiều RNM ở bán đảo Cam Ranh, các huyện Ninh Hoà, Vạn Ninh (Khánh 
Hoà) nay hầu như không còn do làm đầm ươm và nuôi tôm. Ở đâm Nại (Ninh Thuận) 
hơn 200ha RNM tạo vành đai rộng hàng trắm mét bảo vệ cho đảm khỏi bị xói lở, nay đã 
thay thế bằng đầm tôm bán thâm canh, chỉ còn lại 2 ha. Cồn Chim nằm giữa đầm Thị 
Nại (Bình Định) trước đây có gần 200ha RNM là nơi cư trú của nhiều loài hải sản và của 
nhiều loài chim, nên được gọi là Cồn Chim thì nay đã bị triệt phá để làm đầm nuôi tôm 
(theo Võ Quý, năm 2004). 

Hội Bảo vệ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam (năm 2004) cho biết vào thời gian 
trước cách mạng tháng Tám năm 1945, cả nước có 408 500ha RNM, trong đó có 
329000ha ở Nam Bộ ; Bến Tre có 48000ha với độ che phủ rừng là 21, 75%, nay chỉ còn 
1,64% ; Trà Vinh có 65000 ha, độ che phủ rừng 29,20%, nay còn 2,60 % ; Sóc Trãng có 
41000 ha, độ che phủ 12,72%, nay chỉ còn 2,81% ; Cà Mau có 140000ha độ che phủ 
27%, nay chỉ còn 11/21 % (bảng 9.3). 


Bảng 9.3. So sánh giữa suy giảm diện tích RNM và mở rộng diện tích nuôi tôm nước lợ năm 2002. 








Diện tích nuôi 
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Tỷ lệ ⁄ đất | 


nhiên (ha) (ha) _ () —_ nông nghiệp 





Tỉnh ] Diện tích tự | Diện tích RNM | Độ chephủ 


































Bến Tre 231 500 3797 1,64 34 392 14,85 
Trả Vinh 222 600 60092 2,80 30 996 13,92 
Sóc Trăng _ 322 300 9 106 2.81 53 000 12.54 
Bạc Liêu 252 100 3 990 - 108 000 39,04 
Cà Mau 519 500 ï 58 285 11,21 244 000 47,09 











(Nguồn : Hội Bảo vệ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam, năm 2004) 


HST cỏ biển tuy có số lượng loài không nhiều, nhưng chúng đóng vai trò quan 
trọng trong biển cả và đại dương. Với các chức năng quan trọng như điều chỉnh môi 
trường thuỷ vực ; bảo tổn nguồn gen ; cung cấp nơi ở cho các loài, cung cấp nguyên 
nhiên vật liệu, năng lượng và thông tin nghiên cứu khoa học, du lịch. Thảm cỏ biển có 
thể làm ổn định và bảo vệ nên đáy bằng hệ rễ, thân bò và lá rụng xuống đất. Chúng có 
tác dụng ngăn ngừa hoặc giảm thiểu sự xói mòn hay phá hỏng bờ biển. Ở Mỹ Giang 
(Khánh Hoà) việc hình thành các gò, các đụa cát ở phía Tay và Đông Nam đảo Mỹ 
Giang là bằng chứng vẻ vai trò bẫy và nén kết trầm tích của cỏ biển. Rễ của cỏ biển 
trong trầm tích, dài 40 - 50cm, mọc chằng chịt đã góp phần làm ổn định nền đáy xung 
quanh đảo này. Vai trò của cỏ biển tham gia vào các chu trình dinh dưỡng của biển và 
đại dương trên thế giới ước tính đạt khoảng 3,8 nghìn tỷ đô la Mỹ, giá trị kinh tế của lha 
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cỏ biển lên tới khoảng 212 000 đô la Mỹ/năm (theo Costansa, năm 2000). Ở Việt Nam, 
kết quả nghiên cứu bước đầu cho thấy, giá trị kinh tế gồm giá trị khai thác (cỏ biển và 
các loài sinh vật kèm theo) và giá trị không khai thác (sinh thái môi trường) của cô biển 
tương đối cao (vịnh Cam Ranh : 7 20 000 đô la Mỹ, đầm Tam Giang - Cầu Hai : 1 628 
000 đô la Mỹ, Bãi Bổn ở đảo Phú Quốc : 481 202 đồ la Mỹ, ...). Ngoài ra, cỏ biển còn 
được sử dụng trực tiếp trong nhiều ngành kinh tế quốc dân (làm giấy viết, hoá chất, 
thuốc nổ, chất cách âm, cách nhiệt, làm thuốc chữa bệnh, thực phẩm, thủ công mỹ nghệ, 
phân bón, thức ãn gia súc, ...). 

Ở nước ta, cỏ biển thường phát triển ở vùng triều ven biển, ven đảo, vùng cửa sông, 
RNM, đảm phá, vũng, vịnh. Số liệu thống kê mặc dù chưa đầy đủ, diện tích phân bố cỏ 
biển cho đến nay đã biết khoảng trên 10 000ha. Các loài cỏ biển phát triển hầu như 
quanh năm, nhưng tốt nhất là vào mùa xuân và đầu hè, phát triển kém vào mùa mưa bão. 
Chúng phân bố từ vùng triều đến độ sâu 3 - 15m, thậm chí 28m (đảo Bạch Long VỊ). 
Chúng thích nghi với độ muối 0,5 - 3,4%, chất đáy là bùn bột nhỏ, bùn cát, cát san hô, 
cát thô và sỏi. 

Ở một số vùng ven biển và đảo (Long Châu, Trân, Bạch Long, quần đảo Trường Sa, 
Côn Đảo, Phú Quý, Phú Quốc) đã xác định được 14 loài cô biển đó là Cỏ nàn 
(Halophila beccari), Cỏ xoan đơn (H.đecipiems), Cổ xoan (H.ovalis), Cỏ xoan nhỏ 
(H.minor), Cô vích (Thalassia hemprichi), Cô lá dừa (Enhalhus acoroides), Hẹ tròn 
(Halodule pinjfolia), Hẹ ba rầng (H.uninervis), Năn biển (Syringodium isoetfolium), 
Kiệu tròn (C 'ywmodocea rotundata) kiệu răng cưa (C.serrulat4), Cô đốt tre (Thalassodendron 
ciliatum), Cỏ lươn nhật (Zostera japonica), Cô kim (Ruppia mariima). 

HST cổ biển là một trong ba HST biển quan trọng (cỏ biển, san hô, RNM), 
nhưng hiện nay chúng đang đứng trước nguy cơ tổn thương và suy thoái. Sự suy thoái 
HST cỏ biển thể hiện trên các khía cạnh như mất loài, mất điện tích phân bố, ô 
nhiễm, thoái hoá môi trường sống, giảm đa dạng sinh học và nguồn lợi kinh tế của 
các loài quý hiếm kèm theo. 

HST cỏ biển là một trong những HŠT nhạy cảm và rất để bị tổn thương khi môi 
trường sống thay đổi. Theo thống kê chung của cả nước thì hiện nay diện tích các bãi cỏ 
biển của Việt Nam bị giảm 40 - 60%. Trước năm 1995, cỏ biển Việt Nam chiếm diện 
tích là 10 770ha. Năm 2003, diện tích này chỉ còn hơn 4000 ha, nghĩa là mất đi 60%. 
Diện tích phân bố của các thảm cỏ biển ở Khánh Hoà giảm trên 30% so với 6 năm trước 
đây, nghĩa là từ 1235ha (năm 1997) xuống 795ha (năm 2002), bình quân cứ một năm 
mất khoảng 80ha (theo Nguyễn Hữu Đạt và cộng sự, năm 2002). Nhiều bãi cỏ biển ở 
Vịnh Hạ Long, trước năm 1970, phát triển khá tốt với 5 loài cỏ biển, nhưng cho đến nay 
diện tích một số bãi cỏ biển đã bị suy giảm hoặc bị mất hoàn toàn (bảng 9.4) 
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Bảng 9.4. Biến đổi diện tích một số bãi cỏ biển trong thời kỳ 1996 - 2003 














































































lãợn HT Tang TT TT 
= b lui Diệntích Í nan tích sau | TỶ lệ % diện tích 
ãi có trước 1995 So v2) gio ân 
2003 (ha) có biến bị mất 
se _| — the) L 
Vùng Hà Cối (Quảng Ninh — 1 200 150 É 87,5 
[_ 2_ | Bãi Đầm Hà (Quảng Ninh) 80 2 97,5 
3 | Quan Lạn (Quảng:Ninh) _ 10 | 1 98 
4__| Đồng Rui (Quảng Ninh) 420 0 100 
5_ | Tuần Châu (Quảng Ninh} ¬ 120 0 100 
| 8 | Bồ Hòn (Quảng Ninh) 1 0 1} 100 
7_ | Gia Luận (Cát Bà, Hải Phòng) 500 0 100 
n9 —Ì 
[ 8 | Sỏi Có (Cát Bà, Hải Phòng) 2 3= 100 
9_ | Cửa Gianh (Quảng Bình) _—| — #9 300 40 
Cửa Nhật Lệ (Quảng Bình) 200 150 25 
Tam Giang - Cầu Hai (Huế) 2200 1 000 54,5 
5i2n0, 
Vụng Lặng Cô (Huế) _ 500 120 76 
Cửa sông Hàn (Đà Nẵng) _ 300 200 33.3 —| 
Đầm Thị Nại (Bình Định) _ 









(Nguồn: Nguyễn Văn Tiến, tạp chí Bảo vệ môi trường, số 1+2, năm 2005) 


9.4. PHỤC HỒI VÀ SỬ DỤNG HỢP LÝ TÀI NGUYÊN ĐẤT NGẬP NƯỚC 


Theo Tổ chức bảo tồn thiên nhiên thế giới UCN), năm 1990 : 

Vì các vùng ĐNN đã và đang bị tổn thất và các sức ép đang tăng lên khiến cho 
Chính phủ và khu vực tư nhân phải có hành động khắc phục, nên hiện tại các Chính phủ 
đang chú ý nhiều đến khả năng khôi phục các vùng ĐNN đã bị thoái hoá hoặc là tạo ra 
các vùng ĐNN mới. Mặc dù, hàng triệu đô la đã được chỉ phí hằng năm cho những hoạt 
động này (theo Zelazny và Eeierabend, năm 1988), việc khôi phục ĐNN vẫn còn có 
những hạn chế về cơ sở khoa học (theo Larson và Neill, năm 1987) và vẫn còn là mối 
hoài nghỉ (theo Race, năm 1985). Zedler (năm 1988) đã kết luận rằng trong khi mọi 
người đều rauốn khôi phục ĐNN và có những nỗ lực sáng tạo để đạt được mục đích đó 
thì vẫn còn hàng loạt các nhân tố gây khó khán, đó là : 

- ĐNN là những HST cực kỳ phức tạp, bao gồm hàng trăm các loài vì khuẩn, thực vật, 
loài động vật không xương sống, bò sát, cá, chim và thú lớn. Các vùng ĐNN đã phát triển 
như một phần của cảnh quan rộng lớn hơn mà phải trải qua hàng trăm ngàn năm mới được 
hình thành và đạt tới một sự đa dạng về các HŠT và các chức năng như trước đây. 

- Ngày nay, chúng ta chỉ đang nhìn thấy kết quả của các quá trình mà ĐNN tạo 
thành, chứ không thể nhìn thấy bản thân các quá trình ấy. Đó không phải là bản vẽ để 
sao chụp. 
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Cải tạo đất ngập nước 

Phục hồi hay cải tạo ĐNN trong những vùng trước đây khô hoặc không có thảm 
thực vật là một khả năng hiện thực nhằm thay đổi xu thế suy thoái tài nguyên ĐNN và 
tạo ra vùng sinh cảnh mới. 

Gần đây, ở Việt Nam công tác trồng cây ngập mặn phát triển. Tuy nhiên, nhiều địa 
phương tỷ lệ thành rừng chưa cao hoặc chất lượng rừng trồng còn thấp so với yêu cầu. Ví 
dụ : Ở Tiền Hải, Thái Bình trồng được 2000ha chủ yếu là rừng Trang nhưng chỉ có 
42,5% thành rừng (850 ha) (Trần Mạnh Dũng chủ tịch xã Nam Thịnh 12/2000) : Ở Kim 
Sơ - Ninh Bình trồng 5 000ha chủ yếu là rừng Đước, có tới hàng ngàn ha bị thất bại đo 
trồng trên các đạng lập địa bùn loãng, ngập triều sâu và có sóng lớn hoặc đất sét rán chắc 
chỉ ngập triểu 8 ngày trong 1 năm (Chi cục PTLN Cà Mau, 3/2001) ; Ở Bến Tre từ năm 
1976 đến năm 1984 đã trồng 3 000ha rừng Đước. tỷ lệ thành rừng chỉ đạt 40% (1200 ha) 
(theo Chi cục PTLN Cà Mau, 3/2001). 

Tại một số tỉnh phía Bác : Từ năm 1990 đến năm 1998 với nguồn vốn của Nhà nước 
và hỗ trợ quốc tế (như Hội chữ thập đỏ Đan Mạch, Nhật Bản, Thuy Điển ; tổ chức 
ACTMANG Nhật Bản, OXFAM và Irơlen Anh ; Quỹ cứu trợ nhì đồng Anh) đã trồng 
mới được hàng vạn ha RNM (bảng 9.5) 

Bảng 9.5. Diện tích RNM trổng mới ở các tỉnh phía Bắc 








—m- 


Ỉ ồng (ha) trong các năm 
Tỉnh Trước l, 
1990 k&:È! lâu 
[ Ha Tĩm 12 85 | 150 
63 NG Rã 


Nghệ An 90 
Thanh Hoá 50 


























h 
Su 
bẻ 
œ 
li li 
Kê 
+ 
K=) 
DJ 
_= 
= 
+> 
© 
c 
L 
































Ninh Bình 50 200 | 200 
NamĐịnh | _2000 — | 3400 | 300 | 700 | 790 | 791 
Thái Bình 2862 700 | 300 | 700 |1400) —_ | 
Hải Phòng | S12 160 | 450 | 350 | 300 | 350 
Quảng Ninh 30 18 | | | 240 | s00 





(Nguồn : Phan Nguyên Hồng, năm 7999) 

Như vậy, để góp phần giải quyết các vấn đẻ kỹ thuật trồng RNM, một số vấn đề tồn 
tại quan trọng có ý nghĩa chiến lược cần nghiên cứu là : 

- Các đặc điểm điều kiện tự nhiên của các vùng bãi bồi ven biển Việt Nam, trong đó 
việc nghiên cứu các đặc điểm đất ngập nước mặn ven biển Việt Nam là rất quan trọng, 
nhưng chưa được nghiên cứu sâu sắc và đầy đủ. 

- Đặc điểm sinh thái, lâm sinh của các loài cây RNM phân bố rộng và có tầm quan 
trọng về kinh tế và môi trường ở Việt Nam cũng cần phải nghiên cứu hoàn chỉnh hơn. 


- Mối quan hệ hữu cơ giữa các loài RNM với các đặc điểm của đất ngập mặn ven biển. 
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9.5, SỬ DỰNG KHÔN NGOAN TÀI NGUYÊN ĐẤT NGẬP NƯỚC 


Mục đích sử dụng hợp lý ĐNN là nhằm bảo đảm tính bền vững của HST này, bảo 
vệ các giá trị đa dạng sinh học của nó. 


9.5.1. Các vịnh nông và các eo biển có độ sâu 6m khi triều thấp 


Đây là vùng cư trú của nhiều loài thân mềm (nhuyễn thể) có giá trị kinh tế, nhiều 
loại rong biển, rạn san hô, ... 

- Việc khai thác nguồn lợi hải sản phải được kiểm soát để chúng có thể tự tái tạo lại 
nguồn lợi, không đánh bắt kiệt. 

- Vùng có rạn san hô, bãi triểu đá, rạn đá ngầm, cỏ biển có tác dụng bảo vệ bờ biển, 
nơi cư trú và sinh sản của nhiều loài sinh vật biển, nguồn cung cấp dinh dưỡng cho thuỷ 
vực. Thường là nơi có nhiều cảnh đẹp. có thể kết hợp đu lịch sinh thái, du lịch lận. Tuyệt 
đối cấm khai thác các rạn san hô. 

- Quy hoạch vùng được phép tố chức du lịch lận, vùng được neo đậu tàu thuyền để 
không ảnh hưởng tới vùng sống của san hô và cỏ biển. 

- Việc khai thác vùng san hô chết làm vật liệu xây dựng phải được xem xét để 
không ảnh hưởng đến tính ổn định của đường bờ biển. 

- Kiểm soát chặt các hoạt động khai thác sa khoáng ven bờ. Vùng phân bố của san 
hỏ thì không cho phép khai thác sa khoáng. : 

- Ngăn ngừa ô nhiễm biển do các chất thải từ đất liên. 


9.5.2. Các vùng cửa sông bãi triểu 


Các vùng triểu lầy cửa sông, đặc biệt là cửa sông Cửu Long, là nơi có nãng xuất 
sinh học rất cao mà tại đó hàng triệu người sống phụ thuộc vào chất lượng tài nguyên 
trong vùng. Cần nhanh chóng quản lý để giữ ổn định HST cửa sông. 

a) Đình chỉ việc quai đề lấn biển để sản xuất nông nghiệp ở các vùng cửa sông hình 
phễu có RNM vì đây là vùng đất có lượng phèn tiềm tàng rất cao và độ mặn cao, không 
phù hợp với việc trồng lúa. Mặt khác ở những vùng cửa sông hình phếu đang diễn ra 
hiện tượng biển lấn, điện tích ĐNN bị xói lở ngày càng tăng, do đó nên chuyển đối đất 
đã làm nông nghiệp không hiệu quả sang nuôi thuỷ sản nước lợ có đầu tư kỹ thuật. 

b) Đình chỉ các hình thức khai thác làm thu hẹp điện tích và phân bố ĐNN của bãi 
triều - triển lầy ven biển 

- Hạn chế tối đa san lấp mặt bằng làm khu công nghiệp hay điểm dân cư. 

- Nâng cao năng suất chất lượng các ruộng muối ở vùng có độ mặn cao để giảm 
diện tích ruộng muối ở những vùng triều có chất lượng kém. 
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c) Tạo thông thoáng cho dòng chảy ở các bãi triều là tạo thuận lợi cho quá trình bồi tích 

- Dỡ bỏ đập chắn ngăn sông ở vùng bãi triểu, hạn chế đào kênh mở rộng vùng ĐNN 
nhân tạo. 

- Phá bỏ bờ đê bao quanh khu khai hoang nông nghiệp hiệu quả kém, không còn sử 
dụng và tìm cây rừng thích hợp để trồng phủ xanh. - 

d) Giảm cường độ khai thác thuỷ sản ở vùng cửa sông. Chuyển các đầm nuôi tôm 
hải sản không hiệu quả sang nuôi các loài động vật thân mềm và phục hồi RNM. 

e) Từng bước cải tạo các bái lầy ngập triều để phát triển nông nghiệp. 


ƒ) Ngăn ngừa ô nhiễm nguồn nước để bảo vệ các sinh vật thuỷ sinh. 
9.5.3. Xung quanh những đảo nhỏ 


- Các rạn san hô, bãi triểu đá, rạn đá ngầm, cỏ biển bao quanh các đảo nhỏ có ý 
nghĩa rất lớn về mặt Sinh thái học. Đó là nguồn cung cấp định dưỡng cho môi trường 
sống của sinh vật biển, tính đa đạng sinh học rất cao và cũng là nơi thường có cảnh đẹp, 
hấp dẫn du lịch. 

- Cần ngăn cấm việc khai thác san hô làm đồ lưu niệm, quản lý chặt chế du lịch trên 
đảo và trên biển quanh đảo. 

- Cần có bản đồ phân bố của các rạn san hô để nhân dân địa phương biết và cùng 
tham gia bảo vệ. 

- Cấm khai thác sa khoáng, xây dựng công trình, nạo vét luồng lạch ... làm huỷ diệt 
các rạn san hô. 


9.5.4. Những vùng bờ biển có đá, vách đá, bãi cát hay bãi sỏi 


- Loại hình ĐNN ven bờ biển có đá, vách đá, bãi sỏi ... chưa được nghiên cứu nhiều 
nhưng rất đáng chú ý về nguồn lợi hải sắn và khai thác vật liệu xây dựng, sa khoáng. 
Với loại hình ĐNN này cần có biện pháp kiểm soát việc khai thác nguồn lợi hải sản để 
không làm cạn kiệt nguồn lợi, chống ô nhiễm nguồn nước và nước thải ven bờ do khai 
thác vật liệu xây dựng hay sa khoáng... 

- Vùng bãi cát ven biển là một loại hình ĐNN khá phổ biển ở bờ biển và ven sông 
suối Việt Nam, nhưng thành phần loài sinh vật lại nghèo và chưa được nghiên cứu nhiều. 
Giá trị lớn nhất của các vùng cát ven biển là sử dụng cho mục đích giải trí, du lịch, khai 
thác vật liệu xây dựng và sa khoáng. Những vùng sử dụng với mục đích du lịch, giải trí 
phải bảo vệ, chống ô nhiễm nguồn nước, cần được quy hoạch, đồng thời khi đây là nơi 
khai thác vật liệu xây dựng sa khoáng, ... 

~ Nơi khai thác sa khoáng phải đảm bảo “hoàn nguyên" môi trường. 

- Phát triển trồng rừng phòng hộ trên cát. 


- Bảo vệ các bãi đẻ của động vật biển trên bãi cất ướt. 
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9.5.5, Vùng đầm lây ngập mặn, rừng ngập mặn 


Hệ thống RNM ven biển nước ta hiện nay bị thu hẹp nghiêm trọng, cần có các biện pháp: 

- Duy trì các điều kiện thuận lợi để RNM có thể tái sinh tự nhiên, nhất là ở những 
vùng bãi triều lầy mới và đang bồi. Trồng rừng ven biển bảo vệ bờ sông, bờ biển khỏi sạt 
lở, ngăn bớt gió bão 

- Dần dần xoá bỏ nuôi tôm quảng canh trên đầm nuôi tôm có diện tích lớn, áp dụng 
rộng rãi kỹ thuật nuôi tôm quảng canh cải tiến trên diện tích hẹp từ 1 đến 3ha. Phát triển 
mô hình lâm - ngư kết hợp đảm bảo RNM chiếm 70 - 75% diện tích. Cần đa dạng hoá 
các loài nuôi thuỷ sản. 

- Kiên quyết ngăn chặn việc phá RNM để trồng cây nông nghiệp trong điều kiện 
không có đủ nước ngọt để canh tác cả năm. 

- Ngăn cấm phá RNM để làm ruộng muối, vì nơi có rừng thường nước có độ mặn 
thấp, độ đục cao, nhiều sunfat. Nên không phù hợp cho sản xuất muối. 

- Khôi phục lại các HST ĐNN đang bị suy thoái nghiêm trọng. 


9.5.6. Những đầm phá ven biển là nước mặn hay nước lợ 


- Mỗi đầm phá trong hệ thống đầm phá ven biển của Việt Nam có đặc điểm riêng, 
rất nhạy cảm về môi trường, giàu về tài nguyên sinh vật, do đó cần có chế độ quản lý, 
khai thác hợp lý để nguồn lợi sinh vật tự tái sinh kết hợp nuôi trồng các loài thuỷ sản có 
giá trị kinh tế cao. 

- Chống ô nhiễm trong HST đâm phá. 

- Không chuyển đổi mục đích sử dụng đầm phá một cách tuỳ tiện. 


9.5.7. Ruộng muối 


Hầu hết các tỉnh ven biển đều có ruộng muối, do nhu cầu phát triển công nghiệp và 
xuất khẩu từ nay đến năm 2010 sản lượng muối sẽ tăng từ 3 đến 4 lần so với sản lượng 
hiện nay, để hạn chế mở rộng diện tích ruộng muối trên toàn quốc, nên quy hoạch phát 
triển các ruộng muối ở các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ, nơi có số ngày nắng, nhiệt độ 
không khí ... thuận lợi cho sản xuất muối hơn các vùng khác trong nước. 


9.5.8. Áo nuôi tôm, cá 


Nghề nuôi tôm cá (bao gồm cả các vùng nước ngọt và nước lợ) trong các vực nước 
nội địa đang có xu hướng phát triển, đặc biệt nghề nuôi tôm được phát triển mạnh ở các 
vùng bãi lầy cửa sông đầm phá ven biển. Để phát triển nghề nuôi tôm cá trên các loại 
hình ĐNN cần chú ý : 

- Không phá các RNM hiện có để nuôi tôm cá. 

191 


- Không chuyển đổi các ruộng lúa vùng ven biến đã được "ngọt hoá” thành các ao 
nuôi tôm cá. : 

- Những vùng đất bị nhiễm phèn, nhiễm mặn việc trồng lúa không có hiệu quả thì 
nên chuyển đổi thành các ao nuôi tôm cá nước lợ hay nước mặn 


9,5.9. Sông suối 


Hệ thống sông, suối, kênh, rạch của nước ta phân bố dày đặc đã tạo ra nhiều vùng 
ĐNN rộng lớn và cũng là nơi tích tụ nước gây nên lũ lụt và các quá trình bào mòn, bồi 
đắp vùng hạ lưu. đồng thời việc thoát lũ và phát triển giao thông đường thuỷ phải nhờ hệ 
thống các đồng chảy này, Việc bảo vệ các đòng chảy cần tiến hành các biện pháp : 

- Thống nhất quản lý ĐNN với quản lý lưu vực sông SUỐI. 

- Đánh giá và nắm chắc vai trò của các vùng ĐNN trong quản lý nguồn nước. 

- Bảo vệ và khôi phục hệ thống rừng phòng hộ đầu nguồn ở tất cả các sông, suối, 
dải rừng dọc theo các kênh rạch. 

- Hạn chế việc thải trực tiếp các chất thải sinh hoạt của các cộng đồng dân cư. 

- Kiểm soát việc sử dụng quá mức các hoá chất nông nghiệp trên đồng ruộng. 

- Các chất thải công nghiệp từ các làng nghề, các doanh nghiệp đều phải được xử lý 
đạt tiêu chuẩn môi trường trước khi thải vào hệ thống này. 

- Hạn chế tốc độ tàu thuyền ở những nơi kênh rạch hẹp hoặc ven bờ đang bị xói lở 
để chống bổi lắng cản trở đồng chảy. 

- Kiểm tra và quy định hoạt động của các loại tàu thuyền trên sông, kênh, rạch phù 
hợp với đặc điểm của từng loại dòng chảy, hạn chế pây sóng làm Sạt lở bờ và sục bùn 
làm ảnh hưởng xấu tới sinh vật đáy. 

- Quy định các phương tiện đánh bắt, nuôi trồng thuỷ sản trên các sông, suối, kênh, 
rạch, không được gây cản trở dòng chảy và ảnh hưởng giao thông đường thuỷ. 

- Khi nạo vét lòng sông, kênh, rạch phải tính đến khả năng gây sục bùn đáy làm 
ảnh hướng tới đa dạng sinh học thuỷ sản, phải có biện pháp làm giảm nhẹ các tác động 
lên môi trường. 


9.5.10. Hồ tự nhiên 


Cả nước hiện nay chỉ có 6 hồ được hình thành tự nhiên : Hồ Tây (Hà Nội), Ba Bể 
(Bắc Cạn), hỏ Chử (Phú Thọ),Biển Hồ (Gia Lai), hồ Lãk (Đãk Lãk), hồ Biển Lạc (Bình 
Thuận). Quá trình hình thành những hồ này phản ánh quá trình biến đổi địa chất thuỷ 
văn của nước ta trên các vùng địa lý tự nhiên khác nhau và tạo nên những HST thuy sinh 
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phong phú đặc trưng, có nhiều loài sinh vật thuỷ sinh quý hiếm, nơi cư trú của nhiều loài 
chim nước di trú và sinh sống tại chỗ. Với những hồ này cần giữ nguyên hiện trạng, con 
người không nên can thiệp hoặc cải tạo nhằm mục đích trước mắt mà không được 
nghiên cứu, cân nhắc kỹ lưỡng. : 


9.5.11. Hồ chứa nước nhân tạo 


Các hồ chứa nước nhân tạo được xây dựng với nhiều mục đích kết hợp : thuỷ lợi, 
phát điện, điều tiết lũ, vận tải thuỷ, du lịch, nguồn cung cấp nước sinh hoạt, nuôi trồng 
thuỷ sản, ... Vấn đề quan trọng nhất để duy trì đồng thời nhiều mục đích sử đụng là bảo 
vệ trong sạch môi trường nước : 

- Kiểm soát việc sử dụng các hoá chất nông nghiệp trên lưu vực hồ. 

- Kiểm soát chặt các hoạt động khai khoáng trong lưu vực hồ. 

- Bảo vệ và khôi phục hệ thống rừng đầu nguồn của lưu VỰC. 

- Ngăn cấm việc đồ các loại chất thải vào nguồn nước hồ. 

- Hạn chế việc sử dụng (hức ăn công nghiệp để nuôi trồng thuỷ sản trong hồ. 

- Các hoạt động vận tải thuỷ, tàu thuyền du lịch trên hồ không được vứt rác sinh 
hoạt, xả dầu cặn, xúc rửa tàu xuống hồ, phải có biện pháp ngăn ngừa sự rò rỉ hay tràn 
đầu trên hồ. 


~ Tiếp cận với các nước láng giềng để chia sẻ thông tin, trao đổi kinh nghiệm về bảo 
tôn và sử dụng ĐNN trên lưu vực các sông quốc tế. 


9,6. RỪNG NGẬP NƯỚC THEO MÙA 


Rừng ngập nước theo mùa bao gồm rừng tràm, đầm lây, đồng cở ngập nước theo mùa, ... 

Các đầm lầy nước ngọt là nơi cư trú cho các loài chim di trú, không nên chuyển đổi 
mục đích sử dụng, duy trì nguồn lợi thuỷ sinh tại các đầm lầy này vừa tạo nguồn thức ân 
cho các loài chim di trú, vừa tạo nguồn thuỷ sản cho người, nhưng phải quy định các chế 
độ đánh bất thuỷ sản hợp lý để không ảnh hưởng tới nguồn thức ãn của các loài chim đi 
trú, đồng thời ngăn cấm các hành động săn bắn trái phép hay đánh bắt thuỷ sản bằng các 
phương thức mang tính huỷ diệt nguồn lợi. 

Loại hình ĐNN này tập trung chủ yếu ở vùng Đồng Tháp Mười, giá trị lớn nhất của 
nó là nơi dự trữ nước ngọt, bổ sung nguồn nước cho các mạch nước ngầm, ngăn ngừa 
quá trình xì phèn lên tầng đất mặt, nơi điều tiết lũ. Giá trị đa dạng sinh học cũng tất cao, 
đo vậy : 


- Cần duy trì loại hình ĐNN này, cố gắng không thu hẹp diện tích hiện còn của chúng. 
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- Không nên khai thác trắng rừng tràm, tát cạn đầm lầy hoặc đồng cỏ ngập nước ... 
để lấy đất sản xuất nông nghiệp. 

- Trước khi quyết định các biện pháp xây dựng thuỷ lợi. cần nghiên cứu kỹ trên 
nhiều mặt có ảnh hưởng tới sự tổn tại của loại hình ĐNN này. 


97. ĐẤT CANH TÁC NGẬP NƯỚC, ĐẤT ĐƯỢC TƯỚI TIỂU 


Đây là loại hình ĐINN quan trọng nhất của Việt Nam, quá trình khai thác sử dụng 
loại hình ĐNN này đã hình thành HST nông nghiệp với đặc trưng là HŠT lúa nước được 
tưới tiêu theo ý muốn. Với loại hình ĐNN này cần : 

- Duy trì toàn bộ điện tích hiện đang canh tác lúa nước. 

- Không chuyển đổi đất trồng lúa nước sang sử dụng với mục đích khác, nếu hiệu 
quả kinh tế chưa được khẳng định. 

- Không chuyển đổi đất bãi triều lây chưa ổn định, những vùng đất nhiễm mặn sang 
làm lúa nước. 

- Nếu phải chuyển đổi đất lúa sang xây dựng các khu công nghiệp thì cần có quy 
định giữa vốn đầu tư và diện tích đất được sử dụng, đặc thù của ngành sản xuất. 


9.8.BÃI THAN BÙN 


Các bãi than bùn thường được hình thành dưới rừng tràm, đầm lầy ngập nước theo 
mùa ... có giá trị về năng lượng, phân bón, giữ và lọc sạch nước ngọt. 

- Cẩn cân nhắc các giá trị sinh thái của than bùn trước khi khai thác làm phân bón 
hoặc than năng lượng. 

- Sau khi khai thác than bùn, cần "hoàn nguyên” lớp phủ thực vật 

Không tháo khô các vùng ĐNN, nếu như nhu cầu quản lý môi trường vùng đó 
vẫn đang cần bảo vệ, đồng thời phải tính toán đầy đủ các yêu cầu đã nêu trên trước 
khi quyết định. 


9.9. QUÁN LÝ ĐẤT VÀ MẶT NƯỚC 


- Những vùng ĐNN đã ốn định và đã được quy hoạch sử dụng thì giao quyền sử 
dụng cho các hộ nông dân để họ yên tâm đầu tư sử dụng bền vững tài nguyên theo Luật 
đất đai. ` 

- Những vùng ĐNN chưa ồn định (bãi bồi cửa sông, ven biển ...), chính quyền xã sẽ 
trực tiếp quản lý, khòng giao quyền sử dụng cho các hộ nông dân. 
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9.10. BẢO TỔN ĐA ĐANG SINH HỌC 


Bảo tồn đa dạng sinh học ĐNN là một bộ phận quan trọng trong hệ thống các khu 
Bảo tồn của Việt Nam (Báo tồn rững, biển và ĐNN). Cần thiết phải thành lập một mạng 
tưới các khu bảo tồn ĐNN dại diện cho các sinh cảnh chính, bảo tồn loài, quần thể và đa 
đạng gen với quy mô phù hợp. Có thể kết hợp nhiệm vụ bảo tồn đa dạng sinh học với 
bảo tồn các đi tích văn hoá - lịch sử, bảo vệ môi trường trên cùng địa bàn. Trên cơ sở 68 
vùng ĐNN có giá trị đã dạng sinh học đã được kiểm kê năm 1999 - 2000 (phụ lục), các 
Bộ, các địa phương sẽ lựa chọn và thống nhất với Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Tài 
nguyên và Môi trường để đưa vào hệ thống các khu bảo tồn do mình trực tiếp quản lý. 


911, ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 


Tất cả các dự án phát triển trên vùng ĐNN hoặc có ảnh hưởng tới ĐNN đều phải 
đánh giá tác động môi trường theo quy định tại Luật Bảo vệ Môi trường và Nghị định 
175/CP của Chính phủ về hướng dẫn thì hành Luật Bảo vệ Môi trường. 


9.12. XỬ LÝ Ô NHIỄM 


Các vùng ĐNN được khoanh lại với mục đích sử dụng làm cơ sở xử lý ô nhiễm 
cũng sẽ được thiết kế thành vùng "bảo vệ tự nhiên nghiêm ngặt” bảo vệ toàn vẹn HST 
ĐNN ở đây nhằm duy trì chức năng sinh thái. 


9.13. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ ĐIỀU TRA CƠ BẢN 


- Lữu tiên nghiên cứu, áp dụng các biện pháp khai thác "sử đụng khôn ngoan” các 
vùng ĐNN để duy trì được nhiều chức năng của ĐNN trong mối tương tác giữa kinh tế - 
bảo vệ môi trường - bảo vệ nguồn lợi. ï 

- Nghiên cứu các công nghệ hiện đại ứng dụng vào các khâu nuôi trồng, khai thác, 
chế biến tài nguyên sinh vật, phòng và xử lý ô nhiễm. 

- Nghiên cứu cải tiến các kinh nghiệm khai thác, sử dụng tài nguyên sinh vật của 
nhân dân địa phương. 

- Dự báo và cảnh báo quá trình suy thoái của các vùng ĐNN quan trọng nhạy cảm 
về môi trường, giầu đa dạng sinh học và kinh tế. 

- Điều tra cơ bản định kỳ kiểm kê lại điện tích các vùng ĐNN, đánh giá đây đủ về giá 
trị kinh tế của ĐNN, giám sát những biến động về tài nguyên đa đạng sinh học một số vùng 
trọng điểm (Đồng Tháp Mười, ven biển Bắc Bộ, đầm phá lớn ven biển miền Trung). 

- Xây dựng cơ sở đữ liệu chung về ĐNN phục vụ cho các cơ quan quản lý các cấp. 
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9.14. ĐÀO TẠO VÀ NÂNG CAO NHẬN THỨC 


- Tăng cường nhận thức chung về ĐNN cho mọi tầng lớp nhân dân, trước mắt ưu 
tiên nâng cao nhận thức cho cán bộ lãnh đạo các cấp, những người xây dựng chính sách, 
nhân dân vùng giàu đa dạng sinh học và nhạy cảm về môi trường. 

- Xây dựng các chương trình đào tạo phù hợp cho các đối tượng khác nhau. 

~ Lữ tiên đào tạo những cán bộ trực tiếp quản lý bảo vệ các vùng ĐNN. 

- Huy động các thành phần kinh tế được hưởng lợi trực tiếp từ ĐNN đóng góp tài 
chính tự nguyện cho các hoạt động nâng cao nhận thức về ĐNN của cộng đồng tại địa 
phương và khuyến khích họ tham gia bảo vệ ĐNN. 


196 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 


ADB, năm 1999. 
Quản lý môi trường biển và ven biển. Dự án trợ giúp Kỹ thuật tiểu vùng Giai đoạn 2. 
Hội thảo giữa kỳ. 7/1999. 
Anon, năm 1995. 
Bảo vệ và quản lý đất ngập nước ven biển. Hội thảo Chiến lược quốc gia về bảo vệ và 
quản lý đất ngập nuớc ven biển. Phân viện Hải dương học Hải Phòng, năm 1995. 
Anon, năm 1995. 
Tư liệu về các khu bảo tồn thiên nhiên biển được để xuất ở vùng biển ven bờ Việt 
Nam. Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công Nghệ Quốc gia. Chương trình Biển-Hải đảo. 
Anon, năm 1999. 
Quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên và môi trường đất ngập nước cửa sông ven 
biển. Báo cáo hội thảo. Trung tâm nghiên cứu tài nguyên và môi trưởng/CRES. Đại học 
quốc gia. Hà Nội 1999 (bản tiếng Việt và tiếng Anh). 
Anon, năm 1999. 
Đánh giá tổng quan các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến đất ngập 
nước ở Việt Nam. Bộ KHỎN và môi trường - Vụ Pháp chế. 
Anon, năm 1999. 
Dự án điều tra và quản lý đất ngập nước vùng đồng bằng sông Cửu Long. Phân loại 
và xây dựng bản đồ ĐNN. Báo cáo Hội thảo Quốc gia, Phân viện Điều tra Quy hoạch rừng 
thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội 1 - 2/11/1999. 
Anon, năm 2003. 
Chiến lược quản lý hệ thống khu bảo tồn thiên nhiên Việt Nam đến năm 2010. 
Bộ KHCN và môi trường, năm 1996. 
Tạp chí Hoạt động Khoa học. Phụ Trương số 71996. 
Bộ KHCN và môi trường., năm 1992, 1996. 2000. 
Sách đó Việt Nam. Phần động vật (năm 1992, 2000), Phần Thực vật (năm 1996). Nhà 
xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội. 
Bộ Tài nguyên và Môi trường, năm 2002. 
Công ước Ramsar, 2-2 - 1971. Hà Nội 11/2002. 
Bộ Tài nguyên và Môi trường, năm 2004. 
Bảo tồn và phát triển bền vững đất ngập nước Việt Nam. 
Buckton, B.T, Nguyễn Cứ, Nguyễn Đức Tú và Hà Quý Quỳnh, năm 1999. 
Bảo tồn các vùng đất ngập nước quan trọng ở Đồng bảng sông Cửu Long, Việt 
Nam. BirdLife International Vietnam Programme và Viên Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật. 
Hà Nội. Báo cáo bảo tổn N°.12 (Bản tiếng Việt và tiếng Anh). 

197 


18 


1z 


24 


(98 


Cục Bảo vệ Mỗi trưởng, năm 2003 

Lượng giá kinh tế dất ngập nước 

Cục Bảo vệ Môi trường, năm 2003 

Nâng cao nhận thúc môi trường, Tâi liệu tâp huấn. Hà Nội 2003 

Cục môi trưởng, 2001. 

Các vùng dất ngập nước có giá trị da dạng sinh học và mồi trường của Việt Nam 
Nguyễn Đức Cư, năm 1991. 

Một số đặc điểm dịa hoä trẩm tích rừng ngập mặn ven biển miền Bắc Việt Nam, tài 
nguyên & môi trường biển. Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật 

Nguyễn Đức Cự, năm 1991. 

Một sô đặc diểm thuỷ - dịa hoả vả vân đề sử dụng hợp lý các đảm nước lợ ven biển 
miền Bắc Việt Nam. Tài nguyên & môi trường biển. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ 
thuật. 

Nguyễn Văn Duyên, 2001. 

Đánh giá hiện trạng nuôi trồng thuỷ sản kết hợp với rừng ngập mặn tại các tỉnh ven 
biển Việt Nam dề xuất các mô hình lâm ngư kết hợp bền vững và có hiệu quả. Báo 
cảo chuyên đề. 

Dugan, P. 1990. 

Bảo vệ đất ngập nước ~ Tổng quan các vấn đề hiện tại và hành động cần thiết - Bản 
địch tiếng Việt, IUCN, năm 1990. 

Phạm Đình Đôn, năm 2000 

Mỗi trường sinh thái đất ngập nước tỉnh Cà Mau. Tạp chí Bảo vệ Môi trường, số 2 

Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam, năm 2004. 

Việt Nam, mồi trưởng vả cuộc sống. Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia. 

Hội Khoa học Kỹ thuật Lâm nghiệp Việt Nam, 2001. 

Các vườn quốc gia Việt Nam. Nhà xuất bản Nông nghiệp 

Nguyễn Chu Hồi, 2001. 

Hiện trạng môi trường biển và vùng ven bờ Việt Nam năm 2001. Báo cảo hằng năm 
trinh Quốc Hồi, lưu trữ tại cục Bảo vệ Môi trưởng. 

Nguyễn Chu Hồi, năm 2003. 

Cơ sở tài nguyên mồi trường biển, Giáo trình cử nhân. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia 
Hà Nội. 

Phan Nguyên Hồng, năm 1999. 

RNM Việt Nam, Nhà xuất bản Nông Nghiệp 

Hà Quốc Hùng - Đăng Trung Tấn, năm 1999. 

Sổ tay cây cỏ rừng ngập mặn Cà Mau. Xí nghiệp in Trần Ngọc Hy. tỉnh Cà Mau. 

Lê Văn Khoa và các tác giả, năm 2000. 

Đất và môi trường: Nhà xuất bản Giáo dục. 

Lê Văn Khoa và các tác giả, năm 2003. 

Khoa học mồi trưởng. Nhà xuất bản Giáo dục. 

Lê Văn Khoa, năm 2004. 

Sinh thái và môi trường đất. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia. 


3o. 


31. 


32. 


33. 


34. 


345 


346 


37. 


38. 


39 


40 


42 


43. 


4A4. 


Lê Văn Khoa, năm 2004. 

Nghiên cứu các vấn để môi trường nông thỏn Việt Nam theo các vùng sinh thái dặc 
trưng, dự báo xu thể diễn biến, để xuất các chính sách và giái pháp kiểm soát thích 
hợp. Mã số KC. 08. 06. Báo cáo tổng kết đề tài. 

Nguyên Đức Minh, năm 2001. 

Đánh giá hiện trạng sử dụng đất và kết quả xây dụng các mô hình lâm ngư kết hợp 
bển vững và có hiệu quả ở các tỉnh ven biển phía Bắc Việt Nam. Báo cáo chuyên để 
Pedersen, A. và cộng sự, năm 1998. 

Bảo vệ các vùng dát ngập nước quan trọng ở vùng đống bảng châu thở sóng Hồng. 
BirrdLife International Viện Điều tra Quy hoạch Rừng. Ha Nội 10/1996. (bản tiếng Việt và 
tiếng Anh). 

Võ Quý, Nguyên Cử, năm 1995, 1999. 

Danh mục chim Việt Nam. Nha xuất bản nông nghiệp, Hà Nội. 

Ngô Đình Quế, năm 2002. 

Đánh giả hiện trạng sứ dụng dất ngập mặn các tính ven biển phía Bắc. Kết quả xây 
dụng mô hình lâm ngư kết hợp và khỏi phục rùng ngập mạn trong các ao hồ bỏ 
hoang ở tỉnh Thái Bình. Bao cáo chuyên dê. 

Ngô Đình Quế. nam 2003. 

Khôi phục và phát triển rừng ngập mặn, rừng Trâm ở Việt Nam. Nhà xuất bản Nông 
Nghiệp 

Vũ Trung Tạng, năm 1997. 

Biển Đóng - Tài nguyên thiên nhiên và Môi trường. Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật. 
Nguyễn Chí Thành và cộng sự, nám 2004. 

Xây dựng hệ thống phân loại dât ngập nước Việt Nam. Tạp chí nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn. Số 4, năm 2004. Trang 515 - 518. 

Tổng cục Thống kế. nãm 2003 

Niên giảm thông kẻ. Nhà xuất bản thông kẻ, Ha Nói 

Phạm Trọng Thịnh. nám 2001. 

Định hướng xảy dụng hệ thông phân loại đất ngập nước của Việt Nam. Tuyến tập 
thông tin khoa học, Viện Điều tra quy hoạch rừng. Trung tâm in va đo vẽ bản đồ. 

Trung tâm nghiên cứu biển Hải Phòng, nàm 1991. 

Tài nguyên và mói trường Biển. Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật 

Viện Hải Dương Học. năm 1997 

Tài nguyên và Mỏi trường biến tập IV. Nha xuất bản khoa học và kỹ thuật 

Viện Thổ nhưỡng nông hoá, năm 2001. 

Những thông tin cơ bản về các loại đất chính Việt Nam. Nhà xuất bản thế giới, Hà Nội 
Achim Dobermann & Thomas Fairhurst, 2000. 

Rice, Nutrient Disorders & Nutrient Management, Printed by Oxford Graphic Printers. 
Anon, 1994. 

Priorities in Wetland Conservation in South - East Asia. Ramsar South - east Regional 
Workshop. Selected recommendations for action. AWB, PHPA, RAMSAR. 


199 


45. 


46. 


A7. 


48. 


49. 


50. 


51. 


s2. 


83. 


54. 


200 


Asia - Paoific Migratory Waterbird Conservation Committee, 2001, 

Asia - Pacific Migratory Waterbird Conservation Strategy : 2001 - 2005. Wetland 
International. 

BirdLife International, 2001. 

Threatened Birds of Asia : The BirdLife International Red Data Book. Part A & B. 

Le Dien Duc. 1989. 

Socialist Republic of Vietnam. Pp.749 - 793 in D.A. Scott, ed.A directory of Asian 
wetlands. Gland, Switzerland : LUCN. 

don Davies and Gordon Claridge, 1993. 

Wetland Benefits The Potential for Wetlands to Support and Maintain Development. 
Asian Wetland Bureau, International Waterfowl, Wetlands Research Bureau and Wetlands 
for the Americas. May 1993. 

Nguyen Chu Hoi ef ai. 1996. 

Vietnam - National Wetland Conservafion and Management Strategy — Status, 
Utilization, Conservation and Management. Workshop Proceedings, 1998. 

Le Van Khoa and W. Roth - Nelson, 1994. 

Sustainable wetland use for agriculture in the MeKong River doita of Viet Nam. 
Global wetlands old worid and New. ELSEVIER Amsterdam, Lausanne, NewYork, Oxford. 
Shannon, Tokyo. 

Scott, D.A., 1989. 

A Directory of Asian Wetlands. \UCN, Giand, Switzerland and Cambridge, UK. 

Thomas Dierrolf, Thomas Fairhurst and Ernst Mutert, 2001. 

Soi Fertility Kit. Printed by Oxford Graphic printers. 

Wayne Roth - Nelson and Le Van Khoa, 1993. 

River Floodplain and Delta Wetlands in the Developing World, Wetlands and 
Ecotones. Printed in India at New United process New Delhi. 

William J. Mitsch - James G.Gosselink, 1986. 

Wetlands. Van Nostrand ReinHold. New Jork, USA. 


Bảng 1.1. 
Bảng 1.2. 
Bảng 2.1. 
Bảng 2.2. 
Bảng 2.3. 
Bảng 2.4. 
Bảng 2.5. 
Bảng 3.1. 
Bảng 3.2. 


Bảng 3.3. 
Bảng 3.4. 
Bảng 3.5. 
Bảng 3.6. 
Bảng 3.7. 
Bảng 3.8. 
Bảng 3.9. 


Bảng 3.10. 


Bảng 3.11. 
Bảng 3.12. 
Bảng 3.13. 
Bảng 3.14. 


Bảng 3.15. 
Bảng 4.1. 
Bảng 4.2. 
Bảng 4.3. 


Bảng 4.4. 


34-ÐNN 


DANH MỤC BẢNG 


Ước lượng diện tích ĐNN thuộc các vùng khí hậu khác nhau trên Trái Đất 


So sánh các thuật ngữ được sử dụng để mô tả những ĐNN nội địa không có rừng...... 13 
Các định nghĩa thời kỳ thuỷ văn của ĐNN...........................eeeeeoeue. TỪ 
Các hợp phần chính của quỹ thuỷ văn đối với ĐNN.................................................. T8 
Độ dẫn thuỷ điển hình của những loại ĐNN chứa những vật liệu đất khác nhau...... 23 


Nồng độ ion bên trong khi vị khuẩn sinh trưởng với NaCl ở những nồng độ khác nhau. ...... 28 
Mối quan hệ giữa chế độ thuỷ văn và sự phong phú về loài trong các đất than bùn......... 36 









So sánh nền đất khoáng và đất hữu cơ trong ĐNN..............................................., 42 
Giá trị môi trường địa hoá và lưu huỳnh tổng số trong trầm tích RNM miền Bắc 
Việt NI. 105110iã0060S6bxattosk0ilindv Dan x90 n10 40s yuacdtae 4 
Kết quả phân tích trầm tích địa hoá một số thuỷ vực ở Hoằng Hoá - Thanh Hoá..... 44 
Các đặc trưng hoá học của lắng đọng hoá học (mgfl).............................................. đÕ 
Các đặc trưng của ĐNN phi dưỡng và kiệt dưỡng....... ..... 89 
Dạng ôxy hoá - khử của các nguyên tố và khoảng Redox để chuyển hoá................ 52 
Khoảng tối ưu và mức cực trị của diễn biến độc nhôm............................................. ĐỖ 
Các dạng ôxy hoá phổ biến của lưu huỳnh trong ĐNN.. 1108312) suifaa BÚ 
Hàm lượng trung bình các dạng tồn tại S trong ln trầm tích ở Đình Vũ và 
Phù Long... tang Ôn ta 6 00060801100 sa1fEeoitEfisvdtossuig na a2 
Tốc độ sản sinh hCH, đối với đất ngập nước mặn và nước á ngọtkh khác nhau............... 7Ö 
Giải phóng CO; từ quá trình khoáng hoá chất hữu cơ trong đầm lầy mặn ở Anh. .... 70 
Diện tích và tỷ lệ sản lượng của các hệ canh tác lúa trên thế giới............................ ? Ï 
Quỹ đất thế giới và lượng'CH, phát thải hoặc hấp phụ......................................... 
Kết quả kiểm kê khí nhà kính năm 1990 và 1993................................ieieieeie 74 
Các dạng chính của phôtpho tan và không tan trong nước tự nhiên......................... 8Ö 
Khái niệm về HST và HST ĐNN... TT ;àcj85 
Các đặc trưng cầu HST ĐNN so với các đặc Min diễn ínthếcỉ của Odum, năm 1969......... 91 
So sánh một đầm lầy nước ngọt trẻ với một đầm lầy mặn trưởng thành và tôi 
đầm lây trôi nổi nước ngọt.... "“¬...ốố cố ốc 
So sánh sức sản xuất sơ cấp và NẾNG thái nơ ni các HST ĐNN........................ 96 
201 


Bảng 5.1. 


Sức sản xuất sơ cấp và hô hấp ở HST RNM bang Florida (Mỹ) và Puerto Rico..... 109 























Bảng 5.2. Sức sản xuất sơ lai . số, hô b2 Biện và năng suất lượng rơi đối với 3 kiểu 

ĐNN có RNM... &vdy i¿na110 
Bảng 5.3. Quỹ năng và tóm tắt đối với ĐNN có RNM ở Puerto Rico thờ tháng 5. 5 113 
Bảng 5.4. Diện tích đất ngập mặn và RNM theo các tỉnh, thành phố và tỷ lệ % so với tổng 

diện tích đất ngập mặn và RNM cả nước Việt Nam ...........................................ă TÍỗ 
Bảng 5.5. Những tính chất lý hoá học cơ bản của đất..........................cereieeerrdee 118 
Bảng 5.6. Đặc điểm lý hoá tính của đất tại một số vùng ven biển phía Bắc............................ 118 
Bảng 6.1. Diện tích đất ngập nước ngọt ở Mỹ.... .ốố 6h... 2 
Bảng 6.2. Nồng đệ các chất dinh dưỡng Vòng đất bãi ãilây nội địa... S124 0000 0t 1a 6u T20 
Bảng 6.3. Đặc điểm hình thái của đất glây............................ `... no 
Bảng 6.4. Những tính chất lý hoá học cơ bản của đất giây...................................eeece.ee,.. T2 
Bảng 6.5. Đặc điểm hình thái phẫu diện đất.... xi0 10t dssiLatslsioibitituon tieu 27 
Bảng 6.6. Những tính chất lý hoá học cơ bản... sua Š((haaxdygasilxsdsoesagblsasie 128 
Bảng 6.7. Các vùng hiện có và ở dạng tiềm năng của 4 loại thảm thục vật ưu thế nhất 

1rönH các:Bang gũa Mỹ 1Máaie0ise nữa tot 6sv ngon Gian l051ásxà 128 
Bảng 6.8. Mối quan hệ giữa độ lớn vùng châu thổ tiêu nước và quá trình ngập lũ của các 

vùng rừng trũng ở ArKansas .. T tzftslEvvitSaa1ie.lAa8esssn da lL29 
Bảng 6.9. Tốc độ xâm nhập P với trầm tích trong những ĐI ĐNN ven Tin, Có rừng................... 132 
Bảng 6.10. Tính chất lý hoá học cơ bản của đất 133 
Bảng 6.11. Những tính chất tý hoá học của đất 134 
Bảng 7.1. _ Phân loại thuỷ văn của những đất than bùn châu Âu............................................. 139 
Bảng 7.2. Phân loại ĐNN trước đây của cơ quan dịch vụ nghề cá và các loài hoang dã 

của Mỹ... tên ĐÀN gị Hiển AnasbiÊn hoá nàn takso tai sfS2x/ge-ukdr seo, co 140 
Bảng 7.3. Hệ thống man loại ĐNN theo lUCN.., qguttiÊnh2onagldsliasusevdsisai,.146 
Bảng 7.4. Hệ thống phân loại sử dựng trong xây Hượn bản đồ ĐNN 151 
Bảng 7.5. Hệ thống phân loại ĐNN ở đồng bằng sông Cửu Long.......................................... 155 
Bảng 8.1. Thu hoạch lông thú ở Mỹ.... "`"... ẽẽẽ..ẽ.ốố  S 
Bảng 8.2. Sinh khối các bộ phận của cây Đước theo tuổi ở Cần Giờ......................... cv 160 
Bảng 8.3. Lượng khách du lịch sinh thái ở Cần Giờ... _ „ 160 
Bảng 8.4. Các loài động thực vật bị đe doạ tuyệt chủng ở ở ĐNN của la Mỹ Na, Gaxdsáon,cl100 
Bảng 8.5. Giá trị của ĐNN... Tả NGHỆ hh2 46t 2 samdsdoiptrsve T00 
Bảng 8.ô. Các bang với mững th trình bảo vệ ĐNN ven biển....................................... 172 
Bảng 8.7. Các khu bảo tổn biển được đề xuất ở Việt Nam............................... ... TB 


202 


Bảng 8.8. 
Bảng 8.9. 


Bảng 9.1. 
Bảng 9.2. 


Bảng 9.3. 


Bảng 9.4. 
Bảng 9.5. 


Các loài bị đe doạ và đang nguy cấp liên quan đến ĐNN ở Mỹ............................. 177 
Số lượng loài chim được ghi nhận tại 4 sinh cảnh chính ở đồng bằng sông 
Cửu Long......................---2t 2 hư ngư nan ng nhe te hiện 178 
Số lượng các loài tảo và động vật được phát hiện trong HST RNM........................ 181 
Ảnh hưởng hiện tại và dự báo cho tương lai nếu thiếu các biện pháp cải thiện 
hữu hiệu. . ". ` ẽ ẻẻ.ẻẽ 


So sánh giữa suy giảm điện tích RNM và mở 3 rộng đ diện tích nuôi tôm nước lợ 
năm 2002... Si t4 2054 chú boÄ MêsxtoE 4c 109 


Biến đổi diện tích một số bãi cổ 3 biển lệnh thời No 1898 - 2003. xà go ĐT 
Diện tích RNM trồng mới ở các tỉnh phía Hỗ? 00001160 G6 01Ệu U84 6x6 xa stUusa2 188 


203 


Hình 1.1. 
Hình 2.1. 
Hình 2.2. 
Hình 2.3. 
Hình 2.4. 
Hình 2.5. 
Hình 2.8. 
Hình 2.7. 
Hình 3.1. 
Hình 3.2. 
Hình 3.3. 
Hình 3.4. 
Hình 3.5. 
Hình 3.6. 


Hình 3.7. 


Hình 3.8. 
Hình 3.9. 
Hình 3.10. 
Hình 3.11. 
Hình 3.12. 
Hình 4.1. 
Hình 4.2. 


Hình 4.3. 


204 


DANH MỤC HÌNH 


Vị trí phân bố của ĐNN 

Mô hình tác động trực tiếp và gián tiếp của thuỷ văn đến ĐNN 

Quỹ nước hằng năm của các ĐNN 

Quá trình di chuyển của dòng nước do giáng thuỷ ở ĐNN có rừng 

Sự trao đổi lẫn nhau về nước ngầm trong ĐNN 

Sự thay đổi ngày và đêm trong ĐNN được sử dụng để tính bốc - thoát hơi nước 
Sự điều chỉnh thẩm thấu không hoàn hảo ở toài tôm nâu 

Thiết đặt không gian các dụng cụ để quan trắc quý nước ở ĐNN phủ sa có rừng 
Mối tương quan giữa CEC và hàm lượng chất hữu cơ trong ĐNN 

Các hợp phần của cân bằng khối lượng trong ĐNN 

Mô hình lưu giữ các chất hoá học chính và các dòng chuyển hoá trong ĐNN 
Sơ đồ ĐNN như bồn chứa các chất dính dưỡng vô cơ 

Sự chuyển hoá ôxy trong đất và Redox sau ngập úng 


Các đặc trưng của ĐNN biểu hiện tầng hiếu khí nông trên một tầng ky khí và 
các phẫu diện đất với biểu hiện của Mn, Fe”, sunfit và Redox chiết rút bằng 
natri axetat 


Mẫu hình độc hại Fe ở cây lúa nước như một số rối loạn sinh lí gây nên do P,K 
và Ca trong đất 


Sự biến đổi lưu huỳnh trong ĐNN 

Sự chuyển hoá chủ yếu của cacbon trong ĐNN 

Quá trình biến đổi của nitơ trong ĐNN 

Chu trình nitơ và những chuyển hoá nitơ trong ĐNN trồng lúa 

Các quá trình gây axit hoá vùng quyển rễ lúa trong điều kiện ngập nước 
Diễn thế kinh điển theo thứ bậc ở một góc hề 


Phẫu diện đất 150m về phía đất liền với các tàn dư thực vật của điến thế trực 
tiếp từ đầm lầy mặn nguyên thuỷ đến rừng ngập triều ở cửa sông Fal (Mỹ) 


Mô hình tổng thể của diễn thế DNN 


Hình 4.4. 
Hinh 5.1. 


Hình 5.2. 
Hình 5.3. 
Hình 7.1. 
Hình 7.2. 
Hình 7.3. 
Hinh 8.1, 


Tốc độ tái sinh nước và sự nạp nitơ trong các loại ĐNN chính 


Phân loại ĐNN có RNM dựa vào địa hình và điều kiện động thái thuỷ văn ở 
Florida (Mỹ) 


Biến thiên độ mặn 

Cơ cấu sử dụng các loại đất ngập mặn 

ĐNN và nơi cư trú nước sâu xếp theo hệ, hệ phụ và lớp 
Các kiểu thẩm thực vật trong ĐNN 

Tháp phân loại ĐNN 

Các tác động nhân sinh và hậu quả đến ĐNN 


95 


104 
111 
115 
142 
144 
151 
158 


205 


| nạuu so uet2 Bup tou gị ỆA 907 8/142 @H 








'uiu n| WÑNài 
"n9 †P Und9 ;Éo| 


/@tc90L - o90L 
;89o0Z ˆ ,ÊSo0é 


0S:80L - ,y0oLể 





"Buộp 
0n) u19 IEO| nọ|u 9O `0) Ugdu 222 9H 
Buợp mì Ip 3onu 

uij2 j2o| nọiwU eo Bufnp (0N '2pf\U 6212 9H 


/82a80t - ,Z2oS0EL 
/8øaL2 * ¿0stể 


¿90L ~ 80eL6 





= 


Buộp 
nị @A 90nu U29 Jeo| nệIuu ọO '20nu 6n9 9HỈ 


;y£a90L ~ ,jEetồ 








tuọIdqu 7 Liệp 9H 


,8Êo90L ,8Lo}Z 





bBu 2ønu enu2 gHỊ 


,80oS0L - ;L€oLế 





¬ 
- 


TêN Buon "sI ®1:{ 


nụu 2ønu 019 JÉ0| 9S 1u! o2 `92pnu #02 9H 
—rzrT 


¿£oG0L- ##6sể 





'' IBH HA 


/8yoS0L 


nu Buọp nạ 0o JÈ0| 205 @A 90nU #09 @H| — 2£aLế - £Đokế 





2ønu enu2 0H 


£0;90L - 6ÿotO0L 
8022 - }toLể 





x— 


2ọnu E2 9H|_ .¿EsS01 ,yásóế 





00.901 - /00e£0} 














pnư epu2 0H|  ,0€aLý- 00:02 
\uiệuu 
Buo2 nud tối uẹq 62 Luạip 2G I Á4 eịp ộp EởL 
sônp gp BunA_| 





j0 | 
m¬ 
[0w 








T— 


Buoud !EH qg 


ueÄnỗN 


£nuL uệÁnu uạIg 09A|_ ếk 


Xẹi MẰi 
IEU I9nS 1". 


ÁeteH| 2H uos I§ÔN '9W Buọg 9H|_ 6 





upS Ø2 QH| 8 





ðuztÐ 0g 9H | 
9| 





























2nHd tMA| 2H 95A UIEG| / 
onNa qUA| 2H E Buo2 duJu2 €H| D) 
IR “] 
onua qulA| 9H 4Ð Sn, $ 
uạÁnBN tuL| 2H 202 I0N 9HÌ_ ? 
| { 
tegu@A| 2H sq2gu1 9H| £ 
U62 9g, 9H e8 9g 0H| dj 
n T 
dugoH| 2H | (0g §0H 0H| _ tị 
¬ 
u11 1Èo| net uẹL 11 
lệ | 











(666) tuậU z4 ÔUPtM tập 1ÿtJU đệ2 20/10 8uarug tọtu 2ii2 gio nội! 06) 


UIEN 1ðIA e9 BUỢP) JỌUI ÉÁ söu duIs BuÈp ep in gịB o9 20nu dèBu yẹp BunA 292 9S uuQ 


2ñ1 ñHd 


206 














"Buou 68 Tọn BuoỔN "191 "BuợN :nuqu 
nạ) tp S0nu u19 Iÿ0| nệtJN "õu sonu LuiệG 








80.901 
,0Eok - ,kEaVể 





Si nơ Ip 02 





EA 20D 1UIU2 8O nại ỌO "U9100 jn uệp 9H 


,8S‹S0L - ,¿teS0L 
;96‹02 “ #02 





”* ØỊM] 9U1 9O "ueBu 


ouu ạq Buọ§\ “uợ| Bugul UÿH9 \gouo 'Buệ^ 
Quu uọi JệOUO : Pu JO| 22 9A 2ønu uiJd9 IE9| 
nạiuqu 0q ueud BunA ÿ1 nạ du ygq 'WNH 


/Le90t - ,/0e90L 
,08o6L - ,00‹6L 





¬~ 


~¬ qupBu ui ọq BUỌN “tội Buẹú: uệu2 t0U2 

“BueA 0u tộ| tỆO© : nưu Eỏp 9p jqeOI 0S 
IỒN ' 90nU L0J02 JỆO| nộIq E29 tueu9 IUổu JÐU 
ẹi ÁgQ “0| tud Buợi “nệ!) dỹồu Ioq Ieq 'NNd 


££e901 - +ếo90} 
;¿k}o02 - 0Lc0c 





“0px 012 I0NO| - 
'nẹu Buủq 9d 'ạq Bueuli t2 }£ou2 'UỆ^ 
Jọnp Bugu Qu1 1ÿOU2 : 20nu uiJU2 Iệo| S2 


8uép ep nud Buotd "net dẻ6u tọq Igg NNM 


,8£a90L - ,€2o90} 
,¿#z¿0# - ,LLo06 








———— 


ueỗu Qui ạd BuỌN "eiu gu[ 
ọo 'uep nẹp uienb Q9 : góp 2p jq to| 99 
-:: uo| BugÕu g2 'UIỆX oộIq 'Bug1) Q2 : 20" 
J2 j£O) nọ Buna dệ| 'u9iq d9^ WNH 





,8£a00L - /0£s90E 
,¿£o0£ - ,86s0ể 








TMịTP 80H TếO| nọïtU 602 06S u05 (29 TNNH|— 


¿Øe/0L “;Ẻ Lovể 





¬Tnenb 92 "ugBu Ọu ạq BuoN : 5ốp 9p 
Íq Iêo| 9g2 “II 92 'uệÕu ©W\ 94 Buọj : nụu 
oonu uiil2 J€O| 9S 1ÒW nệ! dẹ6u teq 'NNĐ 











TT rõ 9O lộn 62 'uiọX 901 "Bượn 02 : 90nu 





u12 J6o| 29 @A Bup 6G 'uUểu nồi WNd 








uợuu 
Buợ2 nud u49 
sönp ep BunA 





ugq 09 uI9IP 2q 











/@£‹s80} - ,0£e90L 
,Lto0# - S06 
y‹90k k +to90L 
,)to06 ~ 0yo02 



























2n uôig 





uutg duN| 9H 


8uo¬ ueA NNG 6uBA 


Buoo duRJ© mm 





























J1 uồÁn uọIQ 9A BunA 








uạx ợi Buos so BupAL SỈ| 




















20? 
































































































































oọnu enu2 0H|  „S1o9L-.ZbaPL 0Sy9 tunLL 
u7ïZeiuigđ[ —‹ SÉTugI8 0HỈ 6E 
tu famgd[—/ZØ8-./841—[ 088 —|— t#miwm| cũ | “HA 
X tøIq uõAeuduG|  .00.80L.,£0‹†t 
nữ2IP und2ERtưlA| /Za601-.S6Êt 
tejq uen gud uạđ|— „tfs801.92s£L 
— 9Zz801 - ,ZZo601 
Sếa š : 
| Buos eno|  „6SzZk-.9SoẽLk ..000E ueA nưa|  A _ 2g BugS SẠO sE 
.L060L - /£s60L 
6uos © 
2ọnu en9 QH|_—_ .6L‹£! - 66‹ẽ} Ý uas uẹA nud| 2H Ì uu\H BuọS 9H| € 
'6Ie60L- sZLs80Y : E 
: B n2 0 
I Buos øpo|  „0uEL - 6ếo£k 000€ uẹA nua|  A Si soạn E 
L " - 0008 ượAnúá|  ^ seu2 6u0A 
nữ ð I5 €A NUÍA| “812601 - Ø6:£} : nangnl "Tế 
2gnu 909 9H| _ é5‹B0L “ Øt‹EL 00L} ufpqu8| 9H | —. LG, 
uạï uea eud iiEG|_ ¿160L -. 80,/6eEL 0006 Bi qwWgquấi A_ | TÊN MỊ tẸ | 
IQ '† 26.60L - 60.601 cc 
gG| 6Z 
uạIq uøA gud ugG|— 014?! - 022V} 009 m A r : _ me = 
ueit ueA eud uIlgQ| — ;ZSs80L „;Lke0Z 0091 quïpdUg|— A nướnn HL E 
ci| /Z£o801 -,}aSk 0096 E KẾN BuẹnD|__ 2H SH : 
79Ea80L - £øo80L SH 
ï IN nga gHỈ 9Z 
2gnu En2 0H9onu uiJuo gA opnu 6p2 gHÌ — ,06:8) - /81‹$t 0096  |BUẸNS@UENO| 9H | _ II b2 
J› uajq ua pud uigq| _ Sba/01 - 8é.9! 0006L | 9nHuelL6NgI| A | IÊH neo Up 2 
Tại BHBBN TÌA 7U 79 Ip UuI43 t6] nộiu[,- ,/Ea¿0L - ,06o£0k | TEEN 
| _—_ #0ogus Bunp 6u gi de v2 cuduueG| — ,6€:9L -/ZÊe9t 0008 | @fHuejMi su —A + Si 
XS: 5pnu anq2 gH| _ ,85:S01 - £Ls8} 060€ _ | quứ. I8 9H gÐ Ø9 
Ị ME -RB ñw BuoS) ua uạq 9H| ZZ 
x Xẹp ọ o0nu uujd2 Buôn| S '20nu 6/142 CHÌ_ /ZEeS0L  ;/Eo8L 0006. | —_ ÿ0H QUEHH 2H 1 (oñw 6uoS) ua uệ8 9 I 
tuẽuu II =. tu) | Tn tạ n. 
ug2 nưd quJ12 ugq 02 uiạIp SG Ái eịp p EÓL t2 uêtg quỊL 1Éoi nạ Ỷ -| 
2ònp gp BunA Ì ` 





208 





mTaöa Buooo 1uex 2610 'Dug1} Q9 
: nu 011 nọ 09 II 269 ỆA 1S oq 'n2 Buon| 
uuọ© 'uọi BuọS 822 0q ø £A ouu ©ẸP JEH 
ọG 1oes 8uon Lệ} 
go eS Qq '0] IE0| 9S )ôu! ga ˆ` BUỌN 98 '99 
nụu nu u12 Iýo| nạ 1uo6 'nọH} d¿Ôu )gG 








BuọQ ,0SoP0L 
2ạ8 ,Êbo8 





,€LoS0L ~ ,9So8 





"“uaIq uedu 
'0uJUo IgOI nạIUu E02 e9 ÕUP 'ôuợp mỊ Jpu 
Eị @A “ 9ộIG "UUỆTĐ QO RHU 20T (M42 Iẹo| 
no 0n 79 IBN "N01 09U1 UỆUU dệ6u y#Q 





T 








nọIuu E‡ 





oonu e2 @H 
20nu 8/142 9H 
- Bug tiue2 
uEÔN 'ui@IX ngs 92 'ou nạIu0 *"óBu sonu ULIỆG 



























Sgnu enu5 0H 


BEnsaansrasr.eeo 
F —=—... 









n P UỊUĐ SA nếS ÿ2 TöBu son uộJuU 7) 9H 
sønu ep9 9H 
T9nø '2jnu 0s "öõu pnu uJqd mọnH 











uguu 
Buọ2 nud duId2 
2ônp sp BunA, 


uẹq ø2 Lộip 2G 








jtoS0L ~ SLe6 
,0£a90L - ,0Le90L 
,¿£ ok} ~ 6ketL 





,b}a/0E ~ 8LekÈ 


,SEo20L - 60o20L 
(06 ok} ~ 0ốo}L 
380L - sớk 
s90 ~ sớL 
90L * sốk 
s80 ~ ø}k 


,P}a80L ..„LểeEV 
90.80L. „Gócớ} 


+.đ/o90L .„GeoE} 
,00‹801L - „€0etL 


7801.8061 | — # 
z0 
X Tú TP 016 EA 10ÕU UeIqu 7 0H [ —8fz801-Lếs! —| 
0yếL 
0 


Á\ eip p EöL 




















uẹIuu uẹJu} uợi oệØ nu 








6ue1I BuQ 





n 














00Et 


00¿ 











90E 
009 






se sẹđ 


21 5gö| q 




















0¿ 
00E 





(su) 
21 uộtg 





uộL LLS 








Tôm on 'E1 2g '520n2 2 nu Qđ 





qses 6uon JUB 9ónp Ð ÉP BUEOU VỆA Buộp 
Iÿ0| £J. 99 Ul0O “eRU1 061} 2pnu dệBu o2 


,8oS0L ~ StaS0L 
Bup 'uIez) Bưu 'Uiệu dUETIb 2000 dệÐu ieG|_ 2ÿ .8y.01 - #bo0L 


8uoq 














mẽ: göp ep jq p2 ẨnBu ọo tieJu 
£nb ep Bueou yêA BuỘp Iýo| 9S 1ôtU 92 BI| ,Z£s90L ~ „S0/08:6 
IeoBu Jéui 6upnu) ø qui øA j1 I6 99 “7 20X ulêN 212 
dẹI6 'go Jgo| 2gO 'uẻ uetq uøA BunA 'BuoS| ,85.Z6-90L ~ u0.¿Go6 
en BunaA Áei Ieq 'Buos 819 BunA JNNH LUỆđ 2gg 9212 
+ uiau £nB Buón teni 
sgnu J2 TVÈA 22U1 Buộp I6o| 9S 3Ô! 9Ó 
“yguU O2 io[ sợ2 @A nụd Buotld J0 T6 6uoQ ,S0.90L 
Xx oauy sonu đ$Õu eịp lộu Ág| tệp 'ọo BưọG sạ8 ,9£o6 
=ttr= "=eú 'uigB mĩiể 


—- 


©2 uQ2 BI tpoBu ”-' ulop 2ñÖu nạI) Jond© “uleX 
oạq oeuo 'net nạIQ 92 tôIq 2p ˆˆ U0| ỌP 
oaus 8uonug '49JQO 'u0| 9O : 2071 U42 IeoI 
2O 'enui o9) NNG 99 Bugïi “g1 BUM 








=— 


—BunA ïouy te uạiq p2 ẤnBu ọ5 

nạp nu) Ieo| 2g2 “ˆ l2) 1A 'ưeg BueIO '99I0 
'2ÉA 'QO JB0i 289 82 01) 19 J0U BỊ “ˆ nộ) 
y¿qu ueq óp eu9 '!ọg Ieq 'ueui dệÕu Ág| 000G] 





+ 


“rTJõUU Q2 'uniÐ 9à 'SíI 2910 
'Q nụu 2gnu u49 Jệo| nạiUu ø2 6u/) ệP 
“uy n9 I©N 'đệtuôu BuỌu ẹp IpA Le U6X NI 





uuu 
Buợ2 nụud quq2 
sỏnp gp 8unA, 








uẹq p9 uloIp 2G 








Buọg ,9SoPOL 
20g ,GLụ8 


Buoq ,0tcy0t 
s8 ,¿£s8 














ues BueT| ¿9 





911 uọg 


nu 2L NNG 





r 


6ueI© u@I 


tu uọ|U) uọ) 2g ñ 
kếc eruu uẹIu) uọi o@g nuM| L9 


Buônu1 tuiñN fì 





T 


|_ e0u uen uợi 96 nuy| 09 





t0q 9A| 65 
| z 








Buog ,90‹:80L 
2ạg ,86‹8 









ẤI tịp ộp tôL 











nẹN 9O _| _mN tgG BuñP Sệp BunM| s6 
ˆỊ —1= 
(1 
nẹN 5 L 81L) 90N I2 u12 uợS| 29 
(su) IR ¬ 
(20 uộiq quỊL 36oi nạIM u@L 1i9 












































L 
lN: 
F 





sẽ 
=p 





= 


ˆ' HIEN }ộIA 
u12 Iệo| s¿2 Buôn| 9S ÿ/| Ul8Io Ấợp Ð 04)49 
Igo| 2go Buỏn| 9s "véA 2ñu Buộp ro| 2 

øA nud Buoud 'Bup p )Eàl 'enul out) NNGŒ 





ueuu 
Buo2 nud u42 
sönp ẹp BunA 





uẹq p9 uieIp 2ÈG 





+ — 















































quịg BucnD \uEuy LEO 9H| 89 
dọïq[ bL quaf I uaxng8| 29 
tuyg BượnD| - EUN ñuoua Buộg| 99 
0H 0601| ẨW uợA 9H S8 
Buong !tH Bũpng uy pnu 9ñA| b9 
—|- —= + — 
Buog 
,9EoS0L - ,8Z90L 
agq ,9tc0L - ,/£o0L 98S/ đẹu L Buọg BuọN ưIeL 0u Bug21| €9 
` l „ l§ F 
t2 0S (eu) : 
Á\ Eịp p òL đớn bãi q01 }êo| nạIX uạL LIS 
>> —_————- — —-. L—. 








211 


MỤC LỤC 


Chương I. Các khái niệm và định nghĩa về đất ngập HƯỚC 21.62102004 x.l0atkBbisvstoesaei 4 
4.1, Khái niệm ĐNN TT nh 101551119 1504822114 11217112A111217071237.141011710/000101000000101000011000100010. 4 
1.2. Lịch sử loài người và ĐNN................ceereererererrerermrenererniirl 
1.3. Khoa học về ĐNN....................eeerrrrrrrrtrtrrrrrrtrrrrrer 
1.4. Các định nghĩa về ĐNN................eeeerremeneee 
4.5. Những tính chất khác biệt của ĐNN 
1.6. Các chức năng của ĐNN `... . 
1.7, Các thuật ngữ ĐNN......................ecernrenrenrrernrrdrrrrerrnnrrnnnntrr177 11 

Chương II. Môi trường đất ngập nước....................ceeerrrrerrneenrnrrrrrnerrnnniir 14 
2.1. Thuỷ văn ĐNN 
2.2. Tác động đặc trưng của thuỷ văn đến ĐNN 
2.3. Thích ứng sinh học với môi trường ĐNN................... 
2.4. Nghiên cứu thuỷ văn của ĐNN 

Chương III. Sinh địa hoá đất ngập TT n —........` N11 n 
3.1. Nền đất trong ĐNN.....................e-etreerrrnrnitrrirrilrrrtrtiniitriftnnrirr 41 
3.2. Sự vận chuyển hoá học vào ĐNN.............eceeeerrererrerrermnrnefrnnrrin 44 
3,3. Can bằng khối lượng hoá học của ĐNN 
3.4. ĐNN giàu và nghèo dinh dưỡng.............-...--eernreeerree 
3.5. Chuyển hoá hoá học trong các đất của ĐNN 
3.8. Nguồn gốc phát sinh và sự hình thành đất phèn...................cneeeerrrrmrtrrrrtee 83 














3.7. Độc tính lưu huỳnh................-.--eceeneererretrreerrerrtrrrrrrrrrrirriin07717 65 
3.8. Nguồn gốc chất hữu cơ đất và sự phân giải.................ceeneenieerrrrrrrreireiim 67 


3.11, Sự chuyển hoá phôtpho..................ceeeerrerrrrrmrnerrrirre 
3.12. Độ Mặn..................ceeeeeerrirrrrirrrrdmrrrrrndrrnniiir 





212 


Chương IV. Phát triển hệ sinh thái đất ngập nước 
4.1, Quan niệm kinh điển về diễn thế................................. 2n no 
4.2. Những quá trình mức HST và phát triển ĐNN.............................. eo 91 
4.3. Chiến lược phát triển HST ĐNN.................................. te Hệ ào 95 

Chương V. Các hệ sinh thái đất ngập nước ven biển................................ coi, ĐỘ 





5.1. Các bãi lầy mặn ngập triều.........................- series... đỤ 
5.2. ĐNN có RNM................................ 
5.3. Tính chất hoá học......................... Lãi Ái Gai tự nh de vống 





5.5. Phân huỷ, tiêu thụ và vận chuyển chất hữu cơ............................. ceiiiiee 112 
5:6: Dòng năng TƯỢNH;:::..::c 22x14 án nhuo nà Ong nai đa iÊ 1Ä ausobgg0 da dang 113 
5.7. Phân bố diện tích đất ngập mặn và RNM ở Việt Nam..................................... . 114 
5.8. Các vùng đầm lầy ngập triều nước ngọt..............................o-ccccctieeiieerieriiee 


Chương VI. Các hệ sinh thái đất ngập nước nội địa 





6.1. Các vùng đầm lầy (hay sình lây, bãi lầy) ngập nước ngọt..................................... 123 
6.2. Các loại ĐNN ven sông suối 


6.3. Rừng ngập nước ngọt nội địa và các vùng đất ngập nước ngọt nội địa chủ yếu 
bê ám... ẽ.. 





Chương VII. Phân loại và kiểm kê đất ngập nước...............................- neo, TỔỂ 
7.1. Mục tiêu phân loại ĐNN.........................›..--55cccscceeeriserraeo, TỂ 
7.2. Phương pháp phân loại ĐNN 
7.3, Lịch sử phần loại-ĐNN sec 601216)40846tg01ksxpasoekaadnsapaaoi11890 
7:4. Phân Íoa'DNÑN:Vefi bIỂT :,..:5:2⁄6i‹iuuávutndeogiitlSàgoa se bid sốt tac 24 AC 
7.5. Phân loại ĐNN ở Việt Nam 

Chương VIII. Quản lý và bảo vệ đất ngập nước 
6;1; Lịch sử quan lýĐNN ¬ccaiiixáxa con GiQu 6a (A0500 068 8x6 xeoadscofbseadguaniLÐf 





8.2. Các giá trị và việc lượng hoá các giá trị trong quản lý ĐNN................................... 459 
8.3. Cách tiếp cận để đánh giá ĐNN..............................-ccceeereecoseaeeue. TB 
8.4. Quản lý ĐNN theo các mục tiêu....................... sieu T8Ể 
8.5. Nhà nước quản lý ĐNN ở Mỹ............................. các nga eo 171 


8.6. Quản lý bền vững ĐNN theo các mục tiêu ở Việt Nam 
8:7. Bảo vệ ĐNN 
8.8. Việc bảo vệ ĐNN theo pháp luật Việt Nam.............. 

Chương IX. Tài nguyên đất ngập nước Việt Nam - phục hổi và sử dụng hợp lý................ 180 
8.1. Các vùng đất ngập nước ngọt chủ yếu ở Việt Ta... 
9.2, Các vùng ĐNN ven biển của Việt Nam....................--.eeeeerrrrrretrterrrree 
9.3. Hiện trạng và tài nguyên ĐNN của Việt Nam....... 
9.4. Phục hồi và sử dụng hợp lý tài nguyên ĐNN............... co cesererirrrirrerrrdrie 
9.5. Sử dụng khôn ngoan tài nguyên ĐNN.........................-eeenrerrrrrrtrtrrrrne 


















9.6. Rừng ngập nước theo mùa.........................eerereeeenreerrrmrrrrrrrrrrtrrmemrrr 
97. Đất canh tác ngập nước, đất được tưới tiêu..................-..-----eererree 
9.8 Bãi than bùn............................ 
9,9, Quản lý đất và mặt nước......................----eccenenerrrrrrrrtreredlrrrrrremrrrrrrerriniin 
9.10. Bảo tồn đa dạng sinh học 
9.11. Đánh giá tác động môi trường 
9.12. Xử lý ô nhiễm 
9.13. Nghiên cứu khoa học và điều tra cơ bản.....................-eeeceeeeerrnremeerreee 
9.14. Đào tạo và nâng cao nhận thức.........................eeeeerrrrmrrtrrrrrrerrmmrrn 
Tài liệu tham khảo.........................--ceerrenrrrrrrrrdrrrtemrriiet 









Danh mục bảng 
Danh mục hình .......................------ 
Phụ lục 


214 


Chịu trách nhiệm xuất bản: 
Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc NGÔ TRẤN ÁI 
Phó Tổng Giám đốc kiêm Tổng biên tập VŨ DƯƠNG THỤY 


Biên tập nột dung và sửa bản in: 
TRỊNH NGUYÊN GIAO 
Trình bày bìa: 

BÙI QUANG TUẤN 
Chế bản: 

NGUYỄN THU HƯƠNG 


215 





ĐẤT NGẬP NƯỚC 
Mã số: 7B620 M5-DAI 
In 1.000 cuốn, khổ 19 x 27cm. Tại Công ty In Thái Nguyên. 
Số ¡n; 1742. Số xuất bản: 438/21 - 05. 
_ In xong và nộp lưu chiều tháng 7 năm 2005. 


\ 

lìn| CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH ĐẠI HỌC - DẠY NGHỀ 
HEVOEBCO 

BN 25 HÀN THUYÊN - HÀ NỘI 


HÌT E29 6-7. (6.0. 84) (4344210 /10 737 





CỦA NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC 









1 Đất ngập nước GS. TS. Lê Văn Khoa 

2 Động vật học có xương sống GS. TS. Lê Vủ Khôi 

3 Sinh thái học côn trùng PGS. TS. Phạm Binh Quyền 
ã§_ Cơ sở hoá sinh PGS. TS. 1rịnh Lê Hùng 
6 Tài nguyên nước Việt Nam Nguyên Thanh Sơn 

7 Virut học PGS. TS. Phạm Văn Ty 

8_ Vật lý kỹ thuật Đáng Hùng 

9 Vật lý siêu dẫn và ứng dụng TS. Nguyễn Huy Sinh 

10 Dụng cụ bán đẫn và vi mạch L¿ Xuân Thê 

11 Mạng máy tính Ngac Văn Án 

12 Vô tuyến điện từ Ngạc Văn An 

13 Giáo trình cơ học “_ Bạch Thành Công 

13 Kinh tế môi trường PGS. TS. Hoàng Xuân Cơ 

















14 Tiếng Anh cơ bản cho sình viên -_ Trần Thị Nga 
khoa học tự nhiên "- 
15 Bộ sách về công nghệ sinh học 
Tập một : Sinh học phân tử - Cơ sở ˆ — PGS. TS. Nguyễn Như Hiền 
khoa học của công nghệ sinh học 
Tạp hai : Công nghệ sinh học tếbào , GS.TS. Vũ Vàn Vụ 
PGS. TS. Nguyễn Mộng Hùng 
Tập ba : Công nghệ sinh học enzym TS. Phan Tuấn Nghia 
và protein (XB - 2006) 
Tập bốn : Công nghệ sinh học di GS. TS. Lê Đình Lương 
truyền (XB - 2006) 
Tập năm : Công nghệ sinh bọc ví sinh PGS. TS. Phạm Văn Ty 
và công nghệ môi trường (XB - 2006) 


Bạn đọc có thể mua lại các Công ty Sách - Thiết bị trường học ở địa phương 
hoặc các Của hàng của Nhà xuất bản Giáo dục : 

*28 Hàn Thuyên, 187 Giáng Võ, 23 Tràng Tiền - Hà Nội. 

* 16 Nguyễn Chí Thanh - TP Đà Nẵng 

* 240 Trần Bình Trọng - Quận 5 - TP. Hồ Chí Minh. 


II[(Ilt 


Giá: 28.000 





